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"Chu dịch " là n^uồn C/ỠC và cơ sỏ cua Dự đoán học, khoa học thông từì của Tnmg 
Quốc. Các phù hiệu âm dương, bát quái và tượng quẻ, tượng hào trong "Chu dịch ’ 
không những là tiêu chí mật mã mọi vật, mọi việc trong vũ trụ mà cỏn là một cái 
kho tàng trữ thông tin rất lớn. Có thê nói "Chu dịch'' là cái máy dự đoán vạn năng 
vô hình rất đơn giản. 

Bát quái có công năng dự đoán vượt qua thời gian, không gian vô cùng thần kỳ 
độc đáo. Trẽn đoán thiên vấn, dưới đoán dịa Ịý, giữa đoán nhân sự; vừa dự đoán các 
thông tin vĩ mô, vừa dự đoán cả vi mô; vừa dụ doán các thông tm ngổn hạn, trung 
hạn, vừa dự đoán cả thông tin dài hạn; vừa dự đoán toàn cục, vừa dự đoán cục bộ, 
từng mặt. Cho nên nói mọi vật, mọi việc trong vũ trụ, không có cái gì, không có chỗ 
nào nó không doán dược. Cái dộc dáo, thần kỳ của bát quái là dự đoán vượt thời 
gian, vượt không gian, tốc độ nhanh, dộ chính xác cao, không tốn sức người, sức cua, 
đó là dặc điểm lớn nhất mà không một máy do hiện dại nào có thể sánh nổi. 

Có người thấy rất ngạc nhiên, thần bí trước việc bát quái dụ doán rất chính xác, 
đó là vi họ thiếu hiểu biết vê bát quái. Bát quái sỏ di dự đoán dược chính xác ỉà vì 
nó dựa trên nguyên lý âm dương biến dổi, căn cứ theo quy tấc ngũ hành sinh khấc 
chê hóa dề tiên đoán. Cụ thể là : 

1. Nguyên lý âm dương ; "Hệ từ' nói: "Thái cực sình lường nghi”. Lường nghĩ 
chính là hào âm và hào dương trong phù hiệu bát quái. Bát quái chmh là hai tượng 
hào cơ bản này câu thành, tức là nói : người xưa đã đem vạn vật, vạn sự vô cùng 
phức tạp trong vũ trụ phân thành hai loại chính : âm, dương. 

Am dương, bàn chất của nó là khí, là nguồn gốc, thể hiện sự tồn tại và phát 
triển của vũ trụ. Nguyên lý của âm dương là trong dộng có biến, trong biến có động, 
âm động biến thành dương, dương dộng biến thành âm, quy luật vừa đối lộp vừa 
đồng nhất, dựa vào nhau tồn tại. Do dó chỉ có hiểu rõ nguyên lý âm dương biến dổi 
thì mới có thề phân định chỉnh xác thuộc tính âm dương cứa sự vật, mới nắm dược 
quy luật tự nhiên về sự vận dộng và biến dổi của vạn vật. 

2. Số quẻ, số hào : Quẻ có sô quẻ, hào có sô hào. Trong "'Hệ từ' có nói: "số 
đợi diện là 50, nó dùng 49 " và "số đó dùng dể gieo quẻ”. Do đó, số là căn cứ của 
gieo quẻ. Có quẻ thì có sô, có sô thi có quẻ. Quẻ là biểu hiện cua số, số là ứng dụng 
cụ thể của quẻ. 
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3. Tượng quẻ, tượng hào; "Hệ từ' nói: "Bát quái được lập, tượng của nó đã có 
trong dó. Do đó hào cũng đã có trong đó". Bát quái gòm 64 quế, 384 hào, không 
nhũng ỉà tiêu chí một má của vạn vật, vạn sự trong vũ trụ mà còn ỉà tượng của vạn 

^ bo nên tuợng quẻ, tượng hào đều tượng trưng cho sự vạt và sự việc. 
Khi dự đoán, căn cứ vào tượng quẻ và tiêu chí ỉà có thể dự đoán được các thông tin 
cát, hung. 

4. Ngủ hành sinh khắc chế hóa : Sách "Thiên niên kỉ đại luận" nói: "Trời có 
ngũ hành ngự ỏ năm ngôi đề sinh ra : hàn, thử, táo, phong, thấp; người có năm tạng 
hỏa năm khí để sinh ra : mừng, giận, yêu, ghét, sự'. Học thuyết ngủ hành đem vạ n 
°f ír vạ n sự ” à Cữ f hiện toợng (bao gòm cả con người) trong vũ trụ theo các thuôc 
tính khác nhau cứa ngũ hành chia thành : kim, mộc, thủy, hỏa, tho. 

_ f ự biến dổi v ị phàt M ệh của các sự vật trong vũ trụ cho đến sự hung suy của 
xã hội loài người đều gắn chặt với quy tắc ngủ hành sinh khắc chế hóa, dêu là kết 
quà của ngũ hành không ngừng vận động và phát sinh biến đổi. Do đó nếu nấm 
dược quy luật cơ bần sinh khấc chế hóa của ngũ hành thì có thề biết dược sự vượng, 
suy của sự vật, dạt dược mục đích hướng đến cái lốt, tránh xa cái xấu. 

ff cb nHồ , éng dếnội h ‘ nh " nói " Giổa trời đất, trong có lục hợp, khí cua nó có 
cb *n hh*™’ ™ ặrn L tạng.mtòi hai tiết đểu tháng vói khí trời. Nhân the là một tieu thiện 
thế là một hệ thống tồ chức sống vừa đối lập vừa thống nhất vô cùng phức tạp. Nhân 
thế có công năng thông tín thông qua trường diện từ, trường sinh vạt, tía hồng ngoại, 
s ™ g M>ng ngoại v.v... Cho nên nhân thể vừa là thiết bị phát tin, vừa là thiết bi thu 

ỢUá Ả dểdụ d( ĩ ắn } hông tin > càn vào nguyên lý âm dương ngủ 
nành bien dối, tiêu chí tượng vật cda tượng què, tượng hào và quy tấc ngũ hành sinh 
khấc che hoa ta có thể dự đoán được chính xác nhũng thông tin cân thiết. Còn về 
van đê vì sao những thông tin dự doán lọi có thời gian ứng nghiệm chính xác, thì tù 
xưa đến nay đều dược xem là "câu đô thiên cổ'. Tôi cho rằng"Câu đố' này nhất định 
có tiên quan với cảm ứng và sự phản hôi do điện, khí trường phát ra. 


z 

nn Chu dịch" là khoa học dự đoán, là khoa học quyết sách". Dùng bát quái dể dư 

đ ,°í n ĩ 0 *?,ỈT v ì dât ' COn người ’ độ chính xác dgt đến Mông ngờ và một lượng 

lớn các sư liệu đêu đõ được ghi chép tỉ mỉ rõ ràng trong các sách "Tà truyên", "Quốc 

biên ": " chu dịch Úp vàn phạ phệ tông"’, "Luận 
biênH >y uản iộ toỵệrí'. "Quách phác truyện", "Chu dịch cổphệ 
0 vd cdtr ° ng giắp % cỏỉ vdn - Nó Mông những là viên ngọc sáng trong kho báu 

t ^^ d í C ?! ỈỌ í m . à CÒ ? ? càc chứng vột đềlàm rô nhung sự kiện lịch sử trong 
dại trong xã hội cổ đại của Trung Quốc. Do đó nó là tư liệu lịch sư chân thật nhất, 
quý giá nhất cứa Trung Quốc. 
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Mao Trạch Đông nói:"Chúng ta phải tôn ừọng lịch sứ mình, quyết không được 
cắt đứt lịch sử. Nhưng sự tôn trọng dó phải có tính khoa học, phải dựa trên sự phát 
triển biện chứng của lịch sử' (Mao Trạch Đông tuyển tập" trang 758 tập 2). Ngài Lý 
Kính trì, nhà dịch học cận dại nổi tiếng cùa Trung Quốc năm 1963 khi viêt cuôn "Chu 
dịch thám nguyên", với thái độ khoa học, đã thực sự cầu thị theo chủ nghĩa duy vật 
chỉ ra rằng : ""Chu dịch" vôh là bộ sách đoán quẻ, đó là điều không nghi ngờ gì nữa, 
"Tả truyện, Quốc ngừ' chứng tỏ điều đó". "Đoán về hôn nhân, về chiến tranh, về mọi 
việc dời thường, vê mệnh vận tương lai, cát hung, không đoán quẻ thì không ỉmh 
nghiệm", ỏng còn viết: "Điều dáng chú ý ỏ dây là : dôi với "Chu dịch"... chúng ta 
không thể tùy tiện dem những diều ghi trong "Luận ngữ’ và "Tả truyện" ra thóa mạ, 
hợp với mình thì dùng, không hợp với mình thì nói đó là giả dôi, mặc dù không có 
một chứng cứ xác thực nào". "Đối với ỉý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, muốn tinh 
thông nó thì phải ứng dụng nó, mục đích của tinh thông là ứng dụng". Cũng giông 
như thế, chúng ta nghiên cứu "Chu dịch" phải coi trọng ứng dụng, nghiên cứu kết 
hợp vói khoa học hiện đại, phát huy giá trị thực tiễn của nó, tạo ra của cải và vật 
chất cho xã hội, chỉ có thế mới xứng đáng là có giá trị khoa học. 

Từ sau Hội tháo quốc tế học thuật "Chu dịch 1987' đến nay, ỏ Trung Quốc đã 
xuất hiện một trào lưu nghiên cứu "Chu dịch" mang tính quan chúng. Tính quần 
chúng đó thề hiện trên hai bình diện : 

Thứ nhất, một số cán bộ cốp cao đã quan tâm tham gia học tập và nghiên cứu 
"Chu dịch". Đối tưọng học và nghiên cứu dịch học ban đau chỉ là những quan chúng 
bình thường và các trí thức cao cấp trong giới học thuật khoa học kỳ thuật, nay phát 
triển sang những cán bộ cao cấp trong Nhà nước cũng quan tâm tham gia nghiên 
cứu "Chu dịch". Họ không những mua sách đọc mà còn học theo ỉớp, tham gia các 
hoạt động học thuật. Có một số cán bộ còn dắm nhận chức lãnh đạo Hội nghiên cứu 
"Chu dịch" của tình, tự mình nấm khâu nghiên cứu ứng dụng. 

Thứ hai, việc nghiên cứu "Chu dịch" ỏ Trung Quốc từ nghiên cứu lý luận đang 
từng bước chuyển sang nghiên cứu ứng dụng. Ngày nay sô người nghiên cứu kết hợp 
"Chu dịch" với khoa học hiện đại ngày càng nhiều, thành quả đạt dược củng ngày 
cổng phong phú. Ví dụ trên các mặt: khí tượng, dộng đất, thề dục, y học, phá án, 
sinh dẻ tối ưu, khí công, kinh doanh, quản lý, v.v... đêu đạt được những thành tựu 
mới mẻ, dột phá và đáng mừng. Có thể khẳng định, ứng dụng "Chu dịch " sẽ đẩy 
mạnh sự nghiệp khoa học của Trung Quốc và đem lại những hệ quả to lớn. 
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Cuốn "Chu dịch dự đoán học " của tôi xuất bđn và phát hành tháng 5 năm 1990 
dã nhộn dược sự yêu ơúch của rộng rãi dộc giả, dược các chuyên gia coi trọng và 
đươc Nhà xuất bản, giới thiệu, chọn vào loại sách ưu tứ, tham gia Triển lãm sách tôt 
toàn quốc lần thứ ba, được độc giả trong và ngoài nước hoan nghênh và bình phẩm 



tốt Một nhà văn nổi tiếng, là nhân sĩ được nhiều người trong và ngoài nước biết đến 
đã nói: Sách "Chu dịch dự doán học " có bốn đặc điềm : 

1. Đã kết hợp chặt chẽ dụ đoán học với khoa học hiện đại. 

2. Sách được trình bày bằng những kiến thức cơ bản, hệ thống và hoàn chỉnh 
nhất, từ dễ dến khó, từ thấp đến cao nên giần dị và dễ hiểu. 

3. Sách giới thiệu nhiều kinh nghiệm thực tiễn của tác giở. 

4. Có sự phát mình sáng tạo cùa tác giả. 

Ngoài ra tháng ỉ ỉ âm tịch năm dó cuốn "Chu dịch dự doán học" lại được xuất 
bần ỏ Hồng Kông, phát hành ỏ các nước Đông Nam Ả. 

Đoàn quẻ là khâu quan trọng nhất trong dự đoán. Nó quan hệ đến kết quả dụ 
đoán và sự thành bại cùa công việc , sự nghiệp. Do dó, các nhà nghiên cứu và rộng 
rái dộc giả đều viết thư đến yêu câu tôi viết một cuôh chuyên vê đoán vá giải quẻ, 
giúp họ học tập nâng cao kỹ thuật dự doán. Đề đẩy mạnh nghiên cứu Chu dịch ứng 
dụng, vì sự nghiệp khoa học của đất nước và để dáp ứng nguyện vọng của mọi người, 
tôi chọn lại những ví dụ điển hình trong cuốn "Chu dịch dự doán học" và những ví 
dụ chưa dược công bô viết thành cuốn sách này. 

Sách chủ yêu giới thiệu các ví dụ dự đoán quẻ tích lũy dược trong thực tế của 
tôi. Trong sách có phương pháp đoán theo tượng quẻ, đoán theo tượng hào và phương 
pháp doổn kết hợp. Ngoài ra có một sô què được chọn lựa từ tinh hoa của các học 
viên, một số nữa là chọn những quẻ hay, diên hình trong sách cổ. Mục đích là gợi 
mỏ tư duy cua mọi người, nâng cao bấn lĩnh dự đoán. 

Trong lời giải quẻ, luôn thề hiện nhất quán các phương pháp đoán quẻ cơ bản 
là : "một hào dộng", "tượng quẻ ", "dịch lý", "sô lý", "ngũ hành sinh khắc" và "ngoại 
ứng". 

Ngài Trương Chấn Hoàn, nguyên Phó chủ nhiệm Bộ Công nghiệp Quốc phòng 
Trung Quốc, Tổng thư ký Hội nghiên cứu khoa học khí công Trung Quốc rất quan 
tâm đến nghiên cứu ứng dụng Chu dịch của tôi. CỔ vú tôi khắc phục khó khăn, vượt 
lên mọi trỏ ngại, dùng thái độ khoa học thực sự câu thị, kết hợp nghiên cứu ứng dụng 
Chu dịch với khoa học hiện dại dùng vào công cuộc kiến thiết đất nước và đưa lại 
hạnh phúc cho nhân dân. Khi viết cuốn sách này, tôi lại nhận được sự quan tâm cụ 
thề của Ngài, dặt tên và d'ê từ cho cuốn sách. 

Cuốn sách được soạn thảo trong diêu kiện thời gian eo hẹp, công việc bè bộn 
và được sự giúp dỡ to lớn của dệ từ Trần Viên. Vì trinh dộ tư tưỏng và vân hóa có 
hạn, hơn nữa bàn thân việc giải quẻ vô cùng phức tạp, biến hóa vô cùng, dộ khó lớn, 
mặt khác có nhiêu cửa ải mà hiện nay tôi chưa thể vượt qua, nên cuốn sách chỉ là 
tư liệu tham khảo cho mọi người. Mong các chuyên gia, nhà nghiên cứu và rộng rãi 
dộc già chỉ giáo cho những chỗ còn sai sót. 

Tây An, ngày 30-12-1990 

THIỆU Vĩ HOA 
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chương 1 

Dự ĐOÁN THỜI TIẾT 


"Nhìn lên xem thiên văn, nhìn xuống xem địa lý” ("Hệ từ” của "Chu 
dịch"). Xem thiên vãn là xem sự biến dổi của các thiên thể; xem địa lý là 
xem động tĩnh của quả đất. Từ xa xưa, trong điều kiện khoa học không phát 
triển, muốn xem thiên văn và xem địa lý thì phải dựa vào gì ? Dựa vào âm 
dương, bát quái. Cho nên bát quái có công dụng trên xem thiên văn, dưới 
xem địa lý. 

Trong "Chu dịch", bàn rất nhiều về dùng bát quái để xem thời tiết. Ở 
Trung Quốc, dùng bát quái để dự báo thời tiết, từ đời xưa trong "Giáp cốt 
văn" đã ghi lại rất nhiều tư liệu. Trong "Điện hư khế tiền biên" có nói : "Quẻ 
Kỷ sửu là giờ Canh mưa, quẻ At mão giờ Bính mưa". Các nhà dịch học đời 
sau như Quỷ Cốc Tử, Viên Thiên Khôi, Gia Cát Lượng, Thiệu Khang Tiết, 
Lưu Bá Ôn, Trần Mộng Lôi, v.v... đều để lại những kinh nghiệm quý báu về 
dự đoán thời tiết cho ngày nay. Những người dó đã có công hiến to lớn trong 
nghiện cứu khí tượng của Trung Quốc. 

Dùng tượng quê để đoán việc, đó là một trong những phương pháp dự 
đoán sớm nhát của Trung Quốc, còn kéo dài mãi đến ngày nay, đồng thời đó 
cũng là phương pháp quan trọng không thể thiếu được trong dự doán thông 
tin. 

Tỏi, trong dạy học và qua thư của một số độc giả, phát hiện thấy rằng : 
nhiều học viên hoặc nhiều người mới bắt đầư nghiên cứu thường không coi 
trọng dự đoán theo tượng quẻ. Họ cho rẳng, dùng tượng quẻ để đoán việc, 
nội dung đoán vừa ít vừa dơn giản. Do đó họ thường yêu cầu học cách dự 
đoán theo sáu hào, học tứ trụ và kỳ môn độn giáp. Thực ra, nghĩ như thế là 
sai. Dự đoán theo tượng quẻ có đặc điểm không những đơn giản, dễ nắm 
vững, tượng vật rõ ràng, quẻ thể, quẻ dụng phân minh mà tốc dộ đoán nhanh, 
hơn nữa, còn chứa rất nhiều thông tin cần thiết cho dự doán. Tượng quẻ là 
phương pháp dự đoán cơ bản nhâ't, chỉ có nắm vững kỳ thuật dự đoán theo 
tượng quẻ mới có thể nám vững phương pháp dự doán theo sáu hào. Tôi, 
trong dự đoán thông tin, rất nhiều vấn đề chỉ dùng tượng quẻ đã đoán chính 
xác. Tượng què trong dự đoán thời tiết thường chủ về các hiện tượng như 
trong "Mai hoa dịch số" đã bàn đến. Ví dụ : "Phàm đoán thời tiết, không cần 
phân biệt quẻ thể, quẻ dụng mà phải xem toàn quẻ kết hợp với ngũ hàr 
Quẻ Ly nhiều chủ về nắng; Chấn nhiều vào mùa xuân, mùa hạ thì có s 



rền; Tốn nhiều là mùa nào cũng có gió mạnh. Cấn nhiều là mưa lâu tất tạnh; 
Đoài nhiều không mưa thì cũng âm u. Mùa hạ đoán được què Ly nhiều mà 
không có Khảm là hạn hán, nóng nực. Mùa đông Khảm nhiều mà không có 

Ly là gió tuyết đầy trời. 

Xem toàn quẻ là xem cả quẻ hỗ và quẻ biến. Ngũ hành gọi Ly thuộc 
hỏa, chủ về nắng; Khảm là thủy chủ về mưa; Khôn là khí đất chủ về u ám; 
Cồn là trời chủ về nắng sáng; Chấn là sâm; Tốn là gió. Mùa đông chấn nhiêu 
mà không bị chế ngự là có sấm bất thường;-có tốn kèm theo là sấm gió đùng 
đùng; Cân là khí cua mây núi, nếu mưa lâu gặp quẻ Cản thì tạnh; Cân có 
nghĩa là dừng, cũng có nghĩa là thổ khắc thủy; Đoài là dầm dề, không mưa 
thì cũng ảm u, ướt át. 

Càn là tượng trời nắng, mùa nào gặp Càn trời cũng nắng. Khôn là đất. 
Nếu trong quẻ co cả Càn, Khôn là nắng mưa xen kẽ. Nếu quẻ có Khôn và 
Cấn là trời âm u bất thường, số quẻ có dương, có âm, tượng quẻ có lẻ có 
chăn. Ảm là mưa, dương là nắng, chăn lè là u ám liên miên. Khôn là cực của 
lão âm, nếu nắng lâu tất sẽ mưa; âm khí mà mưa lâu tất sè nắng. Nêu gặp 
Khảm trùng với Ly cũng tức là trời lúc nắng lúc mưa. Khảm là thủy, tức là 
mưa, Ly là hỏa, tức là nắng. Kim của Càn và Đoài là mùa thu thì năng sáng, 
mua đông thì mưa to. Thổ của Khôn, cấn mùa xuân là mưa dầm dề, mùa hạ 
thì nắng to. nóng bức. Trong Kinh dịch nói rằng "mây từ rồng, gió từho . 
Lại còn nói : "Cân là mây, Tốn là gió". Cho nên quẻ có cấn, Tốn là mây gió 
xen nhau, Cát bụi mù mịt. Khảm ở trên Cấn, là sương mù thành mây nêu 
Khảm ở trên Đoài thì sương đọng lại thành tuyêt. Quẻ gặp Càn " Đoài Ị* 
sương tuyết tiêu tan, Ly là hỏa, là nắng, là ráng mây. Chấn là sấm Ly là 
điện, que gặp Chấn - Ly thì sẽ có sấm chớp. Khảm là mưa Tốn là gió. Quẻ 
gặp Khảm - Tốn là mưa gió ầm ầm. Quẻ hai Chấn trùng nhau thì sâm rên 
trăm dặm... Khi gặp quẻ thuần thì căn cứ vào tượng hào dể đoán. 

Các quẻ Địa thiên thái, Thủy thiên nhu là tượng mông lung. Quẻ thuần 
Ly, mùa hạ thì hạn, các mùa khác thì nắng. Quẻ thuần Khảm mùa đông, thì 
giá rét, các mùa khác thì mưa nhiều Mưa lâu không ráo gặp quẻ Can thì 
tanh. Nắng lâu không mưa, gặp qué Cấn sẽ mưa. Nếu trong quẻ Thủy hóa 
deu có thì dù mùa nào cũng không có gió mây. QuẻPhong trạch trung phù 
Trạch phong dại quá mùa đông là mưa tuyết. Quẻ Thủy sơn kiên Sơn thủy 
mông, dù đi bách bộ cũng phải mang theo nón, mù che mưa. Que Đìa phong 
thăng, Phong địa quan thì mùa nào cũng không nên đi thuyền. Quẻ Ly trên 
Cân sáng mưa chiều nắng, trong cung cấn quẻ có Ly là sớm nắng chiêu mưa. 
Trong cung Ly có Tốn, Ly, Khảm là có ráng máy màu. Trong cung Khảm có 
TỐI1 thì thời tiết cùng có mây màu. Khi dự đoán còn phải căn cứu vào từng 
mua, không thể không chú ý kết hợp. Ví dụ : chấn, ly tà sấm là diện chỉ ứng 
vào mùa hạ; càn, đoài là sương tuyết, chỉ ứng vao mùa đông. 
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I- PHƯƠNG PHỐP Gl€0 ouè 
CÓ KẾT HỢP VỚI TêN cùn ĐỊA PHƯƠNG 

Trong sách Chu dịch dự doán học, khi bàn về phương pháp dự đoán thời 
tiết chủ yếu chỉ giới thiệu phương pháp gieo quẻ theo thời gian và phương 
pháp dự đoán theo sáu hào. Tôi trong dự doán thời tiết thường gieo quẻ vào 
giờ Tý hàng ngày. Vì giờ Tý là bắt đầu củầ một ngày, do dó mọi thông tin 
của ngày này đều tàng trữ ở trong quẻ. Dùng phương pháp này dể dự đoán 
thời tiết, có thể đoán trước cho cả tháng, thậm chí trước mây tháng, mây 
năm. Khi dự đoán thời tiết bằng phương pháp gieo quẻ theo thời gian, ví dụ 
dự đoán ở Tây An, thì phương pháp này chỉ thích hợp cho Tây An (tức chỗ 
gieo quẻ), khong thích hợp cho nơi khác. Vì cả nước có nhiều vùng, do dó 
tượng quẻ ở Tây An không thể đại diện cho khí hậu ở các vùng khác. 

Tôi khi dự đoán thời tiết cho các thành phô" khác, để đoán được chính 
xác tượng quẻ cho những thành phố đó, thường phải tiên hành theo hai giai 
đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thêm số' quẻ theo phương vị vào năm, tháng, 
ngày rồi chia cho 8, dùng số dự làm quẻ thượng, cộng thêm số giờ chia cho 
8 dùng số dư làm quẻ hạ, chia cho 6 lấy số dư làm hào động, sau đó căn cứ 
tượng quẻ mà dự báo. Qua một thời gian thử nghiệm, độ chính xác đều đạt 
trên 60%, thậm chí có lúc trên 70%. Giai đoạn thứ hai, là cộng thêm sô nét 
bút của tên thành phố đó vào năm, tháng, ngày, chia cho 8, số dư là quẻ 
thượng; cộng thêm giờ chia cho 8 lấy số dư làm quẻ hạ; chia cho 6 lấy số dư 
làm hào động. Như thế sẽ tìm được tượng quẻ. Dù là đoán thời tiết cho bất 
cứ thành phố hay quận huyện nào tượng quẻ đều khác nhau. Qua một thời 
gian thử nghiệm khá lầu, độ chính xác của phương pháp này (tức tính thêm 
phương vị) có thể đạt 79%. So với Đài phát thanh Trung ương dự báo thì cao 
hơn, so với Đài Thiểm Tây dự báo thì thấp hơn vì Đài Thiểm Tây dự báo 
cho hôm sau liền đó. Song nó có thể dự báo cho bât kỳ thời gian nao, bat 
kỳ địa phương nào, đó là tính ưu việt của phương pháp dự đoán này. 

Đương nhiên ngoài gieo quẻ chính xác, còn cần phải nắm vững kỷ thuật 
đoán quẻ, không thể đoán quẻ một cách cứng nhắc. Cho nên nói dự đoán 
đúng nhiều hay ít phụ thuộc chính vào khả năng của người dự đoán. 

Khi gieo quẻ kết hợp với số nét của tên địa phương, nhất định phải lây 
chữ phồn thể mới chuẩn. Ngoài ra, chú ý tất cả mọi tháng, ngày, giờ đưa ra 
trong sách này đều là theo âm lịch. 
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II - Dự đoan thời Tlếf (1) 


Vi dụ ĩ. 

Năm 1984 tháng 9 ngày 7 giờ Tý 

Giáp Tý Giáp Tuất Mậu Thìn Nhâm Tý 

được quẻ "khôn" của quẻ "Bóc” EE — — SE 

Tôi đoán ; thời tiêt ngày 1 tháng 10 là nhiều mây chuyển nắng, buổi 
sáng u ám có sương mù, giờ Ngọ có mặt trời. 

Ớ đây quẻ chủ, quẻ hỗ, qué biến đều là thổ, lâm nhật, nguyệt kiến, là 
quẻ vượng. Thổ có lực khắc thủy, cho nên không mưa. Cân chủ về khí của 
mây mù, nên sáng sớm sương mù, khôn là u ốm nên trời âm u có sương. 
Nguyệt kiên tuất là hỏa kho, bị nhật kiến thin thổ xung tan hỏa kho làm lộ 
ra ngọ hỏa, cho nên giờ ngọ thấy mặt trời. 

Vi dụ 2. Muôn biết thời tiết tết năm 1985 như thế nào ? 

Mấy ngày trước têt âm lịch năm 1985, có một người vì muốn mồng 1 
têt đi Hàm Dương, Bảo Kê để thăm bà con và bạn bè nên hỏi tôi : thời tiết 
mồng 1 tết ra sao ? Tôi đem bảng dự báo thời tiết đã lập hòm 26 tháng 12 
cho ông ta xem và nói rõ thời tiết ngày mộng một. 

Tượng quẻ là =*= EEi 

Năm 1985 tháng giêng mồng một giờ Tý 

At Sửu Mậu Dần Canh Dần Bính Tý 

Hằng là quẻ chủ, quẻ hỗ là Quải, quẻ biến là Đại quá. Kim càn trong 
quẻ trùng lặp nhau, càn chủ về nắng, đoài nhiều khỏng mưa thì âm u, đoài 
là tượng của mây mù. Mộc tôn trong quẻ lâm lệnh tháng, tốn chủ về gió, 
nhưng có kim của càn đoài trong quẻ chế ngự mộc, cho nên gió không to. Kết 
quả thời tiết ngày mồng một như tôi đã ghi trong bảng : sáng có sương mù, 
nhiều mây, nhưng trời vần sáng, gió nhẹ. 

Ví dụ 3. Đoán trời có mưa không ? 

Tháng 4/1990, khi tôi đang dạy học ở Quảng Châu. Vì ngày 12/4 tập thể 
học viên muốn đi Đài tưởng niệm Trung Sơn để chụp ảnh kỷ niệm tập thể, 
nên hỏi tôi về thời tiết xem có mưa không ? Tôi gieo quẻ dự đoán : 

Năm 1990 tháng 4 ngày 12 giờ Tý 

Canh Ngọ Tân Tỵ Tan Mùi Mậu Tý 
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Được^uè_Khuê của quẻ Phệ Hạp (thêm số nét của chữ Quảng Châu) 


Đoán : sáng có mây mù, trời sáng. Kết quả hoàn toàn đúng. 

Giải : Quẻ chủ là Phệ hạp, quẻ thượng là quẻ thể, là hỏa lâm nguyệt 
kiên; quẻ dụng là mộc, do dộng mà sinh cho quẻ thể, đó là tượng hỏa mộc 
thông nhau rõ ràng. Quẻ chủ, quẻ hỗ, qụẻ biến có ly trùng điệp. Ly nhiều là 
chủ về nắng, quẻ hỗ tuy có khảm thủy nhưng có cấn thổ chế ngự, can ỉà mây 
mù nên sáng sớm có mây mù. 

Các thành phố vùng duyên hải như Quảng Châu, Thâm Quyến thời tiết 
thường hay thay đổi thất thường nhất là mùa xuân. Vì vậy, muôn dự báo 
chính xác thời tiêt là rất khó. Do đó khi dùng bát quái để dự đoán thời tiết, 
có thể lập tượng quẻ cho từng giờ. Một ngày lập 12 tượng quẻ, rồi xem sự 
biến đổi cứa thời tiết theo từng giờ. Phương pháp này củng có thể dự bao 
thời tiết chính xác hơn bình thường. 

Ví dụ 4. Xem thời tiết Tây An ngày mồng 4 tháng 12 như thế nào ? 

Tháng 11/1983, tôi muốn biết tình hình thời tiết ngày 4 tháng 12 của 
Táy An ra sao. Sau khi gieo quẻ đoán là : hửng sáng, có sương nặng, có gió. 

Năm 1983 tháng 12 ngày 4 giờ Tý 

Quý Hợi Ất Sửu Ky Mão Giáp Tý 

Quẻ chủ là "Hằng’, quẻ hỗ là "Quải”, 

quẻ biến là "Đại quá" ss EEE “1 

Càn kim trong quẻ trùng lặp. Càn nhiều là chủ về trời sáng, Kim của 
Càn, đoài vào mùa đông là sương tuyết. Vì trời sáng nên không có tuyết mà 
chỉ có sương. Mộc tốn trong quẻ gặp hai lần, tôn là gió lại lâm nhật kiến 
mão mộc nên có gió. Trong quẻ càn, đoài kim tuy nhiều nhưng ở đất hưu tù, 
không dủ sức để chế ngự mộc, do đó, tuy có gió nhưng không to. Thời tiết 
hôm đó quả như dự đoán. 

Ví dụ ố. Tháng 7 dự đoán thời tiết ngày 19/8 của Tây An sẽ ra sao ? 

Năm 1984 tháng 7 ngày 19 Giờ Tý 

Giáp Tý Nhâm thân Tần Hợi Canh Tý 

Được quẻ Đại quá của quẻ Hằng, quẻ hỗ là Quải. =“ EsE ỄẼ! 

Kim của càn đoài trong quẻ rất vượng. Càn chủ về nắng, kim của càn 
đoài mùa thu chủ về nắng sáng, cho nên trời nắng. Tốn mộc trong quẻ trùng 

hi ^ n ’ tôn là & ó > tuy kira vựợng khác mộc, nhưng mộc trường sinh 
ỗ nhật kiên. Do đó nhất áịnh có gió. về sau quả đúng thế. 
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Ví dụ 6. Tháng 4 năm 1985, dự đoán thời tiết Tây An ngày 13 tháng 5 
là trời nắng chuyển thành âm u, trước là gió tuyết, sau là mưa. 

Năm 1885 tháng 5 ngày 13 giờ Tý 

Ẩt Sửu Nhâm Ngọ Canh Tý Bính Tý 

Được quẻ Giải của quẻ hằng, quẻ hổ là Quải. — — z — 

Càn, đoài, kim chủ về nắng, đoài là tượng có mây mù, lại lâm nhật kiến 
tý thủy làm xì hơi khí của kim cho nên từ nắng chuyển thành âm u. Trong 
quẻ, chân, tồn là sấm, là gió, được nguyệt kiến khảm thủy sinh, tức là sâm 
gió kinh động và có tượng mưa. Cho nên ngày đó quả đúng từ nắng chuyển 
thành âm u, trước là sấm gió, sau chuyển thành mưa. 

Ví dụ 7. Quẻ về ngày rơi tuyết. 

Năm 1983 tháng 12 ngày 15 giờ Tý 

Quý Hợi Ât Sửu Canh Tuất Bính Tý 

Đó là tháng 11 năm 1983 đoán thời tiết Tây An ngày 15 tháng 12 sẽ 
ra sao ? Quẻ chủ là Thái, quẻ hồ là Quy muội, lẻ biến là Nhu. 



Quẻ địa thiên thái là quẻ chủ. Đất ở trên, trời ở dưới là khí đất bốc lên, 
khí trời giáng xuống, là tượng âm dương tương hợp. Khôn thổ trong quẻ chủ 
về âm u, lại lâm thổ của nhật, nguyệt kiến cho nên trời âm u ảm đạm. Kim 
của càn đoài vào mùa đông là sương tuyết, khám là thủy là mưa, cho nên 
ngày đó trời âm u và rơi tuyết là chắc chắn. 

Mùa đồng d phương bắc gập quẻ này phần nhiều là rơi tuyết. 

III - Dự ĐOáN THỜI TIẾT (2) 

Dùng sáu hào dể dự đoán thời tiết đã có lịch sử lâu dời ở Trung Quốc. 
Sự dự đoán của nó rất phong phú nhiều mặt, độ chính xác cao, nội dung cụ 
thể. Song phương pháp dự đoán theo sáu hào khá phức tạp, kỷ thuật khó. 

Dùng sáu hào đê dự doán thời tiết nhất thiêt phải hiểu rõ và nắm vừng 
tượng thời tiết mà các lục thân làm chủ. về điều này trong sách "Chu dịch 
dự đoán học’" tôi đã thảo luận chi tiết, ở đây để tiện cho độc giả nắm vững, 
trước hêt xin giới thiệu tóm tắt những điều lục thân làm chủ như sau : 

Hào phụ mẫu chủ vể mưa 

Càn là đương, là trời; khôn là âm là đât. Càn là cha, khôn là mẹ, âm 
dương tương hợp thì hóa sinh thành vạn vật, cho nên gọi trời đất là cha mẹ 
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của vạn vật. Trời là dương, đất là âm cho nên hai khí âm, dương của trời 
đất tương hợp với nhau mới khí hóa thành mưa, tư dưỡng vạn vật. Do đó mà 
nói hào phụ mẫu chủ về mưa. 

Càn là khí thuần dương, là trời, là tượng mặt trời sáng sủa. Khôn là 
khí thuần âm, là đất là tượng u ám. Cho nên hào sáu đầu khôn có nghĩa là 
sương phủ, băng cứng. Sương tuyết, băng do chất khi sinh ra. Khí có thể 
ngưng kết được để làm thành mưa. Cho nên hào phụ mẫu còn có nghĩa là 
sương, băng, tuyết. 

Hào tử tôn chủ về nắng 

Hào tử tôn là thần phúc, là "tinh đẩu - ngôi sao" tức là "mặt trời và 
trăng sao, động thì sáng khắp nơi", nó quản về mặt trời, mặt trăng. Mặt trời 
và trăng, sao là tượng của ánh sáng, là sáng sủa. Hào tử tôn là dương, là 
mặt trời, là mặt trăng, là ánh sáng. Cho nên nói hào tử tôn chủ về nắng. 
Hào tử tôn vượng là trời nắng không có gợn mây, suy thì trời ảm đạm, mộ 
tuyệt thì âm u, tuần không thì mông lung, tăm tối. 

Hào thê tài chủ vể nắng 

Trong "Hoàng kim sách" có nói : "Thê tài phát động thì nắng khắp bốn 
phương". Sách "Tăng san bốc dỊch” cũng nói : "Quẻ đoán mưa nên hào phụ 
mẫu dộng, quẻ đoán nắng nên hào thê tài động". Sách đó còn nói : "Hào thê 
tài thi thời tiết thanh minh". Hào thê tài chủ về nắng. Theo ngũ hành lục 
thân mà nói, hào thê tài khắc chế hào phụ mẫu. Hào phụ mẫu chủ về mưa 
bị hào thê tài khắc đương nhiên là không có mưa, chỉ có nắng. 

Hào huynh đệ chủ vể mây, gió 

Sách "Hoàng kim sách" nói : "Nếu bàn về mây gió phải dựa vào hào 
huynh đệ". "Hào huynh đệ ở trường sinh thì nhất định gặp cuồng phong". 
Sách "Tăng san bốc dịch" nói' "Hào huynh đệ phát động tuy chủ về mây gió, 
nhưng mưa thưa gió nhẹ". Huynh đệ là thần kiếp tài, là ngang vai, là tranh 
đấu, là nguồn gốc của sự không yên ổn bất hòa. Bất hòa tức là có đấu tranh, 
có động, động mới sinh gió. Đấu tranh tất phải có tiến thoái, tiến thoái là 
tượng của tốn. Tốn là gió, gió thổi thì hủy hoại vạn vật. Hơn nữa đã có gió 
tất có mây, cho nên nói : "gió mây xen nhau thà cát bụi đầy trời". Do đó hào 
huynh đệ chủ về mây gió. 

Hào quan quỷ chủ vổ sấm, chóp 

Sách "Hoàng kim sách" nói : "Muốn biết có sấm chớp thì xem hào quan 
quỷ". Sách "Tăng san bốc dịch" cũng nói : "Hào quan quỷ là có sấm chớp". 
Quan là người quản người khác, nắm quyền lập pháp và pháp lệnh, là uy ra 
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lệnh cho thiên hạ. Hiệu lệnh có tượng như sấm sét. Có sấm thì có chớp, có 
chớp, c6 lửa tất có khói, sét đánh vào vạn vật mà sinh ra khói, khói là tượng 
sương mù. Cho nên hào quan quỷ là sấm chớp, sương mù. Tượng mà lục thân 
làm chủ thời tiết đã dược bàn kỹ trong mục "Dự đoán về thời tiết" của cuốn 
"Chu dịch dự đoán học". 


Vi dụ ỉ. Ngày mai có tuyết không ? 

Ngày mồng 1 tháng giêng năm Canh Ngọ, rất nhiều bạn đến chúc tết 
tôi hỏi, thời tiết có thay đổi, ông thử xem ngày mai có tuyết không ? Tôi 
gieo quẻ ngay để đoán, được quẻ Sư của quẻ Lâm. Ngày mồng 1 tháng giêng 
(âm lịch) năm 1990 thuộc tháng 12 năm 1989, tức tháng sửu, ngày nhâm 
thin). 


ĐỊA TRẠCH LÂM 
Tử tòn dậu kim.. 

Thê tài hợi thủy .. ứng 
Huynh dệ sửu thổ .. 
Huynh đệ SỬU thổ .. 
Quan quỷ mão mộc . thế 
Phụ mẫu tỵ hõa o 


ĐỊA THỦY SƯ 
Tử tôn dậu kim .. ứng 
Thê tài hợi thủy .. 
Huynh đệ sửu thổ .. 

Phụ mẫu ngọ hỏa .. thế 
Huynh đệ thin thổ .. 
Quan quỷ dần mộc .. 


Tôi căn cứ vào tượng hào nói với mọi người : "Ngày mai nhất định không 
rơi tuyết, trời sáng, chúng ta chờ xem". Hôm sau đúng thế. 

Xưa có câu "Hào phụ mẫu bốn mùa đều chủ về mưa", "dộng thì bôn 
phương mưa dầm dề”. Nay hào phụ mẫu động sao lại không mưa mà trời 
sáng ? • 

Hào phụ mẫu chủ về mưa, hào phụ mẫu dộng sẽ có mưa là đúng. Nhưng 
phải phân tích hào phụ mẫu thuộc về gì trong ngũ hành. Tôi, trong thực tiền, 
phát hiện thấy hào phụ mẫu thuộc về hỏa của tỵ, ngọ, động nên hóa sinh 
trở lại, không những không mưa mà phần nhiều còn là trời nắng, vì hỏa là 
tượng của ánh sáng lại hóa thành mộc sinh trở lại, đúng là mộc giúp uy cho 
hỏa, quả là tượng mộc hỏa thông nhau, do đó trời nắng, ơ đây hào phụ mẫu 
là tỵ hỏa, ngày mồng 2 là ngày Tỵ, là phụ mẫu được lệnh ngày, động mà 
hóa thành trường sinh, do đó đoán ngày mồng 2 không có tuyết mà trời nắng. 

Ví dụ 2. Lề khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ 5 vào ngày âm 
u hay nắng ? 

Ngày 14/9/1983, ở đơn vị tôi không ít người chờ đợi ngày khai mạc Đại 
hội thể thao toàn quốc lần thứ 5 đang tới gần. Lễ khai mạc ấn định vào ngày 
16 tháng 9 tại Thượng Hải, nhưng không rõ thời tiết ngày đó thế nào, mọi 
người yêu cầu tôi dự đoán. Lúc đó gieo được quẻ Phong của quẻ Cách. Tôi 
đoán ngày 16 Thượng Hải có mưa, lễ khai mạc không thể đúng giờ được, về 
Bau lễ khai mạc đã phải lùi chậm lại, chứng tỏ quẻ đoán đúng. 
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Ngày 4/8/1983, là tháng dậu, ngày Đinh mùi 


TRẠCH HỎA CÁCH 
Quan quỷ mùi thổ .. 

Phụ mẫu dậu kim o 
Huynh dệ hợi thủy . thế 
Huynh đệ hợi thủy . 
Quan quỷ sửu thổ .. 

Tử tôn mão mộc . ứng 


LÔI HỎA PHONG 
Quan quỷ tuất thổ .. 

Phụ mẩu thân kim .. thế 
Thê tài ngọ hỏa. 

Huynh đệ hợi thủy . 
Quan quỷ sửu thể .. ứng 
Tử tôn mão mộc. 


Hào phụ mẩu chủ về mưa. Sách "Tăng san bốc dịch" nói : "Hào phụ mỗu 
vượng động tất có mưa", 'Hào phụ mẫu động thi tám phương ướt át". Nay 
trong quẻ phụ mầu dậu kim. được lệnh ngày sinh. Phụ mẫu dậu kim động 
tất sẽ sình ra thủy, trong quẻ hợi thủy trùng điệp, cho nên ngày 16 có mưa 
to. Nhưng phụ mẫu dậu kim hóa thành thoái thần thân kim, do đó có mưa 
nhưng không lâu. 

Ví dụ 3. Nắng sáng muôn dặm vì sao lại có nhiều mày ? 


Ngày 26/01/1984, tôi dự đoán thời tiết ngày 10 tháng 2 (tức ngày giáp 
tuất, tháng dần) được quẻ Chấn của quẻ Phệ hạp. 

HỎA LÔI PHỆ HẠP CHẤN VI LÔI 


Tử tôn tỵ hỏa o 
Thê tài mùi thổ .. thế 
Quan quỷ dậu kim . 

Thê tài thin thổ .. 

Huynh đệ dần mộc .. ứng 
Phụ mẫu tý thủy . 


Thê tài tuất thổ .. thế 
Quan quỷ thân kim .. 
Tử tôn ngọ hỏa . 

Thê tài thin thổ .. ứng 
Huynh đệ dần mộc .. 
Phụ mẫu tý thủy . 


Càn cứ tượng hào tôi đoán là nắng nhưng trời nhiều mây. Quả nhiên 
không sai. 

Hào tử tôn là tỵ hỏa được nguyệt kiến sinh cho, lại gặp hào động cho 
nên trời nắng. Sách "tàng san bốc dịch” có nói : "Tử tôn là mặt trời, trăng, 
sao, động thì nắng khắp nơi", vì sao lại có tượng nhiều mây ? Thứ nhâ't, tử 
tôn tỵ hỏa mộ ở Lệnh ngày, lại động mà hóa thành mộ; Thứ hai, trong quẻ 
hào thê tài là thổ, thổ tử ở mùa xuân, cho nên hào thê tài suy, dó là tượng 
sương mù lớn. 

Ví dụ 4, Đoán hôm nào thì trời mưa ? 

Vì trời nắng dă lâu, nên có người đến hỏi hôm nào trời sẽ mưa ? Ngày 
20 tháng 7 (tức ngày Tân Tỵ, tháng Mùi) năm 1989 gieo dược quẻ Tụng của 
quẻ Sư. 
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ĐỊA THỦ Sư 
Phụ mẫu dậu kim X ứng 
Huynh đệ hợi thủy X 
Quan quỷ sửu thổ X 
Thê tài ngọ hỏa .. thế 
Quan quỷ thin thổ . 

Tử tôn dần mộc .. 


THIÊN THỦY TỤNG 
Quan quỷ tuất thổ . 
Phụ mẫu thân kim . 
Thê tài ngọ hỏa . thế 
Thê tài ngọ hỏa .. 
Quan quỷ thin thổ .. 
Tủ' tôn dần mộc .. ứng 


Căn cứ tượng quẻ tôi đoán ngày 22 hoặc 23 tháng dó sẽ có gió lớn, mưa 
sấm dùng đùng, đồng thời nhắc nhở người nhà hai ngày đó không nên di vào 
thành phố. Giờ mùi ngày 22, thời tiết bắt dầu thay đổi, gió mạnh dần, bụi 
cát đầy trời, sấm vang chớp giật, mưa bảo ập đến. 

Trong quẻ cả ba hào phụ mẫu, huynh đệ, quan quỷ dều động, đều hóa 
sinh trở lại. Hào phụ mẫu và quan quỷ lại gặp lệnh ngày tỵ hỏa hợp thành 
phụ mẫu cục cho nên nhất định có mưa to. Hào huynh đệ hợi thủy được hào 
phụ mẩu dậu kim dộng sinh cho hóa thành phụ mâu thân kim sinh trơ lại, 
nhất định đó là tượng gió lớn. Trong quẻ hào quan quỷ động là chủ về sâm. 
Trong quẻ Sư có Chấn ở quẻ hỗ, chấn là sấm. Trong quẻ Chấn lại có hai 
quan quỷ cho nên sấm động trăm dặm. 

Đoán ngày Quý Mùi 22 hoặc ngày Giáp Thân 23 có mưa, là vì hào phụ 
mầu kim cục được nhật, nguyệt kiến sinh cho. Hào tử tôn dần mộc suy và bị 
khắc, lại mộ ở nhật và nguyệt kiến. Do đó ngày giáp thân 23 là ngày kim 
vượng, nhưng chưa mưa mà vẫn còn nắng. Điều đó cỏ thể là do mùi thố xung 
mất sửu thổ của quan quỷ, tức cục phụ mẫu bị phá mà dẫn đến kết quả này. 


Ví dụ 5. Trong vòng 20 ngày tới có bị hạn không ? 

Tối ngày 3 tháng 8 (tức ngày Canh Tý, tháng Mùi) năm 1990 nghe nói 
còn tiếp tục 20 ngày nắng hạn. Tỏi liền gieo quẻ để đoán xem có bị hạn 
không, được quẻ Khôn của quẻ Khốn. 


TRẠCH THỦY KHốN 
Phụ mẫu mùi thể .. 
Huynh đệ dậu kim o 
Tử tôn hợi thủy o ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa .. 
Phụ mẫu thin thổ o 
Thê tài dần mộc .. thế 


KHÔN 

Huynh đệ dậu kim .. thê 
Tử tôn hợi thủy .. 

Phụ mẫu sửu thổ .. 

Thê tài mão mộc .. ứng 
Quan quỷ tỵ hôa 
Phu mẫu mùi thổ .. 


Sau khi xem động tình cùa các hào trong quẻ, tôi nói với người nhà rằng, 
căn bản không có nạn hạn hán, lại còn viết trên lịch để bàn rằng : Ngày 9, 
10, 11, 12 của tháng 8 nhất dịnh có mưa. Kết quả là 3 ngày 9, 10, 11 liên 
tiếp mưa nhỏ, có lúc mưa vừa. 
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Trong quẻ các hào phụ mẫu, huynh dệ, tử tôn đều dộng. Phụ mẫu thin 
thổ động hóa thành tỵ hỏa sinh trở lại, nhưng trong tuần giáp ngọ thin tỵ 
tuần không, không khắc được tử tôn, cho nên trong bốn ngày liền đó không 
có mưa. Đến ngày 9 tháng 8 thin tỵ xuất không, hào tử tôn bị khắc nên nhát 
định có mưa, không có hạn. Ngày 10 có mưa là vì lâm nhật, nguyệt kiên 
vượng địa, ngày 11, 12 có mưa, hào huynh dệ dậu kim lâm nguyệt kiến dộng 
nên sinh thủy. Nhưng ngày 12 lại không mưa. 

IV - KỄT HỢP Dự đoan TH€0 tượng ọuể VA SÁU HÒO 

Nhà thiên văn, dại sư dịch học đời Tông là Thiệu Khang Tiết trong "Mai 
hoa dịch số" đã dùng tượng quẻ để đoán thời tiết. Quỉ Côc Tử và đại sư dịch 
học dời Thanh là Trần Mộng Lói v.v... lại thiên về dùng sáu hào để dự báo 
thời tiết. Họ đều là những người cõ cống hiến to lớn cho thiên văn học, khí 
tượng học của Trung Quốc, dể lại cho hậu thế những kinh nghiệm khoa học 
phong phú và quý báu. 

Tôi, khi dự đoán thời tiết, có lúc dùng tượng quẻ, có lúc dùng sáu hào. 
Có lúc gặp phải những vấn đề quan trọng, hoặc việc dự báo thời tiết đó rất 
quan trọng thì dùng phương pháp tượng quẻ và sáu hào kết hợp, như thế sẽ 
quyết định được một cách chính xác. Không ít chuyên gia và học giả đối với 
việc tôi đoán quẻ bằng phương pháp kết hợp tượng quẻ và sáu hào gọi là "hệ 
thống Thiệu Vĩ Hoa" sáng tạo độc đáo trong cách đoán quẻ hiện đại. Phương 
pháp kết hợp trong thực tế luôn đưa lại những hiệu quả tốt đẹp. Dùng phương 
pháp đoán quẻ kết hợp không những có thể bổ trợ cho những mặt yếu của 
từng loại phương pháp, mà còn có thể đoán được nội dung nhiều hơn, chi tiết 
hơn, cụ thể hơn và chính xác hơn. Khi mà hai phương pháp tượng quẻ và 
sáu hào phát sinh mâu thuẫn thì lấy tượng quẻ làm chủ, vì tượng quẻ là hình 
ảnh tổng thể. Ví dụ : quẻ chủ là tốn mộc hóa thành quẻ càn kim khắc trở 
lai, còn tượng hào tuy là tốt nhưng rốt cuộc chưa chắc dã tót. Ngược lại, khi 
tượng hào không được tốt, nhưng tượng quẻ tốt, ví dụ : quẻ chủ là tốn mộc 
hóa thành khảm thủy sinh trở lại, thì dó vẫn là tượng tốt. Tượng quẻ mà 
tốt thì tùy theo sáu hào tưởng là xấu nhưng thực ra vẫn tốt. Tượng quẻ tốt 
thì chắc chắn như núi thái sơn, trong sách "Tăng san bốc dịch" đều đã bàn 
đến, ở đây không bàn chi tiết nữa. 

Ví dụ 1. Ngày 5 tháng 8 trời âm u có gió, nhưng không thể có mưa to. 

Ngày 1 tháng 8 năm 1983 Đài truyền hình Táy An nói : bốn ngày sau 
sẽ có mưa bão, còn tôi đã doán trước thời tiết ngày mồng 5 là ám u là có 
gió. kết quả ngày mồng 5 không có một giọt mưa. 

Năm 1983 tháng 6 ngày 27 giờ Tý 

Quý Hợi Kỷ Mùi Ất Sửu Bính Tý 
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Hôm đó gieo quẻ được quẻ Tụng của quẻ Hoán. 


PHONG THỦY HOÁN 
Phụ mầu mão mộc . 
Huynh đệ tỵ hỏa . thế 
Tử tòn mùi thổ X 
Huynh dệ ngọ hỏa .. 

Tử tôn thin thổ . ứng 
Phụ mẫu dần mộc .. 


THIÊN THỦY TỤNG 

Tử tôn tuất thổ . 

Thê tài thân kim . 
Huynh đệ ngọ hỏa . thế 
Huynh đệ ngọ hỏa .. 

Tử tôn thin thổ . 

Phụ mẫu dần mộc .. ứng 


Trước hết bàn về tượng quẻ. Quẻ ngoại tốn mộc là gió, động cho nên có 
gió. Quẻ nội là khảm thủy tuy chủ về mưa nhưng gặp nguyệt kiến mùi thổ, 
nhật kiến sửu thổ khắc,-do đó không có mưa. Trong quẻ thổ vượng, thổ chủ 
về âm u, cho nên hôm đó trời âm u và có gió. 

Nếu luận theo sáu hào, sách xưa nói "hào tử tòn động là nắng khắp nơi". 
Trong quẻ tử tôn mùi thổ dộng lại hóa thành ngọ hỏa sinh trở lại. Nhưng tử 
tôn mùi thổ gặp nhật phá, nên không có lực, hơn nữa nguyệt kiến, nhật kiến 
đều là vượng thổ, thể nhiều là chủ về u ám. Quẻ Hoán là tượng của "gió đi 
trên nước". Nay thủy bị khắc thì làm sao có mưa bão được. Duy nhất chỉ có 
gió thôi ! Như vậy nếu bàn theo sáu hào cho thật chi tiết thì cũng là trời 
âm u có gió, quyêt không có mưa. Kết quả đúng như dự đoán. 


Ví dụ 2. Đoán trước 40 ngày để biết thời tiết lễ khai mạc Á vận hội lần 
thứ 11 sẽ ra sao ? 


Ngày 22-9-1990 sẽ cử hành khai mạc Á vận hội lần thứ 11 ở Bắc Kinh 
một cách long trọng chưa từng thấy. Ngày 12 tháng 8 khi mọi người vây 
quanh ti vi xem tiết mục về tin tức chuẩn bị cho Đại hội Á vận đều đề nghị 
tôi dự đoán thời tiết vào giờ khai mạc ở Bắc Kinh sẽ như thế nào. Tôi nói 
với Trần Viên và những người xung quanh : Vâng đề ta cùng đoán mỗi người 
một quẻ cuối cùng xem ai đoán đúng. Tôi cũng muôn nhân đây để kiểm tra 
kỹ thuật dự đoán của họ ra sao. 


Năm 1990 tháng 8 

Canh Ngọ Ât Dậu 

Được quẻ Lâm của quẻ Thái. 
ĐỊA THIÊN THÁI 
Tử tôn dậu kim .. ứng 
Thê tài hội thủy .. 

Huynh đệ sửu thổ .. 

Huynh đệ thin thổ o thế 
Quan quỷ dần mộc . 

Thê tài tý thủy . 


ngày 12 giờ Tý 

Canh Dần Bính Tý 

ĐỊA TRẠCH LÂM 
Tử tôn dậu kim .. 

Thê tài hợi thủy .. ứng 
Huynh đệ sửu thổ .. 

Huynh dệ sửu thổ .. 

Quan quỷ mão mộc . thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa . 
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Á vận hội sẽ khai mạc dúng dự định. Bóc lịch xem ngày đó có người 
đoán trời nắng, có người đoán trời mưa, tôi và Trần Viên đều đoán trời âm 
u nhưng không có mưa. Kết quả về sau là trời râm, nhiều mây, căn bản phù 
hợp với dự đoán. 

Quẻ Thái theo tượng quê mà nói là đi ít về nhiều. Đất ở trên, trời ỗ 
dưới là địa khí bốc lên, thiên khí giáng xuồng, là tượng âm dương thông 
nhau. Trong quẻ thổ nhiều, thổ lại động hóa thành thổ, thổ chù về u ám. 
Khôn chủ về u ám, càn chủ về trời nắng. Nay khôn thổ ở trên che lấp càn 
kim thì sao lại có nắng dược ! Trong "Mai hoa dịch sô'" chương thời tiết có 
nói : "Địa thiên thái là tượng của u ám mông lung", cũng tức là nói trời không 
nắng mà âm u. 

Nếu dự đoán theo sáu hào, trong quẻ hào tử tôn, thê tài đều yên tĩnh 
là tượng không nắng. Hào phụ mẫu của quẻ chủ không xuất hiện dể hóa ra 
phụ mẫu tỵ hỏa, bị hào thê tài tý thủy khắc, hào tử tồn không bị khắc là 
điềm không có mưa. Trong quẻ hào huynh đệ thin thổ động lại hóa thành 
huynh đệ sửu thổ, huynh đệ động chủ về gió, nhưng huynh đệ lâm nhật kiến 
bị dần mộc khắc, sách "Tăng san bốc dịch có nói : "Huynh đệ phát động tuy 
chủ về mây gió, nhưng vẫn là cảnh mây mỏng gió nhò". Cho nên ngày đó có 
gió nhưng không to. Sách "Hoàng kim sách" nói : "Nếu muôn biêt có mây gió 
hay không thì phải dựa vào hào huynh đệ". Trong quẻ hào huynh đệ trùng 
lặp bốn lần, thổ nhiều mà động thì đó là tượng mây nhiều, che lấp mặt trời 
nên trời u ám. 

Từ kết quả dự đoán cơ bản phù hợp với thực tế để muốn nói rằng, khi 
đoán kết hợp xem tượng quẻ và sáu hào là điều rất có giá trí dể bảo đảm 
kết quả dự đoán chính xác. 


Vi dụ 3. Quả nhiên mưa sấm ẩm ầm. 

Những học viên và những người dã đọc sách "Chư dịch dự đoán học" của 
tôi trong toàn quốc, không ít người đã bước dầu nắm được và vận dụng nguyên 
lý bát quái để đoán việc, doán thời tiết. Từ trong các thư từ gửi đến, tôi dược 
biết, có nhiều người đoán khá chính xác. Ví dụ một thầy giáo ở trường trung 
học của thành phô' Đỗ Khẩu tỉnh Tứ Xuyên trong dự đoán thời tiết đă đạt 
được những thành quả rõ ràng. Ỏng gieo được quẻ Tỷ cửa quẻ Khôn và ghi 
lại như sau : 


Nãm 1990 tháng 6 

Giáp Tý Canh Ngọ 

QUẺ CHỦ : KHỐN 
Phụ mẫu mùi thổ .. 

Huynh đệ dậu kim . 

Tử tôn hợi thủy o ứng 


ngày 13 giờ Tý 

Quý Mùi Canh Tý 

QUẺ BIẾN : TỶ 
Tử tôn tý thủy .. ứng 
Phụ mẫu tuất thổ . 

Huynh đệ thân kim .. 
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Quan quỷ ngọ hỏa .. 
Phụ mẫu thin thổ o 
Thê tài dần mộc .. thế 


Thê tài mão mộc .. thế 
Quan quỷ tỵ hỏa .. 

Phụ mẫu mùi thổ .. 


Khốn : doài kim ở trên là quẻ dụng, khảm thủy ở dưới là quẻ thể. VI 
trong quẻ kim nhiều lại được nguyệt kiến mùi thổ sinh, kim vượng sinh thủy 
nên chắc chắn có mưa. Trong quẻ hỗ có quẻ Ly. Ly là điện, có diện tất có 
sấm. Đó gọi là tượng sấm rền, chớp giật. 

Nếu đoán theo sáu hào, hào tử tôn hợi thủy lâm nhật kiến mà động, 
động thì chủ về nắng. Thìn thổ động khắc tử tôn hợi thủy, nhưng vì thin thổ 
tuần không nên không khắc được, do đó trời náng. Hào phụ mầu thin thổ 
dộng hóa thành quan quỷ tỵ hỏa sinh trở lại. Phụ mẫu động là mưa, quan 
quỷ là sấm chớp, cho nên mưa sấm giao nhau. Hào phụ mẫu thin thổ phía 
dưới lâm nguyệt kiến vượng địa mà tuần không, hào quan quỷ tỵ hỏa cũng 
tuần không. Xuất không là sẽ mưa. Do dó hai ngày 17, 18 nhất định có mưa 
sấm. Quả nhiên hai ngày đó sấm động khắp nơi, mưa to như trút nước. 

V - TƯỢNG ọuè GIỐNG NHAU, 

NHƯNG THỜI Tiết LỌI KHÓC NHRU 

Trong ứng dụng bát quái dể dự đoán thông tin, không ít độc giả gửi thư 
đến hỏi : vì sao tượng quẻ giống nhau, khi đoán việc kết quả lại khác nhau, 
đoán về thời tiết cũng thế ? 

Phù hiệu bát quái là mật mã của vạn vật trong vù trụ, nó hàm chứa đủ 
mọi vật. Một tượng quẻ củng có ý nghĩa như thê. Tượng quẻ bản thân nó 
thuộc các ngũ hành, sáu hào trong quẻ cũng có ngũ hành riêng, vì vậy dụng 
thần cũng khác. Ngoài ra quẻ lâm nhật, nguyệt kiến khác nhau, hào động 
không giồng nhau. 

Ví dụ, giờ Tý ngày 1 tháng 8 năm 1984, gieo được quẻ Trạch hỏa cách 
có ba hào đọng, đến giờ Tý ngày 1-8-2044 cũng gieo được quẻ đó, hào động 
như nhau, nhưng lệnh ngày khác nhau cho nên đoán việc, đoán thời tiết sẽ 
khác nhau, thậm chí kết quả hoàn toàn ngược lại. Cho nên cùng tượng quẻ 
nhưng thời tiết đoán được lại khác nhau. Để nói rõ vấn đề này, ở đãy xin 
trích lại sự ứng nghiệm của hai quẻ Thiên trạch lý và Sơn dịa bóc để độc 
giả tham khảo. 

Ví dụ 1. Quẻ chủ về nắng vì sao lại đoán là mây nhiều ? 

Năm 1984 tháng giêng ngày 15 giờ Tý 

Giáp Tý Bính Dần Canh Thìn Bính Tý 
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được quẻ chủ : Lý, quẻ hỗ : Gia nhân, quẻ biến : Đoài. 



Trong quẻ, kim của càn đoài trùng lập xuất hiện tuy chủ về nắng, nhưng 
mùa xuân lại rơi vào đất hưu tù, gặp thin thổ hàn thấp không có lực sinh 
kim. Trong quẻ, đoài lại nhiều là không có tượng nắng. Sách "Mai hoa dịch 
số" nói : "Đoài nhiều không mưa thì ậm u". Cho nên ngày 15 tháng giêng 
thời tiết mây nhiều, quả đúng như dự đoán. 

Ví dụ 2. Lâm nhật nguyệt kiến tất nắng. 

Năm 1984 tháng 8 ngày 5 giờ Tý 

Giáp Tý Quý Dậu Mậu Thân Nhâm Tý 

được quẻ Vô vọng của quẻ Lý snz 

Quẻ lâm nhật, nguyệt kiến là kim vượng. Sách "Mai hoa dịch số” nói : 
"Kim của càn đoài mùa thu chủ về nắng", do đó trung thu 15 tháng 8 sẽ ỉà 
ngày trăng tròn sáng tỏ, là ngày tốt để gia đình đoàn tụ. 

Ví dụ 3. Thủy lạnh kim hàn thì khó mà nắng sáng. 

Năm 1984 tháng 10 ngày 21 giờ Tý 

Giáp Tý Ất Hợi Nhâm Tuất Canh Tý 

được quẻ Trung phù của quẻ Lý — mm 

Quẻ gặp đất hưu tù, thực là thủy lạnh kim hàn nên trời không sáng sủa. 
Đoài là ao đầm, là tượng sương mù. Kim của càn đoài là sương, là tuyết, ứng 
vào mùa đông. Cho nên thời tiết ngày 21 sẽ có sương tuyết. 


Ví dụ 4. Vì sao quẻ ứng là mưa lẫn tuyết ? 


Năm 1984 

tháng 12 

ngày 28 

giờ Tý 

Giáp Tý 

Đinh Sửu 

Đinh Sửu 

Canh Tý 

được quê Đoài của 

lllill 

11! 

Ilíili 

rd) 

3 

Ỡ 




Quẻ tuy gặp thời kỳ thổ đóng băng, kim hàn lạnh nhưng lâm nhật, 
nguyệt kiến ở vượng địa, được thổ sinh cho. Quẻ hỗ là Gia nhân, quẻ biến 
là Đoài, cả hai đều có khảm thủy. Thủy lạnh là tuyết, hóa thành mưa. "Càn 
đoài là sương tuyết che phủ đầy trời", "mùa đông thì mưa mãnh liệt". Cho 
nên đóán thời tiết ngày 21 là mưa lẫn tuyết. 

Ví dụ 5. Thế nào là trời âm u chuyển thành sáng ? 
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Năm 1984 tháng giêng ngày 5 giờ Tý 

Giáp Tý Bính Dần Canh Ngọ Bính Tý 

được quẻ Mông của quẻ Bóc. 

Trong quẻ thổ của khôn và cấn trùng trùng, lại được nhật nguyệt đần 
ngọ bán hợp thành hỏa cục sinh cho, khắc thủy rất mạnh cho nên không có 
mưa. Thổ của khôn cấn là khí của mây mù cho nên là tượng âm u, dần ngọ 
bán hợp thành hỏa cục là tượng ửng sáng. Do đó thời tiết ngày 5 tháng giêng 
tất nhiên từ âm u chuyển thành ửng sáng. 


Ví dụ 6. Vì sao trời âm u có tuyết nhỏ lại chuyển thành trời sáng ? 


Năm 1984 tháng giêng ngày 21 

Giáp Tý Bính Dần Bính Tuất 


được quẻ Khôn của quẻ Bóc. 



giờ Tý 
Mậu Tý 


Trong quẻ "khôn cấn cùng xuất hiện là trời u ám bất thường". Khôn 
tháng giêng là sương đày, băng cứng. Khôn là địa khí, khí gặp hàn lạnh là 
sương chuyển thành băng, mưa hóa thành tuyết. Cho nên ngày 1 trời âm u 
có tuyết nhỏ. Vì dần tuất bán hợp thành hóa cục nên sau chuyển thành trời 
sáng. 


Ví dụ 7. Vì sao từ raưa chuyển thành nhiều mây ? 

Năm 1984 tháng 7 ngày 7 giờ Tý 

Giáp Tý Nhâm Thân Kỷ Tỵ Giáp Tý 

được quẻ Tân của quẻ Bốc. E E z z E s 

Trong quẻ cấn là sơn, là mây; khôn là cực cùa lão âm gặp phải nắng 
lâu tất sẽ mưa. Hơn nữa cả năm tháng ngày giờ dều thuộc thủy nên nhất 
định có mưa, may mà thổ của khôn cấn gặp trường sinh vượng địa, lại được 
hỏa của Ly sinh cho nên lực khắc thủy rất mạnh, nên thừy bị chế ngự, chuyển 
thành trời âm u. 

Căn cứ thực tiễn, quẻ Thiên trạch lý vào mùa xuân phần lớn là nhiều 
mây; vào mùa hạ, mùa thu phần lớn là trời sáng, vào mùa đông là trời sương 
mù, mưa tuyết xen nhau hoặc trời ráo nhưng sương mù đậm đặc. Quẻ Bóc 
phần nhiều là âm u, nếu nắng ráo thì nhiều mây, cho dù là mưa mùa hạ hay 
tuyết mùa đông cũng là mưa nhỏ và chóng tan. Song phải nhớ rằng : khôn 
là cực của lão âm, cấn là mây mù, nắng lâu gặp phải tất sẽ mưa, mưa lâu 
gặp phải tất sẻ nắng. Đó là kỉnh nghiệm rất quý, phải nhớ rõ và nắm vững 
thì raới dự đoán đúng. 
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Chương 2 

Dự ĐOÁN THIÊN TAI 


Bát quái dự đoán các thông tin cát, hung của con người, đó mới chỉ là 
một trong những công năng của bát quái. Ở chương trên đã nói đến bát quái 
có công năng trên xem trời, dưới xem đất. Do đó dùng bát quái để dự đoán 
thông tin cát, hung trong trời đất cũng là một nhiệm vụ quan trọng của nó. 

Các loại thiên tai phát sinh trong tự nhiên (bao gồm các dạng thiên tai 
của con người) đều là do âm dương biến hóa và ngũ hành sinh khắc trong vũ 
trụ gây ra. Nhân dân Trung Quốc trong công cuộc đấu tranh chống lại thiên 
tai không những đã lập được những kỳ tích vĩ đại mà còn vô cùng coi trọng 
việc dự đoán các thông tin về thiên tai, đã tích lũy được rất nhiều kinh 
nghiệm quý báu. 

Các dạng thiên tai trong tự nhiên vô cùng phức tạp và đa dạng, thường 
gặp có lũ lụt, hạn hán, sâu bọ, gió bão, động đất, sạt núi, sét đánh, hỏa 
hoạn... Dự đoán về các dạng thiên tai trong các sách "Ất tỵ chiêm”, "Võ bị 
khí", v.v... và trong nhiều tư liệu lịch sử đều đã ghi lại và bàn luận chi tiết. 
Đó là những tài liệu vô giá của khoa học dự đoán thông tin. 

I. Dự ĐOtìN DỘNG Dât 

Động đất là một trong những tai họa tự nhiên có tính phá hoại rất lớn, 
uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và tài sản của loài người. Do 
dó nhiều nưóc trên thế giới rất coi trọng nghiên cứu dự đoán động đất, thành 
lập những cơ quan nghiên cứu chuyên môn to lớn, dầu tư vào đó rất nhiều 
nhân lực, vật lực, tài lực. Song vì sự vận động của địa khí vô cùng phức tạp 
và biến hóa, cho nên mãi đến ngày nay những thiết bị khoa học hiện đại 
nhât cũng chưa thể hoàn toàn phát hiện đúng thời gian xảy ra động đất. Vì 
vậy động đất không những đă tạo nên những tổn thất khôn lường về tính 
mệnh và tài sản cho con người mà còn gây nên một tâm lý lo sợ, bất an đối 
với mọi người. 

Trong "Chu dịch" chưa thấy bàn đến dự đoán động đất một cách rõ ràng, 
trong nhiều tư liệu lịch sử cũng chưa tìm thây những thí dụ dùng bát quái 
dl dự đoán động đất được ghi lại. Nhưng tôi cho rằng, tượng của quẻ Phục 
trong Chu jì«h chính là người xưa dã nói về dự đoán động đất, là diềm chứng 
tò địa chấn rõ ràng nhất. 
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Quẻ Phục là trên khôn, dưới chấn. Chấn là sấm, là dộng; khôn là đất, 
là tĩnh. Tượng qưẻ nói rằng "sấm trong đất là quẻ Phục". Chừ Phục theo 
nghĩa về động đất có ý là trời rung đất sập. 

"Động đát tức là dương phục dưới đất không thoát ra được, âm bị bức 
áp không bốc lên được, âm dương xung kích lần nhau nên tạo ra sấm". (Xem 
quyển 168 của bộ sách "Võ bị chí"). Đó chính là người xưa ghi lại nguyên 
nhân sinh ra động dất. Quẻ Phục là 1 hào dương nằm dưới 5 hào âm, tức là 
sấm trong đất. Sâm là khí của táo dương, khôn là khí của âm nhu, do đó 
dương tàng phục không thoát ra được, âm thịnh phản trở lại. Hơn nữa chấn 
dưới khôn trên, chấn là mộc, khôn là thổ, mộc khắc thổ. Thổ bị mộc khắc 
là có tượng chân động, đúng là động đất là do phản ứng sinh khắc của thổ 
mộc. 

"Xà (rắn) quỷ trong cung khôn động là chủ về động đất, gặp kim thì 
thành tiếng nể, đất nứt nở" (sách Hoàng kim sách). Điều dó chứng tỏ ngày 
xưa người Trung Quốc- khỏng nhừng đã sớm dùng phương pháp bát quái để 
dự đoán động đất mà còn là tiêu chí thông tin duy nhâ't về động đất. 

Mấy năm lại đây, các vùng tây bắc, tây nam của Trung Quốc đang ở 
trong thời kỳ dịa chấn hoạt động, cho nên ở thành phố Tây An thường dấy 
lên những dư luận về động đất, làm cho mọi người vô cùng lo sợ. Tôi nghiên 
cứu tìm hiểu về quy luật động dất đâ tích lũy dược khá nhiều kinh nghiệm 
vê mặt nàỵ. Từ năm 1987 bắt đầu thử nghiệm dừng bát quái để dự đoán 
động đất. ơ đây xin giới thiệu về kết quả ban đầu sự nghiên cứu đó. 

Tôi gieo quẻ dự đoán động đất dựa vào các căn cứ sau : Thứ nhất là có 
cán bộ hoặc có người nhà đên hỏi thời gian tới có khả năng xảy ra động đất 
hay không ? Thứ hai : là khi nghe thấy trong thành phố có dư luận về động 
đât. Thứ ba : là khi thấy có những hiện tượng bất thường có’ liên quan đến 
động đất. 


Ví dụ 1. Giờ thin,' ngày 23 tháng 9 năm 1987, trên bầu trời xuất hiện 
đám mây có liên quan đến động đất theo hướng bắc nam, tôi liền gieo được 
quẻ Hằng của quẻ Đại tráng. Dự đoán như sau : 

Năm 1987 tháng 8 ngày 1 giờ thin 

Đinh Mão Kỷ Dậu Ất Hợi Canh thin 


QUẺ CHỦ : ĐẠI TRÁNG QUẺ BIẾN : HẢNG LỤC THAN 

Huynh đệ tuất thổ .. Huynh đệ tuất thổ .. ứng Huyền vũ 

Tử tôn thân kim .. Tử tôn thân kim.. Bạch hổ 

Phụ mẫu ngọ hỏa . thế Phụ mẫu ngọ hỏa. Phi xà 

Huynh đệ thin thổ . Tử tôn dậu kim. thế Câu trần 

Quan quỷ dần mộc. Thê tài hợp thủy. Chu tước 

Thê tài tý thủy o ứng Huynh dệ sửu thổ .. Thanh long 
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Đại tráng là quê thuộc cung Khôn. Theo cách nói cổ "Xà quỷ động trong 
cung khôn là có động đất”. Nay trong quẻ xà quỷ dều yên tĩnh, đáng lẽ không 
có động đất. Nhưng tôi cho rằng : long là dại xà (rắn to). Đại xà dộng lực 
càng mạnh, nên quẻ lâm thanh long động tất phải có động đất. 

2. Phương vị động đất : một lần ở phía tây nam Tây An, còn một lần ở 
phía dông Tây An hoặc phía đông Trung Quốc. 

2. Cấp động đất : một lần trên cấp 5 dưới cấp 6, một lần trên cấp 6 
dưới cấp 7. 

3. Thời điểm động đất : lâu thì trong vòng hai tháng, nhanh thì trong 
vòng 15 ngày. Gần dây phải chú ý đến các ngày : 26 tháng 9; ngày 2, ngày 
3 tháng 10. Tôi dựa theo tình hình dự đoán, đến gặp dơn vị nghiên cứu về 
động đất, báo cáo với ngài Dương Hồng Võ là người trực ban, nói rõ phương 
vị, cấp và thời điểm động dất, đồng thời nhắc nhở ông ta ở vùng tây nam 
thành phố Tây An ngoài động đất ra còn có những sự kiện khác phát sinh. 
Ngài Võ không những đã ghi chép lại mà sau đó còn gọi điện thoại báo cáo 
với Biện La - Giám dốc Sở địa chấn. 

Thực tế ứng nghiệm : Ngày 26-9-1987 vùng Tây tạng Trung Quốc phát 
sinh dộng đất cấp 5,3. Ngày 2, ngày 3 tháng 10 nám 1987, đảo Ha-oai của 
nước Mỹ đã phát sinh dộng đất cấp 6,2 độ rích-te. Ngày mồng 2, mồng 3 
tháng 10 người thiểu số ở Tây Tạng ra phố biểu tình. 

Cách đoán quẻ : 1) Quẻ Đại tráng, quẻ nội là càn kim lâm nguyệt kiến 
vượng địa, động khắc quẻ chấn mộc. Chấn mộc bị khắc mà động nên có địa 
chấn. Chấn là phương đông. Đảo Ha-oai ở phía đông Trung Quốc. Động đất 
ở Tây Tạng là vì thanh long ở trong cung khôn gây nên. 

2) Ngày 26 tháng 9 là ngày mậu dần, là chấn mộc lảm nhật kiến, thanh 
long được tý thủy dộng sinh cho nên mộc vượng, lực càng mạnh, thổ bị khắc, 
do dó có địa chấn. Ngày 2, ngày 3 tháng 10 là ngày thán và ngày dậu, đúng 
là càn kim lâm nguyệt kiến, lệnh ngày lại ở vượng địa, dậu kim khắc chân 
mộc cho nên động dất ở phương đông. 

3) Về cấp động dất : chấn là 4, càn là 1, cộng thành 5, thêm hào động 
1 thành 6. Cho nên cấp động đất không nhỏ hơn 5 nhưng cũng không vượt 
quá 7. 

Ví dụ 2. Ông Ngô Hán Thu ở cơ quan tôi nghe người khác đồn rằng cuối 
nấm có động đất, đến nhờ tôi đoán. Lúc đó tôi căn cứ thời gian để gieo quẻ 
và dự đoán như sau : 

Năm 1987 tháng 12 ngày 5 giờ hợi 

Đinh Mão Quý Sửu Đinh Sửu Tân Hợi 



QUÉ GIEO : TIÊU súc QUÉ LẢC ĩ TIẾU QUÁ LỤC THẦN 
Huynh đệ mão mộc. Phụ mẫu tuất thổ.. Thanh long 

Tử tôn tỵ hỏa. Huynh đệ thân kim.. Huyền vũ 

Thê tài mùi thổ., ứng Quan quỷ ngọ hỏa. thế Bạch hổ 

Thê tài thin thổ . động Huynh đệ thân kim . Phi xà 

Huynh dệ dần mộc. Quan quỷ ngọ hỏa.. Câu trần 


Phụ mễu tý thủy, thế Phụ mẫu thin thổ., ứng/động Chu tước 

Hai quẻ này đều không thuộc cung khôn. Tuy ở quẻ Tiểu súc phi xà động, 
nhưng không có động đất. Hai quẻ Tiểu súc và Tiểu quá thin thổ đều động, 
thin là chi năm của năm 1988. Do đó, tôi nói : 'Trước tết quyết khống có 
động đất, năm 1988 sẽ có dộng đất", về sau thực tế diễn ra như thế. Trong 
thực tế những quẻ đoán không có động đất thường ứng nghiệm rất nhiều, ở 
đây không giới thiệu nữa. 

Vi dụ 3. 


Năm 1988 

tháng 6 

ngày 19 

Mậu Thìn 

Kỷ Mùi 

Nhâm Tuất 

Hồi đó trong thành phô" Tây An lại nổi lên dư luận dộng đất. Tôi lắc 
quẻ, được quẻ Minh di của quẻ Phục. 

QUỀ CHỦ : PHỤC 

QUẺ BIỂN : MINH DI 

LỤC THẦN 

Tử tôn dậu kim.. 

Tử tôn dậu kim.. 

Bạch hổ 

Thê tài hợi thủy.. 

Thê tài hợi thủy.. 

Phi xà 

Huynh đệ sửu thổ., ứng 

Huynh đệ sửu thổ., thế 

Câu trần 

Huynh đệ thin thổ X 

Huynh đệ hợi thủy. 

Chu tước 

Quan quỷ dần mộc.. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Thanh Long 

Thê tài tý thủy, thế 

Quan quỷ mào mộc. ứng 

Huyền vũ 


ỉ) Có động đât : Phục là quẻ trong cung khôn, khôn trên chấn dưới. 
Chấn là mộc, là sâm, khôn là thồ. Chấn lại gặp hào động nên là điềm động 
dât. Đó là lè thứ nhất. Lẽ thứ hai là : tuy trong quẻ hào quan quỷ yên tĩnh, 
vôn là không có động đất, nhưng hào ba thin thổ lâm thái tuế. Thái tuế nên 
tĩnh mà không nên động, động tức là có họa chấn động. Thìn thuộc long, 
long là đại xà, long động trong cung khôn mà gặp quẻ chấn, thì đó là tượng 
động đất. 

2) Phương vị động đât : Khôn thổ là quẻ thể, chấn mộc là quẻ dụng, 
mộc khắc thổ là quẻ dụng khắc thể. Khôn là tây nam cho nên động đất ở 
tây nam thành phô" Tây An. 

3) Cấp động đất : quẻ gặp nhật, nguyệt vượng dịa nên cấp tất phải lớn. 
Số của quẻ chủ là 23 nhưng chắc chắn không phải là cấp 23, quẻ khôn là 8 
cho nên lấy số của quẻ khôn. Do đó động đất trên dưới cấp 8. 
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4) Thời điểm động đất : Thìn thổ là hào thái tuế. Hào này động xung 
nhật kiến tuất thổ, tuâ't là nguyệt kiến của tháng 9, do đó thời điểm động 
đất là tháng 9 âm lịch năm 1988. Cuối cùng tôi ghi lại dự đoán trên như 
sau : ngày 5 tháng 6, các ngày 17, 18, 23, 28, 29 tháng 9 âm lịch đều có khả 
năng xảy ra động đất. ^ 

Thực tể ứng nghiệm : ngày 7, ngày 8 tháng 11 (dương lịch) năm 1988 
cũng là ngày 28, 29 tháng 9 âm lịch .ở tỉnh Vân Nam phát sinh động đất 
trên cấp 7. Ngày 28 tháng 9 chưa phải là thời dìểm nguyệt lệnh của tháng 10 
nên dộng đất phát sinh vào giờ thin, trước giờ giao nhau củả nguyệt lệnh, 
đúng là ứng vào tháng 9 thin tuất tương xung. Sở dĩ ứng vào 28, 29 là vì 
chân mộc gặp lệnh ngày dần mão ở vượng địa. 

Ví dụ 4 . Vì năm 1988 Trung Quốc ngoài động đất còn gặp nhiều thiên 
tai khác, do đó mọi người rất quan tâm đến tình hình động đất năm 1989. 
Ngày mồng 4 tháng 2 năm 1989 (tức là ngày Ảt mùi, tháng Ât sửư, cụ thể 
là ngày 28 tháng 12 âm lịch) tôi đã gieo được quẻ Ti của quẻ Quan để dự 
đoán nãm 1989 có dộng dất hay không ? 


QUẺ CHỦ : QUAN 

QUẺ BIỂN : TỶ 

LỤC THẦN 

Thê tài mão mộc 0 

Tử tôn tý thủy., ứng 

Huyền vũ 

Quan quỷ tỵ hỏa. 

Phụ mẫu tuất thổ. 

Bạch hổ 

Phụ mẫu mùi thổ .. thế 

Huynh đệ thân kim.. 

Phi xà 

Thê tài mão mộc.. 

Thê tài mão mộc., thế 

Câu trần 

Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Chu tước 

Phụ mẫu mùi thổ., ứng 

Phụ mầu mùi thổ.. 

Thanh long 


1) Có động đất : quan là quẻ thuộc cung càn, xà quỷ thanh long đều yên 
tĩnh, vốn là không có động đất. Nhung quan là trên tôn dưới khôn, tốn là 
rhộc là quẻ dụng, khôn là thổ là quẻ thể. Tôn mộc gặp dộng khắc khôn thổ 
là tượng có động dất. Do dó năm 1989 Trung Quốc có nạn động dất. 

2) Phương vị dộng đất : khôn địa bị khắc nên động đất ỏ Bắc Kinh hoặc 
phía tây nam thành phô' Tây An. 

3) Cấp : quan là quẻ kim thuộc cung càn, tuy tốn mộc được lệnh mà 
vượng nhưng lực khắc thổ vẫn chưa mạnh bằng chấn mộc, cho nên đoán ở 
trên cấp 5 dưđi cấp 6, còn lần dộng đất khác ở trên dưới cấp 6, không vượt 
qua cấp 7. 

4) Thời điểm động đất : lẩn dộng đất thứ nhất ứng vào tháng 2, tháng 3. 
Tháng 2 tốn mộc gặp vượng địa nên có nguy cơ khắc thổ. Tháng 3 theo "Mai 
hoa dịch số" mà nói : Tốn mộc khắc thin thổ, tức là tốn mộc có thể ứng vào 
năm, tháng, ngày, giờ thin. Lần dộng đất này cấp 5 trở lên, dưới cấp 6, tức 
là lấy theo số của quẻ tốn. 
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Lần dộng đất thứ hai vẫn ở Bắc Kinh hoặc phía tây nam thành phố Tây 
An, thời gian là tháng 9 âm lịch, ứng vào tháng 9 là vì : thứ nhất tốn mộc 
ứng vào thin. Thứ hai là vì hào 5 của quẻ Quan Tỵ hỏa kỵ với hào 5 tuất 
thổ. Hơn nữa tốn mộc hóa thành khảm thủy sinh trở lại, cho nên còn có 
động đât lần thứ hai. Cấp độ lần này còn to hơn lần tháng 3 hoặc tháng 2 
tức là trên dưới cấp 6, không vượt qua cấp 7. 

Thực tể ứng nghiệm : 

X) Tháng 3 âm lịch năm 1989 vùng tây nam Tứ Xuyên liên tục xảy ra 
hai lần động đất từ cấp 5 trở lên. 

^ 2) Trung tuần tháng 9 âm lịch năm 1989 phía tây nam Bắc Kinh, tức 
là ở tỉnh Sơn Tây phát sinh động đất trên cấp 6 dưới cấp 7. Lúc đó tôi dang 
giảng bài ở Đại học Giao thông Thượng Hải, khi nghe tin báo công bố ve 
động đất ở Sơn Tây, tôi liền giở số tay dã ghi chép dự báo về dộng đất cho 
học viên và lớp trưởng cùng xem. Họ nhìn thấy tôi nghi vào tháng 9 âm lịch 
phía tây nam Bắc Kinh có động đât và dự kiến cấp độ động đất, họ vô cùng 
kinh ngạc về độ chính xác dùng bát quái dự đoán động đất. 

Tháng 10/1989 ở thành phố Trùng Khánh tỉnh Tứ Xuyên đã phát sinh 
động đât trên câp 5 dưới câp 6. Trong quẻ Tỷ của quẻ Quan đà hàm chứa 
thông tin của lần động đất này, nhưng tỏi không đoán ra. Nguyển nhân cua 
lân động đất này là tôn mộc hóa thành khảm thủy sinh trở lại. Tháng 10 là 
tháng hợi thủy, chính là lúc mộc trường sinh ồ hợi. Mộc vượng tất sẽ khắc 
thổ mạnh nên có lần động đất này. 

Căn cứ nguyên lý tốn mộc trong quẻ Quan hóa thành khảm thủy sinh 
trở lại, khảm là tý thủy, phương chính ngôi, cùng là lúc mộc vượng. Do đó 
ngày 7 tháng 12, khi tôi đang giảng bài ở Đại học Tây bắc Tây An, tôi nối 
với toàn thể học viên rằng : tháng 11 âm lịch năm nay còn có một lần động 
đất, cấp không lớn. Kết quả là ngày 29 tháng 11 âm lịch (tức ngày 26 tháng 
12 dương lịch) vào lúc 1 giờ 40 phút trưa ớ vùng Ninh Hạ - Thạch Diêm Tĩnh 
đa xay ra dộng đât. Vì cáp nhỏ hơn 5 nên Đài trung ương không công bô. 

Lần này thi quẻ Tỷ của quẻ Quan chỉ đoán tai họa động đất năm 1989, 
còn những tai họa khác cũng đà hàm chứa trong tượng quẻ. 

Dự đoán của bốn ví dụ trên đều lần lượt dược đăng trên tờ Tạp chí "Phát 
huy cổ học" của Hồng Kông số tháng 1/1990. 

Ví dụ 5. Tháng 2/1990 khi học trò Trương Thành và người em họ đến 
chơi có hỏi tôi : năm nay Trung Quô'c và vùng Tây An có động đất không. Tôi 
gieo được quẻ Giải của quẻ Phệ hạp. 

Năm 1990 tháng 2 ngày 20 

Canh Ngọ KỷMảo Nhâm Ngọ 
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QUẺ CHỦ : PHỆ HẠP QUẺ BlẾN : GIẢI LỤC THAN 

Tử tôn tỵ hỏa o Thê tài tuất thổ.. Đạch hổ 

Thê tài mùi thổ .. thế Quan quỷ thân kim., ứng Phi xà 

Quan quỷ dậu kim. Tử tôn ngọ hỏa. Câu trần 

Thê tài thin thổ.. Tử tôn ngọ hỏa.. ^ Chu tước 

Huynh đệ dần mộc X ứng Thê tài thin thổ. thế Thanh long 

Phụ mẫu tý thủy o Hu y nh dần mộc ~ Huyền vũ 


1) Cỏ tượng động đất : quẻ Phệ hạp thuộc cung tốn, lại xà quỷ đều yên 
tĩnh, theo sách cổ là không có tượng dộng đất. Nhưng quẻ nội chấn là sấm, 
quẻ ngoại ly là điện, có sấm chớp là có tượng chấn động. Hơn nữa chấn mộc 
gặp nguyệt kiến vượng địa, hào đầu, hào hai đều dộng hoá thành khảm thủy 
sinh trở lại, quẻ ngoại cũng hóa thành chấn mộc, rõ hơn nữa thanh long gặp 
chấn mộc mà động, mộc vượng mà động, thổ suy bị khắc, dó là điềm động 
đất. 

2) Hào sơ cửu tý thủy của quẻ Phệ hạp động hóa thành dần mộc, hào 
sáu hai dần mộc động biến thành thin thổ, là dần mộc vượng, gặp nguyệt 
kiến vây khắc thin thổ. Thổ bị khắc tất có chấn động, đó là tượng động đất. 

3) Cấp độ : chấn là 4, ly tà 3, cộng lại thành 7, cho nên cấp độ trên 
dưới 7 dộ. 

4) Phương vỉ động đất : lấy Tày An làm trung tâm, trong quẻ dần mộc 
khắc thin thổ, tức ứng vào phương đông nam. Nhưng theo kinh nghiệm tổng 
kết được ba năm lại đây thì thấy động đất xảy ra theo phương ngược lại. Cụ 
thể là : phía đông đã động đất, qua 1 thời gian sẽ động phía tây; phía nam 
đả động đất, qua 1 thời gian sẻ động ở phía bắc. Tháng 1/1990 vùng Thượng 
Hải đã phát sinh động đất cấp độ 5,5, vậy năm đó phía tây Tây An sè không 
tránh khỏi được động đất. Ngôi của chấn là ở mão, lâm tháng mão, chấn là 
đông, mão cũng là đông, măo mộc động tất phải xung động dậu kim. Dậu là 
tây, cho nên phía tây sẽ có dộng đất. 

5) Thời điểm phát sinh : trong quẻ thanh long động khắc thin thổ. Thìn 
là tháng 3 cho nên doán lần này động đất tất sẽ xảy vào tháng 3 âm lịch. 
Nó có thể phát sinh vào thời gian trước ngày 10 tháng 4, dó là vì trước mồng 
10 tháng 4 còn thuộc tiết lệnh tháng 3. 

6) Mức độ tổn thất : huynh đệ là họa kiếp tài, nay huynh đệ dần mộc 
vượng động lại được tý thủy động sinh cho, chứng tỏ lần động đất này sẽ 
gây ra tổn thất nặng nề. 

Thực tế ứng nghiệm : ngày 3 tháng 4 năm đó (tức ngày nhâm tuất, tháng 
canh thin) khoảng 5 giờ sáng, ở Thanh Hải đã phát sinh động đât câp 6,9 
độ. Quả nhiên khớp với dự đoán. 
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Tin tức động đất toàn quốc năm 1990, tôi dã dự đoán từ năm 1989, vào 
tháng 2/1990 trong thời gian nghỉ chân lại Thượng Hải tôi đã thông báo VỚI 
nhông nhan sĩ có liên quan. Lân dộng đất tháng 3 ở Thanh Hải cũng đã có 
tiêu chí ở trong quẻ. 

Ví dụ 6. Chiều ngày 12 tháng 4/1990, khi tôi đang dạy học ở Quảng Châu, 
bỗng nhiên phát hiện trên bầu trời xuất hiện một dám mây dài và đậm có 
liên quan với động đất. Đám mây đó nằm theo hướng bắc nam. Đoạn cuối 
phía nam đi xuống biển, phần cuối ở phía bắc mờ mờ kéo dài. Đám mây thành 
hình cung vát ngang qua bầu trời. Lúc đó tôi nói với học viên Thiệu Yên rằng, 
sắp có một trận động dất lớn, nếu không phải ở phía nam thì sẽ ở pỉúa bắc 
Quảng Châu. Theo quy luật đối ứng của động đất, phía nam dã động đất, phía 
bác tất cũng sẽ động đất. Để dự đoán được chi tiết, tôi đã căn cứ vào thời 
điểm nhìn thấy đám mây gieo quẻ, được quẻ Tốn của quẻ Đại súc. 

Năm 1990 tháng 4 ngày 12 giờ dậu 

Canh Ngọ Tân Tỵ Tản Hợi Đinh Dậu 


QUẺ CHỦ : ĐẠI súc QUẺ BIẾN : TổN LỤC THÂN 

Quan quỷ dần mộc. Quan quỷ dần mộc. ứng Phi xà 

Thê tài tý thủy., ứng Thê tài tý thủy.. ^ Câu trần 

Huynh đệ tuất thổ.. Huynh đệ tuất thổ.. ^ Chu tước 

Huynh đệ thin thổ o Huynh đệ sửu thổ thế Thanh long 

Quan quy dần mộc. thế Quan quỷ mão mộc. Huyềv 1 vũ 

Thê tài tý thủy. Phụ mẩu tỵ hỏa. Bạch ho 


ĩ) Có động đất : quẻ Đại súc có mâu thuẫn là một bên tiên lên và một 
bên ngán trở dồng thời tồn tại. Quẻ nội càn là quẻ thuần dương, trường sinh 
ở lẹnh tháng, dương khí cực thịnh mà táo; quẻ ngoại cấn là âm nhiều dương 
ít. Càn là trời ở dưới, cấn là núi ở trên. Càn là khí dương cương, khí thịnh 
muốn tiến lên, lại động, nhưng ngược lại bị chấn núi ở trên đè chặt và cản 
trở. Sức tiến lên lớn, lực cản trở cũng lớn. 

Hào chín ba động là điểm cực dương của quẻ hạ, cũng tức là hào dương 
cương, còn quẻ thượng là cấn, là cực điểm của sự đình chỉ, là tượng ngăn can 
rất lớn. Khi cửa thuần dương muôn vượt lên nhưng bị ngăn lại, do đó hình 
thành sự đối kháng trực diện, như thế gọi là "dương phục không thể xuất, 
âm bức không thể bốc lên được, tạo thành âm dương xung kích nhau"'. Quẻ 
Đai súc là tượng của địa chấn đó là lẽ thứ nhất. Lẽ thứ hai là quẻ Đại súc 
này tuy xà quy yên tĩnh chưa động như hào chín, ba thin thổ lâm thanh long 
lai động. Thìn là long, lại lâm thanh long phát động là hai long tương tranh 
lẫn nhau. Đó cũng là nguyên nhân tạo ra xu thế động đất. Quẻ biến Tổn có 
quẻ hạ là đoài, là núi đất sạt lở, đó là vì địa chấn gây ra, chứng tỏ hậu quả 
rất nghiêm trọng. 
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2) Phương vị động đất : thứ nhất mây dộng dất =6 hư6ng bắc nmn lấy 
Quảng Châu làn/ trung tảm nên bácnamQuảng dề « tó ^ng phát 
atoh dộng đất Theo chân dám mây a phía nam hưđng ™ ống , bi ] f“* 
phía nanf thành phế Quảng CMu! Theo hào' 

thin là dỏng nam nên 6 phía dông nam hoặc ph; a Uf“ Q uả "Sf:“u nhát 
có dộng đất Thứ hai quẽ Đại súc biến thành què Tổn là quẻ ngoại jhụcng*“- 

tẻ ngoại phục ngâm là t^ng ũ bbô^ yên. Quẻ nội là trong ^ 

quẻ ngoi là ngoài nước (vì Quảng Châu ố vùng biên Trung Quôu)ch< “ệ “ 
dộng đà? này có thể phát sinh à phương nam hoặc đông nam của PhUippin 
hoặc Malaixia, Inđônêsia, Autralia. Hem nữa dộng đất sè xảy ra s thủ dô hoặc 
thành phố lớn của nước đó. 

Thứ ba thin thá dộng sê xung động tuất thổ Tuất là tây bắc, thln dộng 
biến thành z thể. Sửu là dãngVác; Vì quẻ 

dộng đất d phía bắc Trung Quốc thưímg xảy ra <51 vùng tây-bíc:hc4 1■■ iàng bắc 
(lấv thành phố Quảng Châu làm trung tầm dự đoán) Theo quy luật dối ứng 
cùa dộng dấtthlkhả năng xảy ra dộng dết 6 tây bíc.hoặc đáng bắc là rất 

lớn. 

3) Cấp độ động đất : vì quẻ Đại súc là trên cấn dưới càn, Càn là 1. cấn 
là 7, cộng thành 8. Do dó cấp dộ lần này khoảng trẽn dưđi 8 độ. 

4) Thời điểm dộng đất : 

ĩ. Quẻ ngoại phục ngâm; nên phía nam hoặc đông nam dộng dất trước. 
Vì hào thin tho dọng, thìn là dóng nam. Tuy tdùn li “^t kiếnL cCla thiáng 
bà, nhung nay dã thuộc lệnh tháng tư hơn nữa thin biến thành sửu thổ, sửu 
lâm nhật phá mà ám dộng! X ám dộng xung mùi thổ. Cho nên lẳn này 
dộng đất sẽ phát sinh vào tháng 6 âm lịch nam 1990. 

2 ở phương tây bắc hoặc đông bác thai điểm dộng' đất có thể là tháng 9 
hoăc tháng 12 ảm lịch năm 1990. Vì thin động xung tuất tuất là nguyệt kiến 
c/a tlangV thìn d/ng bSn thặnh ^7kp nhgt 7hâ mà dm dóng sdu 
/à nguyệt kiến của tháng 12 N«usau"khiphiá nam “ gnanldâ J^ 

ra dộng dât mà ở Quảng Châu hoác từ Quảng Châu trở lên phía bắc^ không 
cò dộng dất nữa tw nhất định sẽ xảỵ ra nhộng tai họa‘ h”ậ c “hũmg 
chín động khác. VI dám mây dộng đất xuất hiện trên bầu trơi Quảng c 
nên phải bao gỉm cả thành phố Quảng Châu trong da. 

Càn cứ vào quẻ Đại súc để dự doán tình hình dộng dết như txêm Sang 
ngày thứ hai và thứ ba khi nhln thấy dám mây rưít hiện trong lúc lên láp 
tói dã thòng báo vđi toàn thể học viên vị sự'kiện; xuất hiện dám mây và 
toán bộ những kết luận dự đoán vỉ dộng đất để mọi người kiểm chứng. 

Kết quà ứng nghiệm như sau : 

1) Ngày 24 tháng 5 nhuận âm lịch (tức thuộc tiết lệnh tháng 6) nôm 
1990 ở ManHa - thu đô Philippin đã phát sinh động đất trên 7 độ. Lần dộng 
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đất đỏ đúng rơi vào nguyệt lệnh tháng 6, phương vị phía đông nam Quảng 
Châu, lại là thủ đô'và cấp độ tương đối dúng. 

2) Ngày 3 tháng 10 năm 1990 xảy ra sự kiện nổ ở sân bay Bạch Vân 
của thành phố Quảng Châu làm ba chiếc máy bay bị thiêu hủy, chết tại chỗ 
hơn 120 người. Đó cũng là sự kiện gây chấn động lớn. 

3) Khi tôi đang viết sách này, ngày mồng 5 tháng 9 âm lịch ở tỉnh Cam 
Túc đã xảy ra động đất cấp 6 độ 2. Trận dộng đất này so với Quảng Châu 
phương vị đối ứng với Philippin. 

Ví dụ 7. Dự đoán nhanh xem Tây An, Bắc Kinh có động đất không ? 

Chiều ngày 13 tháng 7 dương lịch năm 1990, ông Trần ồ Tây An đèn 
nhà tôi hỏi : "Có người từ Bắc Kinh gọi điện thoại đến nói rằng : Bắc Kinh 
và Tây An vào khoảng 20 tháng này sẽ có động đất lớn". Vội vàng yêu câu 
tôi doán xem sao ? Lúc đó tôi gieo quẻ theo thời gian thấy quẻ không có 
tượng động đất. Sáng ngày hôm sau tôi lại lác thẻ gieo quẻ được quẻ Thái 
của quẻ Nhu. 


Năm 1990 

tháng 5 nhuận (lệtìh tháng 6) 

ngày 22 

Canh Ngọ 

Quý Mùi 

Canh Thìn 

QUẺ CHỦ : NHU 

QUẺ BIẾN : THÁI 

LỤC THẦN 

Thê tài tý thủy.. 

Tử tôn dậu kim., ứng 

Phi xà 

Huynh đệ tuất thổ 0 

Thê tài hợi thủy.. 

Cảu trần 

Tử tôn thân kim., thế 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Chu tứớc 

Huynh đệ thin thổ. 

Huynh đệ thin thổ. thế 

Thanh Long 

Quan quỷ dần mộc. 

Quan quỷ dần mộc. 

Huyền vũ 

Thê tài tý thủy, ứng 

Thê tài tý thủy. 

Bạch hổ 


Hai quẻ Nhu, Thái'đều thuộc cung khôn. Long xà quỷ đều yên tĩnh, vì 
vậy ngày 20 Bắc Kinh và Tây An không thể có động đất. Trong nước cùng 
tạm' thời chưa có dộng đất; Nhưng hào chín, năm của quẻ Nhu đỏng huynh 
dệ lại gặp minh động và ám động. Tuất là nguyệt kiến của tháng 9, huynh 
đệ là họa kiếp tài, cho nên tháng 9 âm lịch nãm nay Trung Quốc nếu không 
có động đất thì e rằng cũng bị tổn thất do kiếp tài. 

Căn cứ" quẻ ngoại của quẻ Nhu động và tham khảo quẻ Đại súc tháng 
4/1990 xuất hiện đám mây, nên dự đoán trước ngày 20 tháng 7 ở Tây An 
tuyệt dối không cố động đất, Bắc Kinh cũng thế. Nhưng trước ngày 20 tháng 
dó ở bên ngoài Trung Quốc có tượng động đất. Do đó đêm hôm ấy tôi liền 
gọi điện thoại cho ông Trần và một sô' người khác thông báo cho họ biết tình 
hình dự đoán để họ yên tâm. Kết quả là Tây An và Bắc Kinh đêu không có 
động dất, còn ở Philippin ngày 16 tháng 7 dương lịch đã xảy ra động đất 
lớn. 





Ví dụ 8. Ngày 28 tháng 5 quyết không có dộng dất. 

Trung tuần tháng 5/1990 ở huyện Hạ Lan vùng Ninh Hạ dấy lên dư luận 
đột ngột là ngày 28 tháng 5 (tức ngày 20 tháng 6 dương lịch) ở huyện Hạ 
L an và vùng lân cận sẽ xảy ra động đất lớn mang tính hủy diệt. Nhần tâm 
hổn loạn, nông dân bỏ sản xuất, éó người dẫn vợ dìu con vượt qua sông Hoàng 
Hà để lánh nạn. Tình hình đó ảnh hường rất lớn đến sản xuất và cuộc sống 
bình thường của xã hội, sự việc rất nghiêm trọng. Một thầy giáo trung học 
là Mã Thụy Thành ở huyện Hạ Lan, trước đó một năm đã tham dự lớp học 
"Chu dịch dự đoán học" của tôi, đồng thời thông qua đọc sách 'Chu dịch dự 
đoán học", đâ gieo quẻ. Dưới đây là kết quả gieo quẻ theo thời gian của ông. 


Năm 1990 tháng 5 

Canh Ngọ Nh 

QUẺ CHỦ : ĐẠI súc 
Quan quỷ dẩn mộc. 

Thê tài tý thủy X ứng 
Huynh đệ tuất thổ.. 

Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dần mộc, thê 
Thê tài tý thủy. 


ngày 27 


giờ sừu 


Ngọ Ảt Mão 

Đinh Sửu 

QUẺ BIỂN : TIỂU súc 

LỤC THẦN 

Quan quỷ mão mộc. 

Huyền vũ 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Bạch hổ 

Huynh đệ mùi thổ., ứng 

Phi xà 

Huynh đệ thin thổ. 

Câu trần 

Quan quỷ dần mộc. 

Chu tước 

Thê tài tý thủy, thế 

Thanh long 


Mã Thụy Thành càn cứ tượng quẻ đoán huyện Hạ Lan và vùng lân cận 
ngày 28 tháng 5 tuyệt đối không có động đất và thông báo kết quả dự doán 
này với mọi người, yêu cầu mọi người không nên nghe tin đồn nhảm. Sau 
khi công bố, dự đoán này dã CQ tác dụng ổn định nhân tâm, phục hồi sản 
xuất. Có nhiều người qua lẩn dự đoán này dã nhận thức thêm một bước tính 
khoa học của bát quái. 

Giải : quẻ Đại súc có quẻ thượng cấn là sơn, là thổ, là quẻ dụng; quê hạ 
càn là kim, là the, là dụng sinh thể, là tượng đại cát. Quẻ biến Tiểu súc, quẻ 
thượng tôn là mộc, là quẻ dụng; quẻ hạ càn là kim ià quẻ thể, là thể khắc 
dụng, cũng là tượng tốt. Theo sáu hào mà nói : trong quẻ Đại súc các hào 
huynh đệ thin thổ, quan quỷ, xà, thanh long đều yên tĩnh, củng là tượng 
không có động đất. Kết quả đúng như thực tế. 

Ví dụ 9. Ngày mồng 2, mồng 3 tháng 12 năm 1990 ở Nhật Bản quyết 
không có động đất. 

Ngày 1/12/1990 ngài Hoàng Quán Vĩ người Singapo từ Hồng Kông đánh 
điện thoại dường dài đến báo với tôi : các nhà khoa học Mỷ dự đoán ngày 
2, 3 tháng 12 d Nhật Bản sẽ có động đất lớn. Báo Hồng Kông công bố tin 
này, và yêu cầu tôi đoán xem c6 động đất không ? Tôi gieo được quẻ Khôn 
của quẻ Sư. 
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Năm 1990 
Canh Ngọ 


tháng 10 ngày 15 giờ Tỵ 

Đinh Hợi Canh Tý Tân Tỵ 


QUẺ CHỦ : Sư 
Phụ mẵu dậu kim., ứng 
Huynh dệ hợi thủy.. 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Thê tài ngọ hỏa., thế 
Quan quỷ thin thổ o 
Tử tôn dần mộc.. 


QUẺ BIẾN ; KHÔN 
Phụ mẫu dậu kim., thế 
Huynh dệ hợi thủy.. 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mão mộc., ứng 
Thê tài tỵ hỏa.. 

Quan quỷ mùi thổ.. 


LỤC THẦN 

Phi xà 
Câu trần 
Chu tưởc 
Thanh Long 
Huyền vũ 
Bạch hổ 


Tôi lập tượng quẻ, tượng hào rồi thông báo cho ngài Hoàng Quán vt 
ngày 2, tháng 12 ở Nhật Bản không có dộng đất, nhưng ngày 5 hoặc ngày 
6 tháng 12 ở các nước khác có thể phát sinh động đất và những sự kiện lớn. 
Ông Hoàng liền lập tức thông báo dự đoán trên cho các cơ quan hữu quan 
cùa Nhật Bản. về sau Nhật Bản quả không có động đất. Ngày 5 tháng 12 ở 
Đài Loan xảy ra động đất trên cếp 5, ngày 6 tháng 12 à Panama phát sinh 
dảo chính quân sự. Các nhân sĩ Nhật Bản rất khâm phục về sự ứng nghiệm 
của dự bổo này. 

Gỉảỉ : Quẻ Sư, quẻ thượng khôn là thổ, là quẻ thể; quẻ hạ khảm là thủy, 
lặ quẻ dụng. Quẻ thể khắc quẻ dụng. Trong quẻ phi xà, quan quỳ, thanh long 
đều yên tĩnh, thin thổ thuộc long tuy động nhưng ở đất hưu tù. Hơn nữa hào 
tử tôn dần mộc vượng ở nhột nguyệt kiến, khắc chế thin thổ, đó là tượng 
khỏng có động đất. 

Vì sao ở nước khác lại phát sinh sự kiện lớn ? Quẻ Sư chủ yếu là quẻ 
bàn về quân sự. Hào chín, hai dương của quê Sư là người đứng đầu của 1 sư 
thống lĩnh 5 hào âm, âm là tốt bỉnh. Là tượng xuất tướng, dộng binh đao. 
Cho nên ỗ Panama và ỏ 1 nước khác nữa dã phát sinh đảo chính quân sự và 
binh biến. 

Sự kiện xảy ra vào ngày 5 hoác ngày 6 là vì : quan quỷ thin thổ tuần 
không mà dộng, ra khỏi tuần không thì ứng nghiệm. Ngày 5 tháng 12 là 
ngày giáp thin, là lúc thin thổ xuất không, cho nên ngày 5 dộng đất ở Đài 
Loan; ngày 6 ở Panama phát sinh đảo chính quân 6ự. 

Qua các ví dụ ở trên chứng tỏ phương vị, thời gian, cấp dộ của dộng đất 
đều có thể dự báo chính xác. Nấu nắm vững kỹ thuật dự đoán tượng quẻ, 
tượng hào thì đều có thể đưa ra những thông tỉn về các dạng động đất. Song 
về địa điểm cụ thể của dộng đất thì cho đến nay còn cần phải nghiên cứu 
thêm mới xác định dược, về điểm này ngoài việc tiếp tục khám phá trong 
nghiên cứu còn có thể kết hợp với các máy móc đo địa chấn hiện dại để dự 
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đoấn. Như vậy mới có thể đự đoán nhanh chóng và chính xác hơn về thông 
tin động đất. 

Dùng bát quái dự đoán động đất, đặc biệt là khi đoán quẻ, thứ nhất phải 
nghiêm chỉnh tuân theo "nghĩa lý", tức là liên hệ lý luận với thực tế. Từng 
trường hợp cụ thể phải có sự phân tích cụ thể. Nếu theo sách cổ : "Xà quỷ 
ở cung khôn động là có động đất" và quẻ cung khôn chủ về động dất, còn 
các quẻ không thuộc cung khôn thì không có động đất, như thế sẽ không thể 
thông qua tượng quẻ để rút ra kết luận chính xác. Các quẻ thí dụ ở trên, xà 
quỷ đều yên tĩnh, có quẻ không thuộc cung khôn, đáng lẽ là không có động 
đất, nhưng nghĩ thế là sai lầm. Trong quẻ tuy xà quỷ chưa động, nhưng chấn 
mộc, tốn mộc khắc khôn thổ, thái tuế làm thin thổ động, thin là long, so với 
xà càng lớn hơn, mạnh hơn, đó cũng là những dâu hiệu chủ về động đất. 
Song cự ly vùng động đất cách bao xa, cách xác định địa điểm cụ thể ra sao 
đều đang từng bước nghiên cứu. 

Dự đoán động đất là một trong những chuyên mục nghiên cứu quan trọng 
của Trung Quốc. Tuy đến nay sô" dẫn chứng cùn ít, những ví dụ trên dây còn 
chưa dủ để làm căn cứ, thậm chí chưa phải là những kết luận cuô"i cùng đáng 
tin cậy, song có một điều khẳng định là có thể dùng bát quái để dự đoán 
động đất. Đó là điều chắc chắn. Tôi nghĩ rằng nếu dùng bát quái là khoa học 
cổ đại, kết hợp chặt chê với các máy móc hiện đại thì độ chính xác của dự 
đoán động đất sè càng cao hơn. 

TỔ tiên ta đã phát minh ra bát quái, đó là công lao to lớn, Tần Thủy 
Hoàng biết Kinh dịch là sách quý nên không đốt đó cũng là điều dáng khâm 
phục. Chúng ta là còn cháu nhất định phải kế thừa, phát huy những di sản 
văn hóa ưu tú của tổ tiên làm nên những cống hiến to lớn hơn nừa trong 
lĩnh vực ứng dụng Chu dịch và khoa học hiện đại. 


II. Dự ĐOÁN về LŨ LỤT 

Nước là nguồn của cuộc sống, nuôi dưỡng vạn vật. Tính hàn lạnh của 
nước hướng xuông, chảy mãi không ngừng. Nếu có chế ngự, diều khiển thì 
sẽ đem lại hạnh phúc cho con người, ngược lại nếu không chế ngự nổi thì tai 
họa vô cùng. Mưa thuận 'gió hòa là diều quý trong tự nhiên, nếu quá mức thì 
sẽ trở thành tai họa. Do đó, nước đối với con người mà nói, vừa tạo ra hạnh 
phúc, vừa giáng xuống tai họa. Cho nên dự đoán thông tin về lũ lụt không 
những là điều bảo đảm quan trọng để đề phòng lũ lụt kháng hạn, mà tòn là 
sự nghiệp to ỉớn muôn đời trong công cuộc kiến thiết XHCN, đem ỉại hạnh 
phúc cho nhân dân. 
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Dự đoán lũ lụt không nhừng liên quan mật thiết với dự đoán thời tiết 
mà phương pháp cũng giống nhau. Nêu dự đoán được mưa to gió lớn, thời 
tiết mưa lâu tức là dự đoán được lũ lụt. Ngược lại dự đoán nắng lâu không 
mưa tức là đã dự báo được hạn hán. 

Lũ lụt : hào phụ mầu trì thế, thái tuế phát động, hào tử tôn suy nhược 
là năm đó tất có lù lụt. Hào thủy quỷ phát dộng, thủy quỷ làm vượng cùng 
phát động cũng chủ về lũ lụt. Quẻ ngoại động là lụt ở vùng ngoài; Quẻ nội 
động là lụt tại vùng mình. Nếu hào thế'khống bị khắc thì tuy lũ lụt nhưng 
tổn thất không đáng kể. 

Tôi có nghiên cứu về lũ lụt, song không có những ví dụ chuyên về vấn 
đề này, chỉ là trong dự đoán thời tiết và cho từng năm mà rút ra mục này. 
Để gây nên sự chú ý và nghiên cứu về các thông tin lũ lụt, ở đây tôi xin giới 
thiệu các thông tin ở trong những quẻ mà trên đày đã dự đoán. 

Vf dụ 1. Đoán thành phô' Bắc Kinh năm 19S7 có lũ lụt không ? 

Ngày 4 tháng 5 năm 1987 khi tôi ỏ Bắc Kinh, học viên Đinh Tiêu Tiêu 
và bà mẹ cầm một tờ báo đến nói với tôi : "Trên báo nói cuối mùa hạ đâu 
thư năm nay, ở Bắc Kinh có lụt to, yêu cầu phòng lũ. Thầy Thiệu thử đoán 
cho xem thực hư thê nào ?" 

Năm 1987 tháng 4 ngày 7 

Đinh Mão Ất Tỵ Quý Sửu 

Lúc đó lắc thẻ được quẻ khôn của quẻ cấn. == = = 

Trong quẻ : khôn, cấn đều là thổ, vừa được nguyệt kiến sinh lại lâm 
nhật kiến là vượng thổ khắc thủy. Tòi nói : "Năm nay Bắc Kinh quyết không 
có lụt". Thực tế về sau đúng như dự đoán. 


Ví dụ 2. Dự đoán tình hình lũ lụt năm 1988. 

Ngày 1-8-1987, tôi thấy xuất hiện dám mây động đất, khi lắc thẻ dể 
lập quẻ dự đoán về động đất, vừa dự đoán có động đất lại còn đoán được năm 
1988 có lũ lụt. Đó là quẻ Hằng của quẻ Đại tráng. 


Năm 1987 
Đinh Mảo 

QUẺ CHỦ í ĐẠI TRÁNG 
Huynh đệ tuất thổ.. 

Tử tôn thân kim.. 

Phụ mẫu ngọ hỏa. thế 
Huynh đệ thin thổ o 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy o ứng 


tháng 8 

ngày 1 

Kỷ Dậu 

Ất Hợi 

QUẺ BIỂN : HẰNG 

LỤC THẦN 

Huynh đệ tuất thổ., ứng 

Huyền vũ 

Tử tôn thân kim.. 

bạch hổ 

Phụ mẫu ngọ hỏa. 

Phi xà 

Tử tôn dậu kim., thế 

Câu trần 

Thê tài hợi thủy. 

Chu tước 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Thanh Long 





1) Quẻ Đại tráng, quẻ thượng là chấn, là sấm, quẻ hạ là càn, là trời. 
Càn là thuần dương cứng mạnh, chấn là chấn động, dương nhiều âm ít là 
khí dương cương thịnh. Cho nên trên trời sấm chớp đều có, là điềm mưa bão. 
Quẻ biến Hằng càng là tượng chấn động khắp nơi, mây mưa vần vũ. Mưa to 
gió lớn tất sẽ có lũ lụt. 

2) Trong quẻ kim nhiều, kim có nghĩa là sinh thủy. Hơn nữa hào đầu tý 
thủy của quẻ Đại tráng gặp thanh long mà dộng là tý thủy vượng động, long 
là thần là mưa, cũng là tượng có lù lụt. 

3) Thìn là thổ khắc thủy, là kho chứa nước. Trong quẻ thin thổ hóa 
thành dậu kim là tượng hóa hợp, thin hợp với dậu thành kim, tức không 
những hợp mất kho nước, không có kho chứa nưđc, ngược lại kim sinh thủy. 
Thủy nhiều mà không bị chế ngự tất nhiên có họa lũ lụt. 

4) Trong quẻ ngọ hỏa hóa thành ngọ hỏa, là phương nam trước có hạn 
hán, sau đó bị lụt. 

Căn cứ vào dự đoán trên tôi nói : Trung Quốc vào giao thời giữa mùa 
hạ và mùa thu có lũ lụt, phương bắc sẽ bị lụt khá nhiều và khá lớn. 

Nghiệm chứng : qua kiểm chứng năm 1988, diện bị lụt ở Trung Quốc rất 
rộng, đặc biệt ở phương bắc nước rất lớn, phương nam trước hạn sau lụt. Cơ 
bản đúng như dự đoán. 

Năm 1988 nạn lù lụt nhiều, điều đó thể hiện trong quẻ thin thổ là chi 
nàm của năm 1988. Thìn dậu hóa hợp với nhau thành kim, không có thổ để 
khắc thủy, tức là không có kho chứa nước, ở phương bắc lụt lớn vì hào tý 
thủy là bắc. ở phương nam trước hạn sau lụt thể hiện trong què là ngọ hỏa 
hóa thành ngọ hỏa, mùa hạ hỏa vượng, kim bị khắc nên không sinh dược 
thủy, cho nên hạn hán. Mùa thu hỏa bị tù, nên khó chế dược vượng kim, kim 
sinh thủy hay thủy vượng à kim, do đó mà nạn lụt lớn. 

Ví dụ 3. Trong vòng 12 ngày nhất định có mưa to gió lớn. 

Giờ tuất, ngày 1 tháng 8 năm 1988, khi đoán động đất tôi thấy trong 
quẻ rõ ràng có tượng mưa to gió lớn. Đó là quẻ Minh di của quẻ Phục. 


Năm 1988 

tháng 6 ngày 19 

giờ tuất 

Mậu Thìn 

Kỷ Mùi Mậu Tý 

Nhâm Tuất 

QUẺ CHỦ : PHỤC 

QUẺ BIẾN : MINH Dĩ 

LỤC THẦN 

Tử tôn dậu kim.. 

Tử tôn dậu kim.. 

Chu tước 

Thê tài hợi thủy.. 

Thê tài hợi thủy.. 

Thanh long 

Huynh dệ sửu thổ., ứng 

Huynh đệ sửu thổ., thế 

Huyền vũ 

Huynh đệ thin thổ X 

Thê tài hợi thủy. 

Bạch hổ 

Quan quỷ dần mộc.. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Phi xà 

Thê tài tý thủy, thế 

Quan quỷ mão mộc. ứng 

Câu trần. 
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í) Cổ mưa bão : Quẻ Phục Là tượng điển hình về động đất. Trong quẻ 
hào'huynh đệ thin thổ lâm nguyệt kiến vượng địa. Hứo huynh đệ dộng là 
chủ K vượng thi gió to! Thin là long, long dộng thì bay lên tròi, lo " í 

ngiil là giỏ nhlh mạnh có thể ,6 đổ mọi mật. %f n 1 £ u á “' 

ảm nhiều dương ít mây mù dậm dặc ảm dạm toiTrongJ ẻ 2 

r.éu lại gập được lệnh tháng, cùn dược ly hỏa dộng sinh cho nên iri vậy thổ 
nóng khí quẫn bức, hai bốc lên vun vụt, mây dày thành mưa to, mưa gió xen 
lần! Do đó không những gió to mà còn có giông băo. 

2 ; Phưang vị : hào huynh đệ thin thể ở quẻ nội động, ^ 

vùng đó. Thìn là đông nam, cho nên ở phía đông nam của Bắc Kinh Tây 

An có mưa bão. _ 

3) Thài gian : Hào dộng khắc hào thế cho nên ứng nghiệm nhanh. Sô 
quẻ chủ là 12, do dớ lần mưa bão này trong vòng 12 ngày. 

Thực tế ứng nghiệm : tù ngày 7 dến ngày 10/^1988 d buyệp Lam Điền 
tỉnh Thiểm Tây và thành phố Hàng Châu tình Triết G.ạng dều bỊ mưagto 
d?b“ , gây nén t"t vi z cải rất nhiểu. Qua d6 thây rõ quẻ trên 

đẫ được dự đoán chính xác. 

Trung Quốc đất rộng, hàng nâm lũ lụt nhiều mà diện rộng chỉ tính 
riêng hai nam 1988! 1989 trong toàn quốc phát sinh 34 lần lũ lụt Idn Nêu 
dùng bát quái để dự đoán trưdc thi chắc chắn sẽ giảm đưọc không ít ton thất. 


III - Dự ĐOÁN vế HÒN HORN 


Hỏa hoạn có rắt nhiều dạng. Hỏa hoạn mà tói đoấn 8 đây phần nhiều 
là nỏi đến những tai nạn hỏa hoạn Ịớn tự nhiên, hoăc do một nguyên nhân 
nào đó như bị nổ, bị sét v.v... gây nên. 

Hỏa hoạn : hỏa quỳ phát dộng, hào hda bị phát động hàavưạng lai hỏa 

ra hòa, chu tữdc gặp hào hỏa phát dộng hào hỏa di^c nguyên thần là dần 
môc hay mẳo mộc dộng để sinh cho... Tất cả những diều dó dều chù về hòa 
hoạn, NếíTkhồng liên quanỊ 7đến hào thê, màchUiên vdi hào ứng là 

vung chung quanh có híThoạụ. QuẾ ^^ỏaquỳphátdộnghào Ma phất 

động là ban thân vùng đổ cỏ hỏa hoạn; què ngoại có hỏa quỷ phát động, hào 
hoa phát động là vùng chung quanh có hỏa hoạn. 


Ví dụ L Đoán trước hơn 4 tháng có nạn cháy rừng. 

Giờ Tỵ, ngày 18 tháng 11 năm 1986 trên bầu trời đông nam thành phố 
Tây An xuất hiện 5 mặt trời, tôi gieo được quẻ Khôn của quẻ Sư. 

Năm 1986 tháng 11 „ ngày18 Ỷ. ll 

Bính Dần Canh Tý Đinh Dậu At Tỵ 


f/^n 



QUẺ CHỦ : Sư QUẺ BIẾN : KHÔN LỤC THẦN 

Phụ mẫu dậu kim., ứng Phụ mầu dậu kim., thế Thanh long 

Huynh đệ hợi thủy.. Huynh đệ hợi thủy.. Huyền vũ 

Quan quỷ sửu thổ.. Quan quỷ sửu thổ.. Bạch hổ 

Thê tài ngọ hỏa., thê Tử tôn mão mộc., ứng Phi xà 

Quan quỷ thin thổ o Thê tài tỵ hỏa.. Câu trần 

Tử tôn dần mộc.. Quan .quỷ mùi thổ.. Chu tước 


1) Quẻ Sư là 1 dương thống lĩnh 5 âm, là tượng của dại tướng soái". Sư 
là quân đội. Năm 1987 sẽ có việc điều binh khiển tướng. 

2) Trên trời xuất hiện 5 mặt trời là dương khí quá thịnh hào ngọ hỏa 
trong quẻ chủ hóa thành hào tử tôn mão mộc sinh trở lại là tượng hỏa hoạn. 

3) Thời gian hỏa hoạn : là năm đinh mão (1987), khoảng từ tháng 4 đến 
tháng 5 là thời gian hào mão mộc trong quẻ sinh ngọ hỏa. Tháng 4, tháng 
5 là hào tỵ và ngọ hỏa trong quẻ làm vượng địa. 

4) Phương vị : quẻ khảm là bắc, ngọ hỏa là nam. Do đó hỏa hoạn xảy 
ra ở phía bắc hoặc phía nam. 

Thực tế kiểm nghiệm : từ tháng 4 đến tháng 5 năm 1987 miền núi Đại 
Hưng - An Lĩnh ở đông bắc phát sinh nạn cháy rừng tổn thất rất nghiêm 
trọng. Thời gian đó Trung Quốc không những điều binh đánh Việt Nam mà 
còn điều rất nhiều quân đội để dập tất nạn cháy rừng đó. 

Ví dụ 2. Dự đoán nạn cháy rừng ở Đông bắc khi nào thì được đập tắt ? 
Giờ dậu ngày 17 tháng 5 nàm 1987, hai ngài Chu Thống Ân và Giang Tố, 
cũng giống như nhân dân cả nước đều rất quan tâm đến nạn cháy rừng ồ 
đông bắc, hỏi tôi bao giờ thì dập tắt được nạn cháy đó. Yêu cầu tôi gieo quẻ 
để đoán, gieo được quẻ Phục của quẻ Lâm. 


Năm 1987 

tháng 4 

ngày 20 

Đinh Mão 

Ất Tỵ 

Bính Dần 

QUẺ CHỦ : LÂM 


QUẺ BIẾN : PHỤC 

Tử tôn dậu kim.. 


Tử tôn dậu kim.. 

Thè tài hợi thủy., ứng 


Thê tài hợi thủy.. 

Huynh đệ sửu thể.. 


Huynh đệ sửu thổ., ứng 

Huynh dệ sửu thổ.. 


Huynh dệ thin thổ.. 

Quan quỷ mão mộc 0 thế 


Quan quỷ dần mộc.. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 


Thê tài tý thủy, thế 


1) Quẻ Lâm là quẻ có lợi. Nay cả quân đội và nhân dân cùng tham gia 
cứu hỏa là bảo vệ quyền lợi của đất nước và nhân dận. 
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2) Khôn là thổ là quẻ thể, đoài là kim là quẻ dụng- Nay thổ sinh kim, 
là quẻ thể sinh quẻ dựng nên nhà nước -CÓ sự tổn thất. 

3) Trong quẻ tỵ hỏa là dụng thần lâm nguyệt kiến vượng địa, nhưng may 
là tỵ hỏa hóa thành tý thủy khắc trở lại là gặp họa nhưng có cứu Mão mộc 
ià nguyên thần, động sinh cho dụng thần tỵ hỏa. Ngày 18 tháng 5 là ngày 
đinh mão, mộc trợ giúp cho uy của hỏa, ngày hôm dó thê của hỏa còn tăng 
lên. Đến ngày 20, 21 là hỏa nhật nén thế của hỏa vượng nhất. 

4 ) Ở trong tuần giáp tý, tuất hợi là tuần khòng. Nay trong quẻ hào 5 
hợi thủy tuy hóa thành hợi thủy, là có tác dụng khắc hòa Nhưng hợi thủy 
bị tuần không nên hỏa nhất thời còn khỏ bị dập tắt. Chờ đên tuân giáp tý, 
hợi thủy xuất không, đó cũng là lúc nạn cháy bị dập tắt. Ngày 26 tháng 5 
là ngày ất hợi xuất không, nạn cháy nhất định sè được dập tắt. 

Thực tế ứng nghiệm : 

1) Ngày 18 tháng 5 là ngày mào, mão mộc sinh trự cho tỵ hỏa, đó là 
lúc nạn cháy đang tăng lên. 

2) Ngày 20, 21 tháng 5 là tỵ .hỏa, ngọ hỏa nhật kiến, tức là hòa gặp 
nhật kiến ở vượng địa, thế lửa đang rất mạnh. 

3) Ngày 26 (ngày ất hợi) tháng 5 là hợi thủy xuất không hợi thủy sẽ 
xung khắc dụng thân của tỵ hỏa, đó là dấu hiệu nạn cháy bị dập tắt. 

4) Ngày 26 tháng 5 tin nạn cháy bị dập tắt được cóng bô. 

Ngày xưa khi đoán về thiên tai thường lấy hào quan quỷ làm dụng thần. 
Tôi cho rằng phải căn cứ vào tình hình thực tế mà chọn dụng thân. Ví dụ 
đoan ve hoa hoạn thì chọn hào hỏa làm dụng thần, qua thực tế kiểm nghiệm 
thấy đúng. Ví dụ : đoán khi nào nạn cháy rừng bị dập tắt, nếu lấy quan quỷ 
mão mộc làm dụng thần, mão mộc và hợi thủy đang ở đất trường sinh, mộc 
vượng sinh ra hỏa thì không những hòa không bị dập tắt mà ngược lại càng 
mạnh. 
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chương 3 

ĐOẢN NGƯỜI ĐI XA 

Chương này chủ yếu là đự đoán thồng tin về các mặt : người đi xa tốt 
hay xấu, khi nào trở về. Người đi xa, có người di công tác, có người buôn bán, 
kinh doanh, cũng có người vì phạm tội mà phải xa nhà, lại cũng có người do 
bị lừa gạt, bắt cóc, v.v... Trong những người đi xa, có người là công nhân, 
nông dân, sinh viên, học sinh, thậm chí là học sinh tiểu học, có cán bộ, giáo 
sư, nam, nữ già, trẻ đều có. Đặc biệt mấy năm lại dây có người làm những 
việc ngược với dạo lý, bắt cóc trẻ em, lừa gạt, buôn bán phụ nữ, gây ra những 
tội ác khôn lường. Làm cho một số gia đình cô't nhục chia lìa, cha mẹ vì 
thương con mà tuyệt vọng, dẫn dến khuynh gia bại sản, tan cửa nát nhà... 

Người đi xa có người muốn quay về, cũng có người không muốn; có người 
có thể tìm được, có người không thể tìm nổi; có người có thể trở vê, có người 
không thể về nổi, thậm chí có người chết nơi đất khách quê người, trong dó 
có rất nhiều nguyên nhân phức tạp. Có một số cô gái sau khi xa nhà, vì ban 
lĩnh tự lập hoặc tự vệ yếu nên rất khó quay trờ về. Tóm lại, người di xa may 
hay rủi, có trở về được hay không đều có thể đoán được chính xác. Sự dự 
đoan đó không những có thể gợi ra phương hướng và thời cơ tốt nhất cho 
người thân đi tìm, mà còn an ủi và cứu vớt cho người có người thân bị mất. 

I. Dự DOÓN NGƯỜI ĐI xn (1) 

Mục này chủ yếu bàn về dự đoán theo tượng quẻ. 

Ví đụ 1. Đoán khi nào con trở về ? 

Năm 1983 tháng 12 Ngày 18 giờ mùi 

Quý Hợi Ất Sửu Quý Sửu Kỷ Mùi 

Vợ của ông Thuần Phố ở cơ quan tôi đến gấp gáp nói với tôi răng : "Con 
tôi chiều hôm qua đi ra ngoài, không biêt đi đâu mà mãi hôm nay chưa thay 
trở về". Nhờ tôi đoán xem có ngu^hiểm gHchông và bao giờ thì trở về ? Tôi 

gieo được quẻ Tùy của quẻ Đoài. = — — =•= 

Để đoán được chính xác cô bé ỏ bên ngoài tốt hay xấu tôi lập thêm tứ 
trụ. Tôi nói : "Cháu gái này là con cả, hồi bé bị ô'm nặng, còn dể lại di chứng". 
"Đúng r Bà mẹ thừa nhận. Tôi thấy quẻ ngang hòa liền an ủi nói : "Không 
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nên lo lắng, cháu bé di về phía nam hoặc tây nam, vẫn bình yên vô sự. Bây 
giờ là 2 giờ rưỡi chiều, trước 8 giờ rưỡi tối nay nhất định sẽ trở vê". 

Buổi chiều tan tầm hai vợ chổng lại đến nhà tôi, bảo con chưa về, xin 
đoán lại. Tôi thấy chưa dến 8 giờ tối liền nói : "Nếu 8 giờ 30 mà cháu chưa 
về thì ta sẽ tính sau". Cả hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện thêm một chốc. 
Đến 8 giờ 15, tôi bảo họ nên về nhà xem sao. Nếu con gái chưa về thì mời 
hai ông bà lại đây đoán quẻ khác cũng chưa muộn. Cả hai vợ chồng vừa ra 
khỏi nhà hơn 100 m thì gặp đứa em bảọ : chị nó vừa về. Cả hai vợ chồng vô 
cùng mừng rờ, thấy bát quái dự doán thần kỳ quá, liền quay trở lại cám ơn. 

Giải quẻ : Quẻ gặp ngang hòa là bình an vô sự; đi về phương nam hay 
tây nam là vì quẻ hổ có quẻ ly là phương nam, đoài là tây. Trước 8 giờ 30 
tối sẽ về là vì : ba đoài cộng lại thành 6, vì vậy 2 giờ 30 + 6 = 8 giờ 30. 
Nguyệt kiến nhật kiến là sửu, sửu là kho của kim, vốn là tượng không tốt. 
Nhưng kim được thổ sinh, lại là con gái có bệnh nên sẽ không làm việc gì 
phạm pháp. Kim nhập kho là tượng trở về. 

Ví đụ 2. Đoán vợ khi nào trở về ? 

Năm 1983 tháng 10 ngày 19 giờ thân 

Quý Hợi Quý Hợi Ât Mão Giáp thân 

Ông Mạnh ở cơ quan tôi nói : vợ đi ra ngoài buôn bán đă hơn 1 tháng, 
bạt vô âm tín. Nhờ thầy Thiệu doán xem tốt hay xấu và khi nào trở về. Tôi 

gieo dược quẻ Vô vọng của quẻ Lý =-= 

Căn cứ tượng quẻ "quẻ thể của quẻ dụng ngang hòa là ngày trô về chưa 
định". Tôi nói với ông Mạnh : "Vợ của ồng đi về phương tây nam. ơ bên 
ngoài có sinh cãi co, nhưng bình an vô sự. Nêu năm ngày nừa chưa ve thi 
cũng sẽ có thư, nếu không có thư thì chắc chắn sẽ về". 

2g30 chiều năm ngày sau dó, ông Mạnh lại đến tìm tôi, nói vợ chưa về, 
mà cũng không có thư. Tôi nổi ông cứ bình tĩnh, trở về chờ tin. Khoảng hơn 
3 giờ chiều thì gia đình nhận được diện của vợ từ Thành Đô đánh về, báo 
ngày hôm sau ra ga tàu dể đón. về sau, người vợ về nói vì gặp chuyện cãi 
nhau nên về muộn mất một hôm. 

Quẻ Lý là trên càn dưới đoài, ngũ hành đều thuộc kim, là quẻ ngang 
hòa. Người đi về tây nam là vì quẻ dụng đoài là tây, trong quẻ hỗ có quẻ ly, 
ly là phương nam, cho nên di về phía tây nam. Gặp chuyện cãi vã là vì : 
đoài là cãi cọ, nay là quẻ dụng, hào động cũng ở quẻ đoài. Bình an vô sự là 
vì quẻ ngang hòa. Năm ngày nữa trở vê là tính như sau 1 càn 1, đoài 2, hào 
động là 2, tức 1 + 2 + 2 = 5. Dự doán có thư là vì : ly là văn, là điện, cho 
nên sau đ<5 5 ngày có thể nhận được tỊjư. 
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Ví dụ 3 . Con đi đâu rồi ? 

Năm 1984 tháng 2 ngày 24 giờ ngọ 

Giáp Tý Đinh Mảo Kỷ Mùi Mậu Ngọ 

8 giờ tối ngày 24/2, ông Dương à cơ quan tôi cùng với vợ đến nhà tôi 
nói : "Thầy Thiệu, cháu thứ ba cùa tôi buổi trưa sau khi tan hộc không thấy 
về nhà, không biết vì sao. Gia đình đã tìm khắp nơi mà khổng thấy. Chúng 
tôi rất lo lắng, muốn nhờ thẩy đoán xem cháu đi đâu để chứng tôi biết phương 
hướng mà tìm". Căn cứ giờ ngọ di tôi lập dược què Tổn của quẻ Khuê. 



Quẻ gặp quẻ dụng khắc quẻ thể là người không về. Nhưng quẻ biến là 
dụng sinh thể tức người sẽ về. Tôi tự tin nói với hai vợ chồng rằng : "Đừng 
lo lắng, nhất định sẽ tìm được cháu". 

1) Ban dầu cháu đi về phía đông, sau đó chuyển sang dông nam. 

2) Trong quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến đều có tượng xe là ngồi xe đi. 

3) Quẻ dụng là ly hỏa, được nguyệt kiến măo mộc sinh cho, đoài là ôn 
uống, là trên đường có người chiếu cố giúp đỡ. 

4) Buổi tối 9 giờ cháu bé sẽ từ phương bắc đi về phương nam, phải qua 
vùng có nước (sông, hồ), sau đó đi đến chân núi thì dừng lại. 

5) Quẻ chù và quẻ hỗ cộng lại thành 14, tôi nói : khoảng trên dưới 14 giờ 
nữa sẽ trở về. 

Vợ chổng ông Dương trước dây đả máy lần nhờ tỏi đoán việc đều chuẩn. 
Lần này sau khi nghe tôi nói thì nối rằng : căn cứ tình hình thầy Thiệu đoán 
thì có lẽ con tôi dã về nhà bà ngoại rồi. Nhà tôi đúng ở dưđi chân núi Hoa 
Sơn phía dông nam, xuống tàu là từ Bác di về phía nam, phải qua hồ nướe. 
Biết được về phương hướng cùa cháu như thế là tốt rồi. Sáng mai sẻ bảo mẹ 
cháu di đón cháu. 

Chiểu ngày hôm sau cả hai vợ chồng vui mừng đến báo cho tôi : thầy 
Thiệu, thầy đoán hoàn toàn đứng, giống như mắt thầy thấy dược cháu. Cháu 
trên đường về quô, trên tàu hỏa quả thật có người giúp đỡ. Người ta thấy 
cháu bé khòng có gì ốn, nôn đã mua cho cháu một suất cơm. Nêu tính từ tối 
hôm qủa cho đến lúc cháu về là 16 tiếng dồng hể. Vốn dáng lẽ là 14 tiếng 
thì trở về, nhưng vì không lên kịp chuyến tàu thứ nhất, nên phải chờ lại 2 
tiếng di chuyến tàu thứ hai. 

Ẽm bé đi về bướng đông nam ỉà : chấn là đông, quẻ hỗ ly lả nam. Từ 
phía bốc đi về phía nam là : trong quẻ hổ có khảm có ly, khảm ỈẰ bắc, ly lè 
nam. Đi qua vùng nưức vl : trong quẻ có khảm, khảm là nước. Đi đến chân 
núi thì ngừng vì : cấn là sơn, cấn cũng là ngừng. 
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Ví dụ 4. Đoán người còn sống hay không ? 


Năm 1984 
Giáp Tý 


tháng 12 
Đinh Sửu 


ngày 1 
Canh Thân 


giờ Dậu 
Ất Dậu 


Qua ông Vương giới thiệu, bạn của ông nhờ tôi đoán xem người nhà di 
ra đã mấy mươi năm, xem nay còn hay mất. Nếu còn thì khi nào trở về. Tôi 

gieo được qué Quan của quẻ Tỷ == - --= • 

Trong quẻ chủ, quẻ thể khắc quẻ dụng; trong quẻ biến lại quẻ dụng khắc 
qué thể, đó ià tượng người không về. Quẻ Tỷ âm nhiều dương ít, 1 dương 
chìm trong 5 âm. Âm là tiểu nhân, khôn là có hại, lại vượng ở nguyệt kiến 
khắc khảm thủy, là tượng có bọn tiểu nhân bao vây sát hại. Do đó tòi dự 
đoán : "người này là người thứ hai trong số anh em, người đó đi về phương 
bắc. Hào dương động chủ về việc quá khứ, cho nên dã chết ờ phương bắc từ 
lâu". 

Bạn ông Vương sau khi nghe dự đoán kinh ngạc dứng dậy nói : "Thầy 
Thiệu nói chuẩn quá. Người này là chú thứ hai của tôi, chú ấy là Bát lộ quân. 
Nàm 1942 tham gia đánh Nhật ở Sơn Tây, đã hy sinh khi bị dịch bao vây". 
Ông Vương kinh ngạc hỏi : ‘ong đã biết chú nành hy sinh rồi, sao còn hỏi 
thầy Thịệu cho phiền phức" ? ông bạn nói : Tội chưa tin lắm vào bát quái, 
nên nhờ thầy Thiệu đoán để xem dùng bát quái có đoán đúng không. Nay 
được nghe cụ thể rất kinh ngạc và càng tin tưởng hơn. 

Ví dụ 5. Vì sao vợ chưa đến ? 

Ngày 28/2/1985, ông Thái Ngọc Quý đến tìm tỏi nói : cơ quan ông có 1 
người ngày 24 nhận được điện của vợ báo ngày 26 sẽ đên Tây An. Hôm nay 
đă là 28 mà chưa thấy dến. Không rõ trên đường gặp trở ngại gì, rất lo lắng. 
Tôi theo thời gian nhận được điện báo để lập quẻ. 


Năm 1985 
Ất Sửu 


tháng giêng 
Mậu Dần 


ngày 5 
Giáp Ngọ 


giờ Mùi 
Tân Mùi 


Được quẻ Phục của quẻ Khôn, -il- — 


Khôn tuy ỉà què ngang hòa, nhưng khi đoán người đi xa gặp phải quẻ 
đó là người chưa đến, nếu đoán xuất hành gặp quẻ dó là người chưa đi. Vì 
khôn là thổ là tĩnh, chủ về tượng bất dộng. Tôi nói : "cùng đi với bà ấy có 
3 người, haỉ nữ một nam. Xe ít người nhiều, thời tiết lại xấu, nên khồng chen 
được lên xe. Người vẫn binh an vô sự. Mồng 5 tháng giêng (tức ngày 1 tháng 3) 
nhất định sẽ đến. về sau quả đúng người vợ đến vào ngày 5 tháng giêng. 

Đoàn có ba người (2 nữ, 1 nam) là vì : hai khồn là hai nữ, chân là trưởng 
nam, đúng là vợ mang theo con gái và con trai. Xe ít người nhiều là : khôn 
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là xe lớn, khôn cũng là nhiều, cho nên đoán xe ít người nhiều không lên nổi. 
Thời tiết xấu là : khôn nhiều là tượng âm u, khôn có hào dầu là sương mù, 
bàng cứng. Đúng là ngày rơi tuyết. Quẻ ngạng hòa là người bình an vô sự! 
Ngày 5 tháng giêng người dến là vì quẻ dụng khôn biến thành quẻ chân, 
chấn là chán, chủ về di bộ. Ngày 5 là ngày hợi, là đất trường sinh của chấn 
mộc, cho nên ngày hợi thì đến. 

Ví dụ 6. Con chạy đi đâu ? 

Ngày 31/5/1985, ông Mã đưa ông Cao là người bạn đến nhò tôi đoán con 
ông Cao chạy đi đâu. Được quẻ Đại súc của quẻ cổ. 

Năm 1984 tháng 5 ngày 1 giờ Tỵ 

(lệnh tháng 4) 

Giáp Tý Kỷ Tỵ Ất Sửu Tân tỵ 

Que Cổ, quẻ thế' là thổ, quẻ dụng là mộc, là dụng khắc thể, là tượng 
người không về. Quẻ Đại súc, quẻ thể sính quê dụng là người chứa về. Cho 
nên tôi dự đoán : "người đi về phía đông nam tạm thời chưa về". Căn cứ vào 
tứ trụ của em đó, thì quẻ dụng tốn. mộc hóa thành càn kim, càn kim trường 
sinh ở nguyệt kiến hóa khắc trở lại. Trong quẻ Cổ có tượng "phản bại", tức 
là phát sính việc vô cùng xấu. Nên tôi nói : con ông làm viẹc gì đó đã bị 
công an bắt. về sau quả đúng con ông vì việc riêng mà bị công an bắt, phai 
đi bảo lãnh mới được thả về. Phương vị nơi xảy ra sự việc cũng đúng như tôi 
dự đoán. 

Ví dụ 7, Hỏi anh cả có thể trở về không ? 

Sáng ngày 24-7-1985 ông Triệu ở cơ quan tôi đến hỏi : ông anh cả có 
bệnh não, trưa ngày 8/7 không thấy ở nhà, đă cho người đi tìm khấp nơi, 
còn đăng tin tìm người nhà trên báo nhưng đến nay vẫn không cổ tin tức gì. 
Gia đình dã nhờ nhiều người đoán, có người nói : sổp sửa trở về, nhung có 
người bảo đã chết, cho đến nay nếu còn sống thì chưa gặp, nếu đả chết cũng 
chưa thây mà. Bà mẹ ở nhà không ăn, không uống khóc súất ngày, chết đi 
sống ]ại_Nay đặcbịệt nhờ thầy đoán giúp. Tôi gieo được quẻ Vô vọng của 

Quẻ ngang hòa, quẻ dụng lại lâm nguyệt kiến VỊíợng địa. Tôi đoán : "chắc 
chắn người còn sống, không những thế còn được quý ạhân giúp đỡ. Trước 
n ^y 30 tháng 7 nhất định sẽ trở về". Ông Triệu nghe ; xong còn rất hoài 
^ WỊ vì nhiều người đoán đả chết. Tôi nói: "không đúng, để cứ chờ xem" ! 
Đầu tháng 8 ông Triệu gặp tôi vui vẻ nói : anh ông chiều ngày 30 tháng 7 
đã được một người dẫn về, quả là có quý nhân giúp đỡ. 

m Giảỉ : ngày 30 là-ngày bính thin, là ngày thổ trong cát, thổ sinh kim 
nên có thể trở về. Có quý nhân giúp đỡ là vì ở trong tứ trụ ngày giáp gặp 
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sâu ỉà quỷ nhàn. Những vấn đề khốc phương pháp dự đoán dộc giả đả quen 
biết. 

Ví dụ 8. Đoán cháu ngoại đi đâu ? 

Ông Vương giờ Tỵ ngày 16-10-1985, dến tìm tôi nói : cháu ông nhà ở 
Diên An, dả di hơn 1 tháng nay, bố cháu là cán bộ Sở Công an đã hỏi tlm 
khắp nơi nhưng vẫn không có tin gì. Bố cháu đành nhờ ông đến xin tôi đoán. 
Thời điểm cháu ngoại di : 

nam 1985 tháng 9 * ngày 12 giờ thin 

At Sửu Bính Tuất Đinh Dậu Giáp Thìn 

được quẻ Phệ hạp của quẻ Di. 5S — — = -^ 

Quẻ Di nói : "Di là trinh cát. Di là tự tìm lấy miếng ăn". Căn cứ tượng 
quẻ : tôi đoán : 

1) Cùng đi cổ 3 cháu. 

2) Vừa ra khỏi nhà đi về phía dông, sau đó hướng nam rồi đi lên núi 
phCa đông bắc. 

3) Cuối cùng từ đông bác đi về tây nam rồi lại lên núi. 

4) Lần này các cháu đi là có ý nghỊ tự lập sinh sống, nên cứ tìm cách 
lên núi không muôh về nhà. 

5) Trên đường các cháu di về phía đông nam bị công an tạm giữ, hoặc 

bắt 

ố) Cháu ngoại của ông tuổi khoảng 15 đến 22. 

Ông Vương sau khi nghe sáu điều trên cảm dộng nói : "Thầy Thiệu đoán 
rất đung. Chung có 3 dứa trẻ, hai đứa đă quay về, riêng cháu ông nám nay 
15 tuổi, khi chúng ở Lạc Dương và Trịnh Châu dã bị tam giữ, vè mâềìi 
thoát, đa đến núi Ngũ Đài xin tu hành, nhưng không được thu nhận, 
sau lại đến núi Nga Mi nói là nhất định xuất gia". Năm sau ông Vương báo 
ỉại cho tôi biết cháu ngoại của ông ồ núi Nga Mi chưa về, có lẽ lần nầy xuât 

gia thật. 

Giáị ; Có 3 đứa bé vì què chủ có cấn, chấn, hào động cũng ở quẻ chấn, 
bca dầu di về hưdng dông, sau đổ chuyển hướng nam là vì hào dộng chấn là 
•hương 46ng. Quẻ chủ có tượng của ly, ly là phương nam. Về sau đi lén núi 
đdBg bắc ỉ* : quẻ dụng cấn là đông bắc, là núi. Từ dòng bắc lại chuyển sang 
tầy nam vĩ quẻ hỗ có què khôn. Đi lên núi tà vi què hS trong quẻ Phệ hạp 
ìế cấn. Muốn xuất gia lồm hòa thượng là vì cấn là núi, cững là chùa Khống 
trử vế lố vì : khôn, cấn dều là ngừng lại. Bị công an tạm giữ vi quẻ 
|%ệ hạp chủ về các việc bị hình phạt. Tuổi từ 15 dến 22 là cán cứ vào sô 

của què chù và quẻ biến. 
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II. Dự ĐoAN người đi xa (2) 


Vĩ dụ ỉ. Trốn chạy tập thể. 

Tháng 4/1985, ở cơ quan tôi có 6 học sinh, vì bị thiy giáo phê bình nên 
cả tập thể bỏ trôn. Liền trong 3 ngày cả gia đình, nhà trường, cơ quan đêu 
cử người tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy. Ai cũng Lo lắng, đặc biệt là các 
ông bà già. Có người cuối cùng đã tìm đến tôi nhờ đoán về tin tức các cháu. 
Tôi càn cứ giờ các cháu bỏ đi, gieo được quẻ Bóc của quẻ Khôn. 

Năm 1986 tháng 4 ngày 9 ệờ mùi 

Bính Dần Quý Tỵ Tân Dậu At Mùi 


QUỀ CHỦ : KHỒN 
Tử tôn dậu kim X thê 
Thê tài hợi thủy.. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc., ứng 
Phụ mẫu tỵ hòa.. 

Huynh dệ mùi thổ.. 


QUẺ BIÉN : BÓC 
Quan quỷ dần mộc. 
Thê tài tý thủy- thế 
Huynh đệ tuất thổ.. 
Quan quỷ mão raộc.. 
Phụ mẫu tỵ hỏa., ứng 
Huynh đệ mỉii thổ.. 


Sau khi xem quẻ tôi nói : ngày hôm đó đến tìm tôi ngay thì tốt. 

1) Các cháu ngày hôm dó, còn ở trong nhà máy, hoạt dộng ở phía đông 
bắc. Ngày thứ hai thì đi theo hướng tây nam. 

2) Các cháu vẫn bình an, có người giúp dỡ, không bị đói khát. 

3) Chiều hôm nay (ngày quý hợi) từ 3 giờ đêh 7 giờ, nếu các cháu không 
quay về thì cũng sẽ có tin. 

4) Trước ngày 23 tháng 5 dương lịch nhất định sẽ về. 

Hơn 6 giờ chiều ngày hôm dó có người đến nhà báo cho tôi biết, nói : 
có người thấy các cháu ồ lầu chuông Tây An (tức phía tây nam cơ quan tôi), 
nhưng hiện nay các cháu đã đi mất rồi. Ngày 22 các cháu dều đã trở về. về 
sau hỏi lại thi các cháu bảo : ngày hôm đó chưa đì mà còn chơi ồ phía đông 
bắc. Các chi tiết khác cơ bản như dự đoán. 

Giải : Khôn là thổ, là tĩnh, cho nên hôm đó chưa đi. Quẻ dụng khôn 
biến thành quẻ cấn, cấn là đông bắc. Hào từ tôn dậu kim biến thành dần 
mộc cũng là đông bắc, khôn là tây nam. Dậu kim là dụng thần, nguyên thần 
đóng ở khôn, quẻ cấn thổ ở trên là có người giúp đỡ. Khôn là ngũ cốc, tức 
là có ăn không bị đói và vẫn bình an. Ngày 11 là ngày Quý hợi, hợi thủy 
xung mất phụ mẫu tỵ hỏa, phụ mẫu là thư tín. 3 đến 7 giờ chiều là giờ thân, 
giờ dạu, kim vượng sinh thủy, thuy vượng sẽ xung phụ mẫu tỵ hỏa. Đã xung 
tất phải động. Hào phụ mẫu động là tượng có thư đến. Ngày 20 tháng 5 
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dương lịch (tức ngày giáp tý - 12 tháng 4 âm lịch) sẽ về, vì trong quẻ tỵ dậu 
sử hợp thành tử tôn cục. Ngày 11 hợi thủy xung tỵ hỏa, ngày 12 tý thủy hợp 
mấ t sửu thổ, nên dậu kim không hợp được, giờ mão xung dộng dậu kim tât 
sẽ trở về. 

Ví dạ 2. Con ơi, con ở đâu ? 

Buổi tối ông Vương đến nhà tôi lo .lắng nổi : "Thầy Thiệu, thầy xem nên 
làm sao, giúp tôi với. Con tôi đã 3 ngày không về, tìm khắp nơi mà không 
thấy bóng dáng. Cháu năm nay mới 10 tuổi, trời lại lạnh thế này, băng tuyết 
khắp nơi, ở ngoài mấy ngày liền không chết rét thì cũng chết đói...". Tôi nói, 
không nên vội vàng, từ từ nói rõ. Cháu đi lúc nào, tôi sẽ đoán cho. Tôi căn 
cứ thời gian cháu đi lập được quẻ Truân của qué Tùy. 

Năm 1986 tháng 10 ngày 29 giờ dậu 

Bính Dần Kỷ Hợi Mậu Dần Tân Dậu 

QUẺ CHỦ : TÙY QUẺ BlẾN : TRUÂN 

Thê tài mùi thổ., ứng Phụ mẫu tý thủy.. 

Q uan quỷ dậu kim. Thê tài tuất thô. ứng 

Tử tôn ngọ : Phụ mẫu hợi thủy o Quan quỷ thốn kim.. 

Thè tài thin thổ., thế Thê tài thin thổ.. 

Huynh dệ dần mộc.. Huynh đệ dần mộc., thế 

Phụ mẫu tý thủy. Phụ mẫu tý thủy. 

Quẻ Tùy trên đoài dưới chấn. Đoài là nói, là vui mừng; chấn là dộng, 
động thi tất đi. Quẻ Tùy là có tùy tùng. Do đó tôi căn cứ tượng hào, tượng 
quẻ nói rõ tình hình ra di và dự đoán như sau : 

1) Con ông không phải đi một mình, mà tối thiểu có 3 cháu. Ỏng ta nói : 
"Đúng, tất cả 3 dứa, bố mẹ hai cháu kia nhờ tôi dến gặp thầy nhờ đoán’’. 

2) Con ông là theo cháu khác mà di. Ông ta nói : "Đúng cháu khác lớn 
hơn. hai cháu ấy thường rủ nó đi chơi. Lần này đi không thây trở ve . 

3) Ba cháu chơi rất hồ hởi, ra đi trong tâm trạng cười nói vui vẻ. "Điều 
này tôi không rỗ". 

4) Ba cháu này vì không nghe lời thầy giáo, hoặc làm điều nghịch trong 
giờ học, bi thầy giáo phê bình nên bỏ di. "Con tôi vốn học cũng khá, về sau 
vì nhạ p bạn với bai cháu kia, nên suốt ngày ham chơi, không làm bài dầy 
đủ, thầy giáo đã từng phê bình nhắc nhở". 

5) Các cháu dang ở phía tây nam, ờ trong một cái hang hoặc nâp trong 
một cái mộ huyệt cũ. "Nhừng chồ này tôi chưa tìm đến”. 

6) Bọn trẻ vẫn bình an vô sự, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. 

7) Khống nên buồn. Ngày 2 hoặc ngày 3 tháng 11 có thể chúng trở về. 
Bác nên tìm kỹ hơn vùng tây nam. 
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Sáng ngày 3 tháng 11, khi cha cháu bé đó thấy tôi, phấn khdi nói : 
"May quá nhờ theo lời của thầy mà tôi đã tìm kỹ vùng tây nam đó. Sau 11 giờ 
tối hôm qua thì tìm thấy 3 cháu đang ngủ trong một cái hốc mộ cũ. Sáng 
mồng 3 thì đưa các cháu về nhà". 

Gỉảỉ : Đoán 3 cháu là vì : quẻ hạ trong quẻ chủ, hào động, và quẻ biến 
có 3 quẻ chân. Quẻ đoài biến thành quẻ khảm là trung nam, hai chấn và 
1 khảm cho nên có 2 cháu lớn hơn, một cháu bé hơn. Đoán cháu bé đi theo 
hai cháu khác là vì : quẻ tùy có nghĩa là tùy tùng, di theo. Đoán 3 cháu cười 
nói, vui vẻ trốn đi là vì đoài có nghĩa là nói, là vui vẻ. Đoán các cháu bị thầy 
phê bình bỏ trốn là vì ; trong quẻ hào chín bốn là hào dương, dương là cương 
nghị, lại nằm sát dưới hào năm là hào ở ngôi tôn quý. Đoán các cháu nghịch 
trong lđp là vì : trong quẻ có tượng hào bốn động khồng tôn trọng hào 5. 
Đoan bị phê bình lúc lên lớp vì hào chín năm trong lớp có nghĩa là thây 
giáo. Đoán các cháu ở trong mộ huyệt cũ vì trong quẻ Tùy quẻ đoài là quẻ 
dụng, là người đi xa. Đoài còn có tượng là động huyệt, hoặc hang động trong 
nui nên mới có thể chứa nước thành hố nước. Trong "Mai hoa d i c ^ số " có 
viết : "đoài là những nơi mộ huyệt gần vũng nước, hoặc hốc mộ cũ . Cho nên 
trẻ con nấp trong đó. Các cháu vẫn bình an vì lời từ của quẻ Tùy nói : "Tùy 
là nguyên hanh lợi trinh". Đoán các cháu ngày 3 tháng 11 trở về là vì : dụng 
thẩn phục tàng, ngày xuất hiện dụng thần tất sẽ trở về. Hào tử tôn ngọ hỏa 
phục dưới hào hợi thủy vốn là tượng phục mà bị khắc, may mà phục thần 
ngọ hỏa trường sinh ở nhật biến dần mộc. Ngày 3 là ngày ngọ, tức ngày phục 
thần xuất hiện, nên nhất định sẽ về. 


Ví dụ 3. Đoán hướng con đi. 

Đã 10g30 đêm, còn có người đến gõ cửa. Vừa mở cửa xem thì đúng là 
chị Trịnh người cơ quan tôi. Chị kêu lên : "Thầy Thiệu, con tôi đã đi mây 
hôm nay, cả cơ quan không ai biết cháu di dâu, chúng tôi tìm khắp nơi mà 
không thấy. Nhờ thầy đoán giúp cho". Vi không biết cụ thể thời gian đi, nên 
tôi đành căn cứ thời gian chị Trịnh đến để gieo quẻ. Được quẻ Khôn cua que 
Dự. 

Năm 1986 tháng 12 ngày 13 giờ hợi 

Bính Dần Tân Sửu Tân Dậu Kỷ Hợi 


QUẺ CHỦ : Dự 
Thê tài tuất thổ,. 

Quan quỷ thán kim.. 
Tử tôn ngọ hỏa o ứng 
Huynh đệ mão mộc.. 
Tử tôn tỵ hỏa.. 

Thê tài mùi thổ., thế 


QUẺ BIẾN : KHÔN 
Quan quỷ dậu kim., thế 
Phụ mẫu hợi thủy.. 

Thê tài sửu thổ.. 

Huynh đệ mão mộc., ứng 
Tử tôn tỵ hỏa.. 

Thê tài mùi thổ.. 
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Quẻ Dự trên chấn là mộc, là quẻ dụng; dưới khôn là thổ là quẻ thể. Quẻ 
dụng khắc quẻ thể nên tạm thời chưa về. 

2) "Có phải con chị đi giờ ngọ trưa ngày mồng 10 không ?" "Đúng, lãnh 
đạo cơ quan nói, sau khi tan tầm buổi sáng thì buổi chiều không thấy đến". 

3) Con ch| di theo hướng đông bắc hoặc tây nam, nhưng khả năng hướng 
tây nam nhiêu hơn. Chị Trịnh nói : "Hướng dông bắc không có bà con quen 
biết, tồi nghĩ có lẽ cháu đi phía tây nam để về quê. Nếu đúng thế thì tôi sẽ 
đánh điện để bảo cháu về". 

4) Con chị do tức người yêu hoặc một người nữ nào dó mà bỏ đi. "Con 
tôi ít nói, việc gì cùng giấu kín trong lòng. Vì sao mà nó tức ai thì tôi chưa 

rõ. 

5) Chị cứ yên tâm, tính từ ngày cháu ra đi, khoảng trên dưới 12 

thì se trở về. Tức ngày 21 hoặc 22 tháng này thì sẽ về". JChắc con tôi đã 
binh tĩnh lại rồi, mong sẽ bình an chứ r - "Sẽ bình an trở về ! . 

Ngày 22 tháng 12, khi tôi đi qua nhà chị Trịnh, chị nắm tay tôi vui 
mừng nói : "Con toi đi về quê, hôm qua (ngày 21) đã về nhà. Rất cảm ơn 
thầy Thiệu, mời thầy vào nhà chơi". Tôi nghe được tin này rất mừng cho chi 
nhưng vì bận quá nên nói với chị : "Cháu về là tốt rồi, tôi đang bận quá, xin 
để dịp khác". 

Giải : Đi vào giờ ngọ ngày 10 là vì : ngày 10 là ngày mậu ngọ hào tử 
tôn ngộ hỏa là dụng thần, lại là hào động, cho nên đi vào ngày ngọ Trong 
hai phương đông bắc và tây nam thì khả nàng đi về phía tây nam nhiều hơn 
là VI : theo hào động ngọ hỏa hóa thành sửu thổ là dông bắc, theo quẻ chấn 
hóa thành què khôn là tây nam, vì khôn lâm nguyệt kiến vượng dịa nên khá 
nâng phía tây nam nhiều hơn. Đoán cháu bỏ đi VÌ tức là vì : trong quẻ 5 âm 
1 dương, dương là tượng cương cứng; ngọ hỏa hóa thành sửu thổ, sửu là đôi 
tượng, là nữ. Vì sửu, ngọ tương hại lẫn nhau nên đoán tức con gái mà bo đi. 
Khoảng 12 ngày thì quay về vì ngày thứ 12 là ngày kỷ tỵ, tức 21 tháng 12, 
ngày 22 là ngày canh ngọ, tử tôn ngọ hỏa là dụng thần, mùa đông hoa gặp 
tử địa. Do đó dụng thần hưu tù, khi được sinh vượng là lúc có thê quay vê. 
Ngày Tỵ, ngày ngọ là ngày hỏa vượng, nên sẽ quay về trong hai ngày đó. 


Ví dụ 4. Con đi mất rồi. 

Sáng sớm vừa mới dậy thì ông Hàn đến tìm tôi Xem dáng của ông vừa 
lo lắng vừa bực tức, tôi biết ông đen nhờ doán việc. 'Thầy Thiệu ^ 
thầy sớm quá. Con tôi chẳng nói chẳng rằng mà bỏ ra đi. v ? l^c sướt 
mướt, bắt tôi dến nhờ thầy xem khi nào nó sẻ quay về". Cốn cứ thời gian bỏ 
đi tôi gieo được quẻ Tùy của quẻ Vô vọng. 


Nâm 1987 tháng 9 ngày 20 

(lệnh tháng 10) 

Đinh Mão Tân Hợi Giáp Tý 


giờ Dần 
Bính Dần 



QUẺ CHỦ : VÔ VỌNG 
Thê tài tuất thổ o 
Quan quỷ thân kim. 

Tử tôn ngọ hỏa. thế 
Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy, ứng 


QUẺ BIỂN : TÙY 
Thê tài mùi thổ., ứng 
Quan quỷ dậu kim. 
Phụ mẫu hợi thủy. 
Thê tài thin thổ., thế 
Huynh đệ đần mộc.. 
Phụ mẫu tý thùy. 


Quẻ Vô vọng là đi một cách không chính đáng thì rủi ro, đi chính đáng 
thì bình yên vô sự. 

1) Tử tôn ngọ hỏa là dụng thần. "Cháu bé vì sức khỏe không tốt nên 
tâm thần không tốt, khí không thuận". Bố cháu thừa nhận : "Đúng thế, cháu 
thần kinh hơi bất thường". 

2) Chính cháu bị ông quở mắng mà bõ đi. "Nó quấy một đêm làm cả 
nhà đảo lộn, 3 giờ sáng tôi mắng nó mấy cảu : vì sao mày không chết đi... 
thế rồi một chốc nó bỏ đi". 

3) Sau khi ra khỏi nhà, đầu tiên đi hướng tây bắc, sau chuyển sang tây 
nam. Cháu ở bên ngoài đi lung tung không định hướng. 

4) Lẩn này cháu đi rủi nhiều hơn, nếu đi tìm ngay thì có thể đỡ rủi ro. 

5) Nó di chưa xa, nên tìm kỹ vùng tây nam thành phô'. 

6) Nếu để lâu có thể gặp rủi ro, nên tìm ở những nhà hầm, hầm phòng 
không, bệnh viện, trạm cành sát. 

7) Thời gian quay về sẽ rơi vào sáu ngày trong tháng này là 22, 23, 24, 
25, 26, 27. 

8) Cháu ờ ngoài gặp rất nhiều khó khăn. Do đó nên cử nhiều người đi 
tìm gấp, nếu khỗng hậu quả khôn lường. Cháu ra đi trong người không có 
tiền, quần áo cũng không dầy đủ, nên chắc chắn vừa đói vừa rét. 


Giờ ngọ ngày 25 tháng 12, ông Hàn đến nhà tôi cảm ơn nói : "Thầy 
Thiệu, may nhờ thầy dự đoán chính xác, tôi dã tìm thấy con ở ngoại ô phía 
tây (tức ở phía tây nam cơ quan tôi). Cháu vì bị đói quá nên bán quần áo để 
mua ăn, rất thương tâm. Như thầy dự đoán, trưa ngày 24 thì tìm thấy và đã 
đưa cháu trở về". 

Giải : Đoán sức khỏe cháu không tốt là vì : tử tồn ngọ hòa là dụng thần 
bị ngày tháng cùa hào ứng khắc, hóa thành hợi thủy khẩc trở lại. BỊ khắc 
nhiều nếu không phải là người có bệnh thì là người khí không thuận. Tý 
thủy xung khắc ngọ hỏa, hỏa gặp thủy là có tượng bốc hơi, nên nói khí không 
thuận. Đoán bị bố mắng, mà bỏ di là vì hào ứng tý thủy là đương, dương là 
phụ mẫu, phụ mẫu lâm nhật nguyệt kiến, vượng khắc tử tôn cho nên bị cha 
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mắng bỏ đi. Ban dầu đi phía tây bắc, sau chuyển tây nam là vì ngọ hỏa hóa 
hợi thủy là tây bắc, vì hào trên cùng là tuất thổ dộng hóa mùi thổ, mùi ồ 
ngôi khon.khôn là tây nam. Đoán ở ngoài di lung tung là vì quẻ gặp lục xung 
là người bất định. Đoán xấu nhiều, tốt ít là vì trong quẻ hai cục thủy hỏa 
tương khắc. Dần ngọ tuất hóa thành hỏa cục, thân tý thin hóa thành thủy 
cục, hỏa cục lâm tuyệt địa, thủy cục lâm nhật nguyệt kiến vượng địa, xung 
khắc hỏa cục, dó là điều hung thứ nhất. Ngọ hỏa là dụng thần, bị hào ứng 
tý thủy lâm nhật, nguyệt kiến khắc, hóá thành hợi thủy khắc trở lại, dó là 
hung thứ hai. Dụng thần ngọ hỏa nhập mộ của hào dộng tuất thô, đó là điêu 
hung thứ ba. Còn tốt ít là vì tử tôn trì thế thì muôn vàn tai họa đều tan 
thành bụi, hơn nữa vì tìm khắp nơi cho nên tuy tốt ít nhưng cũng có thê hóa 
hung thành cát. Đoán dang ở thành phố là Vi các quẻ càn, chấn là kinh 
thành, kinh đô. Đoán cháu rất khó khăn vi hào trên cùng là hào động, lại 
ở dương cục, vật đến cực điểm tát sẽ quay trở lại. Vì theo tượng quẻ nói : 
"Ra đi gặp quẻ vô vọng là nhất định gặp tai họa khó khăn". Đoán phải tìm 
trong bệnh viện, trạm cảnh sát vì : hào trên tuất thổ là mộ khoa của hỏa, 
mộ là hang động, y viện, nhà giain. Tuât hóa thành mùi, mùi lại hình phạt 
tuất, cho nên bị tạm giữ ở công an. Đoán ngày 24 vê là vì : thứ nhât dụng 
thần ngọ hỏa nhập mộ dộng, ngày thin xung khai tuất mộ, giải phóng ngọ 
hỏa; thứ hai : vì thin là kho nước, thân tý thin hợp thành thủy cục, thủy ở 
trong quẻ đều nhập vào thin kho, cho nên ngọ hỏa không bị thủy khắc, do 
đó có thề trở về. 


Ví dụ 5. Đoán con đi hướng nào ? 

Một hôm ông Vương dến nhà tôi nói : "Nghe nói thầy Thiệu mấy năm 
lại đáy nghiên cứu bát quái dự đoán tốt lắm, rất nhiều người nhờ cậy. Lân 
này con tôi bò học trốn đi, đả tìm 2 ngày mà không thấy bóng dáng. Vợ tôi 
rất đau khổ. Tôi muốn nhờ thầy đoán giúp". Tôi gieo được quẻ Thăng cùa quẻ 
Thái. 

Năm 1988 tháng 2 ngày 9 giờ Thân 

Mậu Thìn Ất Mão Canh Thìn Canh Thân 


QUẺ CHỦ : THÁI 
Tử tôn dậu kim., ứng 
Thê tài hợi thủy.. 

Huynh độ sửu thổ.. 

Huynh đệ thin thổ. thế 
Phụ tỵ : Quan quỷ dần mộc. 
Thẻ tài tý thủy o 


QUẺ BIỂN : THẢNG 

Tử tôn dậu kim.. 

Thê tài hợi thủy.. 
Huynh đệ sửu thổ., thế 
Tử tôn dậu kim. 

Thê tài hợi thủy. 

Huynh đệ sửu thổ., ứng 


Quẻ Thái là khí trời giáng xuông, khí đất bốc lên, âm dương tương hợp 
hóa sinh ra vạn vật, tức là tượng yên ổn. 
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1) Cháu đi về phía tây. 

2) Cháu gặp xung động mà đi, sau đó đi về phía đông. 

3) Cháu không muốn quay về, tối thiểu là trong vòng 10 ngày sẽ chưa 
vê. 

4) Ngày 19, 20 tháng 2, nhất đinh có thư về. Cháu vẫn bình an, không 
nên lo lắng. 

Ngày 25 tháng 2, ông Vương gặp tôi cảm dộng nói : Ngày 20 người nhà 
ở Đại Liên đã gửi điện về nói : "Cháu đang về quê. Ở mấy hôm rồi sẻ trở 
vê . 

Giải : Ban đầu cháu đi về phía tây, sau đó chuyển phía đông : tức là dậu 
hóa dậu. Dậu là tây, mão là đông, dậu kim xung mão mộc là hướng phía 
đông. Đi vẽ phía Đại Liên đông bắc là hào đầu tý thủy hóa thành sửu thổ, 
sửu là đông bắc. Cháu không muốn trở về là vì dụng thần yên tĩnh, tức không 
muốn trở về, hơn nữa dụng thần hóa không nên tạm thời chưa về. Ngày 19, 
20 tháng 2 nhất định sẻ có thư là vì 19 là ngày dần, là mộc, 20 là ngày mão, 
cùng là mộc. Mộc sinh phục thần tỵ hỏa, phụ mẫu là thư, nên dự đoán ngày 
20 có điện báo. Ngày 19 chưa có điện báo là vì dần tỵ tương hình. 


Ví dụ 6. Vợ tôi bỏ di mất rồi. 

Buổi tối tôi đang viết bài thỉ ông Dương cơ quan tôi đến nhà bảo : "Hôm 
qua tôi định tìm thầy, nhưng biết thầy rất bận, hôm nay thế không đến 
không dược. Vợ tôi bị thần kinh đã đi mất 3 hôm. Tôi và con gái tìm kiếm 
khắp nơi nhưng không thấy. Hôm nay đến nhờ thầy đoán cho xem vợ tôi ở 
dâu". Căn cứ thời gian vợ ông bỏ đi tôi gieo được quẻ Phong của quẻ Đại 
tráng. 


Năm 1988 tháng 5 

Mậu Thìn Mậu Ngọ 

QUẺ CHỦ : ĐẠI TRÁNG 
Huynh đệ tuất thổ.. 

Tử tôn thân kim.. 

Phụ mẫu ngọ hỏa. thế 
Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dần mộc o 
Thê tài tý thủy, ứng 


ngày 2 giờ thin 

Tân Sửu Nhâm Thìn 

QUẺ BIỂN : PHONG 
Huynh đệ tuất thổ.. 

Tử tôn thân kim- thế 
Phụ mẫu ngọ hỏa. 

Thê tài hợi thủy. 

Huynh đệ sửu thổ- ứng 
Quan quỷ mào mộc. 


Quẻ Đại tráng dương nhiều, âm ít, dương thịnh âm suy, là tượng hai khí 
không cân bằng. Nhưng thân thể tráng kiện. 

1) Tâm tình không thoải mái, buồn bực nên nhất định là vì tức mà bỏ 
đi. 
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2) Ban dầu đi về phía nam, sau chuyển phía đông, dó là tượng đi lung 
tung , lìhirtìg vẫn còn trong nội thành. 

3) Có nhiểu khả nftTìg đi về phía nam, nên cho con đi về phía tây nam 

tim. 

4) Người tuy vẫn bình yên, hiện nay củng chưa xảy ra điều gì xấu, nhưng 
phải gấp rút tìm, nếu không sẽ có chuyện. Trước mắt sức khỏe sa sút nhiều. 

5) Trong vòng 10 ngày sẽ về. Từ ngày 17 đến 19 tháng 5 âm lịch nếu 
không về thì trước ngày 22 nhất định sẽ' về". 

Trưa ngày 22 tháng 5 tôi thấy ông Dương mặt mày hớn hở, liền biêt vợ 
ông dã trở về. Khi tôi còn chưa kịp hỏi ông đã hân hoan nói : "Thầy Thiệu, 
vợ tôi tìm về rồi. Ban đầu tôi cho rằng cô ấy không đi về phía tây nam, nên 
tôi và con tim khắp phía đông và nam, tìm mấy ngày không được. Đến ngày 
17 tôi bảo con tìm phía tây nam, còn tôi tìm phía nam. Kết quả con tôi tìm 
thấy. Nhưng bà ấy gầy quá mức. Dù sao đi nữa thì cũng đâ tìm được về. Rất 
cảm ơn thầy". 

Giảỉ : Dự đoán vì tức mà đi là vì, hào thế và hào ứng xung khắc nhau. 
Ban đầu đi phía nam vì hào thế ngọ hỏa lâm nguyệt kiến xung khắc tý thủy, 
tức đi về phía nam, hơn nữa càn biến thành ly là tý thủy hóa mão mộc là 
phía đông. Quẻ lục xung là tượng người không ở một chỗ nhất định, đi lung 
tung. Bảo con di tìm phía tây nam là vì : tử tôn thân kim là phương tây nam. 
Thân kim sinh thê tài hợi, tý thủy cho nên người hiện tại đang bình an vô 
sự. Hào dầu của quẻ dại tráng là thê tài, hào từ nói : "Gót chân tráng kiện, 
vượt qua mọi trở ngại". Tuy chân mạnh có thể đi dược, nhưng thời gian lâu 
sức khỏe bị hao mòn, thì không đi nổi nữa, dễ phát sinh diều xấu, cho nén 
yêu cầu cẩn tìm gấp. Trong vòng 10 ngày sẽ về là vì căn cứ vào số của quẻ 
chủ, quẻ hỗ, quẻ biến và hào động. Nếu ngày 17, 19 chưa về thì trước ngày 22 
nhấ t định sẽ tìm thấy, dó là vì 17 là ngày bính thin, thin là thủy kho, hào 
ba thin thổ hóa thành hợi thủy là thủy nhập kho, tức tượng quay về. 19 là 
ngày mậu ngọ, dụng thần thê tài tý thủy yên tĩnh, gặp xung tất phải quay 
ve. Các ngày 21, 22 là thân, dậu nhật kiến có kim sinh thủy, tý thủy được 
sinh nên vượng, cũng là tượng quay về. 

Vi dụ 7. Con tôi bị bệnh, bỏ đi mất rồi ĩ 

Ngày 22 tháng 9 âm lịch năm 1988, khi tôi đang giảng bài ở Nam Kinh, 
học viên Chu Liền có con bị bệnh, đến nhờ tôi dự đoán. Qua tứ trụ tôi phát 
hiện thấy cháu bé sắp bồ di, tôi liền nhắc nhở phải chú ý trông coi cháu. 
Kết quả chiều ngày 27 tháng đó cháu bé bỏ đi. Giờ hợi đến đoán, gieo được 
quẻ Tỳ. 

Năm 1988 tháng 9 ngày 27 

Mậu Thìn Nhâm Tuất Ât Sửu 



QUẺ : THỦY ĐỊA TỶ 
Thê tài tý thủy., ứng 
Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim.. 

Quan quỷ mão mộc., thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa.. 

Huynh đệ mùi thổ.. 

1) Người đi về phía tây nam, bình yên. 

2) Ngày mai sẽ về. 

3) Sau khi về phải trông coi cẩn thận, nếu không sẻ còn di nữa. 

Trưa hôm sau Cha Liên gọi điện thoại đến phấn khởi báo con chị đã trở 
về bình yên. 

Giải : Tử tôn thân kim là đụng thần. Thân ở cung khôn, khôn là tây 
nam. Ngày hôm sau là ngày bính dần, dần xung dụng thần thân kim nên tất 
trở về. Điều này ứng với câu : "Dụng thần khắc hào thế là người nhất định 
trở về", "dụng thần yên tĩnh gặp ngày xung cũng nhất định trở về". Sau khi 
trỏ về còn đi nữa là vì : dụng thần thân kim ở ngày đần vẫn là dần thân 
tương xung, xung thì dộng, dộng thì đi, cho nên phải trông coi cẩn thận, về 
sau quả nhiên buổi sáng về, buổi chiều lại đi. 

Ví dụ 8. Con lại di mất rồi. 

Sáng ngày 4 tháng 10, Chu Liên lại vội vàng đến tìm tôi nói : "Con tôi 
sáng hôm đó về, chiều lại di ngay. Cả nhà tìm đã 5 ngày, đánh điện di nhiều 
nơi mà vẫn bặt vô âm tín". Tôi nói : tại sao chị không đến tìm tôi ngay. Chị 
ta ngại ngùng nói : "Đã làm phiền thầy hai lần rồi, nên không dám làm 
phiền nữa. Tôi định cố gắng tự tìm lấy, nhưng đã hết cách mà vẫn không 
tìm được, nên đành đến nhờ thầy lần nữa". Tôi lắc được quẻ Lữ cùa quẻ Phệ 
hạp. 

Năm 1988 tháng 19 ngày 4 

Mậu Thìn Quý Hợi Tân Mùi 


QUẺ CHỦ : PHỆ HẠP 

Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ., thế 
Quan quỷ dậu kim. 

Thê tài thin thổ X 
Huynh đệ dần mộc., ứng 
Phụ mẫu tý thủy o 


QUẺ BIẾN : LỮ 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ 
Quan quỷ dậu kim. ứng 
Quan quỷ thản kim. 

Tử tôn ngọ hỏa. 

Thê tài thin thổ., thế 


1) Cháu đi về phía đông nam, bình yên vô sự. 
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2) Trước ngày 8 (ngày ất hợi) nhất định sẽ tìm thấy, ngày 11 sẽ về đến 

nhà. 

Chiều ngày 7 tháng 10 Chu Liên phấn khdi báo cho tôi biết: ngày mồng 
7 đă tìm thấy con ỏ phía đông nam, cháu bình yên, ngày 10 về đến nhà. 

Giải : Ty hỏa tỵ là đông nam. Dụng thần tỵ hỏa tuy có phụ mầu tý thủy 
động để khắc, nhưng tý thủy hóa thin thổ bị chế ngự nên binh yên. Trước 
ngày 8 là ngày ất hợi sè về là vì : ngày giáp tuất, trong quẻ thin thổ động 
đến xung khai tuất thổ hóa kho, giải phóng tử tôn tỵ hỏa nên tìm thấy. Nếu 
ngày giáp tuất không tìm được thì hợi thủy của ất hợi sẽ xung dụng thân tỵ 
hỏa, cũng là tượng nhất định tìm thấy. Ngày 10 về đến nhà là vì tỵ dậu sửu 
hợp thành tử tôn cục, đó là tượng về nhà. 

Ví đụ 9. Đêm đà khuya vẫn đến gõ cửa để nhờ tìm con gái. 

Đêm dã khuya, lại giữa mùa đông bàng giá, ông Diêm ở xưởng dệt huyện 
Trường An đến nhà tôi nói : "Con gái đi mất 8 ngày rồi, tìm khắp nơi không 
thấy. Cô con gái đó là con cưng lại dang năm hết tết đến nên cả nhà vô cùng 
đau khổ. Vì vậy tôi phải lặn lội đến làm phiền thầy nhờ chỉ giáo cho cháu 
ỗ đâu và khi nào có thê tìm được". Tôi lắc thể được quẻ Ich của quẻ Truân. 


Năm 1988 
Mậu Thìn 


tháng 12 ngày 8 

Ất Sửu Canh Thìn 


QUẺ CHỦ : TRUÂN 
Huynh đệ tý thủy X 
Quan quỷ tuất thổ. ứng 
Phụ mẫu thốn kim.. 
Quan quỷ thin thổ.. 

Tử tôn dần mộc., thế 
Huynh đệ tý thủy. 


QUẺ BIẾN : ÍCH 
Tử tôn mảo mộc. ứng 
Thê tài tỵ hỏa. 

Quan quỷ mùi thổ.. 
Quan quỷ thin thổ., thê 
Tử tôn dần mộc.. 

Huynh đệ tý thủy. 


Quẻ truân là tượng vạn vật lớn lên, gặp khó khăn vô cùng ví dụ như 
con người tồn tại, xuất hành đều gặp những hoàn cảnh trắc trở, nhưng cuối 
cùng vẫn đạt được như ý muôn. 

1) Cháu bị bố mẹ phê bình và trong sự xung dột dó mà buồn bực bỏ đi. 
"Đúng ! ông nhà tôi buổi sáng mắng cháu mây câu bắt nó phải chầm học. Vì 
thế cháu giận bỏ đi 

2) Cháu di về hướng dông, sau đó đi về hướng đông bắc. 

3) Cháu đi đã khá xa, đến thành phố lớn hoặc thủ đô. Cháu có thể gặp 
được bậc chú bác giúp dỡ. "Đúng rồi, ở Bắc Kinh cháu có chú . 

4) Cháu tuy đi đă 8 ngày, nhưng bình an vô sự. 
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5) Ngày 12 tháng 12, tức ngày 30 tháng giêng dương lịch sẽ gửi thư về. 

6) Ngày 18 tháng 12 (tức ngày 5 tháng 2) 10 giờ tối là trở về nhà. 

Ngày 9 tháng 3 năm 1989, bô' cháu viết thư đến cảm cm và kể lại rằng : 
"Ngày 30 tháng giêng thì gia đình nhận được thư cháu. 10 giờ tối ngày 5 
tháng 2 cháu ve đên nhà. Bát quái thật thần tình. Tôi thay măt toàn gia 
đình rất chân thành cám ơn thầy Thiệu". 

Giải : Sở dĩ đoán cháu bị bố mẹ mắng mà bỏ đi là vì : phụ mẫu thân 
kim xung khắc tứ tôn dân mộc. Ban đầu đi về hướng đông, sau đó theo hướng 
đông bắc là cãn cứ vào hào 6 động biến thành mão mộc, máo là đông. Hào 
tử tồn dân biên thành mão là đông bắc. Đoán cháu đi khá xa là vì dụng thần 
tử tôn dần mộc lâm mả tinh, lại biến ra mã tinh. Có hai má là tượng chạy 
đi xa. Chấn là kinh thành, kinh đô, nên cháu lên nhà ông chú ỏ Bắc Kinh. 
Hào tử tôn trì thế là mọi tai nạn đều tan thành cát bụi, nên doán cháu bình 
yên. Ngày 30 tháng giêng có thư là vì phụ mẩu thân kim là thư tín, nay đang 
rơi vào tuần không, ngày 30 là ngày giáp thân, thân kim xuất không lại gặp 
nhật kiến nên sẽ có thư. Đoán 10 giờ tối ngày 5 tháng 2 về nhà là căn cứ 
nhật kiến, cùng là lúc tam mà cùng hội ngộ, mười giờ tối là giờ hợi, là dần 
hợp với hợi. 

Ví dụ 10. Đoán cháu ngoại bao giờ trở về. 

Tháng 3/1989 khi tôi đang giảng bài ở Quảng Châu, nhận được thư của 
một người bà con từ quê gửi đến báo. Cháu ngoại của bà đã bỏ đi, có thể đến 
Quảng Châu, nhờ tôi tìm giúp; Tôi lập dược quẻ Trung phù. 

Năm 1989 tháng 3 ngày 14 

Kỷ Tỵ Mậu Thìn Kỷ Dậu 

QUẺ TRUNG PHÙ 

Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh đệ mùi thổ., thế 

Tử tôn thán : Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. ứng 

Quẻ trung phù có tượng ly biệt. Cháu ngoại của bà đến phía nam. Tử 
tôn thân kim phục dưới phi thần sửu thổ là cháu ngoại của bà ở phía đông 
bắc phố Hoàng Hoa thành phố Quảng Châu (nơi tôi đang ở). Trung phù là 
que du hon, nên cháu bé sau khi bỏ di, bắt dầu đi lung tung không dinh 
hướng. Sửu là mộ của kim. Tượng quẻ nói : "trên ao đầm có gió là quẻ Trung 
phù", còn có nghĩa "người quân tử lấy điều nghĩa tha cho cái chết". Nên đoán 
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cháu này bị công an tạm giữ, dã biết được tông tích. Tháng 4 âm lịch là thân 
kim trường sinh ở tỵ nên có thể trở về nhà. 

Cuối tháng 5 năm lịch năm 1989, tôi trở về Tây An thì nhận được thư 
của bà con ở quê báo. Cháu ngoại của bà bị công an Quảng Châu tạm bắt 
giữ, bắt lao động cải tạo. Ngày mồng 2 tháng 4 đã được tha cho về. 

Ví dụ 11. Con bỏ việc đi đâu. 

Ông Mà cơ quan tỏi nói : Con gái ông ngày 4 tháng 6 đã bỏ đi, đến nay 
dă nửa tháng chưa thấy về. Đầu tiên ông ‘cho rằng cô ấy đi làm trong thành 
phố, về sau mới biết nó đã âm thầm bỏ việc ra đi, không biết di đâu. Nên 
đành đên nhờ thầy đoán. Tôi gieo được quẻ Tiểu quá cùa quẻ Phong. 

Năm 1989 tháng 5 ngày 1 giờ Ngọ 

K ỷ Tỵ Canh Ngọ Ất Mùi Nhâm Ngọ 


QUẺ CHỦ : PHONG 
Quan quỷ tuất thổ.. 

Phụ mẫu thân kim., thế 
Thê tài ngọ hỏa. 

Huynh đệ hợi thủy. 

Quan quỷ sữu thổ., ứng 
Tử tôn mão mộc o 


QUẺ BIẾN : TIỂU QUÁ 
Quan quỷ tuất thổ.. 

Phụ mẫu thân kim.. 

Thê tài ngọ hỏa. thế 
Phụ mầu thân kim. 

Thê tài ngọ hỏa.. 

Quan quỷ thin thổ., ứng 


Quẻ Phong có quẻ thượng chấn mộc, quẻ hạ ly hỏa. Chấn là đông, ly là 
sáng. Quẻ Phong có tượng "mâm cao cỗ đầy, vui vẻ rầm rộ, tươi sáng mà 
động". Lời từ của quẻ nói : "Phong là hanh, là vương giả, là không lo lắng", 
tôi nói với ông Mả : "Có phải con ông ra ngoài để đi chơi không ? Không 
can gì, đừng lo lắng". 

1) Ban đầu cháu đi hướng đông nam, về sau chuyển hướng đông bắc hoặc 
tây nam, lên núi. Có nhiều khả năng đi về phía tây nam, nhưng không đi 
xa lắm. 


2) Lân này đi lâu nhât là 18 ngày se trỏ về. 

3) Hôm nay là ngày 15 tháng 5 cũng là ngày thứ 15. Giờ dậu tối nay sẽ 
trở về. Có thê' từ phía tây về. Gia đình phải chú ý quan tâm cháu, sau khi 
về không nên phê bình. 


Khi tôi đoán tin cho con ông Mã có một người bạn cũng thành thạo bát 
quái đang ở chỗ tôi, tôi đoán : cháu đó đi về phía núi tây nam, còn ở ông 
bạn lại đoán đi về phía có nước tức đông nam; tôi nói hôm nay có thể quay 
về, còn ông ta nói không thể nào vl được. Mỗi người chúng tôi đều bảo lưu 
ý kiến của mình. Ông Mâ nói : "Cả hai thầy nói đều có lý, qua ngày hôm 
aay sỗ biết ai đúng ai sai". 
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Sáng ngày hôm sau, ông Mã vừa gặp tôi đã cười từ xa gọi : "Thầy Thiệu, 
con gái tôi đã về từ hôm qua". Ông còn phấn khởi kể tiếp : "Giờ đậu tõ'i hôm 
qua cháu từ phía tây trở về. Cháu và mấy bạn thanh niên khác đã đi chơi ở 
lầu tháp phía tây nam. Thầy đoán rất chuẩn. Cháu biết thầy đã đoán cho 
tôi, nên gửi lời cảm ơn đến thầy". 

Giải : Ban đầu đi phía đông nam là vì tử tôn mão mộc hóa thành thin 
thổ. Về sau có nhiều khả năng chuyển .sang phía tây nam vì quẻ dụng ly của 
quẻ phong biên thành quẻ cấn, cấn là đông bắc, là núi, ngược lại phương 
dông bắc là tây nam. Cháu đi không xa là vì ở phía đồng bắc của nhà máy 
tôi không có núi, còn phía tây nam thì nhiều núi. Cháu đi lên núi vì quẻ cấn 
cũng có nghĩa là chùa. Điều đó phù hợp với câu trong sách "Chu dịch đại 
truyện kim chú" : "Khi đoán gặp quẻ này thi mọi việc hanh thông, không có 
gì phải lo lắng". Đi nhiều nhất 18 ngày là vì căn cứ theo số của quẻ chủ, quẻ 
hỗ mà tính. Giờ dậu hôm nay về là vì : ngày 15 tháng 5 là ngày kỷ dậu, là 
dậu gặp nhật kiến xung động dụng thần măo mộc, dậu là tây, ngày dậu giờ 
dậu cho nên kim vượng nhất. Nhắc nhở không nên phê bình cháu là vì phụ 
mẫu thân kim gặp lúc nhật kiến, thời kiến vượng địa, nếu không chú ý thì 
phê bình là khắc, mão dậu xung Ịkhắc lẫn nhau, xung thì động, khắc thi bị 
thương, ở đây kim vượng mộc suy nếu khắc quá mạnh thì sẽ hỏng việc. 


Ví dụ 12. Con bỏ di mất rồi. 

Ồng Trương ở thành phố Tây An có con bỏ đi. Bà vợ không ăn uống, 
đêm ngày tưởng nhớ. Để có phương hướng tìm còn đưa về, ông phải qua nhiều 
người mới tìm được đến tôi nhờ đoán giúp. Vì không rõ giờ cháu bỏ đi, nên 
lắc thể dược quẻ Đoài của quẻ Lâm. 


Năm 1989 tháng 7 

Kỷ Tỵ Nhâm Thân 


ngày 12 
AtTỵ 


QUỀ CHỦ : LÂM 
Tử tôn dậu kim.. 

Thê tài hợi thủy X ứng 
Huynh đệ sửu thổ X 
Huynh đệ sửu thổ.. 
Quan quỷ mão mộc. thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 


QUẺ BIẾN : ĐOÀI 

Huynh đệ mùi thổ., thế 
Tử tôn dậu kim. 

Thê tài hợi thủy. 
Huynh đệ sủu thổ., ứng 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu ty hỏa. 


LỤC THẦN 
Huyền vũ 
Bạch hổ 
Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh Long 


Quẻ lâm, quẻ thượng ỉà khôn, quẻ hạ là đoài. Khôn là thuận, đoài là. 
vui vẻ, cho nên là tượng vui vẻ thuận lợi. 

1) Cháu đi về phía tây nam, nên cử người tìm phia ấy. 

2) Cháu có lỗi, bi bố mắng nên bỏ di. "Đúng ! Cháu không làm việc chăm 
chỉ, lại còn cờ bạc, đo đổ bị bố mắng, nên cháu bỏ đi". 
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3) Sức khỏe cháu rất tốt, bình yên vô sự, lại còn có người giúp dỡ. 

4) Ngày 16 tháng này cháu cỏ thể trở về, nhờ một người cầm tinh con 
khỉ tìm được cháu đưa về. 

Ngày 17 tháng 7, ông bố gửi thư cho tôi vui mừng báo : "Cháu dã về 
đêm ngày 16 tháng 7 âm lịch, cả nhà vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, vì 
dứng như thầy dự đoán. Có một người dưa cháu về cũng có tuổi thuộc câm 

Giải : Đoán ở phía tây nam vì hào tử tôn dậu kim là dụng thân ở que 
khôn, bien thành hào huynh dệ mùi thồ, mùi ở cung khôn. Cháu bé có lôi vì 
huyền vũ là chủ về trộm cắp, những việc ám muội. Trong quẻ hào phụ 
tỵ hỏa lâm nhật kiến khắc dụng thần, cho nên đoán vì cha quở mắng mà bo 
đi. Đoán sức khỏe tốt, lại có người giúp đỡ là vì hào tử tôn dậu kim lâm nhật 
kiến vương địa, bị nhật khắc nhưng không có hại, hơn nữa còn biên thành 
huynh đệ mui thổ sinh trở lại là tượng bình yên vô sự Đoán ngày 16 tháng 
đó trở về là vì dụng thần khắc hào thế. Ngày 16 là kỷ dậu, cho nên dụng 
thần lâm nguyệt nhật kiến vượng địa, nhất định sẽ trở vê. 

Ví dụ 13. Hai cô tự dưng bỏ đi. 

Tháng giêng năm 1990, khi tôi đang họp ban thư ký để mở Hội thảo 
Chu dich ơ Đại học Táy bắc, tan họp ống Vương - Tổng thư ký hội, báo cho 
biết : 'Trường tôi có hai vị chờ thầy suốt cả buổi sáng. Con họ đi đã mấy 
ngày! đa tun kiếm khắp nơi nhưng không thấy, muốn nhờ thầy đoán giúp 
xem các cháu ở đâu và có thể trở vê khống ? 

Hai vị đó gặp dược tôi rất mừng. Vì không nhớ rõ thời gian con bỏ đi, 
nên tôi đành lắc thẻ gieo dược quẻ Đại súc. 

Năm 1989 tháng 12 (lệnh tháng 11) ngày 7 

Kỷ Tỵ Bính Tý Mậu Thìn 

ĐẠI SÚC : 

Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy., ứng 
Huynh dệ tuất thổ.. 

Tử tôn thân : Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dần mộc. thê 
Thê tài tý thủy. 

1) Cháu d bên ngoài được người khác giử lại. 

2) Cháu ở phía dông nam hoặc tây bắc. 

3) Cháu, ở trong thành có người giúp dỡ, vẫn bình yên. 
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4) Ngày 11 hoặc 13 tháng 12 (tức ngày 7 hoặc ngày 9 tháng giêng) cháu 
có thể trở về. 

Tóm lại ; trước ngày 9 tháng giêng nhất định trở về. Ngày 23 tháng 
giêng, tôi nhận được thư bô' cháu gửi đến cảm ơn nói : "Thầy đoán rất đúng, 
cháu đã về ngày 7 tháng 1. Cháu dược người ta giữ lại, có đi chơi ở Hoa Sơn 
phía đông nam, sau đó đi lên Đại học tây bắc. May có người tốt đưa về". 

Đoán cháu được người ta giữ lại là vì : quẻ dại súc là núi ở trên, trời ở 
dưới. Càn là trời, là tiến lên; cấn là núi là ngừng lại, là ngăn lại không cho 
tiến lên. Đại súc, súc là lưu lại. Do đó nói cháu dược người ta giữ lại. Đi về 
phía đông nam hoặc tây bắc là vì hào tử tôn thân kim phục dưới thin thổ, 
thin là đông nam, tử tôn phục ở quẻ nội Càn, càn là tây bắc. Đoán cháu còn 
ở trong thành có người giúp đỡ là vì : càn là kinh thành, phục thần thân 
kim, phi thần thin thổ, là phi thần sinh phục thần, tức là có người giúp đỡ 
nên bình yên. Ngày 11 tháng 12 là ngày nhâm thân, cũng là ngày phục thần 
xuât hiện nên có thể trở về. Ngày 13 là ngày giáp tuất, tuất thổ nhật kiến 
xung mất phi thần thin thổ làm cho phục thần xuất hiện, nền cũng là tượng 
trỏ về. 


Tôi đoán người đi xa gặp quẻ đại súc rất nhiều, kết quả đều có người 
giữ lại, nên quẻ dại súc là tượng bị lưư lại. Đó là một kinh nghiệm đã được 
thực tiễn kiểm chứng, rất đáng ghi nhớ. 


Ví dụ 14. Đoán khi nào con về. 

Ngày 20 tháng 7 (âm lịch) năm 1990, Phó chủ nhiệm văn phòng của cơ 
quan tôi đưa một người từ thôn Long Thủ thành phố Tây An đến nói với tôi 
: con bỏ đi inất, đâ 9 ngày chưa về, tìm không dược nên muốn nhờ thầy đoán. 
Được quẻ Khốn của quẻ Tụy. 


Năm 1990 tháng 7 

Canh Ngọ Giáp Thân 

QUẺ CHỦ : TỤY 
Phụ mầu mùi thổ.. 

Huynh đệ dậu kim. ứng 
TửịíSh hợi thủy. 

Thê tài mão mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa X thế 
Phụ mẫu mùi thổ.. 


ngày 12 giờ Tỵ 

Mậu Thìn Kỷ Tỵ 

QUẺ BIẾN : KHỐN 
Phụ mẫu mùi thổ.. 

Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy, ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 

Phụ mẫu thin thổ. 

Thê tài dần mộc., thế 


Quẻ Tụy, quẻ thượng là đoài, là nói cười vui vẻ. Quẻ Hạ là khôn là thuận, 
tức cùng nghĩa với quẻ Đoài. Quẻ Tụy còn có tượng tụ , tập. 


1) Cháu bị bố mắng, sau đó mới bỏ di. "Vì thi không tốt nên bô' cháu 
mắng cháu không chăm học^ngày hôm sau cháu bỏ đi". 
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2) Cháu đi về phía tây bắc, vẫn bình yên vô sự. 

3) Cháu sẽ trở về trong vòng 10 ngày, nếu ngày 16 tháng 9 chưa về thì 
ngày 17 (tức ngày 28, 29 tháng 7 âm lịch) nhất đính sẽ trở về. 

Ngày 5 tháng 10 năm 1990, ông Viên ở văn phòng gọi điện thoại cho 
tôi biêt. : ngày 16 tháng 9 con ông Từ đã về nhà đúng như thầy dự đoán. 

Giải : Trong quẻ hào quan quỷ động sinh ra hào phụ mẫu mùi thổ, mùi 
thổ khắc tử tôn hợi thủy, cho nén cháu tức, lại gặp quan quỷ tỵ hỏa, tỵ hợi 
tương xung, do dó mà bỏ đi. Hào tử tôn hợi thủy hóa thành hào hợi thủy, 
hợi ở cung càn, càn là tây bắc, cho nên đoán đi về hướng tây bác. Tử tôn hợi 
thủy trường sinh ở nguyệt kiên, vượng địa cho nên tuy bị nhật khắc nhưng 
không phải là xâu. Lời của hào 4 nói : "Đại cát, không trắc trở", cho nên 
binh yên vô sự. Đến ngày 28, ngày 29 tháng 7 nhất định trở về, là vì quẻ 
chủ và quẻ hỗ có số cộng lại bằng 18. Cháu đã đi được 8 ngày, nên còn lại 
10 ngày. Ngày thứ 9 là ngày giáp thân 28, ngày thứ 10 là ngày ất dậu 29, 
là tử tôn hợi thủy, dụng thần lâm nguyệt, nhật vượng địa sinh cho. Sách cũ 
có câu : "Dựng thần khắc hào thế là người sẽ trở về". Cho nên đoán ngày 
28, 29 sẽ về. 

Ví dụ 15. Quả nhiên người ở trong miếu. 

Khi tôi đang tuyển chọn tư liệu để viết chương Dự đoán người đi xa của 
cuốn sách này thì ông Vương ở phân cục... thành phô' Tây An báo qua điện 

thoại cho biết : nhờ tôi dự đoán nên ông đă tìm được cháu mình ở trong miếu 

phía đông nam. 

Quẻ đoán lúc đó là quẻ Quan của quẻ ích. 

Nầm 1990 tháng 8 ngày 17 

Canh Ngọ Ất Dậu Quý Mão 

QUẺ CHỦ : ÍCH QUẺ BIẾN : QUAN 

Huynh dệ mão mộc. ứng Huynh đệ mão mộc. 

Tử tôn tỵ hỏa. Tử tôn-tỵ hỏa. * 

Thê tài mùi thổ.. Thê tài mùi thổ., thế 

Thê tài mùi thổ., thế Huynh đệ mão mộc.. 

Huynh đệ dần mộc.. Tử tôn tỵ hỏa.. 

Phụ mẫu tý thủy o Thê tài mùi thể., ứng 

Giải : Tử tôn tỵ hỏa là dụng thần. Tỵ hỏa thành tỵ là phương đông nam. 
Trong quẻ hỗ có quẻ cấn, trong quẻ quan cũng có quẻ cấn. Cân là núi, là 
chùa; chấn, tôn là raộc là cây cối, là rừng trúc nên chùa này ỏ chân núi hoặc 
ở trên núi, chung quanh có cây cối hoặc rừng trúc. Dụng thần bất động là 
người không muốn quay về. Hào sáu mão mộc tuy lâm nguyệt phá mà ám 
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động, nhưng lâm nhật kiến nên vượng, sinh trợ cho dụng thần, cho nên đoán : 
người ở ngoài bình an vô sự, còn được giúp dỡ. Nay dụng thần tuần không, 
xuất không thì tìm được, về sau thực tế đúng như dự đoán. Khi tìm thấy 
trong miếu thì cháu đó không muốn về, muốn ở lại học khí công. 


III - ĐOriN NGƯỜI DI xn (3) 

Mếy năm gần dây, trong nghiên cứu Chu dịch ứng dụng, tôi từ thực tiễn, 
qua điều tra, thu thập các tự liệu chuyển sang giai đoạn nghiên cứu tổng kết, 
không tiếp đón bất cứ người nào đến nhờ đoán. Song, chỉ cần tôi ở nhà thì 
cho dù là đêm khuya, thậm chí ngày 30, mồng 1 tết cũng có người tìm đến 
nhà nhờ đoán. Phàm những cháu bé từ 5 tuổi trở xuống bị mất, bô' mẹ đến 
là tôi liền tiếp dãi, cố hết sức minh cùng góp sức dể giúp gia đình thoát nạn. 
Vì trẻ em còn thơ dại, thậm chí chưa biêt nói, đi chưa vững đã bị bọn trộm 
bắt cóc. Bố mẹ chạy xuôi, chạy ngược rất vất vả, gia đình trong tình trạng 
sông dở, chết dở, từng giờ, từng phút mong tin tức của con. Mỗi lần được tôi 
dự đoán biết con mình dang sông, có thể trở về thì những người bô' mẹ đã 
tuyệt vọng, bỗng nhiên như được cứu vớt giải thoát. Đô'i với những cháu bé 
tuy không tìm được, nhưng biết vẫn còn sống, thậm chí còn bình yên dễ chịu 
thì bô' mẹ cũng cảm thấy dược an ủi rát nhiều. 

Trẻ bị bắt cóc thường dễ tìm hơn người lớn trốn di, vì trẻ em tương đốì 
ổn định, còn người lớn phạm vi hoạt dộng rộng, tính lưu động nhiều, cho nên 
khó tìm kiếm. 

Ví dụ ĩ. Cháu Thượng Hể hiện ỏ đâu ? 

Sự kiện Thượng Hổ bị bắt cóc đả làm chán động lòng thương của nhân 
dân toàn quô'c. 

Ngày 23 tháng 6 năm 1988, tôi bỗng nhiên nhận được thư của thầy 
Trương Thiệu Vân từ thành phố Trịnh Châu gửi đến và hai bài báo đăng 
trên báo "Trịnh Châu buổi chiều" với nhan đề : "Bé Hổ, bây giờ cháu ở đâu ?", 
"Những ngày đi tìm bé Hổ". Vì thư nhờ đoán tìm trẻ em bị mất trong toàn 
quốc rất nhiều hơn nữa khi đó tôi lại rất bận nên quả thực không có thời 
gian để quan tâm đến những việc này. Song, khi nhận được thư của thầy 
Trương là người không hể quen biết tôi, cũng không hề biết bố của cháu Hổ, 
tôi lại được biêt Hội Liên hiệp phụ nữ toàn quốc, các đồng chí lãnh đạo Sở 
Công an thành phố Trịnh Châu tỉnh Hà Nam và nhân dân toàn quốc đều 
rât quan tâm đên sự kiện này, nên tôi rất cảm động, đành ngừng công việc 
lại, căn cứ vào thời gian đăng tin mất cháu trên báo để gieo quẻ. 

Việc tôi dự đoán tìm được cháu Thượng Hố dã có rất nhiều báo đưa tin. 
Thí dụ này được đưa vào cuốn "Chu dịch dự đoán học". Sau khi sách xuất 


593 



bản, khống ít độc giả đà gửi thư đến yêu cầu giải thích chi tiết về sự dự đoán 

^ ay giới thiệu căn cứ vào thời gian cháu bị bắt, gieo được quẻ Hằng cua 
quẻ Đại tráng và cách giải như sau : 


Năm 1988 tháng 3 

Mậu Thìn Bính Thìn 


QUẺ CHỦ : ĐẠI TRÁNG 
Huynh đệ tuất thổ.. 

Tử tôn thân kim.. 

Phụ mầu ngọ hỏa. thế 
Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy o ứng 


ngày 12 
Nhâm Tý 

QUẺ BIẾN : HẰNG 
Huynh đệ tuất thổ., ứng 
Tử tôn thân kim.. 

Phụ mẫu ngọ hỏa. 

Tử tôn dậu kim. thế 
Thè tài hợi thủy. 

Huynh đệ sửu thô.. 


giờ Thìn 
Giáp Thìn 

LỤC THẦN 
Bạch hố’ 

Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh long 
Huyền vũ 


1) Cháu đi hướng tây nam, người đang sông. 

2) Cháu đang bình an vô sự. 

3) Cháu bị bắt trộm, kẻ trộm là người vùng đông bắc. 

4) Cháu đang bị đưa đi lung tung, tạm thời chưa thể quay về. 

5) Nên đi tìm theo các hướng : tây nam, dông nam, phía đông đến đông 


6) Trước ngày 30 tháng 7 âra lịch nhát định sẽ tìm được cháu về. 

Khi gia đình cháu Thượng Hổ biết được kết quả tôi dự đoán, biết cháu 
đang sống lại có hy vọng trở về thì gia đình như từ tuyệt địa được sông trở 
lại. Ngày 7/9/1988, ồng Thượng Thông là bố cháu Hổ viết thư cảm ơn và báo 
cho tôi biêt : ngày 30 tháng 8 đã tìm thấy cháu ở huyện Gia Tĩnh - Sơn 
Đông, đúng ngày 20 tháng 7 âm lịch. 

Giải: Đoán cháu đi về phía tây nam và đang sống là vì tử tôn thân kim 
là dụng thần, biến thành thân kim. Thân kim ở cung khôn, khôn là tây nam. 
Quẻ dụng biến thành quẻ dụng là người đương còn. Đoán cháu bình yên vô 
sự : vì hào tử tôn thân kim biến thành thân kim, lại được nguyệt kiên thin 
thô sinh cho, hơn nữa thin thổ trong quẻ có thể xung tuất thổ ở hào 6. Thổ 
động sẽ sinh cho tử tôn thân kim, tức là có người chăm sóc. Đoán cháu bị 
bắt trộm, kẻ trộm người phương đông bắc là càn cứ vào : quap quỷ dần mộc 
thuộc cung cấn, cấn là đông bắc. Quan quỷ hóa thê tài là cháu bị bắt trộm, 
trong quẻ huyên vũ ở hào tjiê tài cũng là tượng bị bắt trộm. Đoán cháu đang 
bị đưa đi lung tung, tạm thời chưa về là vì đại tráng là quẻ lục xung. Người 
đi ra gặp quẻ lục xung là không ở một chồ ổn định Hào thế phụ mẫu ngo 
hỏa lại hóa thành ngọ hỏa khắc thẳng vào hào tử tôn thân kim. Trong sách 
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"Tăng san bốc dịch" nói : "Hào thế khắc dụng thần là người không quay về", 
cho nên tạm thời chưa về. Nên tìm ở các phía tây nam, đông nam, đông và 
đông bắc là vì : bọn trộm không đi lặp lại những dường cũ, mà đi ngược lại 
với phương tây nam (thân biến thành thân). Dụng thần thân kim ở quẻ ngoại 
là chấn. Chấn hóa thành chấn là phía đông, tức bọn trộm từ tây nam đến 
phía đông tất sẽ đi qua vùng đông nam. Bọn trộm người vùng đông bắc nên 
cuối cùng phải trở về đông bắc. Hơn nữa hào đầu tý thủy của quẻ Đại tráng 
động hóa thành sửu thổ, SỬU và dần cùng cung là đông bắc. Tý hợp với sừu 
tuy hợp nhưng không dộng, cho nên tìm thấy cháu ở huyện Gia Tĩnh Sơn 
Đông là phía đông bắc của thành phố Trịnh Châu. 

Trước ngày 30 tháng 7 nhất định cháu sẽ được tìm về là vì ngày 12 
tháng 3 âm lịch bị bắt trộm, ngày 20 tháng 3 là lập hạ, tức là ngày thứ 9 
sau khi cháu bị bắt cóc lúc đó dã rơi vào tiết lệnh tháng 4, là tháng tỵ hỏa, 
tháng 5 là tháng ngọ hỏa, tháng 6 tuy thuộc thổ nhưng vẫn thuộc mùa hỏa. 
Tháng 6 là tháng hỏa có dư khí, nên tử tôn thân kim vẫn đang bị khắc, do 
đó chưa thể về dược. Hào tử tôn thân kim tuy được lệnh tháng thin thổ sinh, 
nhưng một qưý có 3 tháng, kim ở đất hưu tù cũng tức là dụng thần bị hưu 
tù, nên tạm thời chưa trở về. Tháng 7 là mùa kim vượng, tức tử tôn thân 
kim gặp nguyệt kiến vượng địa, quan quỷ dần mộc ở tử địa bị xung khắc, rơi 
vào thế bất lợi. Ví dụ này ứng với câu : "Dụng thần hưu tù tất phải chờ dến 
ngày sinh vượng mới trở về", Vì vậy đoán trước 30 tháng 7 tất sẽ trở về. 

Ví dụ 2. Đó là bản tin do phóng viên Liêu Đại Lâm viết trên "Khai Phong 
Nhật báo", tin lấy từ số báo 101 tờ "Pháp chế thế giới" nàm 1989. Bài báo 
tả lại sự việc tôi dự đoán về cháu gái Thiên Kim, con Phùng Bát Cân và qua 
tinh thần nỗ lực của cán bộ công an mà tìm được cháu. 

Ngày 19/1/1989, Phùng Bát Cân ở Khai Phong đã lặn lội đến Táy An 
tìm tôi nói : "Con tôi bị bát cóc, gia dinh rất dau khổ. Để tìm cháu, cả gia 
đình đâ phải tìm kiếm khắp nơi". Ông nói : "Cháu đã bị bắt cóc gần hai 
tháng nay, gia đình tôi không những khuynh gia bại sản, mà cháu cũng bặt 
vô âm tín. Quả thực đã hết cách, gần đây nghe bạn bè giới thiệu nên tôi mới 
chịu tràm cay nghìn dắng, lần mò đến Tây An để tìm thầy mong thầy giúp 
dỡ". Tôi, lúc đó mặc dù đang rất bận dể hoàn thành cuốn "Chu dịch dự đoán 
học", nhưng nghe ông nói lòng rất cảm động, nên lập tức theo thời gian cháu 
bị bắt để gieo quẻ. Được quẻ Truân của quẻ ích. 

Năm 1988 tháng 10 ngày 14 giờ Ngọ 

Mậu Thìn Quý Hợi Tân Tỵ Giáp Ngọ 
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QUẺ CHỦ : ÍCH QUẺ BIẾN : TRUÂN 

Huynh đệ mão mộc o ứng Phụ mầu tý thủy.. 

Tử tôn tỵ hỏa. Thê tài tuất thổ. ứng 

Thê tài mùi thổ.. Quan quỷ thân kim.. 

Thê tài thin thổ., thế Thê tài thin thổ.. 

Quan dậu : Huynh đệ dẩn mộc.. Huynh đệ dần mộc., thế 

Phụ mẫu tý thủy. Phụ mẫu tý thủy. 

Để biết được tình trạng của cháu hiỀn nay, tôi lại căn cứ vào thời gian 
ông đến xin đoán, gieo được quẻ Tiểu súc của quẻ Tốn. Lấy quẻ ích làm chủ, 
tham khảo thêm quẻ Tôn để đoán. 

1) Cháu bị đưa đến phương đông nam, trước mắt vần bình yên. Chủ yếu 
nên tìm theo phương dông nam. 

2) Cháu bị bắt đi hoặc cưỡng bức đi. 

3) Có thể tìm được cháu. Gia đình sẽ được người tuổi cầm tinh con thỏ 
(tức ít hơn bác 1 tuổi) giúp dỡ tìm thấy. Tôi còn dặn, nếu là người nhỏ hơn 
bác I tuổi gửi thư đến thì phải tin ông ta, còn những người khác không nên 
tin. Như thế sẽ không bị lừa và không mất tiền oan. 

4) Vào tháng hai âm lịch tức tháng 3 dương lịch nhất định sẽ tìm được 
cháu. 

Ông Phùng Bát Cân sau khi nghe tin có thể tìm lại dược con thì vô cùng 
phấn khỏi. Tnmg tuần tháng 3 năm 1989, ông gửi thư cho tôi, trong thư nói 
rõ : Sau khi tôi về đến Khai Phong đả theo lời dặn của thẩy để tìm cháu. 
Ngày 6 tháng 3 tìm dược cháu ỏ huyện Ninh Lăng (tức phương đông nam của 
Khai Phong). Người đưa thư cho tôi đúng như thầy nói cổ tuổi cầm tinh con 
thỏ, ít hơn tôi 1 tuổi. Tôi xin lây danh nghĩa toàn gia đình và bạn bè, bà 
con thân thuộc vô cùng cảm tạ thầy. "Kính chúc cho thầy phúc như dông hải, 
thọ tựa Nam Sơn. Tôi sẻ nói với mọi người biết, thầy Thiệu Vĩ Hoa là thần 
nhàn trong thiên hạ". 

Giải : Đoán cháu bé bị đưa đi theo phía đông nam là có 2 căn cứ : thứ 
nhất : trong quẻ ích, hào tử tôn tỵ hỏa là dụng thần, hóa thành thê tài tuất 
thổ, ứng vđi phía tây bắc, nhung càn cứ tượng quẻ đến tim tôi là tốn, hào tử 
tôn tỵ hỏa hóa thành ty hỏa, tỵ thuộc cung tốn phía đông nam. Thứ hai : 
trong quẻ ích, hào quan quỷ dậu kim phục dưới thin thổ, thin thuộc cung tốn, 
cũng lả đông nam. Đoán cháu bình an là vì huynh dệ mão mộc dộng sinh 
cho đụng thần tử tôn tỵ hỏa. Đoán cháu bị bắt trộm hoặc cưỡng bức là vì : 
huynh đệ mão mộc động mà khắc hào thế. Huynh đệ dộng là kiếp tài, tức 
là tượng bức hiep, hơn nữa ở quẻ tốn huyền vũ lâm quan quỷ. Đoán người 
giúp tìm cháu ít hơn 1 tuổi là vi : hào sáu của quẻ ích là huynh đệ mão mộc 
dộng sinh cho dụng thần, hào hai huynh đệ dẩn mộc chưa dộng, dần là lớn, 
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mão là nhỏ. Ông Phùng Bát Cân sinh năm 1950 là người tuổi Canh Dần, 
năm 1951 là Tân Mão, mão động sinh dụng thần. Do đố người giúp tìm thấy 
cháu thuộc tuổi mão. 

Đoán tháng hai âm lịch tức tháng 3 dương lịch nhất dịnh tìm dược cháu 
lh vì quẻ ích có hào sáu mão mộc động để sinh cho hào thế; mão là lệnh của 
tháng 2, tháng hai mão mộc vượng, động để sinh cho dụng thần tỵ hỏa. Do 
đó tháng 2 nhất định tìm thấy cháu. 

Điều thần kỳ là ngày canh thân, tức ngày 19 tháng giêng tìm thấy cháu, 
còn ngày 28 tháng giêng là tiết kinh trập, tức chuyển sang lệnh tháng hai 
là tháng mão. Ngày thân cháu về đến nhà ứng với ngày Tỵ hợp với ngày 
thân. Ví dụ này chứng tỏ câu nói ; "Dụng thần hưu tù, chờ đến ngày sinh 
vượng là sẽ quay về". 

Cháu bị bắt từ ngày 10 tháng 10 năm 1988, tức ngày tân tỵ tháng quý 
hợi, nhưng vì sao mãi đến tháng mão năm 1989 mới tìm thấy ? Đó là vì 
trong quẻ ích, hào tử tôn tỵ hỏa là dụng thần, rơi vào tuyệt địa, lại hóa thành 
tuất thổ là mộ của hỏa, tạm thời chưa thể ra khỏi mộ kho. Tháng 2 là dương 
lệnh của tháng mão, mão hợp với tuất hóa thành hỏa, tức là không những 
hợp mất hỏa kho mà còn hợp thành dụng thẩn làm cho hỏa vượng và sáng, 
đó cũng là tượng tìm được con. 

Ngày 17 tháng 12 nhà báo Liêu Đạí Lâm trong thư gửi cho tôi nói rõ 
qua sự kiện tôi dự đoán về con ồng Phùng Bát Cản chứng tỏ trong h à n g 
nghìn hàng vạn người dă đoán về việc di tìm cháu thi thầy Thiệu là người 
có trình độ khoa học cao cường nhất. Bài báo này trong nưốc đã gây một 
tiếng vang rất rộng rãi. Rất nhiều độc giả gửi thư dến biểu thị sự cảm phục 
về tính khoa học của bát quái cũng như giá trị thực tiễn của nó. Và mọi người 
đều tán thành nhất định phải cố gắng nghiên cứu để phát huy việc khai thác 
kho báu này. 

Ví dụ 3. Em bé bị lừa. 

Tháng 2/1989, khi tôi còn giảng bài ở Quảng Châu, có một ký giả của 
tờ Nam Phương nhật báo đưa dến một bài viết về em bé bị lừa dược dâng 
trên báo. Sự việc như sau : Có một cháu bé chưa đầy hai tuổi, bị ốm, bố mẹ 
từ nông thôn đưa cháu ra bệnh viện nhi ở Quảng Châu để khám bệnh. Cháu 
bé không may bị bọn lừa hắt đi, cả bố mẹ vô cùng đau khổ, không biết bám 
dựa vào ai. Ỏng ký giả dó và bà hiệu trưởng Hoàng Bình Phương của trường 
khí công nhờ tôi đoán giúp, để cung cấp cho trạm công an có m a nh mối đường 
dây tìm cách phá án. Tôi gieo dược quẻ Giải của quẻ Hằng. 

Năm 1989 tháng 2 ngày 4 giờ Thân 

Kỷ Tỵ Đinh Mão Canh Ngọ Giáp Thân 



QUẺ CHỦ : HẰNG 
Thê tài tuất thổ., ứng 
Quan quỷ thân kim.. 

Tử tôn ngọ hỏa. 

Quan quỷ dậu kim o thế 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ.. 


QUẺ BIẾN : GIẢI 
Thê tài tuất thổ.. 

Quan quỷ thân kim., ứng 
Tử tôn ngọ hỏa. 

Tử tôn ngọ hỏa.. 

Thê tài thin thổ. thế 
Huynh đệ dần mộc.. 


1) Cháu bị lừa bất ngờ. 

2) Bọn lừa gồm 1 nam 1 nữ, nam mặt hình chữ thân, nữ mặt vuông và 
trắng, hoặc mặc áo trắng, người không cao, tóc nhiều nhiều, mắt lòng trắng 
nhiều. 

3) Cháu bị bắt đi về phía nam, trước.mắt cháu rất tốt. 

4) Tử tôn ngọ hỏa lại là nhân viên công an, hỏa dược nguyệt kiên sinh 
cho nên vượng, quan quỷ rơi vào dât hưu tù lại bị khắc cho nên tháng hai 
nhất định sẽ phá án, Um được cháu về. 

Đầu tháng 3/1989, ông ký giả đến báo với tôi : trạm cảnh sát ở đó đă 
tìm thấy cháu bé ở vùng phía nam. Thầy thiệu đoán rất chuẩn, quả thực cuối 
tháng hai thì tìm được cháu. 

Giải : Đoán cháu bị lừa bất ngờ là vì : quẻ hằng có quê thượng là chấn, 
là sấm, quẻ hạ là tốn là gió. Sấm gió có nghĩa là việc xảy ra rất nhanh. 
Trong quẻ hai hào quan quỷ và thân quỷ đều ở quẻ chấn là nam, chân là 
trưởng nam, hào dậu quỷ ở quẻ tốn, tôn là trưởng nữ. rtam mặt hình chữ 
thân, nừ mặt hình chữ điền, mặt trắng hoặc mặc quần áo trắng. Người nữ 
mặc áo trắng bệnh viện. Kim la thấp lùn, tốn là tóc thưa, mắt nhiều lòng 
trắng. Cháu bé được đưa đến phía nam là vì tử tôn ngọ hỏa hóa thành ngọ 
hỏa, quan quỷ dậu kim hóa thành ngọ hỏa. Trong tháng hai nhât định tìm 
thấy là vì quẻ thể và quẻ dụng ngang hòa, hơn nữa, dụng thần khắc hào thế. 
Tháng 2 hào quan quỷ rơi vào hưu tù, hào ngọ hỏa là công an vượng, khắc 
hào quan quỷ hưu tù cho nên sẽ phá được án. 


Ví dụ 4. Khi nào thì có thể tìm được con. 

Bác sĩ Hàn ở đại học Quân y số 4 thành phô' Tây An có con 2 tuổi theo 
mẹ di cửa hàng, chỉ trong nháy mắt bị mất con. Bô mẹ và ông bà cháu ruột 
đau như dao cắt, gia dinh đă tìm 10 ngày mà không thấy tỏng tích. Đành 
tìm đến tôi nhờ đoán. Tôi lắc được quẻ Dự của quẻ Di. 

1989 tháng 10 ngày 24 

Kỷ Tỵ Ất Hợi Ât Dậu 
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QUẺ CHỦ : DI 
Huynh đệ dần mộc 
Tốn tỵ : Phụ mẫu tý thủy.. 
Thê tài tuất thổ X thế 
Thê tài thin thổ.. 

Huynh dệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy o ứng 


QUẺ BIẾN : Dự 
o Thê tài tuất thổ.. 
Quan quỷ thân kim.. 
Tử tân ngọ hỏa. ứng 
Huynh đệ mão mộc.. 
Tử tôn tỵ hỏa.. 

Thê tài mùi thổ., thế 


1) Trong hoàn cảnh đông người cháu bị lạc. "Đúng, lúc đó ở cửa hàng 
rất nhiều người, cháu bị mất sau khi lạc mẹ". 

2) Cháu bị mất ở phương đông nam (lây chỗ đoán làm trung tâm), hiện 
nay đang ở phía nam. Các giấy cáo thị tìm người nên dán nhiều ở phía đông 
nam và tây nam. 

3) Hào tử tôn tỵ hỏa phục dưới hào phụ mẫu tý thủy là cháu đang ở nhà 
bậc trên hoặc cha mẹ. Ngày 25, 26 (tức ngày 22, 23 tháng 11 dương lịch), 
tăng cường tìm kiếm, trước ngày 23 sẽ tìm thấy. 

Ngày 22 tháng 11 khi tôi còn giảng bài ở đại học Tây Bắc bác sĩ Hàn 
(là học viên lớp học Chu dịch, buổi tốì khi lén lớp phấn khởi nói với tôi 
rằng : "Sau khi dán các cáo thị tìm con, trưa hôm nay tôi đà nhận được thư 
báo tin con, buổi chiều đả đên đón cháu về. Sự việc vôn như sau : có một cặp 
vợ chồng không có con, cũng không có nghề nghiệp, nhìn thấy cháu bị lạc 
thì đưa cháu về. Láng giềng tháy vợ chồng này bế một cháu bé về so sánh 
cháu giông như thông báo tìm con, liền báo với trạm công an. Trạm công an 
điều tra sự thực, sau đó liền thông báo cho gia đình. 

Giải : Cháu bị lạc trong hoàn cảnh đông người là vì hào tử tôn tỵ hỏa 
bị nguyệt kiến khắc, hợi thủy xung, xung là bị ly tán. Quẻ Di âm nhiều, đương 
ít, ầm là nhiều người. Đoán cháu bị đưa về phía đông nam vì tỵ là đông nam. 
Quẻ Di có tượng là què ly, là phương nam. Phụ mầu tý thủy biến thành thân 
kim, thân là phương tây nam. 

Hào tỵ hỏa phục dưới hào phụ mầu, cũng tức là ở trong nhà các bậc trên 
hoặc bậc cha mẹ. 

Trước ngày 25, 26 nhất định sẽ tìm thấy là vì : tử tôn tỵ hỏa phục dưới 
tý thúy, là phục mà bị khắc, cho nên phải chờ đến ngày xung mất tý thủy 
thi dụng thân mới hiện. Ngày 25 tháng 10 là ngày bính tuất, tức cấu thành 
dần ngọ tuất hợp thành hỏa cục xung mất tý thủy của phi thần, dụng thần 
tỵ hỏa nhờ sự giúp đỡ dó mà xuất hiện. Vì vậy đoán trước ngày 26 nhất định 
tìm thấy. 

Ví dụ 5. Đi xa hàng ngàn cây sô' nhờ đoán tìm cháu. 

Bà Đàm ở trạm xe du lịch thị xã Khai Phong có em trai vì lái xe cán 
chết người mà bị ngồi tù. Cậu em đó có con 3 tuổi bị bọn trộm bắt mất, hai 


500 



vợ chổng cậu ta đau khá phát cuồng, đúng là "họa vô đan chí". ** 

ngồi tù, người vọ cảm thấy không cỏ nạị nưong tựa nên đành bto rtchk 
cm Bà Đàm đã hi lần dến thành phô' Tây An để tim tôi Lần thứ nhất dọ 
Phùng Bát căn đưa đến, vi tôi không ở nhà, dã viết thư dể lại ghi rõ ngày 
tháng chaú bị mất, nhưng lại ghi sai. Do dí ngỢy 7tháng giêng, nàm.191» 
lại tìm đến lần thứ hai Vì ngày giò mất cháu nhơ không chính xác nên tôi 
đành lắc thẻ được quẻ Tụng của quẻ cấu. 


Năm 1989 
KỶ Ty 


tháng 12 
Đinh Sửu 


ngày 11 
Nhâm Thán 


QUẺ CHỦ : CẤU 
Phụ mầu tuất thổ. 
Huynh dệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa. ứng 
Huynh đệ dậu kim 0 
Tử tôn hợi thủy. 

Phụ mẫu sửu thổ., thê 


QUẺ BIẾN : TỤNG 
Phụ mẫu tuất thổ. 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa. thế 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 
Phụ mẫu thin thổ. 

Thê tài dần mộc., ứng 


LỤC THẦN 
Bạch hổ 
Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh Long 
Huyền vũ 


X) Cháu bé có thể tìm được. 

2) Cháu đi về phương đông nam, vì vậy nên dán giấy cáo thị theo tuyên 
đông nam tây bắc, trọng tâm là phương đông nam. 


3) Cháu bình an, có người chăm sóc. 

4) Cháu cách nhà khoảng 18 đến 180 cây số. Ngày 14 tháng 12 (tức 
ngày 10 tháng 1 dương lịch) nếu cháu chưa về thi sẻ có thư. Chậm nhất là 
trước ngày 30 tháng 12 cháu phải trở về. 

5) Người giúp dưa thư hoặc tìm dược cháu nếu không phải cầm tinh con 
gà thì là con khỉ. 


Khi bà chị và ngươi em dâu biết được tin có thể tìm dược cháu thì vô 

cùng phấn khối. Ngày 15 thấng 2 bà Đàm gửi thư đên báo cho tôi biét : Sau 
khi tôi rề đến Khi Phong, theo lời dự doán cùa thầy đã dán rất nhiều cáo 
thị tìm người. Ngay mồng 10 tháng giêng có ngưdi dưa thư dốn nâi thấy cháu 
a vùng nòng thôn huyện Khai p}iong, phía dông nam thị trấn, cách nhà 
Loang gằn 70 cay sô" Được sự giup đỡ của công an, ngày iạ tháng giéiig dã 
tìm thây cháu và đưa về. Những ngươi đưa thư thuộc cầm tinh con gi thì chưa 
hoi rõ. Thây Thiệu, thầy vô cùng bận rộn nhưng dã dành thời gian quý u 
giúp đỡ chúng tô! tìm lại được cháu. Gia dinh vô cùng cám ơn’. 

Giải : Đoán cháu có thể tìm được là vì : quẻ cấu, quẻ hạ là tốn,là P hong ’ 
là có tượng gió đi khắp nơi. Quẻ cấu 5 dương 1 âm là có nghĩa như gặp 
cương, cấu có nghĩa là gặp- cấu là quẻ nói về tin tức tháng 12 cho nên sau 
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khi dán cáo thị tìm ngựtạ thl tin đỏ giống như ngọ* 96 1“ tó » ; 

mọi ngưí.7đều biết. Quẻ dụng là tôn lại hte thành kMm tMỵ rinh tri lạh 
thanh long gặp hào tử tôn là chủ vể tin mừng, cũng tức là Mgng có thể trô 

Tt; rọng dữm tìm a pZmg dông munlàX7d«n M thũy là tây U 

hóa thành thin thổ là đông nam; quan quỵ ngọ hòa hóa thành^ngọ hõa là 
phưong nam, nhung vì hội thủy hôa thin thin là kho.củathủy^ọho nên cháu 
bé sau khí đến dõng nam thì khèng di nổi nữạ do dó trọng tâmttmd phía 
dông nam Hào huynh đệ dậu kim dộng sinh cho dụng thển từ tôn hợi thuy 
U chủ về binh yên vô sự. Đoán cự ly khoảng 18 dến 180 1™ là vì; càn cứ 
tổng sô- cùa quẻ chủ, quẻ hô. quẻ biến và hào động để tính toám Ngày 1V12 
sẽ có tin và trước ngày 30 có thể trà về là can cứ vào dụng thin hợi thdy 

bị hào thế aửu thổ khắc nén ngựíri tạm thoi chưa về^ hon nữa dụng thẫn ^1 

thuy đang 6 đất tuần không, phải chò xuất khong mớ tìm thấy cháu Ngày 
TtìTg^ng ĩàngàytt ự nếu.ngự*<*Ịvề thì sẽ *«*»**£ 
thần hụi thủy hóa tUn thổ nhập mộ Ngày 9 thangí giêng là ngàytư*t 
thin tuất tuông xung Xung thì sẽ mở kho mộ. giải P hÓĐ f hụi t“y. Ttù.a thế 
ỉại là phụ lĩu phụ mẫu chủ về tkd tín ; fn ngly 10 tháng giêng n^ichưa 
về thì sẽ cỏ thư. Cháu bé ngày mậu dần 13 tháng giêng sẽ trô về. là ứng 
vào dần hợp với hợi. 


Ví dụ 6 . Tìm dược con rồi ! 

Ông Vương Tường à thôn Chu Tiên Chấn, thị xã Khai Phong cd con trưa 
ngày 8 tháng 2 (âm lịch) năm 1990 bị bắt cóc Cả nhà hoảng hốt lên bà con 
rong thôi sau m biỂt tin đêu rất lo lắng và‘ thông! cảm 1 vđi nỗi rủi ro của 
Sinh! cung nhau di khắp nơi tìm giúp Bã tìm 10 ngày mà vân không 
đưọc Về sau cỏ người khuyên ông nên đến Táy An tìm tôi nho doán giúp, 
vĩ giờ bị bắt cóc không rõ, nên tôi lắc được quẻ Đỉnh. 


Năm 1990 tháng 2 

Canh Ngọ K ỷ Mã0 


ngày 13 
Quý Dậu 


QUẺ : ĐỈNH 
Huynh đệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ., ứng 
Thê tài dậu kim. 

Thê tài dậu kim. 

Qua» quỷ hợi thủy, thế 
Tử tôn sửu thổ.. 


1) Rất nhanh sẽ tìm được cháu. 

2) Cháu dang ở phía tây nam 

3) Cự ly từ 8 đến 110 km. 
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4) Trong vòng 4, 5 ngày tới có triển vọng tìm được, đặc biệt là ngày 15, 
17 tháng 2. Nên tranh thủ thời gian tìm gấp, nếu bỏ lở cơ hội thì sự việc sẽ 
rắc rối hơn. 


Vương Tường vì đánh mất địa chỉ của tôi, nên mãi đến ngày 4 tháng tư 
mới viết thư báo cho tôi biết. Trong thư kể lại : "Sau khi về nhà, tôi dã căn 
cứ lời dự đoán của thầy, ngày 11 tháng ba (tức ngày 15 tháng 2 âm lịch), 
tìm thấy cháu ở thôn Tân Trang, cách nhà về phía tây nam khoảng 40 cây 
sô. Cả gia đình tôi và bà con bạn bè đều vô cùng phấn khởi, ai cũng gọi thầy 
là ông tiên sõng". 

Giải : Trong quẻ dụng thần hiện hai lần, nhưng chọn hào tử tôn mùi 
thô làm dụng thần. Mùi ở cung khôn, khôn là tây nam. về tính khoảng cách 
là càn cứ vào sô quẻ chủ và quẻ hỗ. Dự đoán rất nhanh có thể tìm được cháu 
là vì : hào thế xuất không là người đi xa tất sẽ trở về, hơn nữa dụng thần 
khắc hào thế là tượng trở về. Hy vọng vào ngày 15 và 17 tháng hai là vì 15 
là ngày ất hợi, hào thê xuất không; 17 là ngày đinh sửu, dụng thần yên tĩnh 
lại gặp xung là tượng trở về. Đoán ngày 15 tháng hai tìm thấy cháu là ứng 
vào câu : hào thế xuất không, quan quỷ sè bị khắc. 

Ví dụ 7. Cháu gái mất đi dâu ? 

Ong Hồ ỏ' nhà máy ngoại ô phía đông thành phố Tây An cố người cháu 
gái, ngày 6 tháng 3 bị lạc mất ngoài chợ. Cả nhà tìm 3 ngày liền không 
tháy, do đó đên tìm tói nhờ đoán. Tôi lắc được quẻ Phục của quẻ Tiết. 

Năm 1990 tháng 3 (lệnh tháng hai) ngày 9 

Canh Ngọ Kỷ Mâo Ky Hợi 


QUẺ CHỦ : TIẾT 
Huynh đệ tý thủy.. 

Quan quỷ tuất thổ o 
Phụ mẫu thân kim., ứng 
Quan quỷ SỬU thổ.. 

Tử tôn mão mộc o 
Thê tài tỵ hỏa. thế 


QUẺ BIẾN : PHỤC 
Phụ mẫu dậu kim.. 
Huynh đệ hợi thủy.. 
Quan quỷ sửu thổ., ứng 
Quan quỷ thin thổ.. 

Tử tôn dần mộc.. 

Huynh đệ tý thủy, thế 


1) Cháu chưa đi xa, vẫn trong nội thành. 

2) Tìm về phía đống, hơi chếch về dông bắc. 

3) Cháu mọi việc đều bình thường, có người giúp đờ, cháu người khá đẹp. 

4) Thời gian quay về là ngày 10, ngày 12, ngày 13 tháng 3 (tức ngày 5, 
7, và ngày 8 tháng tư dương lịch). 

5) Cháu có khả năng do hai người dẫn di 1 nam, 1 nữ. 
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Tôi dự đoán xong cho ông Hồ thì liền đi Quảng Châu Thâm Quyến g ảng I 

bài. Sau khi trở về Tây An, nhận được thư ơng Hồ mới biết dược đã tìm thấy Ị 

cháu, gia đình đoàn tụ. Trong thư có đoạn nói : "Toàn gia đình toi kể cả cháu 
xin chân thành cám ơn thầy. Đúng là chúng tôi đã nghe lời dặn của tháy, 

3 giờ chiều ngày hôm sau thì quả nhiên có 1 nam, 1 nữ đưa cháu ve nha 

Giải : Đoán cháu đi chưa xa mà còn ở trong thành là vì : quẻ tiết là quẻ 
lục hợp, cùng có nghía là còn bị ràng buộc đi chưa xa và có tượng quay ye. 

Hơn nữa, hào tử tôn mão mộc hóa dần là hóa thoái, cũng là tượng trớ ve. 

Tìm chau lệch về phía đông bắc là vì quẻ đoài hóa quẻ chấn iậ phía đông, 
dan là dông bắc. Hào tử tôn mào mộc lâm nguyệt, nhật kiến sinh cho vượng 
cho nên hiện tại cháu rất tốt, có người giúp đỡ. Đoán ngày 10, ngày 12, ngày 
13 tháng ba sẽ trở về là căn cứ vào hôm nay là ngày kỷ hợi tháng 3, mão 
mộc gặp trường sinh, là tượng cháu còn di dộng. Ngày 10 là ngày canh ty 
tý thuy sinh mão mộc, dược sinh tức là quay về. Ngày 12, ngày 13 là ngày 
dần, mão, dụng thần lâm vượng địa. Ngày canh tý cháu về là ứng vào câu 
dụng ạbẩn được sinh mà quay về. 


IV - Dự ĐO An người đi xa (4) 

Người xa nhà, xa quê, thứ nhất có thể là vi tron S tứ tr v' đ * ầI y ■ 
những thông tin phải dl xa và khi vận khí dến thl bõ nhà ra đ. 0° là loại 
thông tin thuộc về tiên thiên. Nhưng về hậu thiên có thể lè . vì trong cuộc 
sống công tác gặp phai những việc không hài lòng, ví dụ như có ngưai vì 
trắc trồ dằn vặt. hoặc có bệnh tâm thần mà bõ đi Rạ di có người trồ V có 
người vi hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp những việc không may nênkhẽng tọrở 
về được, thậm chí có nguỉii không muốn trở về Đối yới những người không 
quay về, đu là người lớn hay trẻ em, nếu dã chết ờ bên ngoài thì nguôi dự 
đoan cũng không nên nói thẳng, mà phải lựa lời nội cho hợp. “ếu “rmig tìủ 
bô' mẹ hoặc người thân sẽ không chịu dựng nổi sự đau đón, có 1 thê lại dân 
đen những hậu họa khác. Dưđi đây xin giới thiệu một sô què điên hình đê 
dộc giả tham khảo nghiên cứu. 

Ví dụ 1. Tìm người khắp nơi mà không thấy. 

Ông Trường, đồng sự ở cơ quan tôi cải nhau với lành đạo bỏ.đi đã 1 hơn 
1 tháng Cơ quan đã cử người đi tìm khắp nước, nhưng vẫn không cổ tin tức 
gì. Người nha luôn luôn đến lãnh đạo cài vã đòi đền người. Có trong 

cơ quan nhờ tôi đoán xem có thể tìm được không. Vì không r ộ tliời fian 

bo đi, nen đành căn cứ thời gian hỏi để lập quẻ. Được quẻ Giải của quẻ Vị 


Nàm 1988 
Mậu Thìn 


tháng 3 
Bính Thìn 


ngày 11 
Tân Hợi 


giờ Tuất 
Mậu Tuất 



QUẺ CHỦ : VỊ TẾ 
Huynh đệ tỵ hỏa o ứng 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài đậu kim. 

Huynh đệ ngọ hỏa., thế 
Tử tôn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc.. 


QUẺ BIẾN : GIẢI 

Tử tôn tuất thổ.. 

Thê tài thân kim., ứng 
Huynh đệ ngọ hỏa. 
Huynh đệ ngọ hỏa. 

Tử tôn thin thổ. thê 
Phụ mẫu dần mộc.. 


Quẻ Vị tế là nói về sự biến hóa trong vũ trụ bao la vạn tượng, vận động 
không ngừng. Người xưa dùng quẻ này khi doán về sự việc phần nhiều là chỉ 
các việc khó thành. 

1) Người đi hướng đông, sau chuyển hướng tây bắc. 

2) Sau khi bỏ đi, không có tin tức gì, từ nay về sau có tìm nữa cũng 
không thấy. 

3) Nên tìm ở các nơi hang núi, bệnh viện, các lò gạch, chùa, trạm giữ 
người thất lạc. 

Về sau qua tìm kiếm một thời gian dài nhưng vẫn bặt vô âm tín. 

Giải : Lấy hào ứng làm dụng thần, nay dụng thần tỵ hỏa dộng hóa thành 
tuất thổ, chấn là đông, tuất là tây bắc, cho nên ban đầu đi về phía đông, sau 
dó chuyển hướng tây bắc. Tìm mãi vẫn không có tin tức là vì phụ mẫu chủ 
về văn thư, thư điện, nay phụ mẫu dần mộc tuần không, đương nhiên là 
không có tin. Tuất là mộ kho của hỏa, mộ chủ về hang núi, bệnh viện, nhà 
giam... Tuất cũng là những nơi có lò luyện, chùa chiền, miếu mạo. Trong quẻ 
hung nhiều cát ít. Tỵ là dụng thần bị nhật kiến khắc động mà hóa thành 
nhập mộ. Sách "Hoàng kim sách" nói : Đi xa sợ nhất hào dụng thần bị thương 
tổn, đặc biệt là nhập mộ. Nếu gặp mộ tuyệt là chết. Dụng thần động bị khăc 
là rất xấu. Nay dụng thần bị lệnh ngày khắc, lại hóa thành mộ là tượng rất 
xấu. Tháng 4, tháng 5 là đất hỏa vượng, nếu không trỏ về thì đương nhiên 
không trở về nừa. Câu này là để an ủi gia đình, khiến cho họ về mặt tinh 
thần còn le lói tia hy vọng. 


Ví dụ 2. Bôn ba khắp nơi tìm con mà không dược. 

Ông Trần ở thị trấn Phật Sơn tỉnh Quảng Đông, có dứa con duy nhất 
đã lớn 15, 16 tuổi, một hôm vô cớ bỏ đi. Bà, mẹ, bố đều kêu khóc vô cùng 
đau khổ, tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin gì. Nghe nói tôi dang dạy 
học ở Quảng Châu, đêm khuya tìm đến nhà tôi nhờ đoán. Được quẻ Phục của 
quẻ Lâm. 

Năm 1989 tháng 2 ngày 8 gịờ Dậu 

Kỷ Tỵ Đinh Mão Giáp Tuất ^uý Dậu 
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QUẺ CHỦ : LÂM 

Tử tôn dậu kim.. 

Thê tài hợi thủy., ứng 
Huynh đệ sửu thổ.. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc o thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 


QUẺ BIẾN ; PHỤC 
Tử tôn dậu kim.. 

Thê tài hợi thủy.. 
Huynh đệ sửu thổ., ứng 
Huynh đệ thin thổ.. 
Quan quỷ dần mộc.. 

Thê tài tý thủy, thế 


1) Sức khỏe của cháu không tốt lắm, hoặc có bệnh thần kinh. "Đúng, 
sức khỏe còn tạm dược, chủ yếu là đầu óc không bình thường, có bệnh". 

2) Cháu đi về phía tây. "Đúng, lúc dó có người nhìn thấy cháu đi về phía 

tây". 

3) Cháu đi ra xấu nhiều tốt ít. Nếu trước ngày 30 tháng 8 năm nay trở 
về được thì về, chưa trở về thì rắc rối lắm. 

Quả nhiên dêh nay chưa về. 

Giải : Đoán sức khỏe yếu hoặc có bệnh não là vì hào tử tôn dậu kim 
dụng thần tù ở mùa xuân, hào sáu là dầu, dụng thần gặp nguyệt phá và gặp 
hào động xung. Dụng thần dậu kim biến thành dậu, dậu là phía tây. Đoán 
cháu ra đi xấu nhiều tốt ít là vì tử tôn dậu kim dụng thẩn ở đất hưu tù, tuần 
không, lại còn gặp nguyệt phá, hào động xung khắc, cho nên đã suy càng 
thêm suy. Nguyệt phá là xấu. Theo sách cổ nói : Dụng thần khắc hào thê 
là có thể về". Nay dụng thần suy lại còn bị xung khắc tức là bản thân vô 
lực, lại còn bị hào thế khắc. Như thế sao có thể về dược. Tháng sáu, tháng 
7, tháng 8 là thời gian kim vượng đã không thể quay về, thì các thời gian 
khác lại càng không thể trở về. 


Ví dụ 3. Cháu gái bỏ đi măi tới nay vẫn chưa về. 

Ông Âu ở dường Huệ Phúc thành phố Quảng Châu cố cô cháu gái đã 
thành người lớn, từ nông thôn ra thành phố thăm cô ở trong nhà một thời 
gian, một hôm ra ngoài đi chơi rồi không thấy trở về. Đến nay đã gần 3 nãm, 
song với tư cách là người cô vần mong tin cháu nên nhờ tôi đoán. 


Năm 1989 
Kỷ Tỵ 

QUỀ CHỦ : ĐỈNH 
Huynh dệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ., ứng 
Thê tài dậu kim. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thủy, thế 
Tử tôn sửu thổ X 


ngày 14 
Kỷ Dậu 

QUẺ BIẾN : ĐẠI HỮU 
Huynh đệ tỵ hỏa. ứng 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. 

Tử tôn thin thổ. thế 
Phụ mẫu dần mộc. 

Quan quỷ tý thủy. 


tháng 3 
Mậu Thìn 
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1) Ban đầu người đi về phía tây nam, về sau di tên hướng bắc. "Đúng, 
cháu đi với bạn học". 

2) Người ở bên ngoài bình thường, vô sự. 

3} Có thể có gái đã kết hôn, chồng là người có chức vụ nho nhỏ. 

4) Năm nay không thể về được. Sang năm 1990 và 1991 cùng không về, 
nếu không về thì không quay về nữa. 

Giải : Hào ứng tử tôn mùi thổ biến thành mùi thổ là đi phía tây nam. 
Hào đầu tử tôn sửu thổ biến thành quan quỷ tý thủy là di về phía bắc, nên 
đoán ban đầu đi hướng tây nam, về sau chuyển hướng bắc. Trong quẻ hào tử 
tôn hiện 2 lần, chọn hào động tử tôn sửu thổ làm dụng thần, nay sửu thổ 
lâm nguyệt kiến, được thin thổ giúp đờ, còn dược thái tuế tỵ hỏa sinh cho 
tức vừa vượng vừa được sinh, cho nên bình yên vô sự. Đã kết hôn ở ngoài là 
vì tử tôn SỬU thổ tương hợp vứi quan quỷ tý thủy vừa có tượng ràng buộc, 
cũng là tượng thành hỏn. Đó cũng là vì hôn nhân ràng buộc, cùng là tượng 
thành hôn. Đó củng là vì hôn nhàn ràng buộc nén không trở về. Người chồng 
có chức vụ là vì : quan quỷ tý thủy bĩ nguyệt kiến khắc, nhưng được nhật 
kiến sinh cho. Năm 1990, 1991 không thể về vì nãm 90 là canh ngọ, ngọ 
hỏa xung mất tý thủy là không có hợp; năm 1991 là tân mùi, mùi thổ xung 
mất sửu thổ nên tý thủy cũng không có hợp. Năm xung mất hợp là tượng 
không trở về. 


Ví dụ 4. Con sẽ không bao giờ trở về. 

Có người nhờ đoán hướng con đi là tốt hay xâu, được quẻ Đồng nhân 
của quẻ Độn. 


Năm 1985 tháng 7 

Ất Sửu Giáp Thân 

QUẺ CHỦ : ĐỘN 
Phụ mầu tuất thổ. 

Huynh đệ thân kim. ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa. 

Huynh đệ thân kim. 

Quan quỷ ngọ hỏa., thế 
Tôn tý : Phụ mầu thin thổ X 


ngày 16 giờ Tỵ 

Nhâm Dần Ất Tỵ 

QUẺ BIẾN : ĐỒNG NHÂN 

Phụ mẫu tuất thổ. ứng 
Huynh đệ thân kim. 

Quan quỷ ngọ hỏa. 

Tử tôn hợi thủy, thế 
Phụ mẫu sửu thổ.. 

Thê tài mão mộc. 


1) Cháu trốn di theo hướng dông nam. 

2) Cháu đến chân núi, hoặc ao hồ, hoặc chùa miếu. 

3) Nếu cháu không vì ốm thì cũng là rơi xuông nước mà sinh sự. 
Cho đến nay quả đúng cháu vẫn chưa về. 
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Giải : Đoán cháu trốn bỏ đi là vì quẻ độn là tượng chạy trốn. Hào tử 
tón tý thủy là dụng thần, trong quẻ quan quỷ ngọ hỏa xuất hiện hai lần xung 
dộng dụng thần, xung thì động, động thì đi. Cho nên đoán cháu có thể vì có 
lồi mà trốn đi. Hào tử tôn tý thủy là dụng thần phục dưới hào phụ mẫu thin 
thổ, thin là đông nam. Quẻ dụng của quẻ độn là cấn, cấn là núi, hoặc chùa 
miếu, thin là kho mộ của thủy, tức ao hồ. Nếu không ốm thì cũng là rơi xuống 
nước là vì : tý thủy dụng thần tuy lâm nguyệt kiến, nhưng không nên phục 
dưới thin thổ. Hơn nữa tý thủy dụng thần bệnh ở ngày dần, cho nên nói có 
thể vì bệnh mà sinh sự. Cấn là núi, thin là mộ, cho nên có khả nâng đã chết 
và mộ ở chân núi. Vì vậy phi thần thin thố’ khí đã xung mất tuần không 
cũng không có ích gì. 


Ví dụ 5. Gửi thư cho cha mẹ bảo đừng tìm. 

Anh Khương ở thị trấn Nang Sở tỉnh Hồ Bắc bỏ nhà ra đi. Cả nhà tìm 
khắp nơi đã hơn 4 tháng mà không có tin gì. Ông chủ đến Táy An nhờ đoán, 
dược quẻ Tấn của quẻ Bóc. 


Nãm 1989 tháng 4 

Kỷ Tỵ Kỷ Tỵ 

QUẺ CHỦ ; BÓC 
Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy., thế 
Phụ mẫu tuất thổ X 
Thê tài mão mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa., ứng 
Phụ mẫu mùi thổ.. 


Ngày 29 giờ Tý 

Quý Tỵ Nhâm Tý 

QUẺ BIẾN : TẤN 

Quan quỷ ty hỏa. 

Phụ mẫu mùi thổ.. 

Huynh đệ dậu kim. thế 
Thê tài mão mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Phụ mẫu mùi thổ., ứng 


1) Cháu đi về phía tây nam, trong rừng sâu hoặc trong thành phố. 

2) Cháu bị bố mẹ quở trách mà bỏ di. "Đúng, trước khi ngủ bố dặn cháu 
phải châm chỉ học hành, thi vào đại học. Tưởng là lời căn dặn bình thường, 
không ngờ cháu tức giận, đêm đó bỏ đi". 

3) Cháu ra đi có để lại thư, đặt dưới gối đầu giường. "Đúng, cháu để lại 
hai thư, một thư cho cha mẹ, một thư chơ em gái, nội dung đều dặn đừng 
tìm". 

4) Cháu đi không muốn quay về, ở bên ngoài xấu nhiều tốt ít, là tượng 
không quay về. 

Giải : Hào tử tôn tý thủy biến thành mùi thổ, là phương tây nam, chấn 
là rừng rậm hoặc kinh thành. Hào phụ mẫu tuất thổ động khắc dụng thần 
tý thủy, dụng thần hóa khắc trở lại là chủ về tức giận. Đoán cháu để thư lại 
vì : phụ mẫu là thư tín, phụ mẫu vượng động là có thư. Thư dặt dưới gối là 
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vì trong quẻ, khôn là vải vóc, là vật mềm. Đoán xấu nhiều, tốt ít, không trở 
về là vì : hào tử tôn dụng thần yên tĩnh là không muốn về. Dụng thần tý 
thủy lại rơi vào tuyệt dịa của nguyệt, nhật kiến lại còn bị hào động khắc hóa 
khác trở lại. Quẻ bóc là quẻ 5 âm, 1 dương, là tượng bị rơi rụng. Lời từ cùa 
hào bôn nói : "Bóc giường làm đệm là xấu". 

Ví dụ 6. Người và xe bị cướp. 

Cô em gái ông Vượng ờ thành phô' Côn Minh tỉnh Vân Nam là tài xế 
xe tắc xi. Một hôm đi làm không thây trở về, sau đó tìm thấy ghế xe ở cách 
xa thành phố 90 dặm, nhưng không thấy người. Được quẻ Quải của quẻ Đại 
tráng. 

Thời gian xe xuất hành : 


Năm 1989 tháng 2 ngày 4 giờ Thìn 

Kỷ Tỵ Đinh Mảo Canh Ngọ Canh Thìn 


QUẺ CHỦ : DẠI TRÁNG 
Huynh đệ tuất thổ.. 

Tử tôn dậu kim X 
Phụ mẫu ngọ hỏa. thế 
Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dần mộc. 

Thế tài tý thủy, ứng 


QUẺ BIẾN : QƯẢI 
Huynh dệ mùi thổ.. 

Tử tôn dậu kim. thế 
Thê tài hợi thủy. 
Huynh đệ thin thổ. 
Quan quỷ dần mộc. ứng 
Thê tài tý thủy. 


LỤC THẦN 
Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh Long 
Huyền vũ 
Bạch hổ 


1) Người di về hướng đông nam, chưa rời khỏi thành phố. 

2) Đi lung tung bất định. 

3) Xấu nhiều hơn tốt, bị hại nên khó quay vể. 

Giải : Đến nay người vẫn chưa vể. Trong quẻ dụng thần hiện hai lần, 
bỏ hào tuất thổ không vong, lấy dụng thần là thin thổ. Thìn hóa thin là đông 
nam. Quẻ càn có nghĩa là kinh thành. Dụng thần ở quẻ nội, nên đoán còn ở 
trong thành. Đại tráng là quẻ lục xung nên đoán người không ở một chỗ ổn 
dinh . Dụng thần yên tĩnh là tượng không nghĩ đến quay về. Trong quẻ quan 
quỷ dần mộc lâm huyền vũ, huyền vũ là bọn trộm, bọn phỉ cho nên người và 
xe đã bị cướp mất. Dụng thần thin thổ ở tử dịa, quan quỷ lâm lệnh tháng 
mà vượng, cho nên thin thổ bị quan quỷ, lệnh tháng khắc. Bị khắc mà không 
dược sinh, hơn nữa dụng thần thin thổ còn bị nguyệt kiến tương hại. Cho 
nên nói xấu nhiều, tốt ít, có tượng bị hại. 

Ví dụ 7. Dụng thổn nhập mộ là người khó trỗ về. 

Em ông Trương ở thành phố Lan Châu, tinh Cam Túc vl không hài lòng 
về hôn nhân mà bô di. Gia đình đả tìm hơn 2 tháng mà không thấy, đến 
nhờ đoán được quẻ Phục của quẻ Minh di. 
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Năm 1989 
Kỷ Tỵ 


tháng 7 
Nhâm Thân 


ngày 11 giờ Dần 

Giáp Thìn Bính Dần 

QUẺ CHỦ : MINH Di QUẺ BIẾN : PHỤC LỤC THẦN 

Phụ mẫu dậu kim.. Phụ mỗu dậu kim.. Huyền vũ 

Huynh đệ hợi thủy.. Huynh đệ hợi thủy.. Bạch hổ 

Quan quỷ sửu thổ., thế Quan quỷ sửu thổ., ứng Phi xà 

Huynh đệ hợi thủy o Quan* quỷ thin thổ.. Câu trần 

Quan quỷ sửu thổ.. Tử tôn dần mộc.. Chu tước 

Tử tôn mão mộc. ứng Huynh đệ tý thủy, thế Thanh long 


1) Người dang sống, ở phía đông nam. 

2) Ở bên ngoài bị bắt giam, xấu nhiều tồt ít, khó trở về. 

3) Hiện nay chưa trở về. 

Giải : Trong quẻ dụng thần hiện 2 lần, nên lấy hào huynh đệ hợi thủy 
ở quẻ nội làm dụng thần. Dụng thần tuy mộ ở thin thổ nhật kiến, nhưng 
được lệnh tháng sinh cho, tức là bị khắc nhưng có sinh, cho nên nói người 
còn sống. Thìn là phương đông nam. Huynh đệ là kiếp tài, động nên đi ăn 
cướp. Trong hai quẻ quan quỷ hiện 4 lần, huynh đệ hợi thủy động mà nhập 
mộ, câu trần là chủ về lao dịch, tức ỉậ người đã bị bắt giam. Hào thế khắc 
dụng thần là người không quay về, cho nên nói khó về. Muôn biêt khi nào 
ra ngục thì phải chờ đến năin giáp tuất xung khai mộ kho mới có khả năng. 


Ví dạ 8. Đã bị bắt giam, khó trở về 

Ông Lâm ỏ quận Vị Ương của thành phô' Tây An, có người anh năm 
1987 đi xa vì có công việc. Đã hơn 3 năm nay chưa thấy về, đến nhờ đoán 
xem người còn sống hay không. Được quẻ Tấn của quẻ Vô Vọng. 


Năm 1989 
Kỷ Tỵ 


tháng 10 
Ất Hợi 


ngày 24 
Ất Dậu 


QUẺ CHỦ : VÔ VỌNG 
Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thân kim o 
Tử tôn ngọ hỏa. thế 
Thê tài thin thổ.. 
Huynh đệ dần mộc.. 
Phụ mẫu tý thủy o ứng 


QUẺ BIỂN : TẤN 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ.. 

Quan quỷ dậu kim.thế 
Huynh đệ mão mộc.. 
Tử tôn tỵ hỏa.. 

Thê tài mùi thổ., ứng 


LỤC THẦN 

Huyền vủ 
Bạch hổ 
PỈÙ xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh Long 


1) Người đang sống, ở phía đông nam 

2) Đang bị hình phạt khó trỏ về. 
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Giải : Huynh dệ dần mộc là dụng thần, biên thành tử tồn tỵ hỏa là ở 
phía đông nam. Dụng thần dần mộc tuy bị quan quỷ thân kim và nhật kiến 
khắc, nhưng dược nguyệt kiến sinh tức là trong khắc có cứu nên đoán là 
người đang sống. Quẻ chủ Vô vọng có nghĩa là bị hình phạt giam giữ, vọng 
có nghĩa là chuốc lấy tai họa. Huynh đệ dần mộc bị hào thân kim và nhật 
kiến khắc là tượng xấu, trong quẻ lại cấu thành tam hình là dân hình tỵ, tỵ 
hình thân, thân hình dần, cho nên bị hình phạt khó quay về. Hào the ngọ 
hỏa tuần không, chờ dến xuất không mới có hy vọng trở về nhưng vì hào 
thế ngọ hỏa bị nguyệt kiến và hào ứng khắc tức là dã tuần không lại còn bị 
khắc, như thế'gọi là chân khồng, cho nên có thể khẳng định xuất không cũng 
vẫn không dược về. Người này đến nay vẫn chưa về, năm 1991^hào 5 lâm 
thái tuế ẵiắc hào thế là đã xấu càng thêm xấu, cho nên không hy vọng trở 
về. 

Vỉ dụ 9. Khó còn tồn tại trên thế gian. 

Òng Triệu ở dường Long Hải thành phố Trịnh Châu tỉnh Hà Nam có 
con 3 tuổi, tháng 10/1987 bị bắt trộm. Vì việc tìm con mà nhà ông khuynh 
gia bại sản. Đả hai năm qua vần tìm không thấy. Năm 1990 đên Tây An tìm 
tôi đe hỏi con còn sống hay không, dể nếu dã chết rồí thì cũng cố mà quên 
đi. Gieo dược quẻ Đoài. 

Năm 1989 tháng 10 26 

Kỷ Tỵ Ất Hợi Đinh Hợi 


QUẺ : ĐOÀI kỤC THẦN 

Phụ mẩu mùi thổ., thế Thanh long 

Huynh đệ dậu kim. Huyên vũ 

Tử tôn hợi thủy. Bạch hõ 

Phụ mẫu sửu thổ., ứng Phi xà 

Thê tài mão mộc. Câu trần 

Quan quỷ tỵ hỏa. Chu tước. 


Đoài là kim, mùa đông thủy vượng, kim hưu. Đoài ở tháng hợi là rơi vào 
đất bệnh, lại hưu tù, hơn nữa nguyệt kiến, nhật kiến đều là thủy, thủy nhiêu 
thi kim chìm, là tượng xấu. Hào thế khắc dụng thần là tượng người không 
về, nay cả hào thế và hào ứng đều khắc dụng thần hợi thủy, tức là không 
những người không về mà còn là điểm xấu. Tử tôn hợi thủy lâm nhật nguyệt 
kiến là vượng địa, tuy vậy không nên dụng thần hợi thủy cùng với nhật, 
nguyệt cấu thành ba hợi xung khắc thái tuế, vì như thế là đại hung, tức người 
không còn sống nữa. Trường hợp này có tìm cũng vô ích. Người vợ nghe xong 
liền nói : tôi đã nhờ nhiều người đoán, họ đều nóỉ người không còn nữa. Nay 
dặc biệt nhờ thầy Thiệu kết quả cũng giông nhau cho nên từ nay trở đi không 
tìm con nữa. 



Ví dụ 10. Tham của mà bỏ mệnh. 

Tài xế của Cục du lịch thành phố Tây An là con em của một người ở 
đơn vị tôi. Nhân một chuyến lái xe cho khách nước ngoài, anh ta muôn phát 
tài nhanh, nên dã liều mạng buôn bán đồ cổ. Tuy được món tiền mười mấy 
vạn là rất lớn nhưng vẫn chưa tỉnh ngộ. Trên dường đi bị bạn sát hại, chêt 
cả người, mất cả xe xuống vực thẳm. Người nhà thấy hơn một tháng mà chưa 
trở về nên tìm kiếm khắp nơi. Ngày 15 tháng 11 năm 1989, ông bô nhờ 
người tìm đến tôi để xin đoán. Được quẻ' ích của quẻ Gia nhân. 


Năm 1989 tháng 10 (lệnh tháng 9) ngày 5 

giờ Tỵ 

QUẺ CHỦ : GIA NHÂN 

QUẺ BIẾN : ÍCH 

LỤC THẦN 

Huynh dệ mão mộc. 

Huynh đệ mão mộc. ứng 

Thanh long 

Tử tòn tỵ hỏa. ứng 

Tử tôn tỵ hỏa. 

Huyền vũ 

Thê tài mùi thổ.. 

Thê tài mùi thổ- 

Bạch hổ 

Quan dậu : 

Thê tài thin thổ- thế 

Phi xà 

Phụ mẫu hợi thủy 0 
Thê tài sừu thổ., thế 

Huynh đệ dần mộc- 

Câu trần 

Huynh đệ mão mộc. 

Phụ mẫu tý thủy. 

Chu tước 

1) Người đi về phương đông nam, có tượng bị cướp giật. 

2) Nếu không chết vì tiền thì cũng là vì dâm xe (lúc đó vì 

sợ người nhà 


bị sốc, cho nên tạm nói là xấu nhiều tốt ít). 

3) Nội trung tuần tháng 11 âm lịch nhất định sẽ có tin xấu. 


Ngày 18 tháng 11 gia đình nhận được thông báo của công an, theo các 
chứng cứ về cái chết thi lái xe bị bạn giết chết để cướp các đồ cổ và tiền. 
Thi thể bị vứt xuống rãnh nước sâu, mãi một tháng sau mới phát hiện. Công 
an đã thông báo cho người nhà đến nhận. 

Giải : Hào ứng từ tôn tỵ hỏa là dụng thần, lâm huyền vũ là tượng bị 
cướp giật. Tử tôn tỵ hỏa bị hào động phụ mầu hợi thủy khắc, lại nhập mộ ở 
nguyệt kiến. Hợi thủy tuy tuần không nhưng xuất không là gặp nạn, vì bị 
tháng hợi khắc. Hào thê tài sửu thổ trì thế, trong quẻ hào huynh đệ mão 
mộc hai lần xuất hiện, sửu thổ lại hóa thành dần mộc khắc trở lại. Tháng 10 
là tháng hợi thủy, mộc trường sinh ở hợi là kỵ thần gặp đât trường sinh đên 
khắc hào thế, đó là tượng chết, ở trong quẻ hợi mão mùi hợp thành cục 
huynh để khắc hào thế, hào thế sửu thổ bi khắc mà không được sinh, cũng 
là tượng chết. Hào thê tài sửu thổ trì thế, bị huynh đệ kiếp tài tức là chết 
vì tiền của. Hợi măo mùi hợp thành cực huynh đệ là một người khó dịch lại 
6 tay, có nghĩa là bị dồng bọn sát hại. Quẻ gia nhân trong quẻ hỗ có quẻ 
khảm, khảm là thủy, cũng là xe. Quẻ ích trong dó có quẻ khôn, khôn là thó 
cũng là xe, tức là có tai họa thổ khắc thủy, là tượng dô xe. 
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Trung tuần tháng 11 âm lịch có tin xấu là vì : ngày 15 tháng 11 dến 
nhờ đoán quẻ, ngày 17, 18 là ngày thân, dậu kim ngày 20 là hợi thủy, đúng 
là phụ mẫu hợi thuy gặp vượng địa, phụ mẫu chủ về thư tín, lại động tức là 
tượng có tin. Vì hợi thủy khắc hại dụng thẩn tỵ hỏa, cho nên là tin xấu. Ngày 
18 là ngày nhật kiến kỷ dậu, tiếp dược thông báo của còng an chính ứng vào 
ngày quan quỷ dậu kim sinh cho phụ mẫu hợi thủy, do dó hợi thủy lâm vượng 

tức là có tin đến. 

Ngày giáp tý, tháng binh tý nám 1989, có em bé 3 tuổi bị bắt cóc đòi 
giá hai vạn môi cho chuộc lại. Lúc đỏ tôi cùng gieo được quẽ ích của quẻ gia 
nhân, nhung đáng tiếc là gia đinh nghèo quá, không có về _ s! ' u 'Ị oá " ^ 
hào tử tôn bị khắc nhưng khống được sinh, cho nên em bé khó trô vế. Thực 

tế đúng như dự đoán. 

Ví dụ 11. Buôn bán dã không thành lại còn bị bắt mất con. 

Ông Lý là nhân viên một cóng ty ở thành phố Tây An. Sau cơm tôi, dẫn 
đứa con 3 tuổi đi chơi phố. Trong lúc đang nói chuyện buôn bán với người 
khác thì con bị kẻ gian bát mất. Vợ đau khổ khóc chết đi sống lại, cả nhà 
Ùm không được, đến tòi nhờ đoán. Được quẻ Đoài của quẻ Lý. 

Nàm 1988 Tháng 11 ^ày 17 

Mậu Thìn Giáp Tý Giáp Dần 


QUẺ CHỦ : LY 

Huynh đệ tuất thổ o 
Tử tôn thân kim. thế 
Phụ mẫu ngọ hỏa. 
Huynh đệ sửu thổ.. 
Quan quỷ mão mộc. ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 


QUẺ BIẾN : ĐOÀI LỤC THẦN 

Huynh đệ mùi thổ., thế Huyền vũ 
Tử tôn dậu kim. Bạch hô 

Thê tài hợi thủy. Phi xà 

Huynh đệ sửu thổ., ứng Câu trần 
Quan quỷ mão mộc. Chu tước 

Phụ mẫu tỵ hỏa. Thanh long 


Giải : Huyền vũ lâm huynh dệ dộng nhất dịnh là bị cướp Hào tử tôn 
thân kim là dụng thần, là đi về phía tây. Dụng thần tử 6 ngụyệt kien tuyệt 
ở nhật kiến là điềm rất xấu. Nhưng may nhờ hào huynh đệ tuất thỗ động 
sinh cho, lại hóa tiến thần là trong hung có cứu, tuy vậy người vẫn khó trở 
về. Tháng 12 là sửu thổ, dụng thần thân kim gặp mộ cũng là tượng xâu. 
Năm 1989 là năm kỷ tỵ, hào phụ mẫu lâm thái tuế nên ở vượng địa Thái 
tuế khắc dụng thần là đã xấu càng thêm xấu, đó là tượng không hy vọng trơ 
về. 


V? dụ 12. Bị cướp giữa ban ngày. 

Ông Dụ ở thị xã Thái An, tỉnh Sơn Đông có con trai 12 tuổi, tháng 
12/1988, một buổi trưa đi chơi, bị bọn gian cưỡng bắt. Đã tìm hơn một tháng 
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mà không thấy. Ngày 16 tháng giêng năm 1989, tìm đến Tây An nhờ tôi 
đoán, được quẻ Phủ của quẻ Tụy. 


Năm 1988 tháng 12 

ngày 1 

giờ Tỵ 

Mậu Thìn Ất Sửu 

Mậu Thìn 

Định Tỵ 

QUẺ CHỦ : TỤY 

QUẺ BIẾN : PHỦ 

LỤC THẦN 

Phụ mẫu mùi thổ X 

Phụ mẫu tuất thổ. ứng 

Chu tước 

Huynh đệ dậu kim. ứng 

Huynh đệ thân kim. 

Thanh long 

Tử tôn hợi thủy. 

Quan quỷ ngọ hỏa. 

Huyền vũ 

Thê tài mão mộc.. 

Thê tài mão mộc., thế 

Bạch hổ 

Quan quỷ tỵ hỏa., thế 

Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Phi xà 

Phụ mẫu mùi thổ.. 

Phụ mẫu mùi thổ.. 

Câu trần 


1) Cháu đi về phía nam. Nếu bản thân cháu không có lỗi thì đã xảy ra 
việc không may. "Bản thân cháu không có lỗi gì, chẳng qua bị bọn xấu bắt. 
Quả thực dã xảy ra việc hệ trọng". 

2) Cháu ở ngoài xấu nhiều tốt ít. 

3) Trong 3 tháng 7, 8, 9 năm 1989 chờ xem có tin tức gì không. Tóm 
lại là khó trở về. 

Tháng 10/1989, ông Dụ gửi thư báo : sau khi bọn gian bị bắt, tháng 9 
chứng đã tự sát trong ngục, như thế là mất mối không thể lần ra được, cho 
nên vẫn không biết cháu ở đâu. 

Gỉảỉ : Hào tử tôn hợi thủy dụng thần lâm huyền vũ là tượng cháu bị bắt 
cóc. Đoán cháu xấu nhiều tốt ít là vì dụng thần hợi thủy bị nguyệt kiến hào 
động khắc, lại còn nhập mộ ở nhật kiến. Trước mắt dụng thần hợi thủy tuy 
đang tuần không, nhưng ngày xuất không lại cũng bị khắc hại. Trong quẻ 
nguyên thần dậu kim là thủy lạnh kim hàn, nhập mộ ở dất băng giá, cho 
nên không thể nào >inh cho dụng thần hợi thủy. Dụng thần có khắc, không 
có sinh, lại hóa thành quan quỷ, đó là tượng đại hung. Năm 1989 là năm kỹ 
tỵ, quan quỷ lâm vượng địa, tử tôn hợi thủy lâm tuyệt địa vẫn là tượng rất 
xấu. Bọn gian tháng 9 tự sát là ứng vào câu "hỏa quỷ nhập mộ”. Mấy năm 
lại dây, sự kiện trẻ con bị bắt rất nhiều. Tôi trong tay có hàng trăm ví dụ, 
có trường hợp theo dự đoán tìm ra dược, có trường hợp không thể tìm được. 
Nói chung sô không tìm được rất nhiều. Do đó mong rằng các bậc bô' mẹ, 
trông coi con cái cẩn thận, nếu không sẽ sa vào cảnh cốt nhục chia lìa, suốt 
dời đau khổ. 
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V - ĐOIÍN người có DấN KHÔNG 


Đoán người có đến không là đoán cho các trường hợp trước khi mình đi 
ra, hoặc trước khi làm việc gì muốn biết người minh cần gặp có đến không. 

Ví dụ 1. Thầy Trương hôm nay có trở về không ? 

Tháng 3/1987, ở lớp học Chu dịch toàn quốc, vì có người đến tìm thầy 
Trương Viên Sinh có việc, trong lúc đó thầy Trương còn đi Bắc Kinh, không 
biết khi nào về. Cho nên thầy Lý ở văn phòng trường yêu cầu tôi đoán xem 
hôm nay thầy Trương có về không ? Được quẻ Phệ hạp của quẻ Di. 


Nám 1987 tháng 3 ngày 16 

Đinh Mão Giáp Thìn Nhâm Thìn 


QUẺ CHỦ : DI 
Huynh đệ dần mộc. 
Phụ mẫu tý thủy.. 

Thê tài tuất thổ X thế 
Thê tài thin thổ.. 
Huynh đệ dần mộc.. 
Phụ mẫu tý thủy, ứng 


QUẺ BIẾN : PHỆ HẠP 

Phụ‘mậu tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ., thế 
Quan quỷ dậu kim. 

Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc., ứng 
Phụ mẫu tý thủy. 


Sau khi xem quẻ, tôi nói với thầy Lý : Có phải có người tìm thầy Trương 
có việc phải không ? Đúng ! Họ đang chờ. Cứ yên tâm, trưa hôm nay nhât 
định thầy Trương sẽ về. về sau quả nhiên 12g20’ thì thầy Trương về. Thầy 
Lý suýt soa : Bát quái thật thần kỳ. 

Giải : Quẻ Di có tượng như người đang mở miệng, cũng tức là có việc 
đang chờ đến người đó. Đoán trưa hôm nay nhất định sẽ về là vì hào ứng tý 
thủy là dụng thần, hào thế tuất thổ động xung khai thủy kho của thin thổ, 
giải phóng ra tý thủy, hơn nữa giờ ngọ là tý ngọ tương xung, xung thì động, 
động tất phải trơ về. 


Ví dụ 2. Đoán ông Triệu hôm nào đến ? 

Ông Đỗ ở cơ quan tôi nói : "Hôm trước ông Triệu ồ tỉnh Hà Bắc gửi thư 
đến báo, ngày 15 tháng 8 sẽ đến Tây An. Hôm nay đã là ngày 19 vẫn còn 
chưa đến. Nhờ thầy Thiệu đoán xem hôm nào thì đến. Được quẻ Hoán của 
quẻ Tụng. 

Năm 1987 tháng 8 ngày 29 giờ Thìn 

Đinh Mão Kỷ Dậu Quý Mão Bính Thìn 
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QUẺ CHỦ : TỤNG 

Tử tôn tuất thổ. 

Thê tài thân kim. 

Huynh đệ ngọ hỏa o thế 
Huynh dệ ngọ hỏa.. 

Tử tôn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc., ứng 


QUẺ BIẾN : HOÁN 

Phụ mẫu mão mộc. 
Huynh đệ Tỵ hỏa. thế 
Tử tôn mùi thổ.. 
Huynh dệ ngọ hỏa.. 
Tử tôn thin thổ. ứng 
Phụ mẫu dần mộc.. 


1) Người đã đi ra ngoài không ở nhà. 

2) Đi về phương dông bắc, bây giờ bắt đầu trỏ về. 

3) Ngày 3 tháng 9 thì khởi hành đến Tây An, ngày 4 nhất định đến. 

Ngày 4 tháng 9 ông Triệu cùng với một người bạn đến. Lúc đó tôi đưa 
kết qua dự đoán ngày 29 tháng 8 cho họ xem, họ dều kinh ngạc về sự chính 
xác của bát quái. Ồng Triệu nói : hôm 29 ông còn di công tác ở vùng đông 
bắc, ngày hôm qua mồng 3 mới khởi hành đi Tây An. 

Giải : Quẻ Tụng là quẻ du hồn, du có nghĩa là người đang di xa. Lấy 
hào ứng dần mộc làm dụng thần, dần hóa dần, dần ở cung cấn, cấn là đông 
bắc. Đoán ngày 3 khởi hành di Tây An là vì hào thế ngọ hỏa động hóa thành 
mùi thổ, ngày 3 là ngày đinh mùi, mùi ở cung khồn, khôn là tây nam. Ngọ 
hợp với mùi dáng lẽ có nghĩa là bị ràng buộc chặt, nhưng cũng có nghĩa là 
hợp với tây nam, dụng thần là hào ứng yên tĩnh, gặp ngày xung tât sẽ đên. 
Ngày 4 là ngày mậu thân, ngày thân xung dộng hào ứng dần mộc, cho nên 
đoán ngày 4 dến. 

Ví du 3. Đoán ngày mai chủ nhật, ông Hồ Nhân Tuấn có đến không. 

Ông Hồ ở Tây An là bạn đồng nghiệp với tôi. Ông chủ yếu nghiên cứu 
đoán chữ và tướng học, thường đến tôi dể nghiên cứu tướng học. Hôm trước 
ông ta bảo 1 tuần nữa sẽ dến, nhưn'g cuối cùng không thấy đến. Ngày mai 
là chủ nhật tôi thử doán xem có đến không. Được quẻ Hoán của quẻ Tụng. 

Năm 1988 tháng 5 ngày 5 giờ Dậu 

Mậu Thìn Mậu Ngọ Giáp Thìn Tân Dậu 


QUẺ CHỦ : TỤNG 
Tử tôn tuất thổ. 

Thê tài thân kim. 

Huynh đệ ngọ hỏa o thế 
Huynh đệ ngọ hỏa.. 

Tử tôn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc., ứng 


QUẺ BIẾN : HOÁN 
Phụ mẫu mão mộc. 
Huynh đệ tỵ hỏa. thế 
Tử tôn mùi thổ.. 
Huynh đệ ngọ hỏa.. 
Tử tôn thin thổ. ứng 
" Phụ mẫu dần mộc.. 
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Tôi xem quẻ xong nói với người nhà : theo quẻ mà nói, ông Hồ đang di 
xa có việc, ngày mai không đến. Ngày mai tôi đi xa làm việc của tôi. Tối 
ngày hôm sau khi trở về nhà, người nhà báo cho biết : không thấy ông Hô 
đến. 

Trong ví dụ 2, quẻ Tụng biến thành quẻ Hoán thì có người đến, nhưng 
ở ví dụ này quẻ Tụng cũng biến thành quẻ Hoán, nhưng tại sao người lại 
không dến ? Ở ví dụ 2, hào ứng dần mộc của qué tụng không phải tuần không, 
còn ở ví dụ này, dụng thần dần mộc tuần không hóa thành dần tuần không, 
cho nên người chưa đến. Chờ sau khi dần mộc xuất không thì sẽ đến. Khi 
gặp ông Hồ tôi hỏi vì sao chủ nhật không đến. Ông xin lỗi nói là đang đi 
công tác. 

Ví dụ 4. Đoán học trò Trần Viên hôm nào đến Tây An. 

Trần Viên từ Bắc Kinh gửi thư đến nói : trong một ngày gần đây sẽ đi 
Tây An công tác. Nay gieo quẻ đoán xera lúc nào đến, được quẻ Khảm của 
quẻ Tỷ. 

Năm 1990 tháng 2 ngày 13 

Canh Ngọ Kỷ Mão Quý Dậu 


QUẺ CHỦ : TỶ 

Thê tài tý thủy., ứng 
Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim.. 

Quan quỷ mâo mộc., thế 
Phụ mầu tỵ hỏa X 


QUẺ BIẾN : KHẲM 
Thê tài tý thủy., thế 
Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim.. 

Phụ mẫu ngọ hỏa- ứng 
Huynh đệ thin thổ. 
Quan quỷ dần mộc.. 


Huynh đệ mùi thổ- 
1) Người sẽ đến. Ngày 18 tháng 2 khởi hành, ngày 19 sẽ đến. 


2) Ngày dần 18 sẽ có điện báo. 


Ngày 19 Trần Viên đến Tây An. Ngày 18 trước lúc khởi hành đã đánh 
điện báo. Cô ấy sau khi xem những ghi chép về dự đoán của tôi càng tăng 
thêm quyết tâm phải học tốt Chu dịch. 

Giải : Hào tử tôn thân kim là dụng thần, dụng thần khắc hào thế là 
người nhất định đến. Thân hóa thân, thân là tây nam chính là Tây An ở 
phía tây nam của Bác Kinh. Ngày 18 là mậu dần, ngày dần xung dụng thần 
thán kim, xung thì dộng, động là tượng khởi hành. Cho nên ngày kỷ mão 19 
đến. Đoán ngày 18 có điện báo là vì : hào phụ mẫu tỵ hỏa chủ về thư tín, 
lại động là tượng có thư. Ngày 18 là mậu dần, dần mộc sinh tỵ hỏa cho nên 
có điện báo. 
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VI ĐOÁN vể XUấT HỈINH 


Xuất hành tức là vì có việc phải đi xa, như đi công tác, thàm hỏi bạn 
bè, ra ngoài buôn bán. Muốn biết ngằy đả định có xuất hành được hay không, 
việc có thành công không, tốt xấu như thế nào đều có thể đự đoán được. Dự 
đoán về những vấn đề này như thế nào, trong cuốn Chu dịch dự đoán học 
tôi đã bàn khá tỷ mỉ. 

Ví dụ ỉ. Đi không nổi. 

Tháng 3 năm 1985, chú Vượng ồ cơ quan tôi nói ngày mai sẽ di Sơn 
Tây, muốn nhờ tôi đoán xem tình hình ra sao, Tôi đoán được quẻ Cấn của 

quẻ Khôn (tháng kỷ mão, ngày kỷ hợi) = = = s: . 

Sau khi xem xong tượng quẻ, tôi nói : ngày mai chú đi không nổi. Anh 
ta nói : mọi thứ tôi chuẩn bị cả rồi, sáng mai chỉ cần mua vé là di, chắc 
không có gì mà đi không nổi. Tôi nói : chờ ngày mai ta xem. Kết quả nửa 
đêm con bị sốt cao nên đi không được. 

Quẻ khôn biến thành quẻ cấn là ngang hòa biến thành ngang hòa. Ngang 
hòa bình thường là thuận lợi, nhưng khi đoán vể người di xa lại là tạm thời 
chưa về dược; đoán về xuất hành là tạm thời chưa đi được. Vì hai quẻ khôn 
và cấn đều là thổ, là tĩnh, là ngừng. Cuô'i cùng là do cơn sốt cao nên không 
đi được. 

Ví dạ 2. Trong vòng 7 ngày rưỡi chưa đi được. 

Tháng 4/1987, khi tôi còn giảng bài ở lớp nghiên cứu học tập Kinh dịch 
đợt thứ 4 cho toàn quốc ờ Bắc Kinh, lúc nghỉ giữa giờ buổi chiều ngày 13 
tháng 4, học viên Trương nói : Thầy Thiệu, đơn vị tôi có một dồng nghiệp 
sắp di công tác, nhờ thầy đoán xem khi nào có thể đi được ? Được quẻ Bôn 
của quẻ Cấn. 

Năm 1987 tháng 3 ngày 16 giờ Mùi 

Đinh Mão Giáp Thìn Giáp Thìn Tân Mùi 

Sau khi lập được tượng quẻ, tôi nói với đông đảo mọi người rằng : trong 
vòng 7 ngày rưỡi chưa thể đi dược. Sau đó, chị ta liền chứng thực quẻ đoán 
cùa tôi là đúng. Chị nói : mãi tới ngày 20 anh ấy mới đi công tác. Mọi người 
nghe xong đều rất thán phục. 

Giải : Cấn là thổ, là ngừng, là tượng bất động. Đoán 7 ngày rưỡi là vì 
cấn là 7, càn là 1. Quẻ thượng cộng với quẻ hạ, cộng hào động chia 2 được 
7,5, tức 7 ngày rưỡi. Vì lúc nhờ doán quẻ chị ta trong trạng thái đi lại, nên 
lấy một nửa. 
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Ví dụ 3 . Ngày thứ sáu thì trở về. 

Ngày mão, tháng mão, năm 1990 chị Trần Trác Anh là học viên người 
Quảng Châu nhờ tôi đoán có người di xa ngày nào trở về. Được quẻ Phuc của 

quẻ Chấn ELE — . 

Sau khi lập quẻ và xem tượng quẻ tôi nói : 6 ngày nữa nhất định sẽ trở 
về. Về sau 4 ngày thì trở về. 

Giải : Quẻ chấn lâm nguyệt, nhật vượng địa, lại là quẻ ngang hòa là 
người nhất định trở về. Chấn là 4, tức 4 X 3 chia cho 2 = 6, cho nên đoán 
6 ngày (chia cho 2 là vì, trong lúc đoán quẻ, người hỏi quẻ đang đi lại). 

Chị Trần hỏi tôi : thầy Thiệu, theo sô' quẻ để tính thì ngày thứ 6 mới 
về, vì sao ngày thứ 4 dâ về ? Ở dây chấn ỉâm nguyệt, nhật kiến vượng địa. 
Chấn là chân, nay chân động là thân vượng nên đi khỏe. Sách cổ có câu : 
"chấn là xe, khốn là mã". Ngày xưa, xe ngựa là phương tiện giao thông đi 
nhanh nhất, có lẽ vì thế nên về sớm. 

Theo tượng quẻ mà nói : chấn biến thành khôn, khôn là xe lớn. Ngày 
nay khôn cũng có nghĩa như tàu hỏa, nên đó là tượng về nhanh. Ở quẻ này 
đoán 6 ngày sau sẽ về, về nguyên tắc không sai là vì chấn vượng có thể đoán 
4 ngày, chấn không vượng có thể đoán 6 ngày, thậm chí có thể còn nhiều 
ngày hơn nữa. Như vậy có nghĩa là đoán thời gian về sớm hay muộn còn cần 
phải căn cứ tượng quẻ vượng hay suy, cũng tức là thể hiện trình độ đoán cao 
hay thấp. 

Ví dụ 4. Điện báo cho Thượng Hải ngày khai giảng lớp học chậm. 

Ban đầu dự kiến ngày 2/6/1989 lớp học về Chu dịch của Thượng Hải sẽ 
khai mạc, do tôi chủ trì. Tôi quyết định ngày 29 tháng 5 lên dường, ngày 30 
sẽ đến. Nhưng ngày 25 tháng 5 khi Trần Toàn Nhân đi đặt vé cho tôi, là 
lúc trên toàn quốc dang ỏ thời kỳ thay đổi giờ tàu, cho nên đoán ,.xem lần 
xuất hành này sè ra sao. Lắc được quẻ Lữ của quẻ Tấn. 


Nàm 1989 

tháng 4 

Ngày 21 

Kỷ Tỵ 

Kỷ Ty 

Ất Dậu 

QUẺ CHỦ : TẤN 

QƯỀ BIẾN : Lữ 

LỤCTHẦN 

Quan quỷ tỵ hỏa. 

Quan quỷ tỵ hỏa. 

Huyền vũ 

Phụ mẫu mùi thổ.. 

Phụ mẫu mùi thổ.. 

Bạch hổ 

Huynh đệ dậu kim. thế 

Huynh đệ dậu kim. ứng 

Phi xà 

Thê tài mão mộc X 

Huynh đệ thân kim. 

Câu trần 

Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Quan quỷ ngọ hỏa.. 

Chu tước 

Tôn tý : 

Phụ mẫu mùi thổ., ứng 

Phụ mẫu thin thổ., thế 

Thanh long 
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Toi xem kỹ tượng quẻ, tượng hào, sau đó đoán quẻ này chủ về sẽ phát 
sinh một sự kiện lớn. Cho nên chuyến đi này không thuận buồm xuôi gió. 
Do đó, chiều ngày 25 tôi đánh một bức diện báo cho Thượng Hải : giờ khai 
giảng sẽ chậm hơn. Ngày 1/6 phía Thượng Hải lại đánh diện giục tôi sớm 
khởi hành hy vọng có thể khai giảng đúng dự dịnh. Tôi vần giữ ý kiến đi 
muộn. 

Giải : Theo tượng quẻ mà nói : phàm lập quẻ do lắc quẻ, nên lấy quẻ 
có hào động là quẻ dụng, quẻ không có hào động là quẻ thể. Khi hai quẻ 
thượng, hạ đều cỏ hào động, hoặc dều không có hào động thì lấy hào thế làm 
quẻ thể, hào ứng làm quẻ dụng. Nay quẻ ly hỏa là quẻ thể, khôn thổ là quẻ 
dụng. Tuy quẻ thể lâm nguyệt kiến vượng địa, nhưng ở quẻ chủ thể sinh cho 
dụng. Thể sinh cho dụng là tượng hao tổn, cho nên chuyến đi này khồng lợi. 

Quẻ hỗ là kiển. Kiền là khó. Quẻ thượng của kiển là khảm là thủy, là 
quẻ thể, quẻ hạ là cấn, là thổ, là quẻ dụng, tức là vì dụng khấc thể nên 
không tốt. hơn nữa khảm là sa vào, cấn là ngừng, là tượng trên đường đi 
giao thông bị trắc trở. Nếu ngày 29 tháng 5 tôi khởi hành thì ngày 30 ở 
Trịnh Châu, Từ Châu, Nam Kinh không thông xe, nên tôi đi không nổi, quay 
về không nổi tức là bị mắc kẹt giữa đường. 

Quẻ biến là Lữ, quẻ thượng ly là hỏa, quẻ hạ cấn là núi tức có nạn cháy 
rừng, có khả năng gặp tai nạn hỏa hoạn. Hơn nửa quẻ lữ có tượng đi ra gặp 
điều không yên ổn, cho nên chuyến đi Thượng Hải này dọc đường trắc trở, 
đó là chưa nói đến có thể bị tổn thất về những tai họa khác. 

Theo sáu hào mà nói, khi đoán xuất hành, hào quan quỷ không nên hiện 
trên quẻ, hào huynh đệ không trì thế, hào huynh đệ không nên động, hào 
ứng không tuần không là tốt. Nay trong quẻ quan quỷ xuất hiện 4 lần, raà 
quan quỷ còn gặp thái tuế lâm nguyệt kiến vượng địa, còn hào huynh đệ tuy 
chưa động, nhưng huynh đệ trì thế, huynh hóa huynh là nhiều người kết bạn 
lại gặp phi xà là chủ về tượng có sự kinh dị khác thường, có thể gặp nạn 
phá tài, kiếp tài. Quẻ ngoại phục ngâm là chủ về điềm lo sợ, hào ứng lại 
tuần không là ứng với câu ?: "Hào ứng tuần không là việc không thành". Như 
vậy qua tượng hào cũng chứng tô dù có đi cũng không đến lớp dúng hẹn. Sự 
thực đã diễn ra như thế. 

Ví dụ 5. Điện báo cho Quảng Châu, ngày khởi hành chậm lại. 

Tôi dự kiến ngày 4 tháng 4 năm 1990 khởi hành đi Quảng Châu giảng 
bài. Trước khi đi 3 hôm, 1 võ sư khí công báo cho tôi biết : ngày 6 tháng 4 
ở Quảng Châu có động đất. nếu ngày 6 thầy dến Quảng Châu thì vừa dịp đó, 
nên đề nghị tôi chậm lại. Để chứng thực tin động đâ't có đúng hay không, 
ngày 1 tháng 4 tôi đã lắc được quẻ Phục của quẻ Khôn. 

Năm 1990 tháng 3 (lệnh tháng 2) ngày 6 

Canh Ngọ Kỷ Mão Bính Thân 
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QUẺ CHỦ : KHÔN QUẺ BIẾN : PHỤC LỤC THẦN 

Tử tôn dậu kim., thế Tử tôn dậu kim.. Thanh long 

Thê tài hợi thủy.. Thê tài hợi thủy.. Huyền vũ 

Huynh đệ sửu thổ.. Huynh đệ sửu thổ., ứng Bạch.hổ 

Quan quỷ mão mộc., ứng Huynh đệ thin thổ.. Phi xà 

Phụ mẫu tỵ hỏa.. Quan quỷ dần mộc.. Câu trần 

Huynh đệ mùi thổ X Thê tài tý thủy, thế Chu tước 


1) Quẻ chủ và quẻ biến tuy đậu thuộc cung khôn, nhưng thanh long, xà 
quỷ, thin thổ đều yên tĩnh, là tượng không có động đất. Do dó trưđc ngày 7 
tháng 4 Quảng Châu quyết không có dộng đất. 

2) Hào dầu huynh đệ mùi thổ của quẻ khôn động biến thành quẻ phục. 
Cả hai quẻ âm nhiều dương ít, là tượng người đông. Quẻ phục, quẻ hạ có chân 
mộc, lâm lệnh tháng vượng địa mà khắc khôn thổ, nên e rằng ngày 6 tháng 4 
ở Quảng Châu có sự kiện chấn động, vì dó mà hỗn loạn. Hơn nữa chu tước 
lâm hào huynh đệ là phát sinh các việc về kiếp tài, kiện tụng, cãi vã. 

3) Đoán về xuất hành mà gặp quẻ khôn là tượng không động. Tuy hào 
tử tôn dậu kim trì thế, nhưng hào thế lâm nguyệt phá nên không tốt, hơn 
nừa khôn là quẻ lục xung, là có loạn động, điềm không an ninh. Huynh đệ 
đọng biến thành hào thê tài là có hõa kiếp tài. Ngày 4 xuất hành không lợi. 
Do đó toi liền điện cho Hiệu trưởng Hoàng Bình Phương của Trường khí công 
Bảo Lâm - Quảng Châu rằng : "Xin đổi lại ngày 11 sẽ khởi hành và ngày 
13 đến". 

Ngày 13 tháng 4 tôi vừa xuống tàu thì Hoàng hiệu trưởng nói với tôi : 
"Thầy Thiệu thật thần tiên. Khi tôi nhận được điện thầy khởi hành chậm 
thì tôi rất lạ, hơn nữa thầy lại còn chúc gia đình tôi bình an. Tôi đoán rằng 
có thể thầy dã dự đoán được Quảng Châu sẽ phát sinh sự kiện gì đó. Quả 
nhiên ngày 6 tháng 4 ở cửa khẩu ga tàu hỏa Quảng Châu đă xảy ra vụ nổ 
lớn, làm chết và bị thương mấy chục người", về sau không ít học viên, khi 
biết được việc này đều vô cùng khâm phục bản lĩnh dự đoán cao siêu của 
thầy. Nghe nói hôm nay thầy đến, họ rất vui mừng. 

Đoán ngày 6 (ngày tân sửu) tháng 4 Quảng Châu có sự kiện chấn động 
là vì : hào đầu của quẻ khôn mùi thổ dộng, nhất-định sẽ tương xung với nhật 
kiến sửu thổ. Thực tế chứng minh biết được sự xấu tốt của xuất hành là việc 
rất hệ trọng để giữ gìn tính mạng. 
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chương 4 

Dự ĐOÁN VỀ HỌC TẬP 

Dự đoán về học tập là dự đoán xom cố thị dỗ dại học. 1loặc: đinghiên 
cứu sinh hoặc ra mtóc ngoài du học, 

Xa học, kỹ thuật hay không, cũng cố thể dự đoán Unlíí> haỵ kh*“g- vỉ 
tít ứ những vấn đề này. tòi da bàn ti mi trong sách ■ Chu dịch dự đoán họ . 

I. đoán vể OUA TRÌNH HỌC TỆP 

Dùng bát quái để dự doán kết quà thi vừa cỏ thể đoán dược sau này anh 

có thề thi vào dại học không, hoặc biết dược anh dã tốt nghiệp đại họ c , hoặc 
đê thi vào dại hộc hay cX. Cô ng« md ặtón lầndầu nhưng thông 
qua quẻ doán là có thể biết đưạc trinh độ văn hóa của ngưsi dó. 

Ví du J. Anh đang học đại học. 

Ông Triệu bạn tôi, năm 1985 khi ở trong phố đến thâm tôi <Ịâ dưa dến 
một quẻ đoán của cháu Đàm trong cơ quan của ông. Đố là quẻ Quy muội của 
quẻ Chấn (ngày giáp dần, tháng giáp thân). 


QUẺ CHỦ : CHẤN 

Thê tài tuất thổ., thế 
Quan quỷ thân kim.. 
Từ tôn ngọ hỏa. 

Thê tài thin thổ., ứng 
Huynh dệ dần mộc X 
Phụ mẫu tý thủy. 


QUẺ BIẾN : QUY MUỘI 

Thê tài tuất thổ., ứng 
Quan quỷ thân kim.. 

Tử tôn ngọ hòa. 

Thê tài SỬU thổ., thế 
Huynh dệ mão mộc. 

Tử tôn tỵ hỏa. 


Tôi. sau khi xem quẻ liền dự đoái^ drím này đang hoc dại hoc có phải 
nam 1982 thi dẫ không 7 "Đúng r ông Triệu vô CÙng kinh ngạd • 7* 
trong bât quài cung c6 Ngay Uri lên dại học cũng cô thể doán dưạc, 

thật đáng khâm phục". _ .. _ 

Giai . Trong quẻ ba hào : tài, quan, phụ lâm nguyệt kiến vưựng Juy 

hào phụ mẫu ty thdy tuẩn không! X ^ 

quan hỏa quan mã ám động sinh ra văn tinh phụ mẫu tý thòy^Phụ >nâu tý 

thủy gặp vượng nên không còn !à tuần khôn*; 

càng là không tX không. Ví dụ này ứng vái càu : 'Phụmỉư là 

C6 ẫn t„ng bảng năm 19^2 *Td5 dại hpclà vì hào thê tài 

tuất thổ lâm thái tuế, thái tuế sinh quan, quan sinh phụ mâu. 
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Ví dụ 2. Nguyên là 1 vị kỹ sư nổi tiếng. 


Thầy Tào ở Tây An dến nhà tìm tôi nói : "Anh bạn của tôi từ thành 
phố khác đến Tây An công tác, nhâ't định yêu cầu tôi tìm đến gặp thầy, nhờ 
thầy đoán cho xem. Được quẻ Tỷ của quẻ Tụy (ngày quý mùi, tháng tân mùi). 


QUẺ CHỦ : TỤY 
Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh đệ dậu kim. ứng 
Tử tôn hợi thủy o 
Thê tài mão mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa., thế 
Phu mẫu mùi thổ.. 


QUẺ BIẾN : TỶ 
Tử tôn tý thủy., ứng 
Phụ. mẫu tuất thổ. 
Huynh dệ thân kim.. 
Thê tài mão mộc., thế 
Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Phu mẫu mùi thổ.. 


LỤC THẦN 
Bạch hổ 
Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh long 
Huyền vũ 


Tôi nói vđi người đến đoán : "Anh không nhừng ià một kỳ sư mà hồi 
còn đang học, từ phổ thông đến đại học, thành tích học tập luôn đứng đầu, 
tài học xuất chúng. Văn chương của anh không những viết hay, viết nhanh 
mà còn nổi tiếng". Anh ta phấn khởi hỏi tôi : có phải bác có công năng đặc 
biệt ? Tôi nói : tôi không có năng lực gì đặc biệt về mặt dó, xưa nay chưa 
hề luyện khí công. Anh ta nói với mọi người xung quanh rằng : Tôi vốh 
không tin đoán mệnh. Hôm nay dến thăm bác cũng là mqốn để thử xem, 
không ngờ bát quái lại có thể đoán dược nhiều việc và đoán đúng như thế, 
thật là khó hiểu". Lúc đó, anh ta mới đưa các văn bằng ra. Người này không 
những đã đi khắp Trung Quốc mà còn nổi tiếng trong và ngoài nước. Những 
bản tham luận phát biểu của anh ta có tiếng vang rất lớn, là nhà lý luận 
nổi tiếng ở Trung Quốc. 

Giải : Trong quẻ Tụy quan vượng, phụ mẫu vượng, quan quỷ lại trì thế. 
Hào phụ mẫu lâm nhật, nguyệt kiến lại còn được hào quan quỷ sinh cho. 
Trong quẻ quan biên thành quan, phụ mẫu biến thành phụ mẫu là tượng có 
tên trong bảng vàng, cùng là tượng người học trò có tài văn chương xuất 
chúng. 

Quan tinh và mã tinh đều xuất hiện là đi thi dứng đầu. Hai hào quan 
quỷ, phụ mẫu đều hưng thịnh là văn chương đắc dụng. Thanh long lâm hào 
thế, sinh cho hào thế không những có nhiều tin vui mà văn chương đứng đầu, 
nổi tiếng khắp nơi. 

Trong quẻ tuy có tử tôn hợi thủy động dể khắc hào thế quan quỷ, nhưng 
có nhật nguyệt kiến mùi thổ chế ngự cho nên không bị cản trở gì. 

Ví dụ 3. Đúng, dã tốt nghiệp đại học, công tác được 1 năm. 

Chồng của cô Lý y tá cơ quan tôi, nhờ tôi đoán cho con. Được quẻ Dự 
cùa quẻ Giải (ngày giáp tý, tháng bính thân). 
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QUẺ CHỦ : GIẢI 
Thê tài tuất thổ.. 

Quan quỷ thân kim., ứng 
Tử tôn ngọ hỏa. 

Tử tôn ngọ hỏa.. 

Thê tài thin thổ o thế 
Phụ tý : Huynh đệ dần mộc.. 


QUẺ BIẾN : Dự 
Thê tài tuất thổ.. 
Quan quỷ thân kim.. 
Tử tôn ngọ hỏa. ứng 
Huynh đệ mão mộc.. 
Tử tôn tỵ hỏa.. 

Thê tài mùi thổ., thế 


Tôi xem tượng hào xong nói : con anh rất khá, năm 1983 đã đồ vào đại 
học. "Đúng, nay đã tốt nghiệp đại học và công tác dược 1 năm rồi". 

Giải : Hào quan và hào thế tương sinh. Phụ mẫu tý thủy tuy phục dưới 
hào huynh đệ dần mộc, là bị xì hơi, nhưng phụ mầu-tý thủy lâm nhật, nguyệt 
kiên sinh cho nên ở vượng địa. Thân kim xung mât phi thân dân mọc làm 
hiện phục thần và được sinh thì đương nhiên là lên lớp. Thí dụ này đỗ vào 
đại học là ứng với câu : "Hào thế vượng tướng, có một trong hai hào phụ mẫu 
hay quan quỷ là phục thần khống hiện, nếu được nhật nguyệt xung mất phi 
thẩn thì nhất định bảngvàng nêu tên". Năm 1983 là năm Quý Hợi, hào phụ 
mầu lâm thái .tuế là lúc thi đỗ. 


Ví dụ 4. Nhất dịnh tốt nghiệp đại học rồi. 

Cậu Sài ở đơn vị tôi đưa bạn đến đoán, dược quẻ Thăng của quẻ Tỉnh 


(ngày kỷ hợi, tháng tân mùi). 

QUẺ CHỦ : TỈNH QUẺ BlỂN : THẮNG LỤC THẦN 

Phụ mầu tý thủy.. Quan quỷ dậu kim.. Câu trần 

Thê tài tuất thổ o thế Phụ mẫu hợi thủy.. Chu tưóc 

Quan quỷ thân kim.. Thê tài sửu thô., thê Thanh long 

Quan quỷ dậu kim. Quan quỷ dậu kim. Huyền vũ 

Phụ mẫu hợi thủy, ứng Phụ mẫu hợi thủy. Bạch hổ 

Thê tài sửu thồ.. Thê tài sửu thổ- ứng Phi xà 


Căn cứ các thông tin hiện ra trong tượng quẻ, tôi nói : "Anh nhất định 
đă tốt nghiệp đại học mấy năm, năm 1989 là thời cơ tốt để kết hôn . Anh 
ta ngạc nhiên nói : "Thầy Thiệu, làm sao thầy biết được tôi đã tôt nghiệp 
đại học được mấy năm V. Tồi nói : Là vì trong quẻ chứa đựng thông tin anh 
học đại học. 

Giải : Hào tài trì thế lại lâm nguyệt kiến vượng địa, hào quan quỷ xuất 
hiện 2 lần, được nguyệt kiến sinh cho là tài và quan tương sinh cho nhau. 
Hai hào phụ mẫu hợi, tý thủy tuy ở đất hưu tù nhưng được hào năm tuất thổ 
động để sinh quan, quan lại tiếp tục sinh phụ mẫu, tức là liên tục tương sinh, 
lục thần chu tước lại vượng, lâm hào thế là lợi về học hành thi cử. Cho nên 
nói người đó dã tốt nghiệp đại học. Ví dự này ứng với câu : "Quan vượng có 
thể trợ giúp phụ mẩu suy, nên chắc chắn thi đỗ". 
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V? dạ 5. Thi lồ nổi tiếng. 

Năm 1988, khi giảng bài ở Khai Phong, có một đồng chí ở trong Ban 
lãnh đạo nhà trường đưa một người đến nhờ tôi đoán vận. Sau khi lập giờ 
sinh tháng đẻ thành quẻ, được quẻ Phong của quẻ Tiểu quá (ngày mậu thin, 
tháng dinh mão). 


QUẺ CHỦ : TIỂU QUÁ 
Phụ mẫu tuất thổ.. 
Huynh đệ thân kim.. 
Quan quỷ ngọ hỏa. thê 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 

Phụ mẫu thin thổ X ứng 


QUẺ BIẾN : PHONG 
Phụ mẫu tuất thổ.. 

Huynh đệ thân kim., thế 
Quan quỷ ngọ hỏa. 

Tử tôn hợi thủy. 

Phụ mẫu sửu thổ., ứng 
Thê tài mão mộc. 


Sau khi xem qua tượng hào, tôi nói : năm 1963 anh đã tốt nghiệp đại 
học. Mọi người xung quanh đều đồng thanh nói : Đúng ! Tôi lại nói tiêp : 
Anh là người rất noi tiếng. Mấy vị giáo sư đều kinh ngạc giơ ngón tay cái 
lên nói : Bát quái thật thần kỳ. Thầy Thiệu, thầy đoán đúng quá anh ây là 
nhà văn nổi tiếng toàn quốc, đồng thời còn là nhà lãnh đạo xí nghiệp, người 
anh hùng lao động. Được các sách báo, điện ảnh đưa tin nhiều lân. 

Giải : Trong quẻ hào quan quỷ lâm vượng địa lại trì thế quan quỷ hóa 
quan quỷ, còn được nguyệt kiến sinh là quan vượng, thê vượng. Trong quẻ 
hai hào phụ mẫu thin, tuất 1 vượng, 1 tuần không hào ứng phụ mẫu thin 
thổ lâm nhật kiến, tuy động hóa thành mão mộc khắc trở lại, nhưng may có 
hào quan quỷ xuất hiẹn hai lần, hào thế, hào ứng tương sinh cho nhau, như 
thế gọi là vượng quan trì thế, sinh thế thì có thể trợ giúp cho hào phụ mâu 
suy, đó là tiêu chi vào đại học. Hào thế quan quỷ, hào ứng phụ mẫu là quan 
ấn tương sinh, tất nhiên nhất định nổi tiếng. 


II. DOáN về THI DỖ 

Hàng năm, sau mỗi kỳ thi đại học, có người thi đậu, cả nhà phấn khởi, 
củng có người thi hỏng, không những bản thân buồn bã thất vọng, mà ca 
nhà cung rất nuối tiếc. Thậm chí có những bậc cha mẹ quá mong mỏi cho sự 
thành đạt của con, nên trách mắng con thường ngày không có gáng, thậm 
chí có người đánh chửi con quá mức, khiến cho con cái đau khổ, có cháu phất 
thời không chịu đựng được sinh bệnh thần kinh, có cháu bỏ nhà ra đì. Những 
hiện tượng này dáng để cho mọi người và cả xã hội chú ý. 

Đối với việc dự đoán thi vào đại học, nên dự đoán chính xác dể những 
người có khả năng thi dược thì nổ lực hơn trong học tập, tranh thủ thành 
tích đạt dược cao hơn; dối với những người năm nay gặp vận khí chưa tôt. 
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sang năm thi lại, hoặc đang trong bại vận, không thể thi đỗ thì bản thân 
và gia đình phải chuẩn bị tư tưởng, có thái độ đúng đắn, dể sớm có sự lựa 
chọn thích hợp, tránh được cảnh học ôn mấy nâm, hao phí nhiều thời gian 
và tiền của, còn bỏ lỡ thời cơ học nghề mà chỉ biết một mục đích là cố thi 
cho được. Như vậy dối vổi các cháu và gia đình dều không có lợi. Do dó dự 
đoán trước khi thi là điều vô cùng cần thiết, vì không những đưa lại sự tin 
tưởng, cố gắng mà còn đề phòng được những hậu quả không hay có thể phát 
sinh. 


Ví du ỉ. Quả nhiên thi dỗ. 

Con ông Lưu cơ quan tôi đă thi đỗ đại học, sau đó còn trở thành nghiên 
cứu sinh. Nhưng con gái của ông có thể đỗ dại học hay không thì ông không 
dám chắc. Vì vậy, trưđc khi thi 1 năm đã tìm tôi nhờ đoán. Được quẻ Đại 
súc của quẻ Tổn (ngày mậu thin, tháng mậu tý). 


QUẺ CHỦ : TỔN 
Quan quỷ dần mộc. ứng 
Thê tài tý thủy.. 

Huynh đệ tuất thổ.. 
Huynh đệ SỬU thổ X thế 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 


QUẺ BIẾN : ĐẠI súc 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tỳ thủy., ứng 
Huynh dệ tuất thổ.. 
Huynh đệ thin thổ. 
Quan quỷ dần mộc. thế 
Thê tài tý thủy. 


Sau khi xem các thông tin lộ ra trong các hào, tôi nói : con gái ông có 
thể đỗ, có thể không. Vì vậy ngay từ bây giờ phải hết sức cố gắng học tập 
mới mong thi đỗ, vì khả năng rất mong manh, về sau ông Lưu nói : may nhờ 
lời khuyên đó nên con ông rất tranh thù học tập và quả nhiên điểm thi vừa 
đủ đồ. 

Giải : Dự đoán về thi cử, trong quẻ không nên gặp hào huynh đệ trì 
thế,vì huynh đệ trì thế là chủ về sự tranh chấp. Quẻ này, tuy hào huynh đệ 
trì thế, nhưng hào quan quỷ xuất hiện 2 lần lại gặp vượng địa, còn dược 
nguyệt kiến sinh cho. Cho nên nếu bản thân nỗ lực học tập thì có thê chê 
ngự được huynh đệ. 

Trong quẻ hào quan quỷ dần mộc vượng, còn dược nguyệt kiến sinh cho; 
hào phụ mầu tỵ hỏa tuy ở tử địa, lại hóa thành tý thủy khắc trở lại là không 
tốt, nhưng tý thủy nhập mộ của nhật kiến thin thổ nên không có lực để khắc 
tỵ hỏa. Tỵ hỏa lại còn được quan vượng sinh cho. Vì vậy tuy thi đậu, nhưng 
dậu không cao. 


Ví dụ 2. Anh ấy đã thi đỗ nghiên cứu sinh. 

Có người con em ở cơ quan tôi thi nghiên cứu sinh. Năm 1986 thi hỏng, 
lần này chuẩn bị thi lẩn thứ hai, nhưng cũng không dám chắc, ông bố đên 
nhờ tôi dự đoán, được quẻ Khôn của quẻ Tỷ (ngày bính ngọ, tháng bính thân). 
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QUẺ CHỦ : TỶ 
Thê tài tý thủy., ứng 
Huynh đệ tuất thổ o 
Tử tôn thân kim.. 

Quan quỷ mão mộc., thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa.. 

Huynh đệ mùi thổ.. 


QUẺ BIẾN : KHÔN 
Tử tôn dậu kim., thế 
Thê tài hợi thủy.. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc., ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa.. 

Huynh đệ mùi thổ.. 


Tôi nói với cha mẹ anh ta : Tranh thủ thời gian học tập, sang năm nhất 
định thi được. Năm 1987, quả nhiên thi đỗ. 

Giải : Hào quan quỷ mão mộc trì thế, hào phụ mầu tỵ hỏa lâm ngọ hỏa 
của nhật kiến, hào quan quỷ biến thành quan quỷ, phụ mẫư biến thành phụ 
mẫu là quan và phụ tương sính cho nhau. Huynh đệ tuất thổ động để tương 
hợp vđi mão mộc hóa thành hỏa trợ giúp cho văn tinh của phụ mẫu, trước 
mắt quan tinh mão mộc tuy ở tử địa, nhưng sang năm gặp thái tuê trì thê, 
tức là gặp chính diện quan tinh của thái tuế nên nhất dịnh thi dỗ. Cuối cùng 
đúng như dự đoán. 


Ví dụ 3. Có thể thí đậu dại học, nhưng ngành nghề khóng lý tưởng. 

Con gái ông Đỗ ở cơ quan tôi năm 1986 thi vào đại học, đến nhờ tôi 
đoán, được quẻ Hằng của quẻ Quy muội (ngày ất tỵ, tháng ất mùi). 


QUẺ CHỦ : QUY MUỘI 
Phụ mẫu tuất thổ., ứng 
Huynh đệ thân kim.. 
Quan quỷ ngọ hỏa. 

Phụ mẫu sửu thổ X thế 
Thê tài mão mộc. 

Quan quỷ tỵ hỏa o 


QUẺ BIẾN : HẰNG 
Phụ mẫu tuất thổ., ứng 
Huynh đệ thân kim.. 
Quan quỷ ngọ hỏa. 
Huynh đệ dậu kim. thế 
Tử tôn hợi thủy. 

Phụ mầu sửu thổ.. 


Căn cứ vào các hào, tôi nói với ông Đỗ : Con ông năm nay nhất định 
vào đại học, nhưng ngành nghề có biến động, không lý tưởng lắm. 

Ngày 1-8-1986, ông Đỗ gặp tôi nói : Thầy đoán cho con gái tôi rất đúng. 
Lúc đó thầy nói cháu có thể thi dậu, thì nay đã đậu, vào khoa tiếng Trung 
của đại học Tây bắc thành phố Tây An. Ban đầu không bị dổi khoa nên rất 
phấn khởi, cứ nghĩ là thầy đoán lầm, không ngờ khi cháu đến trường thì lại 
bị dổi sang khoa quản lý, học về quản lý công nghiệp. Quả thực dự đoán như 
thần. 

Giải : Trong quẻ hào phụ mẫu sửu thổ vượng mà trì thế lại được quan 
quỷ tỵ hỏa gặp nhật kiến động sinh cho hào thê' tức là sinh cho văn tinh. 
Đó là dấu hiệu có thể thi đậu, hơn nữa ngành nghề tốt. Nhưng hào phụ mẫu 
SỬU thổ bị nguyệt phá mà ám động biến thành hào huynh đệ dậu kim làm 
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cho xì hơi, hoặc nói cách khác sửu dậu bán hợp nhau thành cục huynh đệ. 
Vì huynh dệ chủ về tranh chấp, nên ban đầu tuy được báo học khoa Trung 
vãn, nhưng về sau bị người khác giành mất, dành rơi vào khoa quản lý. 


Ví dụ 4. Sang năm thi lại. 

Ồng Lý đưa con đến hỏi tôi năm 1987 cháu có thể thi đậu không ? Được 
quẻ Di của quẻ Hoán (ngày kỷ hợi, tháng bính thân) 

QUẺ CHỦ : HOÁN QUẺ BlÉN : DI 


Phụ mẫu mão mộc. 
Huynh đệ tỵ hỏa o thế 
Tử tôn mùi thổ.. 

Huynh đệ ngọ hỏa.. 

Tử tôn thin thổ o ứng 
Phụ mẫu dần mộc X 


Phụ mẫu dần mộc. 
Quan quỷ tý thủy.. 

Tử tôn tuất thổ., thế 
Tử tôn thin thổ.. 

Phụ mẫu dần mộc.. 
Quan quỷ tý thủy, ứng 


Quẻ này tương đối phức tạp. Tôi xem tượng quẻ, tuợng hào rồi nói : Con 
ỏng năm nay thi dậu, nhưng vì gặp trắc trở nên không dược lấy vào. "Đúng, 
năm nay cháu đả thi đậu, sau khi đến trường vì đánh nhau, bị nhà trường 
bắt giữ hơn nửa tháng, sau đó bị đuổi. Nhờ thầy xem có thể tìm trường khác 
để xin vào học được không, hoặc sang năm thi lại có đậu được không ?" "Sang 
năm nhất định thi đậu". Tôi lại nói với con ông : "Cháu không nên dánh 
nhau nữa, nhất dinh phải tôn trọng nội quy nhà trường, nếu không thì không 
những thi hỏng mà còn gặp những bất trắc khác", về sau nhờ cháu nghe lời, 
cố gắng học tập, nên năm 1987 lại thi đậu. 

Giải : Hào phụ mẫu mão mộc tuy bị tuyệt ở nhật kiên, nhưng hào quan 
quỷ tý thủy được nguyệt kiến sinh cho, lại lâm nhật kiên nên vượng, do đó 
có thể sinh trợ cho hào phụ mầu mão mộc. Điều này ứng với câu : "Vượng 
quan có thể trợ giúp cho suy phụ". 

Đoán con ông xảy ra sự việc vì trong quẻ cùng với nguyệt kiến cấu tạo 
thành tỵ hình thân, thân hình dần, dần hình tỵ, tức tam hình đều có. Hào 
thế là hào dương, dương động là chủ về việc quá khứ, huynh dệ trì thê mà 
động là chủ về việc đấu tranh, hơn nữa hào thế lại hóa thành quan quỷ khắc 
trở lại là nhất định có việc kiện tụng, việc quan, do đó đã xảy ra việc đánh 
nhau bị nhà trường bắt giam và khai trừ. Đoán nàm 1987 lại thi đậu là vì 
hào phụ mẫu mão mộc làm thái tuế, cho nên văn tinh rất vượng. 


Ví dạ 5. Cảm ơn thầy Thiệu. 

Bác sĩ Lưu đến hỏi tôi : con gái bà cuối năm có thi đỗ đại học không ? 
Được quẻ Tùy của quẻ Tỷ. 


Năm 1986 
Bính Dần 


tháng 2 
Tân Mão 


ngày 25 
Đinh Sửu 


giờ Dậu 
Kỷ Dậu 
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QUẺ CHỦ : TỲ 
Thê tài tý thủy., ứng 
Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim X 
Quan quỷ mão mộc., thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa.. 

Huynh dệ mùi thể.. 


QUẺ BIỂN : TÙY 
Huynh đệ mùi thổ.. 
Tử tôn dậu kim. ứng 
Thê tài hợi thủy. 
Quan quỷ mão mộc.. 
Phụ mầu tỵ hỏa., thế 
Huynh đệ mùi thổ.. 


Sau khi lập tượng quẻ, thấy rõ quan tinh, vân tinh, tôi chúc mừng bà : 
Xin chúc mừng bác sĩ, năm nay cháu nhất định đồ vào dại học. về sau bác 
sĩ gặp tôi phấn khởi thông báo cháu đã thi đỗ. Rất cảm ơn thầy. 

Giải : Quan quỷ mão mộc lâm nguyệt kiến, còn trì thế, lại biên thành 
quan tinh mão mộc; phụ mẫu tỵ hỏa vốn đã ở vượng địa lại còn được quan 
tinh của nguyệt kiến sinh cho, như vậy gọi là quan quỷ tương sinh, đó là 
tượng treo bảng vàng, trong quẻ hào tử tôn thân kim tuy động khắc hào quan 
quỷ mão mộc, nhung thân kim ở đất hưu tù, hơn nữa còn biến thành hợi thủy 
làm xì hơi, do đó không những không khắc nổi quan tinh, ngược lại còn sinh 
ra hợi thùy để trợ giúp quan tinh măo mộc. 


Vĩ dụ 6. Vào trường đại học. 

Tháng 3/1990 một đốc công ở nhà máy cùa thành phố Tây An nhờ tôi 
đoán cho con của họ hàng thân thích xem năm nay có đỗ đại học không ? 
Được quẻ Lâm của quẻ Tổn. 

Năm 1990 tháng 3 (lệnh tháng 2) ngày 3 

Canh Ngọ Kỷ Mão Quý Tỵ 


QUẺ CHỦ : TỔN 
Quan quỷ dần mộc o ứng 
Thê tài tý thủy.. 

Huynh dệ tuất thổ.. 
Huynh đệ sửu thổ., thế 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 


QUẺ BIẾN : LÂM 

Tử tôn dậu kim.. 

Thê tài hợi thủy., ứng 
Huynh đệ sửu thổ.. 
Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc. thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 


Tôi nói với ông Chương : năm nay cháu thi vào dại học, dó là dịp tốt, 
nhưng có diềm tranh chấp- Vì vậy nếu cố gắng hết sức thì mới có thể thi 
đậu. Về sau ông Chương báo lại cho biết cháu đã thi đậu. 

Giải : Quan tinh mảo mộc lâm nguyệt kiến, còn phụ mẫu tỵ hỏa lâm 
vượng địa, lại được lệnh tháng sinh cho, quan tinh và văn tinh không những 
tương sinh cho nhau mà đều gặp thiên ất quý nhân. Đáng mừng hơn là phụ 
tinh lâm thái tuế ở vượng địa. Như thế gọi là quan tinh và phụ tinh cả hai 
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đều vượng, còn hào thế không vượng. Nếu gặp nhật nguyệt sinh cho ở vượng 
địa, lại được quý nhân giúp sức thì nhất định sẽ thi đỗ. 

Trong quẻ hào huynh đệ xuất hiện 4 Lần, hơn nữa huynh dệ trì thế ỉại 
biến thành huynh đệ, huynh đệ là sự tranh chấp rất đáng kiêng kỵ. Trước 
mắt, huynh đệ tuy còn ở tử địa, bị quan quỷ chế ngự, nhưng đến lúc thi quan 
quỷ gặp suy địa, còn huynh đệ lâm vượng địa thì sẽ xảy ra sự tranh chấp. 
Do dó phải tranh thủ thời gian học tập, giành dược điểm cao, mới tránh được 
thất bại trong tranh chấp. 


III. ĐOáN THI HỎNG 


Phàm những người thi đậu, trong tứ trụ đều tàng chứa những thông tin 
về thi đại học, vận trình lại tốt, nhưng cũng cẩn phải cộng thêm sự nỗ lực 
của hậu thiên. Còn những người thi hỏng, tuy có người trong tứ trụ cố tàng 
chứa thông tin đổ đại học, nhưng vì nhất thời dang hành vận xấu không thi 
dỗ nên đành phải kiên trì chờ đợi đến dịp tốt. Cũng có người trong tứ trụ 
không có phụ tinh, hoặc thiên tư yếu kém, tuy hàng ngày học hành vất vả 
nhưng kết quả thi vẫn không đậu. Cũng có người tuy quan và phụ cả hai đều 
vượng, nhưng do bản thân không cô' gắng, học dược chăng hay chớ, ham chơi 
bời, hoặc sớm yêu dương thì kết quả cũng không thi đỗ. 

Ví dụ 1. Hai lần thi hỏng. 

Cô Lý ở thành phố Tây An, tháng 7/1986 nhờ tôi doán xem con gái năm 
1987 có thi đậu đại học không ? Được quẻ Tiểu súc của quẻ Đại súc. 


Năm 1986 tháng 7 ngày 6 

Canh Ngọ Bính Thân Đinh Hợi 


QUẺ CHỦ : ĐẠI súc 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy X ứng 
Huynh đệ tuất thổ.. 

Huynh đệ thin thổ. 

Phụ ngọ : 

Quan quỷ dần mộc. thế 
Thê tài tý thủy. 


QUẺ BIẾN : TIỂU súc 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh đệ mùi thổ., ứng 
Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy, thế 


Tôi nói cho cô Lý biết : con cô rất hiếu động, không yên tâm học. Cô 
Lý nói : "Thầy nói rất đúng, cháu là gái mà giống như trai, luôn luôn hiếu 
động". Tôi lại nói : nếu không tranh thù thời gian học thì thi rất khó dậu. 
Về sau quả nhiên 2 lần thi đều hỏng. 
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Giải : Cả quẻ chủ và quẻ biến đều dương nhiều âm ít, dương là dộng, 
âm là tĩnh, nên nói cháu hiếu động. Trong quẻ hào quan quỷ dần mộc trì 
thế, tuy có nhật kiến hợi^thủy dộng sinh cho, nhưng quan tinh dần mộc ở tử 
địa, lại còn bị nguyệt kiến thân kim xung khắc, tức là nưóc ít khó cứu được 
cây mất rễ. Mặt khác văn tinh phụ mầu không xuất hiện, vừa phục vừa bị 
hào dộng nhất kiến khắc. Như thế gọi là quan tinh, văn tinh vừa suy vừa bị 
khắc, nên hai lần thi đều trượt. 


Ví dụ 2. Thi hỏng. 

Cô Trì ở cơ quan tôi, hỏi năm 1989 con thi đại học có thể dậu không ? 
Được quẻ Tụy của quẻ Hàm. 

Năm 1988 tháng 7 ngày 14 

Mậu Thìn Canh Thân Nhâm Tý 


QUẺ CHỦ : HÀM 
Phụ mẫu mùi thổ., ứng 
Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy. 

Huynh đệ thân kim o thê 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 

Phu mẫu thin thổ.. 


QUẺ BIẾN : TỤY 
Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh dệ dậu kim. ứng 
Tử tôn hợi thủy. 

Thê tài mão mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa., thế 
Phụ mẫu mùi thổ- 


Căn cứ thông tin hàm chứa trong các hào, tôi an úi cô ta : Con cô sang 
năm thi có khó khăn, phải chuẩn bị tốt tư tưởng, đồng thời nên thi trung 
cấp để chắc hơn. Quy luật là con người muốn vươn cao hơn, còn nước thì chảy 
về chỗ thấp. Cô ây nghĩ sức học con mình tương dối, nếu thi trung cấp thì 
sợ phí, nên cho thi đại học. Kết quả dại học không đậu, trung cấp cũng không 
vào được. 

Giải : Hào huynh đệ lâm nguyệt kiến mà trì thế là chủ về tượng tranh 
chấp. Hào quan quỷ ngọ hỏa ở bệnh địa, hóa thành thoái thân, lại gặp nhạt 
kiến tý thủy xung khác, là bệnh nặng còn uống sai thuốc. Quan quỷ là nguyên 
thần của phụ mẫu, nguyên thần bị khắc, văn tinh lại không có trợ giúp thi 
làm sao mà thi không trượt ? Trong quẻ biến, hào quan quỷ trì thế được thê 
tài mão mộc sinh cho, là tài sinh quan, quan sinh văn, nên nêu thi trung cap 
thi không có vấn để gì trắc trỏ. 

Vĩ dụ 3. Khó mà dậu dược. 

Ổng Lục ở cơ quan tôi đả tốn rất nhiều công sức lo cho con thi vào đại 
hoc. Nghe nói trường hào dạy tốt thì liền tìm cách chuyển con đên đó học. 
Năm 1989 con ông sẽ thi, liền tìm đến tôi nhờ đoán. Được quẻ ích của quẻ 
Vô vọng. 

Năm 1989 tháng 6 ngày 5 giờ Tuất 

Kỷ Tỵ Tân Mùi Mậu Thìn Nhâm Tuât 
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QUẺ BIẾN : ÍCH 

Huynh đệ mão mộc. ứng 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ.. 

Thê tài thin thổ., thế 
Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy. 

Tối lập quẻ xong, dặt bút xuống một hồi lâu không nói nên lời. Ông Lục 
qua vẻ mặt của tôi cũng cảm thấy không ổn. Một chốc ồng hỏi : Thầy Thiệu, 
thế nào ? Vì tôi cảm thấy có những điều trước mắt chưa nói thảng được, vì 
vậy ngập ngừng nói : Ổng và cháu nên chuẩn bị tư tưởng, vạn nhất nếu thi 
không đậu thì đừng nên trách cháu, cháu cũng không nên bi quan mà cần 
cố gắng tiếp tục học tập, sang năm thi lại. Thi xong, quả nhiên con ông tuy 
học khá nhưng không đậu. 

Giải : Hào thê tài là kỵ thần của hào phụ mẫu, hào tử tôn là kỵ thần 
của quan quỷ. Đoán đi thi kiêng nhất là hào thê tài, hào tử tôn vượng lại trì 
thế. (Xin đọc mục này ở cuốh "Chu dịch dự đoán học" của tôi). Nay trong quẻ 
hào tử tôn trì thế khắc quan quỷ, quan quỷ thân kim tuy được nguyệt kiến 
mùi thổ sinh cho, nhung bị tử tôn ngọ hỏa động đến khắc, hào quanq uỷ lại 
hóa thành tỵ hỏa khắc trở lại nên quan tinh tuy có nhưng cũng như không. 
Hào phụ mầu tý thủy bị nguyệt kiến tuất thổ khắc, lại mộ ở nhật kiến thin 
thổ nên quan quỷ và phụ mẫu tuy đều có nhưng cũng như không, như vậy 
làm sao mà đậu được. 

Vi dụ 4. Thi hỏng. 

Có một đô”c công ờ nhà máy thành phố Tây An, nghe bà con bảo rằng 
nhờ thầy Thiệu đoán mới biết được con mình có thể thi đậu đại học hay 
không, nên ông ấy cũng nhờ tôi đoán xem kết quả sẽ ra sao. Được quẻ Tùy 
của quẻ Truân. 

Năm 1990 tháng 3 (lệnh tháng 2) ngày 3 

Canh Ngọ Kỷ Mão Quý Tỵ 


QUẺ CHỦ : VÔ VỌNG 
Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thản kim. 

Tử tôn ngọ hỏa o thế 
Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy, ứng 


QUẺ CHỦ : TRUÂN 
Huynh đệ tý thủy.. 
Quan quỷ tuất thổ. ứng 
Phụ mầu thân kim X 
Quan quỷ thin thổ.. 

Tử tôn dần mộc., thế 
Huynh đệ tý thủy. 


QUẺ BIẾN : TÙY 
Quan quỷ mùi thổ., ứng 
Phụ mẫu dậu kim. 
Huynh đệ hợi thủy. 
Quan quỷ thin thổ., thế 
Tử tôn dần mộc.. 

Huynh đệ tý thủy. 
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Tôi nói thật với đốc công rằng : Năm nay khó đậu, sang năm cô gắng 
học để thi lại. Đúng như dự đoán, năm đó thi hỏng, 

Giải : Hào tử tôn dần mộc trì thế lâm nguyệt kiến vượng địa, còn hào 
quan quỷ tuất thổ ở tử địa, còn bị khắc. Phụ mẫu thán kim đã hưu từ còn bị 
nhật kịến tỵ hỏa hình hại. Ví đụ này thuộc trường hợp quan tinh và phụ tinh 

đều ở tử. địa lại còn bị khắc, nên chắc chắn là thi hỏng. 

> 

IV. ĐOÁN về DU HỌC 

Mấy năm lại dây ngày càng nhiều người ra nước ngoài học tập, hoặc 
thầm hỏi bà con, buôn bán, định cư hoặc đi công tác. Đặc biệt là các thành 
phố duyẽn hải, người di ra nước ngoài càng nhiều. Do đó yêu cầu dự đoán có 
đi được không, khi nào thì đi được đã trở thành diểm nóng trong dự đoán 
thông tin. 

Đối với dự đoán đi ra nước ngoài, trước đây tôi chưa gặp mấy, nên sự 
nghiên cứu về mặt này chưa nhiều. Từ năm 1987 lại đây, khi dạy học hoặc 
tham gia hội thảo ở các thành phố lớn như Bàc Kinh, Thượng Hải, hàng 
Châu, Thâm Quyến, v.v... thường gặp người đến nhờ dự đoán về mặt này. 
Nên đoán như thế nào, hồi đó quả thực chưa rõ phương pháp, chưa tích lũy 
được kinh nghiệm, nên đành căn cứ vào nhũmg người đã đi để dò thử tìm 
phương pháp, bắt đầu từ năm 1987, tôi dã đoán được hơn 200 trường hợp, 
độ chính xác ngày càng cao, kết quả khá mỹ mãn. Từ kết quả dự đoán ta có 
thể thấy rõ, trong tứ trụ hoặc trong quẻ của người đi ra nước ngoài không 
những tàng chứa thông tin xuất ngoại và có vận khí mà còn có thể thấy rõ 
việc di ra nước ngoài cũng thể hiện theo một quy luật nhất định. 

Có người vì không biết trong tứ trụ cùa mình có tàng chứa thông tin đi 
ra nước ngoài hay không, nên cứ mù quáng viết đơn xin, kết quả làm thủ tục 
mấy năm, tốn nhiều công sức, nhiều tiến, mà euốỉ cùng ván ôm lấy thất vọng. 
Có người vôn trong vận của mình, hoặc trong quẻ có tàng chứa thông tin đi 
ra nước ngoài, nhưng vì không biết nên đã bỏ lỡ mất cơ hội. Lại có người, 
vốn việc xuất ngoại dối với cá nhân không có lợi, nhưng vẫn tìm cách đi 
bằng được, kết cục khi ở nước ngoài gặp việc xấu, hoặc bị bệnh nặng mà chết 
nơi đất khách quê người. Cũng có người vì không tìm dược công tác ổn định, 
nên cô' tìm cách xuất ngoại, mong lập nghiệp ở nước ngoài, nên đâ hao phí 
nhiều tiền của chạy chọt, kết quả bị lừa... Từ các trường hợp kể trên ta thấy, 
việc dự đoán thông tin xuất ngoại là vô cùng cần thiết và quan trọng đối với 
người cần xuất ngoại. Căn cứ kinh nghiệm tích lũy được của mấy năm gần 
đây, ta thấy rõ : tiêu chí thông tin xuất ngoại rất da dạng. Dưới dây xin giới 
thiệu phương pháp dự đoán để đọc giả tham khảo. Phương pháp này cũng là 
dần dầu tiên được công bố. 
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Ví dụ 1. Có tin mừng sẽ xuất dương đi xa. 

Tháng 11/1987 tôi nhận được một bức thư của sinh viên họ Tạ ở một 
trường đại học Bắc Kinh gửi dến, vì thất tình nên nảy ra ý định tự tử Lúc 
đổ sau khi đoán theo tứ trụ mà anh ta gửi đến, đồng thời thây lời Vốn trong 
thư, toi liền căn cứ thời gian nhận thư gieo quẻ Sau đó tôi viết thư trả lời 
răng : Tiền dồ của anh rất rộng lớn, trên con dường học tập sẽ cócông danh, 
học vị. Năm 1988 anh sẽ có chuyến đi 'xa, có khả năng xuất dương du học. 

Ngày 22/11/1988 trong thư gửi cho tôi, cậu Tạ phấn khởi viêt : Tôi đã 
từ vực thẳm ngoi lên được. Năm 1988 sau khi tốt nghiệp dại học, lãnh đạo 
đã quyết định gửi tôi sang Nhật Bản du học. Kết quả từ mùa thu 1988 đêp 
nay cậu Tạ vẫn còn học ở Nhật Bản. Hồi dó gieo được quẻ Tỷ của quẻ Kiến. 

Năm 1987 tháng 11 ngày 15 stò 

Đinh Mão Nhâm Tý Mậu Ngọ Canh Thân 

QUẺ CHỦ : KIỂN QUẺ BIẾN : TỶ 

Tử tôn tý thủy.. Tử tôn tý thủy ứng 

Phụ mẫu tuất thổ. Phụ mẫu tuất thố 

Huynh đệ thân kim., thế Huynh đệ thân kim 

Huynh đệ thân kim o Thê tài mão mộc., thế 

Quan quỷ ngọ hỏa.. Quan quỷ tỵ hỏa„ 

Phụ máu thin thổ., ứng Phụ mẵu mùi thổ.. 

Giải : Căn cứ kinh nghiệm trước đây, phàm những người xuất ngoại, 
hoặc đi lại biến dộng nhiều, thì đều có mã tinh hoặc mã tinh động mã tinh 
bị xung. Tôi nghĩ những người di ra nước ngoài thì càng thê. ơ ví dụ này 

quẻ lạp vào ngày ngọ "dần ngọ tuất mã ở thân". Trong quẻ k ^ òng . a ^ í ^ g 

than kim mã tinh động, hào thế lâm mã tinh mà có 3 mã tinh xuât hiện, 
qua thực là tượng nhiều ngựa chạy, phóng đi. Quẻ thượng cna kiển là khảm, 

que hạ là cấn nên có tượng vượt sông vượt núi đi xa - p° A ỷ tỗ } f° án p 0 pp 
mừng có thể đi nước ngoài. Vì sao lại đoán "có thể" ? Vì ở đây là lần thứ hai 
tai đoán đi nước ngoài nên chưa dám chắc. Người này đi học ở Nhật, chính 
ứng với câu "hào ba thân kim mã tinh hóa thành mão mộc . 

Ví dụ 2. Nguyện vọng du học cuối cùng thành sự thật. 

Bà Hoàng Bình Phương, Hiệu trưởng Trường khí công Bảo Lâm ở thành 
phố Quảng Châu viết dơn xin ra nước ngoài học tập, đã mấy năm vân chưa 
đạt được. Tháng 8 nãm ngoái khi bà dến Tây An tham gia Hội thảo quốc tê 
khí cong lần thứ hai, lại tìm tôi nhờ đoán năm 1990 có hy vọng gí không 
Nếu có thì sẽ cố gắng thêm, nếu không thì cũng không đeo đuổi nữa. Lúc đó 
lắc thẻ được quẻ Tiết của quẻ Lâm. 
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Năm 1989 
Kỷ Tỵ 


tháng 8 
Quý Dậu 


ngày 13 
Ất Hợi 


QUẺ CHỦ : LÂM 
Tử tôn dậu kim.. 

Thê tài hợi thủy X ứng 
Huynh đệ sửu thổ.. 
Huynh đệ sửu thổ.. 
Quan quỷ mão mộc. thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 


QUẺ BIẾN : TIẾT 

Thê tài tý thủy.. 
Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim., ứng 
Huynh đệ sừu thổ- 
Quan quỷ mão mộc. 
Phụ mẫu tỵ hỏa. thế 


Xem xong quẻ, tôi phấn khởi nói với bà : nãm ngoái và năm nay khi 
tôi ờ Quảng Châu, đoán bà tháng 4/1990 nhất định xuất ngoại. Bà vẫn hoài 
nghi, lần này lại đoán tháng 4/1990 hoặc muộn nhất trước tháng 5 nhất định 
sẽ xuất ngoại. Lần này thì yên tâm rồi chứ. về sau quả nhiên tháng 4/1990 
đi du học ở Ôxtrâylia. 

Giải : Ngày ất hợi đoán dược quẻ Lâm ứng với câu "hợi mão mùi mã ở 
tỵ", trong quẻ hào năm hợi thủy vượng lại lâm nhật kiến, xung động mã tinh 
tỵ hỏa, mâ tinh lại hóa thành mã tinh. Quả thực là tượng xuất ngoại. Vì tỵ 
là tháng 4, mã gặp vượng địa, nên đoán tháng 4. 


Ví dụ 3. Chu du thế giới. 

Năm 1987, có một học giả người 
được quẻ Gia nhân của quẻ Bôn ^ngày 

QUẺ CHỦ : BÔN 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy X 
Huynh đệ tuất thổ., ứng 
Thê tài hợi thủy. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc. thê 


Pháp đến Tây An nhờ tôi đoán vận, 
ất hợi, tháng tân hợi). 

QUẺ BIẾN : GIA NHÂN 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. ứng 
Huynh đệ mùi thổ.. 

Thê tài hợi thủy. 

Huynh đệ sửu thổ., thế 
Quan quỷ mão mộc. 


Tôi xem tượng quẻ nói với bà : Bà đi rất nhiều, có tượng di khắp thế 
giới". "Thầy Thiệu, ngài nói rất đúng, tôi đã từng đi nhiều nước. Thầy xem 
về sau tôi còn có dịp ra nước ngoài nữa không ?". Tôi nói : "Năm 1988 sẽ 
không đi nữa, năm 1989 lại sẽ xuất ngoại '. 

Cuối năm 1989 bà gửi thư sang kể : cả năm 1988 ở nhà. Tháng 10/1989 
vừa cùng với eon đi sang Mỹ và mấy nước khác du lịch, nay mới trở về. 

Giải : Căn cứ câu "hợi mão mùi mả ở tỵ", trong quẻ chủ Bôn không có 
mả tinh, trong quẻ biến Gia nhân hào năm tỵ hỏa là mả tinh, trong quẻ hào 
hợi hai lần xuất hiện, mà hợi thủy lại gặp nhật kiến, nguyệt kiến vượng địa, 
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trực xung mã tinh. Mã bị xung tất sẽ động, đó là tượng xuất ngoại. Năm 
1988 là năm mậu thin, thin Là thủy kho, hợi thủy nhập kho nên không xung 
mã tinh tỵ hỏa, do đó năm 1988 nằm im. Đến nám 1989 là năm kỷ tỵ, mã 
tinh lâm thái tuế vượng địa, mã vượng thì thân khỏe, đó là tượng đi xa. 

Ví dụ 4. Sang Nhật du học. 

Hứa Tiểu Bình là đệ tử của tôi, là thạc sĩ y học của Viện nghiên cứu y 
học Hàng Châu. Tháng 9/1989 khi tôi dâng giảng bài ở đại học giao thông 
Thượng Hải, cô đả từ Hàng Châu đến thăm tôi. Lức đó cô nói với tôi Nhật 
Bản mời cô sang dùng khí công để chữa bệnh, không biêt nên đi hay không. 
Được quẻ Hoán của quẻ Khô'n (ngày kỷ dậu, tháng giáp tuất). 


QUẺ CHỦ : KHỐN 

QUẺ BIỂN : HOÁN 

LỤC THẦN 

Phụ mẫu mùi thổ X 

Thê tài mão mộc. thế 

Câu trần 

Huynh đệ dậu kim. 

Quan quỷ tỵ hỏa. 

Chu tước 

Tử tôn hợi thủy o ứng 

Phụ mẫu mùi thổ.. 

Thanh Long 

Quan quỷ ngọ hỏa.. 

Quan quỷ ngọ hỏa., ứng 

Huyền vũ 

Phụ mẫu thin thổ. 

Phụ mẫu thin thổ. 

Bạch hổ 

Thê tài dần mộc., thế 

Thê tài dần mộc.. 

Phi xà 


Tôi vừa giải quẻ vừa nói với cô : "Long động là chủ về tin mừng, gặp 
mã mà dộng nhất định xuất ngoại". Nguyên tháng 10 nàm nay cô có dịp xuất 
ngoại nhưng vì việc khác rằng buộc nên đi không nổi. Tháng 11, tháng 12 
năm nay lại có cơ hội nữa, chậm nhất đến tháng 4 năm 1990 là chắc chắn 
sẽ đi", về sau ngày 6-1-1990 (tức trước lập xuân, là lệnh tháng 12 của năm 
trước) thì lên đường. 

Ngày dậu doán được quẻ Khốn theo câu "Tỵ dậu sửu, mã ở hợi". Trong 
quẻ hào bốn hợi thủy là mã tinh động, động là tượng tốt, nhưng hợi thủy 
động tương hợp với dần mộc, hợp là ràng buộc nên tháng 10 đi không nổi. 
Tháng 11 mã tinh hợi thủy ở vượng địa, tháng 12 là mùa đông thủy vẫn 
vượng nên mã tinh cũng vượng. Trong quẻ hào sáu mùi thổ động xung mất 
nguyệt kiến sửu thổ tạo thành tỵ dậu sửu hợp với hào năm thành cục huynh 
đệ, sinh cho mã tinh hợi thủy, mã vượng là tượng lên đường. 

Ví dụ 5. Năm 1990 xuất ngoại. 

Tháng 8/1989, ngài Lý Lập Vinh ở Viện nghiên cứu của thành phô' Thượng 
Hải đến Tây An tham gia hội nghị khí công quốc tế lần thứ hai, muốn biết 
khi nào thì xuất ngoại. Nhờ tôi đoán được quẻ mông của quẻ Bóc. 

Năm 1989 tháng 8 ngày 9 giờ thân 

Kỷ Tỵ Quý Đậu Tân Mùi Bính Thán 
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QUẺ CHỦ : BÓC 

Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy., thế 
Phụ mẫu tuất thẩ.. 

Thê tài mão mộc.. 
Quan quỷ tỵ hỏa X ứng 
Phụ mầu mùi thổ.. 


QUẺ BIẾN : MÔNG 
Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy.. 

Phụ mẫu tuất thổ., thế 
Quan quỷ ngb hỏa.. 

Phụ mầu thin thổ. 

Thê tài dần mộc., ứng 


Tôi lặp quẻ xong liền hái : "Ngài dụ học hay chuyển nước ngoài 

sinh sống ?■' Ong nói : 'Tôi chuyển ra sống à nước ngoài dãbắtdầu làm thù 
tục". Tôi báo cho ông ta biết Neulà chuyềnchổ ăthlnên “* nh thủ làm 
thù tục. tháng 4, 5 hoặc tháng 10, 11 nâm 1990 là cô thể đi dưọc 

Ngày 28-9-1990 từ Thượng Hải ông gọi điện báo cho tôi biết thủ tục đã 
làm xong, ngày 16 tháng 10 sẽ khởi hành. 

Giải ■ "Hợi mão mùi, mã à tỵ. Trong quẻ hào tử tôn, quýthúyla hào 
thế, lâm nguyệt hiến vượng dịa; hào ứng quan quỷ tỵ hòa là mã tinh, lâm 
thái tuế Tđộng là tượng đUại Xuất ngoại dừ học thuộc về phưưní[ diện 
học hành, cầu danh, cho nên hào tử tôn tri thế không có lọ còn đề thay dổi 
chẽ 4 tu toông tóc hạ^ Đoán nàm! 1990 đùà vì _1990 là nâm canh. ngọ 
ngọ hỏa xung mất tý thủy cùa hào thế, là tưựng dộng thân. Tháng 10 hự! 
thủy xung mã tinh, đó là tượng di xa. 





Chươtìg 5 

Dự ĐOÁN VỀ Sự NGHIỆP 


Công danh, tiền đồ, sự nghiệp dó là điều ai cũng quan tâm. Đôi với một 
người mà nói, tiền đồ sự nghiệp của anh ta như thế nào, trong cuốn "Chu 
dịch dự đoán học" tôi đã dẫn ra câu nói trong "Tăng san bốc dịch" như 
sau : Người mà hào phụ mẫu và hào thế cùng vượng thì cuối cùng nhất định 
sẻ thành đạt; nhật kiến, nguyệt kiến và hào động tương sinh cho nhau thì 
sẽ phú quý. Trong đoán quẻ, hào thế và hào phụ mẫu nên đều vượng hoặc 
động để biên thành tốt, hoặc hào phụ mẫu trì thế, còn nhật kiến, nguyệt 
kiến, hào động sinh hợp với hào thế thì nhất định sẽ thành công. Phàm gặp 
quẻ hào phụ mẫu vượng trì thế, còn được hào quan quỷ động sinh cho; hoặc 
quan tinh trì thế, hào phụ mầu lại vượng động; hoặc cả quan sinh và phụ 
mẫu đều vượng động sinh hợp cho hào thế; hoặc có nhật kiến, nguyệt kiến 
làm quan tinh, hào phụ mẫu sinh hợp cho hào thế đều là chủ về tượng công 
thành danh toại. Nếu đoán vào các đại vận ở cuối đời, trong quẻ gặp được 
như thế thì nhất định nổi tiếng xa gần, là người có sự nghiệp, về mặt quân 
sự nhất định là bậc tướng soái. 

Sách Tăng san bốc dịch nói : "Đoán công danh nếu hào phụ mẫu không 
vượng để sinh thân thì phải có vượng quan trì thế. Người mà cuộc đời không 
thành đạt, nếu khống phải hào tử tôn trì thế thì cũng là hào thê tài, tử tôn 
phát động hoặc hào thế bị khắc, hoặc cả sáu hào động loạn. Người như thế 
việc gi cùng thất bại. 

I - Dự ĐOÁN về CÔNG DANH 

Từ xưa đến nay khi đoán về mệnh vận cả cuộc dời đều dừng phương 
pháp đoán què riêng biệt. Ví dụ : đoán về quan vận thì lập quẻ quan vận, 
đoán hôn nhân lập riêng quẻ hôn nhân, hỏi về cha mẹ phải lập quẻ đoán về « 
cha mẹ. Đoán riêng từng quẻ vừa phiền phức vừa không khoa học. Vì bất cứ 
sự vật nào cũng không thể hoàn toàn trọn vẹn. Ví dụ, muốn phụ mẫu vượng 
tướng thì nhat dinh không lợi tử tôn, muốn tử tôn vượng thì không lợi cho 
công danh quan vận; muôn huynh đệ vượng thì khắc thê kiếp tài; muốn thê 
tài vượng tướng thì phụ mầu bị khắc; muốn quan quỷ vượng tướng thi huynh 
đệ khó tròn. Do đó mặt này tốt thì mật kia phải xấu. Điều này phù hợp với 
quan điểm duy vật biện chứng là mọi sự vật đều có hai mặt. 
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Bể giải quyết phưong pháp dùng bát quái dự đoán ^nh vận cả c„0c 

ddi, Wi z c7vàc nguyên lý úp què theo nàu. tháng ngày gid cùa Th.ệu 

KhaMTiet trưdc đầy nghiên cứu ra cách lập quệ the0 ^ ^ n f “ g ^, ^ 

. . L đoán mênh vận cả đời. Sự khác nhau giữa phương pháp lập quẻ để 

tti inh vận CUỘC đôi vdi iập quẻ theo ụ&m tháng“ngày ^Oề đoán sự 

“ iH ch6 khi doán sự việc thi phải cộng thêm sô'chi năm cim doán 

ị . k * h ải cọng thêm số can năm sinh, phương pháp này 

mânh vân cuộc đời thì phai cọng tneiii ■ „ IX 

Tthựỉ tê toảo nghiệm chứng tô đon giàn và đá ng tin cậy cũng là m 
trong 7ngttà»hC*hKn cứu quan ^ụ g uh^ cù a công t á c nghmn chu 
Tảĩo chưng cùa ta ~ phdp 7 ậ duục bàn chi tiết trong cuến Chu 
dịch dự đoán học xuất bản ở Hương Cảng. 

Ví dụ 1. Nguyên là một nghệ nhân nối tiếng. 

Tháng 7/1985, một ngưài bạn thân biết tôi nghiên cúu dịch học ứng 
dung dự đoán nên dả dưa nâm tháng ngày gia sinh của một, ngưạ khdc ■đến 
nha tôidoán T«“ liền theo nám tháng ngày gia sinh lập quẻ, đưạc quẻ 
của quẻ trung phù. 


Năm 1940 
Canh Thìn 


tháng 12 
Kỷ Sửu 


ngày 26 
Tân Mùi 


giờ 

Nhâm Thìn 


Số thành quẻ : 7 + 12 + 26 - 45 
QUẺ CHỦ : TRUNG PHÙ 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh đệ mùi thổ., thế 
Huynh dệ sửu thổ- 
Quan quỷ mão mộc o 
Phụ mẫu tỵ hỏa. ứng 


45 + 5-50 

QƯẺ BIẾN : ÍCH 
Quan quỷ mão mộc. ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh đệ mùi thổ.. 
Huynh đệ thin thổ., thế 
Quan quỷ dần mộc.. 

Thê tài tý thủy. 


Trung phù là quẻ thuộc cung cấn lâm niên, nguyệt nhât tón cho nên 

qué Xí thân vượng. Đầu z ZZiý m ặ t v â n 

“ “i»í ,2 z »«"»;;“ "2 

Chu An hẴ và các nhà lãnh dạo Đảng và nhà nước tiếp kiến ở Trung Na 
Hải, đích thực là một bước lên mây”. 
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Giải : Hào thế mùi thổ lâm nguyệt, nhật kiến vượng địa, tuy bị trực tuần 
nguyệt phá, nhưng được hào năm quân vương tỵ hỏa sinh cho, nên thân rất 
vượng. Trong quẻ hào quan quỷ mão mộc lân vượng địa sinh cho hào phụ 
mẫu tỵ hỏa. Phụ mẫu là văn thư xuất hiện trong quẻ hai lần, chu tước lại 
lâm hào thế sinh thân nên người này văn tài xuất chúng. Năm 1965, có tin 
mừng một bước lên mây là vì 1965 là năm ất tỵ, là hào năm trực thái tuế. 
Hào nãm thái tuế lại sinh cho hào thế cho nên đoán một bước gặp được thiên 
tử. 


Ví dụ 2. Người ấy là nghệ sĩ nổi tiếng. 

Tháng 12/1985, ông Nhiễm ở cơ quan tôi nói : có người bà con dêh chơi, 
muốn nhờ tôi đoán xem hậu vận của người đó như thế nào. Tôi lấy ngày giờ 
sinh lập quẻ, được quẻ Thái của quẻ Nhu. 

Năm 1936 tháng 6 ngày 21 giờ Tuất 

Bính Tý Ất Mùi Tân Dậu Mậu Tuất 


Scí của thành quẻ là : 3 + 6 + 21 = 30; 30 + 11 - 41 


QUẺ CHỦ : NHU 

Thê tài tý thủy.. 

Huynh đệ tuâ‘t thổ o 
Tử tôn thân kim., thế 
Huynh đệ thin thổ. 

Phụ ty : Quan quỷ dần mộc. 
Thê tài tý thủy, ứng 


QUẺ BIẾN : THÁI 
Tử tôn dậu kim., ứng 
Thê tài hợi thủy.. 
Huynh dệ sửu thổ.. 
Huynh dệ thin thổ. thế 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy. 


Căn cứ tượng quẻ, tượng hào tôi nói sáu điều với ồng Nhiễm và bà con 
thân thích rằng : thứ nhất, trong văn nghiệp, ông là người nổi tiếng, có thu 
nhập nhiều, đã từng được lãnh đạo Trung ưong tiếp kiến... Nói xong, bản 
thân người đó rất kinh ngạc. Ổng Nhiễm xúc động giới thiệu với tôi rằng 
người mà thầy đoán đang ngồi đây, đó là một nghệ sĩ ca kịch nổi tiếng của 
Trung Quõ'c. Ông Nhiễm chưa dứt lời, người kia đã tranh nói tiếp : Rất là 
may mắn, tôi xưa nay vốn không tin đoán mệnh, hôm nay được mắt thấy tai 
nghe thầy Thiệu đoán rất chuẩn. Tôi đã từng được Mao chủ tịch, Chu An Lai 
và nhiều vị lãnh đạo khác gặp mặt nhiều lần. Quả thật tiếng tăm không 
nhỏ, lương cũng rất cao... 

Giải : hào thế thản kim vượng ở nhật kiến, còn được nguyệt kiên mùi 
thổ sinh cho, lại được hào năm quân vương tuất thồ động dể sinh thân, hào 
thế lại biến sinh trở lại. Phụ mẫu là văn tinh tuy phục nhưng được trường 
sinh, quả thực là tượng công thành danh toại, nổi tiếng bôn phương. Được 
cấp trên gập nhiều lần là vì hào năm dộng sinh cho hào thế. Hơn nữa, trong 
quẻ hào tài nhiều cho nên thu nhập nhiều. 
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Sách xưa có câu : "Tử tôn là thần khắc quan lộc. Phàm người mà tử tôn 
trì thế thì thường không có quan chức, không nổi tiếng, điều này hoàn toàn 
chính xác. Người này tiếng tăm to, nhưng không có quan chức là phù hợp 
với vận kiếp này. Nhưng tại sao người này lại có tiếng tăm ? Sở dĩ như vậy 
là vì hào tử tôn vượng mà trì thế, lại còn được hào quan quỷ sinh cho hào 
phụ mẫu, hào phụ mẫu lại sinh cho hào năm, hào năm sinh tiếp cho hào thế, 
như thế gọi là liên tục tương sinh. Hơn nữa hào 5 động sinh cho hào thế là 
tượng có danh mà không có quan. Tương tự với ví dụ này, trong thực tế tôi 
gặp rất nhiều. 

Ví dụ 3. Vận đến là được thăng cấp. 

Tôi có người bạn cũ công tác ở Bắc Kinh. Mùa xuán năm 1989 gửi thư 
cho tôi tự trách năm 1988 không được đề bạt là Công trình sư cao cấp. Tôi 
rất đồng tình với bạn, đồng thời theo năm tháng ngày giờ sinh lập được quẻ 
Khuê của quẻ Phệ hạp. 

Năm 1937 tháng 6 ngày 1 giờ Tỉlân 

Đinh Sửu Đinh Mùi Bính Thản Bính Thân 

SỔ thành quẻ là : 4 + 6 + 1 = 11; 11 + 9-20 

QUẺ CHỦ : PHỆ HẠP QUẺ BlẾN : KHUÊ 

Tử tôn tỵ hỏa. Tử tôn tỵ hỏa 

Thê tài mùi thổ., thế Thê tài mùi thổ.. 

Quan quỷ dậu kim. Quan quỷ dậu kim. thế 

Thê tài thin thổ.. Thê tài sửu thổ 

Huynh dệ dần mộc X ứng Huynh dệ mão mộc. 

Phụ mẫu tý thủy. Tử tôn tỵ hỏa. ứng 

Tôi viết thư cế hết sức mình để giải nỗi buồn cho bạn : không nên vì 
vận khí năm 1988 chưa tôt mà bực tức, năm 1989 nhất dịnh sẽ gặp hông 
vận, sẽ được thăng cấp như ý muốn, về sau bạn viết thư trả lời nói : năm 
1989 dã được lên cấp là công trình sư cao cấp. 

Giải : Trong quẻ hào quan quỷ dậu kim lâm nhật kiến vượng địa, lại 
còn dược nguyệt kien sinh cho, cho nên quan vượng. Hào phụ mẫu tý thủy ở 
đất hưu tù lại còn bị nguyệt kiến khdc, tuy được nhật kiên sinh cho nhưng 
' vẫn là phụ mẫu suy Phụ mẫu là văn thư, ở đây chính là việc cất nhắc chức 
vụ. năm 1988 là năm Mậu Thìn vãn tinh phụ mẫu bị thái tuê khắc, hơn nữa 
nhập kho cho nên tuy có vượng quan nhưng khó sinh được cho phụ mẫu tý 
thủy. Do dó năm 1988 không lên cấp. 

1989 'à năm tỵ hỏa, đúng là hào sáu tử tôn tỵ hỏa lâm thái tuế dể sinh 
cho hào thế mùi thổ, do đó mè được lên cấp. QuJ= này tuy cung với thân của 
tứ trụ năm 1989 tạo thành dần hình tỵ, tỵ hình thân, thân hình dần là tam 
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hình, là tượng không lợi, nhưng thái tuế tỵ hỏa được hào động dần mộc sinh 
cho để sinh cho hào thế, cho nên đây là trường hợp tham sinh vong hình 
nên không có hại. 

II - Dự ĐO An thỉ Tnv NGHê 

Trung Quốc người đông, tuổi thanh hiên tìm việc khó khăn do dỏ nhiều 
bâc cha mẹ vì lo tìm việc cho con cái mà lắm lúc rất đau đầu. Hàng năm khi 
các cơ quan nhà nước tuyển ngành nghề, người ghi tên rất nhiêu, nhưng so 
lượng lay vào lại có hạn. Nhiều bậc cha mẹ vì thế phải bôn ba xưôi ng ^ c ’ 
tìm người tặng lễ vật làm tăng thêm không khí tiêu cực, nhưng cuối cung 
mất vẫn hoàn mất. Cho nên con cái có thể thi được tay nghề hay không là 
việc cha mẹ rất muốn biết sớm, vì vậy việc dự đoán về mạt này là rất cân 
thiết đô'i với các bậc bố mẹ. 

Ví dụ 1. Thi đậu như ý nguyện. 

Ông Trương ở cơ quan tói có cháu ngoại đã tốt nghiệp trung cấp 2 năm 
mà chưa được nhận công tác. Nàm 1987, cháu từ Đông bắc lên thành phô 
Tây An chơi, ở nhà gửi thư đến báo tin cuối năm sẽ tuyên tay nghe, nen 
can về gấp. Cháu tìm đến tôi nhờ đoán, đế nếu biết cỏ khả năng thi được 
thi về, còn không thì tạm ă lại chưa về. Được quẻ Ly của què Đong nhàn 
(ngày đính hợi. tháng kỹ dậu). 

QUẺ CHỦ : ĐÓNG NHẰN QUẺ BIẾN : LY 

Tử tôn tuất thổ. ứng Huynh đệ Ịs hda. thế 

Thê tài thán kim o Tử tôn mùi tho.. 

Huynh đệ ngọ hỏa. Thê tài dậu kim. 

Quan quý hại thủy, thế Quan quỷ hại thủy, ứng 

Tử tôn Sửu thổ.. Tử tôn^sửu thổ 

Phụ mẫu mào mộc. Phụ mẫu mào mộc. 

Què lập xong thì sự việc cũng rõ ràng. Tói bảo cháu : nam nay nhất 
định thi đậu, nhưng cơ quan đó không lớn, nên nhanh chổng trô yể chuẩn 
bị Tháng 12 năm đe, cháu gửi thư đến báo tin mừng : cháu dã dược tuyên 
chọn, dược phân vào một công ty dịch vụ. 

Giải : Hào quan quỳ hợi thủy tri thế lại lâm nhật kiến còn được thê tài 
nguyệt kiến đọng sính thản. Điều này ứng vđi câu trong sách Chu. dịch dự 
doán học : "thi tay nghề hào ứng cần cố tài sinh cho..." Ngươi nhu thê nhất 
dịăh thi tay nghề sẽ dạt. Hào phụ mẫu là tượng trưng cho đen cõng tác, 
nêu phụ mâu vượng là cơ quan to. Trong quẻ vì hào phụ mẫu bị nguyệt kiến 
khắc nén cơ quan không lớn. 
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Ví dụ 2. Dự đoán về tuyển quân. 

Ông Thường ở cơ quan tôi có con năm 1986 tuyển quân chưa được, nay 
thử đoán năm 1987 xem có trúng tuyển không. Được quẻ Đại quá của quẻ 
Hằng. Ngày giáp dần, tháng canh tuâ't. 


QUẺ CHỦ : HẰNG 
Thê tài tuất thổ., ứng 
Quan quỷ thân kim X 
Tử tôn ngọ hỏa. 

Quan quỷ dậu kim. thê 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ.. 


QUẺ BIẾN : ĐẠI QUÁ 
Thê tài mùi thổ.. 

Quan quỷ dậu kim. 

Phụ mẫu hợi thủy, thế 
Quan quỷ dậu kim. 

Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ., ứng 


Tuyển quân cũng được xem xét như thi tay nghề, chỗ khác nhau là mă 
tinh động thì tô't Do đó tôi nói với ông Thường : năm nay nhất định trúng 
tuyển, đống quân ờ phía tây. về sau quả nhiên con ông phục vụ trong đơn 
vị quân dội ở phía tây. 

Giải : Què này quan tinh trì thế, quan hóa quan lại được nguyệt kiến 
sinh cho. Rõ hơn nữa là trạch mã lâm quan tình, nhật kiến xung, động mà 
hóa thành tiến thần quả là tượng cười ngựa rong ruổi. Đoán đóng ở phía tây 
là vì : hào thê có mã tinh hóa thành dậu kim. 


Ví dụ 3. Trở thành y sĩ như nguyện vọng. 


Bà Hàn ở cơ quan tôi nhờ đoán con gái năm nay thi tuyển tay nghề có 
Tiểu súc của quẻ Đại súc (ngày kỷ mùi, tháng nhâm 


được không. Được quẻ 
tý). 

QUẺ CHỦ : ĐẠI súc 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy X ứng 
Huynh đệ tuất thể.. 
Huynh đệ thin thổ. 
Quan quỷ dần mộc. thế 
Thê tài tý thủy. 


QUẺ BIẾN : TIỂU súc 

Quan quỷ măo mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh đệ mùi thổ., ứng 
Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy, thế 


Tôi xem quẻ nói với bà : "Xin chúc mừng chị, con gái chị năm nay nhất 
định được chọn vào, yên tâm đi r. về sau, cháu được đậu đầu. Vì thành tích 
ưu tú nên được phân về bệnh viện thành phô'. 

Giải : Đây là quẻ dược hưỏng lộc, hưởng lộc có nghĩa là ăn lương. Trong 
quẻ quan vượng, tài vượng lâm nguyệt kiến ở vượng địa, hào thê tài lại gặp 
hào ứng động để sinh cho hào thế cho nên được hưởng lộc. 
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Ví dụ 4. Có công việc là có hạnh phúc. 

Ngày 10-6-1988, ông Nhiễm ở cơ quan tôi nhờ đoán cho con ông thi tay 
nghề ỏ thành phố Tây An xem có được không. Được quẻ Di của quẻ Phệ hạp 
(ngày bính thân, tháng đinh tỵ). 

QUẺ CHỦ : PHỆ HẠP QUẺ BIẾN : DI 

Tử tôn tỵ hỏa. Huynh đệ dần mộc. 

Thê tài mùi thổ., thế . Phụ mẫu tý thủy. 

Quan quỷ dậu kim o Thê tài tuât thổ., thế 

Thê tài thin thổ.. Thê tài thin thổ.. 

Huynh dệ dần mộc., ứng Huynh dệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy. Phụ mầu tý thủy, ứng 

Con ông lần này thi không có vấn đề gì, nhất định đậu. Ông Nhiễm 
nghe xong vô cùng phấn khởi, về sau ông đên báo tin mừng : Thầy đoán rất 
chuẩn, con tôi dã dược chọn vào. 

Giải : Quẻ này dụng thần quan tinh dậu kim trường sinh ở rguyệt kiến, 
vượng ở nhật lệnh, động hóa tiến thành, lại còn dược tuất thổ cu.-. hào tài 
sinh trở lại. Hào tài mùi thổ trì thế được nguyệt kiến sinh cho, tức là quan 
và hào thế tương sinh cho nhau. Đó là tượng vừa tốt có tin mừng, cho nên 
nhất định thi đậu. 

Ví dụ 5. Nhất định thi đậu. 

Nửa cuối năm 1989 là kỳ thi tuyển hàng năm của công ty. Anh Dư ở cơ 
quan tôi có con gái sợ thi hỏng, lại còn sợ mất việc đang hợp dồng nên không 
dám cho con thi, còn vợ kiên quyết yêu cầu con phải thi. Hai vợ chồng không 
làm sao quyết định được, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng đến nhờ tôi 
đoán quẻ. Được quẻ Khảm của quẻ Tỷ (ngày nhâm tý, tháng bính tý). 

QUẺ CHỦ : TỶ QUẺ BIẾN : KHẢM 

Thê tài tý thủy- ứng Thê tài tý thủy., thế 

Huynh đệ tuất thổ. Huynh đệ tuất thể. 

Tử tôn thân kim.. Tử tôn thân kim.. 

Quan quỷ mão mộc., thê Phụ mẫu ngọ hổa.. ứng 

Phụ mẫu tỵ hỏa X Huynh dệ thin thổ. 

Huynh đệ mùi thổ.. Quan quỷ dần mộc.. 

Gặp quẻ Thủy địa tỷ đự đoán về thi cử có nghĩa là : nói về thứ bậc đỗ 
cao hay thấp. Tôi nói với mẹ cháu : "Cho cháu tham gia là đúng, có thể thi 
đậu 1 '. Về sau đúng là thi đậu và được phân công công tác. 

Giải : Quẻ này quạn tinh là dụng thần trì thế lại được nhật, nguyệt lệnh 
sinh cho. Hào thê tài tý thủy lâm nhật nguyệt vượng địa sinh cho hào thế, 
tức là tài quan tương sinh, ở dây tuy hào thế quan tinh tuần không nhưng 
vượng nên không thể gọi là không, hơn nữa còn được nhật nguyệt lệnh sinh 
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cho nên cũng thể gọi là không, mà đó là tượng thi đậu. Xuất không thì nhất 
dịnh là tốt. 


Vĩ dụ 6. Liên tục 3 năm thi hỏng. 


Một viên chức trong cơ quan tối có con thi vào cấp 3 hỏng. Cháu bèn 
nghĩ ghi tên tòng quân. Bà mẹ trách cháu nói : Hết nghĩa vụ thì phải thi 
tay nghề dể mong được vào nhà máy. Kết quả hai năm 1986, 1987 đều thi 
trượt. Mùa thi năm 1988 lại bắt đầu, bà mẹ tìm tôi nhờ đoán. Được quẻ Vô 
vọng của qué Lý (ngày đinh mùi, tháng canh thân). 

QUẺ CHỦ : LÝ QUẺ BlẾN : VÔ VỌNG 


Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim. thế 
Phụ mầu ngọ hỏa. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc o ứng 
Phụ mẩu tỵ hỏa. 


Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim. 

Phụ mẫu ngọ hỏa. thế 
Huynh đệ thin thổ.. 
Quan quỷ dần mộc.. 
Thê tài tý thủy, ứng 


Lập quẻ xong, mẹ cháu thấy tôi hồi lâu không nói, liền nói : Thầy Thiệu, 
năm nay ra sao, cháu có hy vọng không ? Tồi thở dài nói với chị : "Chị hãy 
cho con tham gia quân dội. Nếu chị muốn giừ cháu bên minh, thi vào nhà 
máy thì không những không được, mà còn làm cho cháu mắc sai lầm. Kỳ thi 
năm nay cháu không có hy vọng'. Nghe xong, chị chưa tin lắm, nói : Năm 
nay chưa chắc cháu dã hỏng". Cuối cùng kết quả như dự đoán, cả 3 năm liền 
cháu đều trượt. 

Giải : Hào tử tôn thân kim lâm nguyệt kiến, lại được nhật lệnh sinh 
cho, vượng mà trì thế. Quan tinh ở tử địa, hóa thành thoái thần lại còn bị 
nguyệt kiên khắc, nhập mộ ở nhật kiến, còn gặp tuần không. Dụng thần bị 
khắc, nhập mộ mà tuần không là chắc chắn chân không. Hào tài không hiện 
trên quẻ. Đoán về thi tay nghề, cầu quan, cầu danh mà gặp quẻ như thế thì 
cũng chẳng khác nào mùa đông uống nước lã, đã lạnh càng lạnh thêm. 


Ví dụ 7. Năm nay không được thì sang năm thi lại. 


Con của òng Kim ở cơ quan tôi năm 1989 chuẩn bị thi tay nghề. Trước 
khi thi dên nhờ tôi doán được quẻ Đại hữu của quẻ Đỉnh (ngày canh tuất, 
tháng tân mùi). 


QUẺ CHỦ : ĐỈNH 
Huynh đệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thô., ứng 
Thê tài dậu kim. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thủy, thế 
Tử tôn sửu thổ X 


QUẺ BIẾN : ĐẠI HỮU 
Huynh đệ tỵ hỏa. ứng 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. 

Tử tôn thin thổ. thế 
Phụ mẫu dần mộc. 

Quan quỷ tý thủy. 
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Vì là chỗ bạn cũ với nhau nên tôi nói thẳng với ông Kim : Lần này thi 
không được, rất khó khăn. Quả nhiên về sau trượt. Tôi an ủi ồng : Lần này 
không được, sang nám cô thi lại. 

Giải : Quẻ này quan tinh hợi thủy trì thế, vào hưu tù, hào tử tôn sửu 
thổ lâm nhật, nguyệt vượng địa, động mà khắc. Trong quẻ tuy hào tài dậu 
kim 2 lần xuất hiện, nhưng dụng thần suy mà bị khắc chẳng khác nào có 
nước nhưng không cứu được mạ héo, chó nên thi khó dậu. 


Ví dụ 8. Con ông tháng 4 lên đường tòng quân. 


Ngày 26-1-1989, ông Vương nhờ 
tòng quân được không, được quẻ Phục 
binh dần). 

QUẺ CHỦ : TÙY 

Thê tài mùi thổ., ứng 

Quan quỷ dậu kim 0 

Tôn ngọ : Phụ mẫu hợi thủy o 

Thê tài thin thổ., thế 

Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy. 


Trương Thành đoán xem con trai có 
của quẻ Tùy (ngày nhâm tuất, tháng 

QUẺ BIẾN : PHỤC 
Quan quỷ dậu kim.. 

Phụ mẫu hợi thủy.. 

Thê tài sửu thổ- ứng 
Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ inẫu tý thủy, thế 


Trương Thành nói với ông Vương : con ông có thể trúng tuyển, nhưng 
tháng 4 mới lên đường. Ỏng Vương nói : tháng 2 đà kết thúc tuyển quân, tại 
sao tháng 4 mới lên đường, chắc không dứng chăng ? Trương Thành cảm 
thấy rất lạ, song trên quẻ thông tin hiện ra như thế. về sau quả đúng con 
ông tháng 4 lên đường, vì đó là đợt gọi bổ sung. 

Giải : Quẻ này chọn tử tôn ngọ hỏa phục thần làm dụng thần. Ngọ hỏa 
hợp với dần ngọ tuất của tháng và ngày làm thành hỏa cục, là tử tôn thân 
vượng. Thân vượng là thể vượng, là tượng tòng quân, nhưng vì phi thần hợi 
thủy áp chặt tử tôn ngọ hỏa nên phải chờ đến tháng 4 để tỵ hỏa xung mất 
hợi thủy thì ngọ hỏa mới vượng và lộ ra được, cho nên đoán tháng 4 mới lên 
đường. Về sau ông Vương nói với Trương Thành : "Thầy dùng bát quái đoán 
chuẩn quá. Quả thực lúc đó tôi không tin, vì đợt tuyển quân tháng 2 kết thúc 
không có tên con tôi, nên cho rằng đả hết hy vọng. Nhưng cuô'i cùng vẫn ứng 
như dự đoán, tháng 4 lại đi được". 
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III - Dự ĐOriN về TIỄN ĐỒ 


Con người là tiểu thiên thể, bản thân cơ thể là bộ máy tàng chứa toàn 
bộ tin tức. Nó vừa có công năng phát ra thông tin, lại vừa tiếp thu thông 
tin. Những thông tin tàng chứa trong nhân thể, có cái mang tính vĩ mô, có 
cái mang tính vi mô, lại có cái là sự vĩ mô và vi mô cùng kết hợp. Ví dụ 
tướng mặt và vân bàn tay là những thông'tin vĩ mô, mắt thường có thể nhìn 
thấy dược, còn những thông tin tàng chứa trong ngày sinh tháng đẻ mang 
tính vi mô, mắt thường không thấy được. Còn cốt tướng lại hàm chứa những 
thông tin giữa vĩ mô kết hợp với vi mô. Có những cái của cốt tướng mắt 
thường nhìn thây được, cũng có những cái không thể nhìn thấy mà phải dùng 
tay sờ thấy, v,v... 

Các loại thông tin của nhân thể cho dù là vĩ mô hay vi mô đều là những 
tổ hợp được sắp xếp một cách chặt chẽ, khoa hoc, hiện rõ dưới dạng sơ đồ 
trình tự không chế đường vận khí được chứa đựng trong nhân thể. Sau đó 
dựa vào các tiêu chí của trình tự khống chế đường vận khí, mà từng bước, 
từng giai đoạn tùy theo sự thay đổi không gian và thời gian mà tuần tự hiện 
ra. Cho nên đến lức nào nên có việc gì thì việc dó sẽ phát sinh, nên trải qua 
vận nào thì đều sẽ đi qua vận đó. Ví dụ : người trong cuộc đời có hay không 
có quan vận, quan vận hanh thông hay không, lúc nào nên phấn đấu tiến 
lên, lúc nào gặp tai họa mất quan mất chức, những điều đó chỉ có thể thông 
qua dự đoán mới biết được. 

Sách "Tàng san bốc dịch" nói : "Trong mệnh không có quan thì khó được 
quan tinh trì thế, hoặc quan tinh sinh cho hào thế". Quan vượng trì thế mà 
còn dược nhật kiến, nguyệt kiến hoặc hào dộng sinh cho thì quan vận tất 
hanh thông, nếu được hào 5 quân vương sinh cho hào thế thì thành công 
càng nhanh, con đường công danh mở rộng. 


Ví dụ 1. "Tôi có thể thăng chức không ?" 

Đó là câu hỏi của một bác công nhân lâu năm ở nhà máy tôi. Ông vừa 
không tin dùng bát quái dể đự đoán, nhưng lại muốn tôi đoán vận cho. Được 
quẻ Truân của quẻ ích. 

Năm 1982 tháng 12 ngày 6 giờ Ngọ 

Nhâm Tuất Quý Sửu Đinh Mùi Bính Ngọ 


QUẺ CHỦ : ÍCH 
Hụynh đệ mâo mộc 0 ứng 
Tiỉ tôn tỵ hòa. 

Thê tài mùi thổ.. 


QUẺ BIỂN : TRUÂN 

Phụ mầu tý thủy.. 
Thê tài tuất thổ. ứng 
Quan qủy thân kim.. 
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Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc., thế 
Phụ mẫu tý thủy. 


Quan dậu : 

Thê tài thin thổ., thế 
Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy. 


Bác công nhân nghe xong những lời tôi đoán cảm thấy rất kinh ngạc, 
nhưng ông không tin tôi đoán năm 1983 bác được nâng cấp, và còn nói tôi 
đùa ông. Về sau quả nhiên đến tháng 9/1983 được lên cấp, năm 1988 về hưu. 

Giải : Trong quẻ hào tài 4 lần xuất hiện mà trì thế, lại lâm nhật, nguyệt 
kiến. Hào huynh đệ mão mộc động sinh cho hào tử tôn tỵ hỏa, tỵ hỏa lại 
sinh cho hào tài cho nên tài rất vượng. Tài là nguyên thần của quan tinh, 
nên tài vượng là có thể sinh quan. Nay quan tinh dậu kim phục dưới tài tinh 
thin thổ, tuy có tin mừng tài sinh quan nhưng thin hợp với dậu hợp mất quan 
tinh, hơn nữa thin thổ còn áp chặt quan tinh, cho nên chỉ có xung mất thin 
thổ thì quan tinh mới lộ ra được. Năm 1983 là năm nhâm tuất, tuất sẽ xung 
mất thin thổ, quan tinh dậu kim không bị hợp cho nên sẽ thăng cấp. Năm 
1988 về hưu vì đó là năm mậu thin, thái tuế thin thổ sẽ tương hợp với quan 
quỷ dậu kim tức là hợp mất quan tinh. 


Ví dụ 2. Tôi mơ cũng không thấy mình làm lãnh đạo. 

Ông Lý ở Tập đoàn công ty của thành phố Thâm Quyến, tháng 4/1983 
đến Tây An công tác, nhờ tôi đoán vận. Được quẻ Giải của quẻ Hằng (ngày 
kỷ dậu, tháng dinh tỵ). 


QUẺ CHỦ : HẰNG 
Thê tài tuất thổ., ứng 
Quan quỷ thân kim,. 

Tử tôn ngọ hỏa. 

Quan quỷ dậu kìm o thế 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sừu thổ.. 


QUẻ BIẾN : GIẢI 

Thê tài tuất thổ., ứng 
Quan quỷ thân kim.. 
Tử tôn ngọ hỏa. 

Tử tôn ngọ hỏa., thế 
Thê tài thin thổ. 
Huynh đệ dần mộc.. 


Sau khi tôi nói về vận khí cho ông Lý, tôi dã nhấn mạnh nhắc nhd ông 
dặc biệt phải đề phòng tháng 5 đễ gặp bệnh tật. về quan vận thi đã nói cho 
ông biết rất rõ năm 1984 có vận làm lãnh đạo, không những thế mà còn là 
chức trưởng, nhưng đến năm 1990 sẽ bị bải nhiệm. 

Gidi : Trong quẻ quan tinh dẬu kim trì thế lại lâm nhật kiến, được hào 
ứng vượng tài tuất thổ sinh cho là có tượng thông quan tiến chức. Nhưng 
diều không tốt ỗ dây là quan dộng hóa thành tử tôn ngọ hỏa khấc trở lại 
quan tinh. 1984 là nftm giáp tý, thái tuế tý thủy xung mất ngọ hỏa cho nên 
thăng quan. Đoán là chức trưởng vì tý, ngọ, mâo, dậu là chính thức. Năm 
1990 ngũ hỏa lâm thấi tuế nôn khắc quan tinh dậu kim của hào thô', do dó 
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bi bãi nhiệm, về sau khi được tin ông mất chức, tôi bảo với ông : Mất chức 
là việc tốt, vì thái tuế khắc hào thế là tai nạn nặng, nếu không mất chức 
thì sẽ có những rủi ro khác. 


Ví dụ 3. Hy vọng ông là một người quan thanh liêm như Bao công. 

Năm 1988 khi tôi giảng bài ở Hà Nam, ông Trương là giám đốc xí nghiệp 
nổi tiêng trong cả nước nhờ tôi đoán xem vận khí sau này sẽ ra sao Cân cứ 
vào ngày sinh của ông lập được quẻ Phong của quẻ Tiểu quá (ngày mậu thin, 
tháng kỷ mão). 


QUẺ CHỦ : TIỂU QUÁ 
Phụ mẫu tuất thổ.. 
Huynh đệ thân kim.. 
Quan quỷ ngọ hỏa. thê 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 


QUẺ BIẾN : PHONG 

Phụ mẫu tuất thổ.. 
Huynh đệ thân kim., thê 
Quan quỷ ngọ hỏa. 

Tử tôn hợi thủy. 

Phụ mẫu sửu thổ., ứng 


Tài mào : 

Phụ mẫu thin thổ., ứng 


Thê tài mão mộc. 


Tôi đoán là : vị giám đốc đó vàn tài xuất chúng, tiếng tăm nhiều. Vì 
vừa mới được giới thiệu làm quen, nên tôi không biết trước. Có những điêu 
tôi đoán thì hợp với quan điểm của ông, cho nên ngay tại đó mọi người rất 
kinh ngạc. Khi đoán về hậu vận, tôi chúc mừng nói : năm 1989 ông sẽ được 
lên chức, đồng thời với sự chúc mừng, tôi còn nói thêm mong ông là một 
quan chức thanh liêm như bao công. Ngay trước mặt mọi người ông ta nói : 
Nếu quả thật tôi được thăng chức nhất định tôi sẽ làm theo như lời thây 
Thiệu dã chúc mừng. Nám 1989 quả nhiên ông dược dề bạt làm Quận trưởng 
của một quận trong thành phố. 

Giải : "Trong mệnh có quan nên được quan tinh trì thế", ơ đây trong 
quẻ quan quỷ ngọ hỏa trì thê, lại hóa thành quan quỷ, còn dược nguyệt lệnh 
và vượng tài sinh cho, thực là quan vượng, tài vượng, quan tài tương sinh là 
tượng thăng quan. 1989 là năm kỷ tỵ, đúng là năm quan tinh lâm vượng địa 
cho nên nhất định thăng quan tiến chức. 


Ví dụ 4. Ngài nhất định làm quan đứng đầu ở một vùng biên giới. 

Đô'i với việc dự đoán mệnh vận, tiền đồ của con người, thực tiễn chứng 
minh rằng, càng là cán bộ cao cấp, trình độ văn hóa càng cao thì họ lại c&ng 
tin tưởng vào dự đoán. Mấy năm lại đây tôi đã đoán cho rất nhiều cán bộ 
có vận khí như trên. Trong số những người này có người là cấn bộ cấp trung 
ương, cấp tỉnh, thành phố; có người là cán bộ công an... Mỗi lần đoán cho VỊ 
nào họ cũng dều thừa nhận dự đoán rất khoa học, bát quái không những 
phản ánh được quá khứ mà còn dự đoán những thông tin tương lai chính xác 
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đến nhạc nhiên. Dưới đây là lời dự đoán của tôi cho một người mới dên Tây 
An công tác do bạn tôi nhờ đoán. Được quẻ Khôn của quẻ Sư (ngày quý tỵ, 
tháng kỷ sửu). 


QUẺ CHỦ : SƯ 
Phụ mẫu dậu kim., ứng 
Huynh đệ hợi thủy.. 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Thê tài ngọ hỏa., thế 
Quan quỷ thin thổ o 
Tử tôn dần mộc.. 


QUẺ BIẾN : KHÔN 
Phụ mẫu dậu kim., thế 
Huynh đệ hợi thủy.. 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mão mộc., ứng 
Thê tài tỵ hỏa.. 

Quan quỷ mùi thổ.. 


LỤC THẦN 

Bạch hổ 
Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh long 
Huyền vũ 


Người dược đoán bề ngoài có vẻ rất bình thường, thoạt nhìn không có 
dáng là cán bộ. Hơn 50 tuổi, khí sắc tương đối tốt, hòa nhả, khiêm tốn, có 
lẫn vẻ uy nghiêm. Tôi xem tượng quẻ rồi nói với mọi người : Đây là anh hùng 
thống lĩnh hàng vạn người. Ỏng nếu ở trong quản đội chắc chắn là tướng 
linh trấn thủ một vùng biên cương, nếu là trong cơ quan thì đứng đầu một 
cơ quan lớn, là cán bộ cao cấp và là một vị quan thanh liêm. Những năm 
gần đây chức vụ có một lần biến động lớn, dược lên cán bộ cấp cao, sau này 
còn lên nữa. Người được dự đoán cảm kích nói : 'Thầy đoán rất đúng, tôi 
làm cán bộ chuyên viên dã 20 năm ở vùng biên giới..." Bạn của ông nói với 
tôi : ông bạn này là cán bộ Phó chủ tịch tỉnh, chuyên quản lý về công tác 
cán bộ và nội chính. 

Giải : Quẻ sư là quân đội, cũng là cấp tướng soái, vì có hào 2 dương. Sư 
cùng có nghĩa là đông người, một hào dương thống soái 5 hào âm cho nên 
gọi là đứng trên hàng vạn người. 

Trong quẻ quan tinh lâm nguyệt kiến nên dược giúp đờ, lại được tài tinh 
nhật lệnh sinh cho, hóa thành tài tinh sinh cho nên quả thực là quan tinh 
được tài tình sinh cho mà vượng. Thê tài ngọ hỏa trì thế, tuy à tử địa nhưng 
lại gặp đất tuần không, lâm nhật kiến tỵ hỏa biến thành tử tôn mão mộc 
sinh trở lại. Hơn nữa hào thế ngày hôm sau xuất không ỉà từ không lợi biến 
thành có lợi. Tức quan đã vượng còn được tài sinh nên càng thêm vượng. 

Trong quẻ hợi thủy là mã tinh lại biến thành mã tinh. Mã ở quẻ ngoại 
là vùng ngoài, là chôn biên trại. Người là quan thanh liêm thì quẻ có quan 
vượng, huynh đệ vượng. 
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Chương 6 

Dự ĐOÁN VỀ KINH DOANH 


Trong sách Chu dịch dự đoán học, đã có một chuyên mục bàn về dự đoán 
cầu tài. Muốn cầu tài, hoặc muốn làm cho việc kinh doanh của nhà máy, cửa 
hàng được may mắn, thu lợi được nhiều, khi tài vận đến biết, nỗ lực phấn 
đấu thì của cải đó thu được là chính đáng. Nhưng đối với một người, muôn 
biết có tài vận hay không, khi nào thì tài vận đến, đi phương nào sẽ cầu 
dược tài, sau khi dã được của làm thế nào bảo vệ cho bản thản tránh khỏi 
những tai họa khác, v.v..., tất cả những điều đó chỉ có thể thông qua dự đoán 
mới biết dược. 

Tài là nguồn dưỡng mệnh của con người, không thể không có. Trong 
thông tin chung về giờ sinh tháng để của tứ trụ mỗi người đều có tiêu chí về 
tài. Có người tài nhiều, có người tài ít; có người có của, có người suốt đời 
nghèo đói; có người giữ được của, cũng có người khi của dến không những 
không giữ nổi mà còn xảy ra tai họa. Đi phương nào thì cầu được tài, còn 
phương nào không những không cầu được tài mà còn bị lỗ là đều có quy luật 
nhất định. Những thông tin về tài vận đối với một công ty hay một cá nhân 
đều vô cùng quan trọng. Có người không nắm được tài vận của minh, mù 
quáng mở xi nghiệp, khai trương cửa hàng, kết cục không ỉỗ vôh thì cũng 
thất bại. Có người khi cầu tài, không dựa vào dự đoán mà chạy khắp bốn 
phương, kết quả là như Khương Tử Nha phơi mặt cho mưa sa gió táp, ngã 
ngựa bị thương. Có người tuy gặp được vận may, giàu lên rất nhanh nhưng 
rất đáng tiếc là không bền, nếu không phải là liên tục gặp khó khăn thỉ tai 
họa bổng nhiên cũng từ đâu giáng xuống, thậm chí có người lập tức khuynh 
gia bại sản, thoát chết còn là may... Do dó muốn biết về tài vận của mình 
trước tiên nên dự đoán, sau dó mới hành động. 

I - Dự ĐOỈÍN vê' KINH DOHNH 

Cho dù là một cơ quan nhà nước xây nhà máy hoặc tư nhân tiến hành 
kinh doanh buôn bán thì điều thứ nhất cần có phúc vượng, tài vượng, thân 
vượng; thứ hai : hào thế và hào ứng đều vượng tướng, tương sinh tương hợp 
cho nhau là tốt. Hào tử tôn là phúc thần, hào tài là nguyên thần, tử tôn 
vưựng mà sinh tài thì không những nguồn của cải không cạn, ùn ùn mà đến, 
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mà còn có thể trở thành đại phú. Tài vượng, nguồn tài nhiều là tiêu chí buôn 
bán hưng thịnh, nguồn lãi lớn. Thân vượng có thề thắng tài, có thể gánh nổi 
tài sản lớn mà không gặp điều gì xấu. Hào thế là bản thân, hào ứng là người 
khác, bạn bè, khách hàng, dối phương. Hai hào ứng và thê' vượng mà tương 
sinh tương hợp cho nhau, cùng nhau hợp lực thì hai bên đều lợi. Nêu không 
thì không những cầu tài khó được mà ngược lại còn xảy ra rủi ro. 

Ví dụ ỉ. Một kỹ thuật viên nghèo sau trở thành giám đốc. 


Óng Thuận là bạn cũ của tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, làm mãi công 
tác kỹ thuật. Năm 1986, ông đi Tây An dể thăm tôi và hỏi xem mở nhà máy 
có được không. Ý định nếu phát tài sẽ làm, còn không thì bỏ. Tôi đoán được 
quẻ Tụy của quẻ Phủ (ngày nhâm ngọ, tháng canh tý). 


QUẺ CHỦ : PHỦ 
Phụ mẫu tuất thổ o ứng 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa. 

Thê tài mão mộc., thế 
Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Phụ mầu mùi thổ.. 


QUẺ BIẾN : TỤY 
Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh dệ dậu kim. ứng 
Tử tôn hợi thủy. 

Thê tài mào mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa., thế 
Phụ mẫu mùi thổ.. 


Đúng là lập xong quẻ bát quái thì thông tin đã có sẵn trong đó "Hệ từ 
của Chu dịch". Tôi nói với bạn : "Mạnh dạn mà làm đi, tài vận của anh rất 
hanh thông, nhất định thành công", về sau bạn tôi trờ về Phúc Kiên mở nhà 
máy, làm giám dốc, trờ thành giám đốc xí nghiệp nổi tiếng ồ vùng đó. 

Giải : Hào tài mão mộc trì thế lại được nguyệt kiến tý thủy sinh cho, 
tài biến thành tài như thế đích thực là hào tài trì thế chủ về của cải phồn 
vinh. Nguyệt kiến tý thủy ở đất đế vượng sinh cho tài là nguồn tài hùng hậu, 
tượng nguồn của không cạn. Hào ứng tuất thổ dộng đên tương hợp với hào 
thế mão mộc là tượng người khác dấn hợp với mình, tức là được khách hàng 
đồng tâm hiệp lực. Hào quan và hào tài tương sinh cho nhau là tượng dễ cầu 
tài. Quẻ này là quẻ phúc vượng tài vượng, thân vượng nên nếu mở công xưởng 
là gặp vận may. 


Vi dụ 2. Hợp dồng ký khỗng thành. 

Ổng Triệu ở Hà Bắc là người do bạn tôi giới thiệu đến, ông Triệu đồng 
thời cũng là người đa từng cổ vũ tôi nhiều trong quá trình nghiên cứu Chu 
dịch. Nam 1987 ông dến Tây An dl ký hợp đồng kinh doanh với một nhà 
máy. Trưđc khi ký ông hỏi tôi xem có thành công dược không. Ngày canh 
dần, tháng kỷ dậu tôi gieo dược quẻ Chấn của quẻ Quy muội. 
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QUẺ CHỦ : QUY MUỘI 
Phụ mẫu tuất thổ., ứng 
Huynh đệ thân kim.. 
Quan quỷ ngọ hỏa. 

Phụ mẫu sửu thổ., thế 
Thê tài mão mộc o 
Quan quỷ tỵ hỏa. 


QUẺ BIỂN : CHẤN 
Phụ mầu tuất thổ., thế 
Huynh dệ thân kim.. 
Quan quỷ ngọ hòa. 

Phụ mẫu thin thổ., ứng 
Thê tài dần mộc.. 

Tử tôn tý thủy. 


Tôi thấy hào tài mão mộc động đến khắc hào thế, bèn nói với ông Triệu : 
chuyến buỏn bán này là đồì phương đến tìm ông, không phải ông tìm họ. 
Ong Triệu nói : "Đúng, họ chủ động tìm tôi". Tôi lại nói : Đô'i phương đã 
khống chẽ chặt tiền, không có tài để cầu, nên hợp dồng không nên ký. về 
sau ông Triệu báo cho tôi biết : xem ra muôn buôn bán, trước tiên khỏng thể 
không dự đoán. Hôm nay nếu không dự đoán thì chúng tôi đã mắc lừa họ. 
Ban đầu đã ước định với nhau lãi chia 10, họ 4 tôi 6. Nay họ nhất định đòi 
chia đôi, nên hợp dồng không ký dược. 

Giải : Hào phụ mẫu sửu thổ trì thế là cầu tài vất vả, hào tài mão mộc 
động đến khắc hào thế là của dến tìm mình, là tượng có thể được của. Nhưng 
hào tài ở tử địa lại lâm nguyệt phá, lại hóa thành thoái thần là tượng không 
có tài; hào ứng tuất thổ là đối phương, hào tài mão mộc dộng hợp với hào 
ứng cho nên đối phương doi thay đổi cách chia lợi nhuận, đó là tượng thứ 
hai không có của. Trong quẻ chủ hào tử tôn không hiện, lại phục ở tuyệt địa 
là tượng thứ ba không có nguồn của. Hào thế sửu thổ, hào ứng tuất thổ lâm 
nguyệt kiến mà xì hơi lại tương hình, nhật kiến dần mộc là tài cũng ở tử 
địa do đó mà hợp đổng không ký được. 


Ví dụ 3 . Dù đi việc cũng không thành. 


Tháng 3/1987, có một người bạn nói với tôi họ định mở một công ty lớn 
ở tỉnh Hải Nam, anh ta làm Phó tổng giám đốc. Hỏi sự việc sè ra sao. Được 
quẻ Tụy của quẻ Khốn (ngày quý tỵ, tháng giáp thin). 

QUẺ CHỦ : KHỐN QUẺ BIẾN : TỤY 


Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh dệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy, ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 
Phụ mẫu thin thổ o 
Thê tài dần mộc., thế 


Phụ mẩu mùi thổ.. 
Huynh dệ dậu kim. ứng 
Tử tôn hợi thủy. 

Thê tài mão mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa., thế 
Phụ mẫu mùi thổ.. 


Tôi nói với ông bạn : Tuy anh đã hạ quyết tâm, lại sắp bắt tay vào việc, 
nhưng tôi khuyên anh việc này khó thành. Nhẹ ra là mất của cải, nặng ra 
thì còn đến cửa quan kiện tụng. Hơn nữa của cải của anh không ở phía nam 


652 



mà ở phía đông hoặc phía bắc. Kết quả về sau sự việc không những đã không 
thành hao phí hơn một vạn đồng, mà còn bị một trận ốm nặng. 

Giải : Hào tài dần mộc tuy trì thế nhưng mộc khí sắp bước vào bại địa, 
lại hóa mộ. Tử tôn tý thủy là phúc thần gặp nhật phá, gặp tuyệt địa lại bị 
nguyệt kiến, hào dộng khắc mà nhập mộ. Thật là tượng phúc tinh, tài tinh, 
hào thế nhập mộ, vô cùng bất lợi. Lần di này, nếu không hao tổn hàng vạn 
đồng trở lên và bị bệnh thì nhất định cũng sẽ gập những tai họa chưa lường 
được, cho nên đúng với câu "của di thay người". 


Ví dụ 4. Chuyển lỗ thành lãi hàng chục vạn đồng. 

Tháng 4/1990, khi tôi còn giảng bài ở Quảng Châu, hai vị là ông Hà và 
ông Sa ở tỉnh Hồ Nam nói với tôi : cơ quan của hai ông làm ăn đều thua lỗ, 
nay định hợp tác làm một chuyến buôn chung, tìm đến tôi nhờ đoán xem có 
kết quả không. Được Đại súc của quẻ cổ. 


Nầm 1990 tháng 3 

Canh Ngọ Mậu Thìn 

QUẺ CHỦ : CỔ 
Huynh đệ dần mộc. ứng 
Phụ mẫu tý thủy.. 

Thê tài tuất thổ.. 

Quan quỷ dậu kim. thế 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ X 


ngày 21 giờ Tỵ 

Tân Hợi Quý Tỵ 

QUẺ BIẾN : ĐẠI súc 
Huynh đệ dần mộc. 

Phụ mẫu tý thủy., ứng 
Thê tài tuất thổ.. 

Thê tài thin thổ. 

Huynh đệ dần mộc. thế 
Phụ mẫu tý thủy. 


Quẻ lập xong, tài khí lộ rõ. Tôi nói với 2 ông : Các ông tài vận hanh 
thông, chuyến buôn bán này nhất định thành công. Bây giờ trở về tranh thủ 
làm, đến trước tháng 5, tháng 6 năm nay làm xong, không những cơ quan 
phát tài lớn mà hai ông cũng phát tài to. Họ căn cứ vào thông tin tôi dự 
đoán dể làm, kết quả không những hai cơ quan từ lỗ chuyển thành lải, mà 
mồi người còn kiếm được từ 30 đến 40 vạn đồng. Xong việc họ nói với tôi 
thầy Thiệu doán thật thần tình. Làm ăn có dự đoán là vô cùng quan trọng. 

Giải : Trong quẻ hào tài 4 lần xuất hiện, lại lâm nguyệt kiến vượng dịa, 
hào quan quỷ dậu kim trì thế được nguyệt kiến hào tài sinh cho, lại hóa 
thành tài sinh trở lại. Cả quan và tài đều vượng, lại tương sinh cho nhau là 
tượng dễ cầu tài. Trong quẻ tuy không có tử tôn phúc thần, tử tôn phúc thần 
lâm thái tuế, lại sắp gặp nguyệt kiến mà sinh tài như thế là tượng phúc 
vượng, tài vượng, thân vượng, sẽ phát đại tài. Trong quẻ tuy huynh đệ dần 
mộc kiếp tài, nhưng có quan quỷ dậu kim khống chế nên không bị phương 
hại. 
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Ví dụ 5. Sau tháng 7 việc buôn bán nhất định sẽ chuyển tốt. 


Tháng 5/1990, khi tôi đang giảng bài ở Thâm Quyến, ông Tôn giám đốc 
một công ty nói với tôi : cồng ty họ gần dây có một số mặt hàng bán rất 
khó khăn, do đó thu nhập không tốt, nhờ tôi đoán xem khi nào thì tình hình 
được cải thiện. Ngày canh thân, tháng nhâm ngọ gieo được quẻ cổ của quẻ 
Đại súc. 


QUẺ CHỦ : ĐẠI súc 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy., ứng 
Huynh đệ tuất thổ.. 
Huynh đệ thin thổ. 
Quan quý dần mộc. thê 
Thê tài tý thủy o 


QUẺ BIỂN : CỔ 
Quan quỷ đần mộc. ứng 
Thê tài tý thủy.. 

Huynh đệ tuất thổ.. 

Tử tôn dậu kim. thế 
Thê tài hợi thủy. 

Huynh đệ sừu thổ.. 


Tôi nói với giám dốc Tôn : không nên lo lắng, tháng 7 nàm nay bắt dầu 
chuyển tốt.* Bây giờ phải tranh thủ thời gian chuẩn bị mọi mặt. về sau từ 
tháng 7 trở đi, loạt hàng này bắt đầu tiêu thụ dược, doanh số tăng dần. 

Giải : Quan quỷ trì thế, tuy ở đất hưu tù và bị nhật phá là tượng không 
lợi, nhưng được tài của hào ứng, hào đầu tý thủy là hào tài động sinh cho, 
lại hóa trở lại sinh cho hào thế, là trong bất lợi có cứu. Hào tài tý thủy tuy 
tạm thời ở đất hưu tù, nhưng trường sinh ở phúc thần nhật kiến, trong quẻ 
hào thin thô’ lại hóa ra phúc thần dậu kim để sinh tài. Bây giờ tuy đang ờ 
thế bất lợi, nhưng dêh tháng 7, tháng 8 tài gặp đất trường sinh của phúc 
thần, mùa đông tài gặp vượng địa cho nên bắt dầu từ tháng 7 tình hình 
chuyển tót, tài khí ngày càng tăng. 


Ví dụ 6. May mà gặp dược thầy. 


Tháng 6/1990, trong thời gian tôi giảng bài ở Thâm Quyến, được ngài 
Dương ở Hồng Kông rất nhiệt tình và hậu đãi. Trong thời gian lưu lại, tôi 
đà đoán vận cho ông Dương. Trước khi đoán nghe ông nói muốn dược hưởng 
sự an nhàn vào những năm cuối đời, không vì việc kinh doanh mà bôn ba 
như trước nừa. Tôi căn cứ ngày giờ sinh lập được quẻ Chấn của quẻ Phục 
(ngày mậu thin, tháng ngọ). 


QUẺ CHỦ : PHỤC 

Tử tôn dậu kim.. 

Thê tài hợi thủy.. 

Huynh dệ sửu thổ X ứng 
Huynh đệ thin thổ.. 
Quan quỷ dần mộc.. 

Thê tài tý thủy, thế 


QUẺ BIẾN : CHẤN 

Huynh đệ tuất thổ., thế 
Tử tôn thân kim.. 

Phụ mẫu ngọ hỏa. 
Huynh đệ thin thổ., ứng 
Quan quỷ dẩn mộc.. 

Thê tài tý thủy. 
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Tôi xem xong quẻ nói với ông Dương : tài khí của ông mảy năm nay 
không lý tưởng lắm. Ong nói : Đúng, tôi sở dĩ vì thế không muôn buôn bán 
nữa, chuẩn bị nghỉ ngơi cuối đời. Tôi lại nói r theo tứ trụ và tượng quẻ của 
ông mà nói thì vận đại tài của ông còn ở phía sau. Sau năm 1992 sẻ là thời 
cơ phát tài mạnh. Vì vậy ông không nên dánh trống thu binh, mà nên làm 
tiếp mươi năm nữa. Ông ta theo kiến nghị của tôi, lại hăng hái chuẩn bị mọi 
mặt, quay trớ lại kinh doanh lớn hơn. 

Giải : Quẻ phục cùng có nghĩa là phục hưng, nên ông chuẩn bị mọi mặt 
làm tiêp là phù hợp với ý nghĩa của quẻ. Trong quẻ hào tài trì thế là chủ về 
của cải phồn vinh, hào thế, hào ứng lại tương hợp với nhau, hào tài tuy hưu 
tù ồ nguyệt kiến, mộ ở nhật kiến, nhưng đây là quẻ cuối đời, là có cơ gặp 
vượng mà phát, huôhg hồ trong quẻ hào tài ba lần xuất hiện lại có phúc thần 
tử tôn thân dậu kim sinh tài. Trong què ngũ hành đều đầy đủ, có sự tương 
sinh tuần hoàn. Năm 1992, 1993 là năm thân, năm dậu, là phúc thần lâm 
thái tuê nên nhất định là tượng phát tài mạnh. Tiếp theo các năm hợi, tý, 
sửư đều là quê hương của thủy, nên tài gặp vượng địa, lại còn phát nữa là 
điều chắc chắn. 


Ví dụ 7. Tiết lệnh vừa đến lă việc sẽ thành công. 

Tháng 7/1990, ông Hoàng ở Singapo dự định tháng 8 cùng với người anh 
đi Nhật Bản để đàm phán buôn bán. Còn do dự không bỉết kết quả sẽ ra 
sao, nên tìm tòi nhờ dự đoán. Ngày quý tỵ, tháng quý mùi được quẻ Đỉnh 
của quẻ Đại hữu. 


QUẺ CHỦ : ĐẠI HỮU 
Quan quỷ tỵ hỏa. ứng 
Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh đệ dậu kim. 

Phụ mẫu thin thổ. thế 
Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy o 


QUẺ BIẾN : ĐỈNH 
Quan quỷ tỵ hỏa. 

Phụ mẫu mùi thổ., ứng 
Huynh đệ dậu kim. 
Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy, thế 
Phụ mẫu sửu thổ.. 


Tôi xem các tiêu chí thông tin của quẻ rồi nói với ông Hoàng : Việc có 
thể đàm phán thành công. Thời gian đàm phán là từ sau ngày 8 tháng 8 trở 
đi mới được. Song khi đó tiền chưa vào tay, phải sau ngày 8 tháng 11 mới 
có hy vọng. Sau đó tôi lại căn cứ vào thời gian sinh cùa ông còn dặn thêm 
khi đàm phán hai anh em ông phải ngồi về phía đông của bàn. về sau vì 
phía Nhật Bản giục sang đàm phán nên ngày 1 tháng 8 hai anh em ông 
Hoàng đã sang Nhật. Họ nghĩ đến lời tôi dặn phải từ ngày mồng 8 trở đi 
bắt đầu đàm phán mới có lợi, mà nay phía Nhật yêu cầu đàm phán ngay, 
cho nên dành phải chuẩn bị. Từ hôm đó trở đi sự việc lại phát sinh đầy kịch 
tính. Tháng 9 ông Hoàng đến Tây An nói với tôi : Thầy Thiệu thầy đoán rất 
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chuẩn. Trước ngày 8 tháng 8 phía Nhật nóng lòug muốn đàm phán, chúng 
tôi cũng chuẩn bị Bắn sàng, nhưng có diều rất ỉạ là lúc dó thiếu phiên dịch, 
tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra nên không đàm phán được. Đến 
ngày 8 thì tìm được phiên dịch, dàm phán mới chính thức bắt dầu. Ổng Hoàng 
còn nói phía Nhật Bản vốn dã quyết định nếu đàm phán thành công thì xuất 
tiền ngay, nhưng vì tình thế vừng Vịnh càng thảng nên phía Nhật Bản quyết 
định 3 tháng sau mới xuất tiền. Chúng tôi trước khi đàm phán nghĩ rằng 
thầy Thiệu nói lúc đàm phán chúng tôi chưa nhận được tiền mà mãi đến 
ngày 8 tháng 11 mới nhận được tiền là điều khống hiện thực. Nhưng kết quả 
phía Nhật Bản đã lùi thời gian 3 tháng vì lý do khách quan. Thế mới biết 
bát quái thật thần diệu vô cùng. Bây giờ chúng tôi chỉ biết chờ đến tháng 11 
mới nhận dược khoản tiền này. 

Giải : Quẻ dại hừu có nghĩa là : có nhiều, hanh thông. Đại hữu là có ý 
sự nghiệp vĩ đại. Còn hanh thông có ý là có thu hoạch, có thành công. Quẻ 
đại hữu, quẻ thượng là ly, là hỏa, là quẻ thể; quẻ hạ là càn là kim, là quẻ 
dụng. Thể khắc dụng là sự việc có thể thành, nhưng muộn kéo dài. 

Phụ mầu thin thổ trì thế vượng ở nguyệt kiến, lại được nhật lệnh tỵ 
hỏa, và hào ứng tỵ hỏa sinh cho, là người khác sinh cho minh, là tượng có 
lợi cho công việc. Nhưng phụ mầu là thần vất vả lao lực, phải thông qua vất 
vả gian lao mới giành được thành công, cho nên ngay lập tức chưa nhận được 
tiền ngay. 

Trong quẻ hào tài dần mộc nhập mộ ở nguyệt kiến, bệnh ở nhật lệnh, 
là tượng của ít hoặc không có của. Hào tử tón tý thủy động đến sinh cho hào 
tài lại bị biến ra hào sửu thổ hợp chặt lại, nhưng may nhờ hào tài dần mộc 
được hào tử tôn hợi thủy sinh trở lại, tức là phúc thần động đến để sinh tài 
cho nên tài vượng. Do đó khi tiết lệnh tháng 6 mùi thổ ở vượng địa thì thủy 
hưu tù nhất thời khó mà sinh được tài của mộ kho dần mộc. Do dó của ở 
trong kho không lấy ra được. 

Ngày 8 tháng 11 sang tiết lập đòng, thời lệnh đã sang tháng hợi. Dần 
mộc trường sinh ở hợi lại được phúc thần tử tôn sinh cho tức là tài vượng. 
Giờ dần ngày 8 tháng 8 là tiết lập thu, là lúc thân kim nắm lệnh, tuy dối 
với tài tinh không có lợi, nhưng phúc thần tử tôn hợi thủy gặp đất trường 
sinh, nên có thể sinh cho tài tinh. Cho nên từ ngày 8 tháng 8 trở đi bắt đầu 
đàm phán mới có lợi. 

Ví dụ 8 - Buôn bán có cơ chuyển hướng tô"t. 

Nhà máy thịt thực phẩm thành phố Tây An vì tiêu thụ hàng không tốt, 
chuẩn bị đóng cửa, về sau nhờ dự doán cho nên công việc buôn bán chuyển 
biên tôt. Năm nay nhà máy để mở rộng sản xuất các mặt hàng, nên giám 
đôc nhà máy lại đến nhờ tôi đoán vận. Ngày canh tý, tháng giáp thân đoán 
được quẻ Cổ. 
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SƠN PHONG CỔ 
Huynh đệ dần mộc.ứng 
Phụ raảu tý thủy.. 

Thê tài tuất thổ.. 

Quan quỷ dậu kim. thế 
Phụ mầu hợi thủy. 

Thê tài SỬU thổ.. 

Tôi xem què xong nói với giám đốc : năm nay tài vận của nhà máy có 
chiều chuyển hướng. Hào tài sinh hào thế là vốn ít lãi nhiều. Trong quẻ hào 
tài xuất hiện 2 lần, tài vượng, quan vượng, tài quan tương sinh cho nhau là 
tượng có của. Duy có một điều không tốt là phúc thần tử tôn không hiện lên 
què, nhưng nàm nay phúc thần tử tôn lâm thái tuế là năm thái tuế sinh tài, 
năm nay việc buôn bán sẽ cung không đủ cầu. Sang năm là nãm tân mùi, là 
tài lâm thái tuế, cho nên cả hai năm tài vận đều vượng, về sau sẻ kém hơn. 


II - Dự ĐOtìN về Tín VỆN 

Trong mục ĩ đã bàn đến dự đoán tài vận của cơ quan hay tư nhân trong 
kinh doanh xí nghiệp. Còn ở mục này chủ yếu bàn về cá nhân cầu tài. Các 
ví dụ thực tế đoán về cá nhân cầu tài rất nhiều, nhưng những thông tin phản 
hồi lại tương đối ít. Phàm những người cầu tài không thành, có người bôn 
ba một vòng thấy không được thì thường trở về thông tin lại cho tôi biêt 
việc không thành. Nhưng cũng có người rõ ràng việc buôn bán thành công, 
tiền phát rất nhiều, song không những họ không nói lại với tôi mà ngay đến 
một câu cảm ơn cũng không có. Thậm chí có người gặp tôi là lánh mặt, vì 
sợ tôi qua tướng mặt phát hiện ra những bí mật phát tài của họ. Đương nhiên 
tôi cũng hiểu được tâm lý của những người này. Họ hiểu nhầm rằng nếu đến 
cảm ơn là phải tặng tiền hoặc nhiều lễ vật, thứ hai là để giữ bí mật, thứ ba 
diều đó chứng tỏ những người này cũng hẹp hòi. Song kinh nghiệm cho thấy 
thường những người hẹp hỏi rất khó giữ của được lâu, thường không phải bôi 
thường thì cũng mất mát vào những việc vô cớ. 

Ví dụ 1. Từ nghèo rớt mồng tơi, bỗng phát tài hàng vạn. 

Tháng 5/1987, qua một người bạn giới thiệu, có một thanh niên khoảng 
30 tuổi, người gầy, đen đến nhờ tôi đoán vận. Được quẻ Phù của quẻ Sư (ngày 
tân mào, tháng bính ngọ). 
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QUẺ CHỦ : Sư 
Phụ mẫu dậu kim X ứng 
Huynh đệ hợi thủy X 
Quan quỷ sửu thổ X 
Thê tài ngọ hỏa., thế 
Quan quỷ thin thổ o 
Tử tôn dần mộc.. 


QUẺ BIỂN : PHỦ 
Quan quỷ tuất thổ. ứng 
Phụ mẫu thân kim. 

Thê tài ngọ hỏa. 

Tử tôn mão mộc., thế 
Thê tài tỵ hỏa.. 

Quan quỷ mùi thổ.. 


Sau khi xem quẻ xong tồi nói : Anh từ nám 1986 bắt đầu phát tài, năm 
nay phát mạnh hơn, như thế còn đoán vận làm gì nữa. Anh ta nói : Đúng, 
thầy nói rất chính xác. Thầy có thể xem tôi hiện có bao nhiều tiền và còn 
phát được bao làu nữa ? Tôi nói : theo số quẻ, thì anh trong tay không phải 
là 30 vạn thì phải 300 vạn trở lên. Mọi người quanh dó đều rất kinh ngạc 
nói : Bát quái thật thần kỳ, có thể đoán ra số tiền hiện có. Bạn anh ta còn 
nói thêm : Anh ta hiện nay đã có hơn 300 vạn. Mục đích lần này đến xin 
đoán là để muốn rút lui nhanh, ở ẩn chứ không làm tiếp nữa. Người này về 
sau quả nhiên đă ở ẩn nghĩ ngơi. 

Giải : Hào tài ngọ hỏa trì thế lâm nguyệt kiến vượng địa, lại được phúc 
thần hóa sinh trở lại cho tài. Trong quẻ dần ngọ tuất hợp thành tài cục là 
điều mừng. 1986 là năm dần, 1987 là năm mão, đều là những năm phúc thần 
tử tôn lâm thái tuế mà sinh tài, thực là phúc vượng, tài vượng, thân vượng, 
lại còn được phúc thần thái tuế cho sinh, cho nên từ nghèo khó bỗng chôc 
có của hàng trăm vạn. 


Ví dụ 2 . Người phụ nữ giàu có. 


Tháng 8/1987, có người bạn đến Tây An công tác, đến thăm tôi. Họ nhờ 
tôi đoán vận khí cho ông Trương là người đồng nghiệp của họ. Tôi căn cứ 
ngày sinh lập được quẻ Đại hữu cùa quẻ Đỉnh (ngày canh dần, tháng dậu). 

QUẺ CHỦ : ĐỈNH QUẺ BIẾN : ĐẠI HỮU 


Huynh đệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ., ứng 
Thê tài dậu kim. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thủy, thế 
Tử tôn sửu thổ X 


Huynh đệ tỵ hỏa. ứng 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. 

Tử tốn thin thổ. thế 
Phụ mẫu dần mộc. 
Quan quỷ tý thủy. 


Tôi xem quẻ xong, câu thứ nhất nói : Năm 1984, cô ấy phát đại tài. Hai 
người trong số những người ngồi đó ngạc nhiên đứng dậy nói : Kỳ lạ quá, 
bát quái sao lại đúng đến thế ! Trong quẻ thầy có thể biết được cô ấy có bao 
nhiêu tiền không ? Tôi nói : khoảng 18 vạn. Họ đều đồng thanh trả lời : Khá 
là sát đấy ! 
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Giải : Hai quẻ đỉnh và đại hữu hào tài dậu kim hiện ba lần, lại lâm 
nguyệt kiến đế vượng. Hào đầu sửu thổ tử tôn dộng xung mất hào năm quân 
vương mùi thổ để sinh tài. Hào ba lại hóa thành, tử tôn thin thổ hợp sinh 
trở lại. Trong quẻ Tỵ, dậu, sửu hợp thành tài cục, quan tinh hợi thủy vượng 
ở nguyệt lệnh mà trì thế, nên quẻ này đúng là phúc vượng, tài vượng, thân 
vượng, do dó phát tài lớn. Năm 1985 là năm sửu, là tử tôn lâm thái tuế mà 
sinh tài. Đoán khoảng 18 vạn vì số của quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến cộng lại 
là 18. 

Ví dụ 3. Đến mùa đông tất sẽ kiến tài. 

Tháng 6/1987, khi tôi về thăm quê ở Hồ Bắc, có người biết tôi nghiên 
cứu chu dịch, đã dẫn một người bạn họ Vượng làm nghề buôn bán đến nhờ 
tôi doán vận. Được quẻ Tỷ của quẻ Tụy (ngày canh thân, tháng đinh mùi). 

QUẺ CHỦ : TỤY QUẺ BIỂN : TỶ 

Phụ mẫu mùi thổ.. Tử tôn tý thủy., ứng 

Huynh đệ dậu kim. ứng Phụ mẫu tuất thổ. 

Tử tôn hợi thủy o Huynh đệ thân kim.. 

Thê tài mão mộc.. Thê tài mão mộc., thế 

Quan quỷ tỵ hỏa., thế Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Phụ mẫu mùi thổ.. Phụ mẫu mùi thổ.. 

Tôi nói với ông Vượng : trước tháng 3 năm nay tài khí của ông rất tốt, 
có thu nhập, nhưng từ tháng tư đến nay tài vận không bằng trước nữa. Sau 
tháng 10 lại thu nhập tăng dần. Ông Vượng nói : thầy nói rất dúng, trước 
tháng 4 tôi có một chuyến buôn thành công, lãi được một sô' tiền. Nhưng bắt 
đầu từ tháng 4 đến nay, làm chuyến buôn thư hai không đạt ý muốn, tiền 
không dến tay. về sau, năm 1988, ông Vượng đến Tây An công tác báo cho 
tôi biết : bắt đầu từ tháng 10/1987, việc buôn bán rất thuận lợi, thu nhập 
cũng tăng dần. 

Giải : Mão mộc thái tuế lâm hào tài là dụng thần. Trước tháng 4, mộc 
vượng, tài vượng, do đó buôn bán có lãi, thu nhập tăng. Còn hiện nay, dụng 
thần tuyệt ở nhật kiến, mộ ô nguyệt kiến, tuy có hào tử tôn hợi thủy động 
đến sinh cho, nhưng tử tôn hợi thủy ở đất hưu tù nên lực yếu. Tháng 10, tử 
tôn hợi thủy nắm lệnh, hào tài mão mộc gặp đất trường sinh, do dó tài vượng 
sinh cho hào thế, là tượng phát tài. 

Ví dụ này, tuy hào tài lâm thái tuế, mà sinh cho hào thế lại còn được 
phúc thần động để sinh cho hào tài, nhưng phúc thần của tài tinh tạm thời 
ở bại địa, cho nên phải chờ đến thời gian thích hợp tài vận mới phát. 

Ví dụ 4. Đi về phương nam cầu tài. 

Tháng 11/1986, ký giả họ Diệp của một tờ báo định từ chức, bỏ di buôn 
bán, đến hỏi tôi, tài vận ra sao. Tôi đoán được quẻ ích của quẻ Vô vọng. 
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Năm 1986 
Bính Dần 


giờ Tuất 
Canh Tuất 


tháng 11 ngày 3 

Canh Tý Nhâm Ngọ 


QUẺ CHỦ : VÔ VỌNG 

Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thân kim. 

Tử tôn ngọ hỏa o thế 
Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy, ứng 


QUẺ BIỂN : ÍCH 
Huynh đệ mão mộc. ứng 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ.. 

Thê tài thin thổ., thế 
Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy. 


Ký giả Diệp thấy tôi lập quẻ xong thì hỏi : Tôi không có tài vận phai 
khồng ? Thời gian nào, ở phương nào cầu tài thì có lợi ? Tôi nói : năm 1988 
bắt đầu có của, phát tài ở phương nam. Cô này năm 1988 sau khi đi về 
phương nam buôn bán, quà nhiên thu được sô tiền hàng chục vạn đông, đên 
nỗi trở thành bà chủ mà người thân không nhận ra được. 

Giải : Lấy hào ba thin thổ làm dụng thần, trong quẻ tài tinh 4 lần xuất 
hiện, được phúc thần tử tôn ngọ hỏa đến sinh cho nên là tượng có của nhiêu. 
Trước mắt phúc thần còn bị hào ứng tý thủy lâm nguyệt kiến xung phá nên 
không lợi cho sinh tài. 1988 là năm thin, tý thủy nhập mộ, phúc thần không 
bị khắc nên có thể sinh tài. Năm 1988 lại là nãm tài tinh lâm thái tuế 
phương nam là đất của phúc thần. Do đó, nếu di về phương nam thì đại phát. 
Cho nên trong hai năm 1988, 1989 người phụ nữ này dại phát và trở thành 
người giàu, có trong tay hàng chục vạn. 


Ví dụ 5. Gửi điện đến cảm ơn về lời dự đoán. 

Tháng 3/1988, tỉnh cho xe về đón tôi lên trụ sở ủy ban thành phố Tây 
An, nói là nữ sĩ Kim ồ Đài Loan muốn gặp tôi và nhờ tôi đoán mệnh cho 
bà. Được quẻ Cấn của quẻ Lữ. 


Năm 1988 tháng 3 

Mậu Thìn Bính Thìn 

QUẺ CHỦ : LỪ 
Huynh đệ tỵ hỏa 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim o ứng 
Thê tài thân kim. 

Huynh đệ ngọ hỏa.. 

Tử tôn thin thổ., thê 


ngày 19 giờ Hợi 

Kỷ Mùi Ất Hợi 

QUẺ BIẾN : CẤN 
Phụ mẫu dần mộc. thế 
Quan quỷ tý thủy.. 

Tử tôn tuất thổ.. 

Thê tài thân kim. ứng 
Huynh dệ ngọ hỏa.. 

Tử tôn thin thổ.. 


Sau khi tôi đoán vận cho bà, chúc mừng bà năm nay tài vận hanh thông, 
sẽ phát tài lớn. Bà nói : thầy đoán những việc khác đều đúng, tôi rất tin. 
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nhưng nãm nay tôi phát tài, mà còn là phát lớn thì không thể được. Tháng 
giêng năm 1989, nừ sĩ đó gọi điện thoại từ Đài Loan về tỉnh báo cho cơ quan 
hữu quan, nhờ chuyển lời đến tôi là : Thầy Thiệu Vì Hoa năm ngoái khi đoán 
tài vận cho tôi, nói tôi năm 1988 sẽ thu được món tiện lớn. Hồi đó tôi không 
tin, nhưng nay thực tế dúng như dự đoán. Vì vậy xin chuyển lời cảm ơn đặc 
biệt của tôi đến thầy Thiệu. 

Giải : Hào ứng dậu kim là dụng thận, được nhật, nguyệt kiến sinh cho, 
động mà tương hợp, tương sinh với hào thế, lại hóa thành tử tôn tuất thổ 
sinh trở lại. Hào thê tử tôn thin thổ không những lám nhật, nguyệt kiến 
vượng địa, mà còn lâm thái tuế, là thái tuế nhập hào thế để sinh tài. Quẻ 
như thế thực là tải vượng, phúc vượng, thế vượng, r<t tốt. Điều này phù hợp 
với câu : phúc, tà-i hợp với hào thế thi sẽ được lợi vạn lần. 

Ví dụ 6. Hào huynh dệ nhập mộ thì không kiếp tài. 

Tháng 6/1988, ông Thường ở cơ quan tôi hỏi : những ngày tới tài khí 
của ông ra sao ? Được quẻ trung phù của quẻ Tổn. 

Năm 1988 tháng 6 ngày 5 

Mậu Thìn Kỷ Mùi Giáp Tuất 


QUẺ CHỦ : TỔN 
Quan quỷ dần mộc. ứng 
Thê tài tý thủy X 
Huynh đệ tuất thổ.. 
Huynh đệ sửu thổ., thế 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 


QƯỀ BIỂN : TRUNG PHÙ 
Quan quỷ mão mộc. ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh đệ mùi thổ.. 

Huynh đệ sửu thổ., thế 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 


Tôi xem quẻ xong, nói với ông Thường : ngày 11 tháng 6 sẽ có của đến, 
nhưng không nhiều, về sau đúng ngày đó, ông được mấy trăm đồng. 

Giải : Quẻ này, trong đoán về cầu tài là quẻ rất ít gặp. Theo cách bàn 
của cổ nhân : huynh đệ trì thế tin không cầu dược tài. Quẻ này hào huynh 
đệ sửu thổ trì thế, hào tài tý thủy động tương hợp với hào thế là của đến 
tìm minh, là tượng minh được của. Trong quẻ tuy hào huynh dệ 2 lần xuất 
hiện, lâm nhật nguyệt kiến vượng địa, nhưng đều yên tĩnh. Ngày 11 tháng 
6 là ngày canh thin, là lúc huynh đệ nhập mộ. Huynh đệ nhập mộ tức là bị 
nhốt chặt, không kiếp tài được, cho nên nhất định có tiền. 

Ví dụ 7. Không những không được tiền mà còn có hại. 

Tháng mão năm 1987, ông Vượng ờ cơ quan tôi nhờ doán tài vận. Được 
quẻ Ly của quẻ Lữ. 
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Năm 1987 
Đinh Mão 


tháng 2 ngày 13 

Quý Mão Canh Thân 


QUỀ CHỦ : Lử 

Huynh đệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. ứng 
Thê tài thân kim. 
Huynh đệ ngọ hỏa.. 
Tử tôn thin thổ X thế 


QUẺ BIẾN : LY 
Huynh đệ tỵ hỏa. thế 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thủy, ứng 
Tử tôn sửu thổ.. 

Phụ mẫu mão mộc. 


LỤC THẦN 

Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh long 
Huyền vũ 
Bạch hổ. 


Vì là người quen, lại hiểu rất rõ nhau, nên tôi nói thẳng : Cô không nên 
cầu tài, năm nay còn có tai họa, trong nhà sẽ xảy ra việc lớn. về sau không 
những cầu tài không thành mà tháng 9 người chồng bị nhồi máu cơ tim mà 
chết. 

Giải : Quẻ gặp lục hợp biến thành lục xung ỉà cầu tài không lợi. Hào tử 
tôn thin thổ trì thế, bị nguyệt kiến măo mộc khắc. Hào thê' động, lại hóa 
thành mão mộc thái tuế khắc trở lại. Thái tuế khắc hào thế là năm đó khó 
mà phát triển được, đã thế hào thế lại lâm bạch hổ, dộng là chủ về có tang, 
đó là tượng đại hung. Hào ứng thê tài dậu kim tuy là dụng thần lâm nhật 
kiến, nhưng tài tinh ở đất hưu tù. Như thế gọi là thần phúc chết, hào thế 
chết, hào tài hưu tù nên làm gì có tài mà cầu. Người chồng mất vào tháng 
9 là vì hào thế thin thổ động xung mất mùi thổ, khắc phu tinh hợi thủy dẫn 
đến tai họa này. 


Ví dụ 8. Người khác dâ nắm chật nên tiền khó vào. 

Tháng 6/1989 học trò Dương Thành cầm quẻ lập từ tháng 3 đến nhờ 
đoán. Đó là quẻ Phù của quẻ ích. 


Năm 1989 tháng 3 ngày 2 

Kỷ Tỵ Mậu Thìn Đinh Dậu 


QUẺ CHỦ : ÍCH 
Huynh đệ mão mộc. ứng 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ X 
Thê tàì thin thổ., thê 
Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy o 


QƯẺ BIẾN : PHỦ 
Thê tài tuất thổ. ứng 
Quan quỷ thân kim. 

Tử tôn ngọ hỏa. 

Huynh đệ mão mộc., thế 
Tử tôn tỵ hỏa.. 

Thê tài mùi thổ.. 


Trương Thành vừa đưa què ra, tôi xem xong lập tức dứt khoát trả lời : 
không được một cái gì hết. Anh ta nói : Quả thực món tiền này cầu không 
được. 
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Giải : Món tiền này đã bị người khác nắm chặt, nên mình khó được. 
Hào tài thin thổ trì thế, nhưng tuần không, lại tương hợp với nhật kiến quan 
quỷ dậu kim, là tài hợp với* người khác, hơn nữa còn hóa thành huynh đệ 
mão mộc khắc trở lại. Hào tài mùi thổ dộng biến thành ngọ hỏa, ngọ lại hơp 
với mùi. Hào sáu huynh dệ mảo mộc hóa thành tuất tài, mảo tuất tương hợp 
là tượng kiếp tài. Do đó tài ở trong quẻ nếu không phải là bị người khác hợp 
mất thì cũng là bị kiếp tài, cho nên không thể đến tay mình. Vì vậy cỗ Cảu 
nói : hào thế tuần không thì có tài cũng khó cẩu được. 

Ví dụ 9. Vụ buôn bán này nhất định thành. 

Ngày 3 tháng 9/1990, ông Lâm là giám đốc một cửa hàng ở Tây An, vì 
cảm thấy không nắm chắc vấn đề, nên hỏi Trần Viên là đệ tử của tôi xem 
lần này ông đi Thượng Hải dể mua một số thực phẩm có thành công không. 
Trần Viên gieo được què Bốn của quẻ Gia nhân. 

Năm 1990 tháng 7 ngày 15 giờ Tỵ 

Canh Ngọ Giáp Thân Tân Mùi Quý Tỵ 


QUẺ CHỦ : GIA NHẢN 
Huynh đệ măo mộc. 

Tử tôn tỵ hỏa o ứng 
Thê tài mùi thổ.. 

Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ., thế 
Huynh đệ mão mộc. 


QUẺ BIỂN : BÔN 

Huynh đệ dần mộc. 

Phụ mầu tý thủy.. 

Thê tài tuất thổ., ứng 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ. 

Huynh đệ mão mộc. thế 


Sai khi Trân Viên lập tượng quẻ, cô nói với ông Lâm : chuyến đi này 
nhất định thành công, nhất định có lải. Về sau quả nhiên việc buôn bán 
thuận lợi, đưa được tiền về cho cơ quan. Điều kỳ lạ ở đây là, những người 
khác làm những vụ buôn bán như thế vì tiêt lệnh đã qua nên thực phẩm bán 
khồng được, phải giảm giá, duy riêng ông Lâm thì lại bán được, do đó ông 
rất cảm kích về lời dự đoán. 

Giải : Hào tài hai lần xuất hiện, tức là hai món buôn, duy CÓ diều là 
hào tài sửu thổ gặp nhật phá, cho nên chi có mùi thổ gặp hào thê tài của 
nhật kiên là món buôn thành công. Đã thế, lại còn được nguyên thần tỵ hỏa 
động đến để sinh tài, là tượng được tài. Vì tử tôn tỵ hỏa hóa khấc trở lại 
cho nên tiền lời bị giảm bớt, nhưng nhờ hào ứng tỵ hỏa lâm thái tuế, lại 
vượng dể sinh hào thê tài mùi thổ, cho nên vỗn lời, kết cục vẫn là tượng 
dược tài. Cho nên chuyến mua thực phẩm này vẫn thành công. 
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chương 7 

Dự ĐOÁN VỀ KIỆN TỤNG 


Dự đoán về kiện tụng là một trong những nội dung quan trọng của bát 
quái dự đoán thông tin. Kiện tụng ở đây là muốn nói, thứ nhất là vì việc 
công hoặc việc dân sự mà phát sinh kiện tụng; thứ hai là vi phạm hình pháp 
mà dẫn đến tai họa ngồi tù. Kiện tụng là một Toại hiện tượng của xã hội, 
song cùng là sản vật tất yếu trong quá trình phát triển của xã hội. Mục đích 
chủ yếu của chúng tôi nghiên cứu dùng bát quái để dự đoán kiện tụng hoàn 
toàn là để đề phòng, hoặc giảm bớt sự phát sinh kiện tụng. Điều đó đối với 
cá nhán, với nhà nước dều có lợi. Bàn về kiện tụng, tồi dã viết rõ trong cuốn 
Chu dịch dự đoán học. 

I - Dự ĐOÁN về KlệN TỤNG 

Kiện tụng là vì việc công hoặc việc tư mà dẫn đến sự tranh chấp, đùng 
biện pháp hành chính không giải quyết được, nên phải mượn đến pháp luật 
để xét xử mới dạt dược sự giải quyết thỏa đáng. Có người kiện người khác 
vì không biết rõ thời gian nào có lợi, nên đã kéo dài thời gian, làm cho sự 
việc rối lên, cũng có người không biết được thời gian nào kiện có lợi, cho nên 
bỏ mất thời cơ, đúng lúc bất lợi thì lại đi kiện, kết quả sự việc không thành. 
Lại có người không quản kết quả ra sao, hoặc bản thân vô lý vẫn đưa đơn 
kiện khắp nơi, kết quả không những gây ra nhiều rắc rối không cần thiết 
cho các cơ quan hành pháp mà bản thân cũng tốn sức, tốn của. Vì vậy, nếu 
trước khi kiện biết dùng bát quái để dự đoán thì thứ nhất có thể nắm bắt 
được thời cơ, thứ hai có thể giảm dược sự phiền hà, tốn kém. 

Ví dụ 1. Sẽ không có chuyện đuổi ra khôi nhà máy. 

Tháng 10/1984, ông Võ ồ cơ quan tôi vì sinh thêm một cháu sợ bị đuổi 
ra khỏi nhà máy nên có ý định tự sát. ông nghĩ nếu bị đuổi khỏi nhà máy 
thì cả gia đình sẽ mất nguồn lương nuôi sống bây lâu nay, vậy làm sao mà 
sông được. Cho nên chết đi còn hơn. Với ý niệm dó, ông đến hỏi tôi xem có 
bị nhà máy xử lý không. Được quẻ Hằng của quẻ Đại quá. 

Năm 1984 tháng 10 ngày 7 giờ Tuất 

Giáp Tý Ất Hợi Đinh Dậu Canh Tuất 
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QUẺ CHỦ : ĐẠI QUÁ 
Thê tài mùi thổ .. 

Quan quỷ dậu kim o 
Phụ mẫu hợi thủy . thế 
Quan quỷ dậu kim . 

Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. ứng 


QUẺ BIẾN : HẰNG 
Thê tài tuất thổ .. ứng 
Quan quỷ thân kim .. 

Tử tôn ngọ hỏa . 

Quan quỷ dậu kim . thế 
Phụ mầu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. 


Người đến đoán chỉ nói là có việc, nhưng không nói rõ việc gì. Tôi xem 
xong quẻ nói : anh đã phạm một việc gì đó rất dau đẩu, hoặc là việc về phụ 
nữ, hoặc về trẻ con mà phát sinh cãi vã kiện tụng. Anh ta nói : Thầy nói 
dúng, tôi trước đây đã sinh 2 cháu gái, muốn sinh thêm một cháu trai, nhưng 
kết cục lại vẫn là cháu gái. Nhà máy đang yêu cầu sinh đẻ có kế hoạch. Vì 
có người tư thù nên kiên quyết dể nghị nhà máy đuổi tôi về quê. Nhà máy 
cho rằng không thỏa đáng, đang thương lượng với địa phương, khồng rõ kết 
quả ra sao. Nếu bị đuổi thì tôi chết mất. Anh không nên buồn. Việc này lãnh 
đạo nhà máy sẽ giúp anh hết sức, nên tuy có bị tổn thất, nhưng không đến 
nỗi bị đuổi về quê. về sau kết quả là bị giáng cấp và việc tranh chấp giữa 
hai bèn kết thúc. 


Giải : Đoán sự việc thái quá sinh ra đau dầu là vì : đây là quẻ Đại quá. 
Việc do phụ nữ hay do con trẻ gây ra là vì quẻ Đại quá là quẻ hai nữ cùng 
1 cung, là tượng nữ nhiều. Hoặc về việc trẻ em là vì hào thế phụ mẫu khắc 
hào tử tôn ngọ hỏa. Đoài là cãi vã, lại lâm động. 

"Phàm những việc về kiện tụng, hào thế là mình, hào ứng là đối phương. 
Hào thế gặp sinh vượng là mình mạnh, hào ứng gặp suy địa là đối phương 
yếu". (Chương Kiện tụng trong sách Chu dịch dự đoán học). 

Ở quẻ này hào thế phụ mầu lám nguyệt kiến vượng địa, lại được hào 
năm quan quỷ lâm nhật kiến mà sinh cho hào thế, là mình vượng. Hào quan 
quỷ dộng sinh cho hào thế là được lãnh đạo giúp dỡ, có thể gập hung hóa 
cát. Nói có tổn thất là vì hào ứng thê tài sửu thổ khắc hào thế, nhưng may 
mà hào ứng không vượng, vì vậy cho nên chỉ bị giáng cấp. 

Ví dạ 2. Việc lớn biến thành bình thường. 

Tháng 5/1985, ông Mản ở cơ quan tôi đến hỏi về việc kiện tụng, được 
quẻ Khảm của quẻ Khốn. 

Năm 1985 tháng 5 ngày 27 giờ Hợi 

Ât Sửu Nhâm Ngọ Giáp Dần Ất Hợi 
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QUẺ CHỦ : KHỐN QUẺ BIỂN : KHẢM LỤC THẦN 

Phụ mẫu mùi thổ .. Tử tôn tý thủy .. thế Huyền vũ 

Huynh đệ đậu kim . Phụ mầu tuất thổ . Bạch hổ 

Tử tôn hợi thủy o ứng Huynh đệ thân kim .. Phi xà 

Quan quỷ ngọ hôa .. Quan quỷ ngọ hôa .. ứng Câu trần 

Phụ mẫu thin thổ . Phụ mẫu thin thổ . Chu tước 

Thê tài dần mộc .. thế Thê tài dần mộc .. Thanh long 


"Việc tuy không thuận nhưng từ chồ lớn trở thành nhỏ, rồi tan dần". 
Ông Mẫn hỏi : sẽ không có tai họa gì lớn chứ ? Quyết không có ! 

Giải : Hào thế dần mộc tử ở nguyệt lệnh là tượng không thuận, nhưng 
hào thế lâm thanh long, được hào tử tôn hợi thủy động đến sinh cho. Tuy 
trước mắt hợi thủy còn đang tuần khồng, chờ đến xuất không là được giúp. 

Trong sách Chu dịch và dự đoán học có nói : "Tương sinh tương hợp thì 
cuối cùng sẽ tốt". Nay hào thế, hào ứng đều tương sinh tương hợp, trước mắt 
là tuần không, là có hiện tượng giả hoặc không thực chất, nhưng khi xuất 
không thì sẽ ngang hòa. Dự đoán việc không thuận là vì quẻ Khốn có nghĩa 
là khó khăn, trong quẻ quan quỷ tuy vượng, nhưng không sánh được với uy 
lực của hào tử tôn, cho nên nói là việc to trờ thành nhỏ, việc nhỏ thì tan đi. 


Ví dụ 3. Nộp lại đơn sẽ được. 


Tháng 3/1985, ông Ma hỏi về việc kiện tụng. Được quẻ Khuê của quẻ 
Tển (ngày Kỷ Hợi, tháng Bính Thìn). 

QUẺ CHỦ : TỔN QUẺ BIẾN : KHUÊ 


Quan quỷ dần mộc . ứng 
Thê tài tý thủy .. 

Huynh dệ tuất thổ X 
Huynh đệ sửu thổ .. thê 
Quan quỷ mão mộc . 

Phụ mẫu tỵ hỏa . 


Phụ mẫu tỵ hỏa . 
huynh đệ mùi thể .. 
Tử tôn dậu kim . thế 
Huynh đệ sửu thổ .. 
Quan quỷ mão mộc . 
Phụ mẫu tỵ hỏa. ứng 


Tôi nói : Có phải ông vì tranh chấp tiền tài mà sinh kiện tụng bị thua 
thiệt không ? Hiện nay cả hai cơ quan đều không quan tâm đến. Việc này 
phải bắt đầu kiện lại. Sau tháng 4 có lợi cho ông, kiện lại mới đạt kết quả. 
Ông Ma nghe xong kinh ngạc nói : Đúng, vì buôn bán mà tranh chấp nhau, 
tôi đã nộp đơn mấy tháng, trạm kiểm soát đẩy đơn lên quận, quận lại trả 
đơn về trạm, không ai quản việc này. Có lẽ tôi đành nộp đơn lại. về sau quả 
nhiên việc được giải quyết. 

Giải : Hào thê sửu thổ lâm nguyệt kiên là quẻ thể vượng nhưng hào 
huynh đệ trì thế lại động tất nhiên là rì việc tranh chấp tiền tài mà sinh 
ra kiện tụng. Quan quỷ dần mộc có khí, lại được nhật kiến sinh cho mà khắc 
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hào thế là do kiện mà bị tổn thất. Đoán hai cơ quan không ai quản là vì quẻ 
nội, quê ngoại đều có quan quỷ là việc có 2 chỗ quản, nhưng quyền không 
tập trung một mối, do đó phải nộp dơn lại. Quẻ nội phục ngâm là mọi việc 
không như ý. 

Đoán sau tháng 4 có lợi cho mình là vì quan quỷ dần mộc đến tháng 4 
sẽ rơi vào bệnh địa và còn kéo dài, còn hào thế sửu thổ lại được tỵ hỏa sinh 
cho cho nên việc kiện sè thắng. 


Ví dụ 4. Tháng 5 thì toàn thắng. 


Tháng 4/1988, ông Thái ở thành phố Tây An, dã nhiều lần gửi đơn kiện 
nhưng chưa được thụ lý. Hỏi việc kiện này về sau sẽ ra sao ? Ngày Kỷ Tỵ, 
tháng Đinh tỵ, được quẻ Tiệm của quẻ Gia nhân. 


QUẺ CHỦ : GIA NHÂN 
Huynh đệ mảo mộc . 

Tử tôn tỵ hỏa . ứng 
Thê tài mùi thổ .. 

Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. thế 
Huynh dệ mâo mộc 0 


QUẺ BIỂN : TIỆM 
Huynh đệ măo mộc . ứng 
Tử tôn tỵ hỏa . 

Thê tài mùi thổ .. 

Quan quỷ thân kim . thế 
Tử tôn ngọ hỏa .. 

Thê tài thin thổ .. 


Tôi nói : "Vì bị kiếp phá tài mà thua thiệt, sự việc xảy ra vào tháng hai 
âm lịch. Vụ kiện này tố cáo trở lại sẽ đạt kết quả, tháng 5 sẽ toàn thắng".. 
Ống Thái phân khởi nói : Bát quái thật tuyệt diệu, thầy như tận mắt nhìn 
thấy. Về sau ông cảm cn nói : Tháng 5 thì đã giành được thắng kiện. 

Giải : Huynh đệ là họa kiếp tài, lâm nguyệt kiến động khắc hào thế, 
hào thế rơi vào tử địa mà biên thành khắc, tức là vừa bị kiếp tài vừa bị phá 
tài, việc xảy ra vào tháng 2. Trong quẻ không có hào quan quỷ, là không có 
người làm chủ sự việc, do đó nhiều lần kiện mà không dược xử lý. Hào thế 
sửu thổ ở tháng 2 tuy rơi vào tử địa, nhưng lâm nhật lệnh và hào ứng tử tôn 
tỵ hỏa sinh cho. Hào năm là hào quân vương, cho nên nhất định sẽ có người 
lãnh đạo sự việc. Hơn nữa trong quẻ biến có hào quan quỷ thân kim, có quan 
tức có người quản việc, hào quan khắc hào huynh đệ. Dự đoán nộp đơn kiện 
lại tháng 5 sẽ thắng lợi là vì : tháng 5 huynh dệ mảo mộc ở tử địa, còn tử 
tôn tỵ hỏa càng vượng đến sinh cho hào thế. 
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